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CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG 

HOUSE 

- Địa chỉ văn phòng: Số 27, Đường 18, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật: (Ông) TRẦN NGUYỄN MINH TRIỆU;  

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 093 3105199 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty tránh nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên số 0316496017 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký 

lần đầu ngày 19/09/2020. 

2. Tên dự án đầu tư 

KHU NHÀ Ở THĂNG LONG HOUSE – QUY MÔ DIỆN TÍCH 3,03HA” 

2.1 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

2.1.1 Vị trí dự án 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” được xây dựng tại 

phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Khu đất dự án thuộc các tờ bản đồ số 47, 153 tờ bản đồ số 04, phường Tân Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích khu đất dự án khoảng 3,03ha (30.272,5m²) 

(theo mảnh trích lục địa chính do văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 

30/03/2021). 

Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau:  

- Phía Đông : giáp đất trồng cây hoa màu; 

- Phía Tây  : giáp đất trồng cây cao su; 

- Phía Nam : giáp đất trống và đường Tân Hiệp 10 (đường nhựa hiện hữu); 

- Phía Bắc : giáp đất trồng cây cao su. 

Tọa độ địa lý giới hạn của dự án như sau: 

Bảng 1.1 Bảng tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

Số hiệu đỉnh thửa X(m) Y(m) 

1 1227148,113 608532,599 

2 1227095,637 608628,430 

3 1227082,523 608653,535 

4 1227051,204 608637,288 

5 1227030,757 608626,863 

6 1227097,299 608502,469 

7 1227068,031 608490,113 

8 1227040,218 608471,732 

9 1226985,511 608437,760 

10 1226991,046 608427,180 

11 1227045,447 608460,990 

12 1227061,596 608428,969 

13 1227070,064 608413,040 

14 1227078,195 608397,089 

15 1227086,436 608381,293 
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Số hiệu đỉnh thửa X(m) Y(m) 

16 1227108,449 608338,367 

17 1227113,556 608327,563 

18 1227116,447 608321,778 

19 1227231,088 608395,480 

20 1227210,836 608428,668 

21 1227200,385 608446,805 

22 1227185,195 608472,406 

23 1227160,532 608512,622 

1 1227148,113 608532,599 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

 

Hình 1.1 Vị trí giới hạn dự án 

Dự án nằm tại khu vực phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tiếp giáp 

xung quanh dự án chủ yếu là đất trống và đường đá, đường mòn, đây là khu vực đang trong 

quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo định hướng phát triển của tỉnh.  

Dự án nằm trong khu vực dân cư khá đông dân cư các công trình nhà ở chủ yếu bám 

dọc trục đường Tân Hiệp 10, xung quanh dự án trong bán kính 5km có đầy đủ hạ tầng xã 

hội như UBND xã, chợ, trường học... Trong ranh giới quy hoạch không có công trình lịch 

sử, văn hóa.  

Khoảng cách từ dự án đến một số đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực: 

 Cách UBND xã Tân Lập khoảng 4.800m; 

 Cách UBND phường Hội Nghĩa khoảng 2.500m; 

 Cách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bích Phương khoảng 900m; 

 Cách trường tiểu học Hội Nghĩa khoảng 2.300m; 

 Cách trường THCS Hội Nghĩa  khoảng 1.400m; 
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 Cách chợ Hội Nghĩa  khoảng 2.300m; 

 

Hình 1.2 Vị trí Dự án đối với các đối tượng xung quanh 

2.1.2. Hiện trạng khu đất triển khai dự án  

2.1.2.1. Hiện trạng dân cư  

Khu đất quy hoạch phần lớn là đất trồng cây lâu năm. Dự án tiệm cận nhiều nhà 

máy hiện hữu đang hoạt động. Trong phạm vi bán kính 5km đã có đầy đủ hạ tầng xã hội 

như trường học,…. Do đó dự đoán dân số khu vực quy hoạch sẽ ngày càng tăng. 

2.1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất quy hoạch là đất trồng cây lâu năm chiếm 99,66%, còn lại là đất ở tại đô thị 

chiếm 0,34% 

Bảng 1. 2 Hiện trạng sử dụng đất 

2.1.2.3. Hiện trạng kiến trúc công trình cảnh quan  

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trống chiếm 99,73%, còn lại là đường mòn chiếm 

0,27%. 

Phía Bắc dự án có một đoạn tường rào hiện hữu. 

STT Hiện trạng Diện tích Tỉ lệ 

CLN Đất trồng cây lâu năm 28.968,80 99,66% 

ODT Đất ở tại đô thị 100,00 0,34% 

1 Đất hữu dụng 29.068,80 100,00% 

2 Đất ngoài hữu dụng 1.203,70  

- Đất thuộc hành lang an toàn đường bộ (CLN) 66,50  

- Đất thuộc đường D1 (theo QHPK, CLN) 1.137,20  

3 Tổng đất quy hoạch 30.272,50  

500m 

Vị trí khu đất  

Đất hoa màu  

Đất cao su  

Đất trống  

Suối Nhum 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DIHAFO 
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Bảng 1. 3. Thống kê hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

STT Loại đất Diện tích Tỉ lệ 

1 Đường mòn 77,60 0,27% 

2 Đất trống 28.991,20 99,73% 

3 Đất hữu dụng 29.068,80 
100,00

% 

4 Đất ngoài hữu dụng  1.203,70  

- Đất thuộc hành lang an toàn đường bộ 66,50  

- Đất thuộc đường D1 (theo QHPK) 1.137,20  

5 TỔNG ĐẤT QUY HOẠCH 30.272,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 Hiện trạng khu đất thực hiện Dự án 
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2.1.2.4. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gần khu đất 

Về hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án:  

- Giao thông: Phía Đông khu đất dự án có đường mòn (rộng khoảng 0,5m) trong ranh 

dự án. Phía Nam khu đất dự án tiếp giáp đường Tân Hiệp 10 (lộ giới 9m, lòng đường nhựa 

rộng khoảng 7m) dẫn ra đường Tân Hiệp 13 về phía Tây Nam. Hiện trạng đường Tân Hiệp 

13 là đường trải đá. Trên đường Tân Hiệp 10 đã có hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc. 

Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã có Quyết định số 6121/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình mương thoát nước và BTNN 

tuyến đường Tân Hiệp 10 (đoạn từ nhà ông Yến đến nhà ông Cang).  

- Cấp điện: trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) đã có hệ thống đường 

điện trung thế 22kV hiện hữu, được cấp nguồn từ trạm biến áp 110/22kV của phường 

Khánh Bình, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Nguồn cấp điện cho dự án dự kiến đấu nối 

từ tuyến điện trung thế hiện hữu này. 

- Thông tin liên lạc, chiếu sáng: đã có hệ thống thông tin liên lạc trên đường Tân Hiệp 

10 (đường nhựa hiện hữu) tiếp giáp phía Nam khu đất dự án, chưa có hệ thống chiếu sáng. 

- Cấp nước: nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ đường ống cấp nước hiện hữu 

HDPE D160 trên đường ĐH-423 cách dự án khoảng 1,5km theo đường Tân Hiệp 10 

(đường N1 theo QHPK). Từ vị trí đấu nối đường ống cấp nước HDPE D160 hiện hữu trên 

đường ĐH-423 (cách dự án khoảng 1,5km), đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D110 dài 

khoảng 1,5km, đi dọc đường ĐH-423 (khoảng 1,3km) và đường Tân Hiệp 10 (đường N1 

theo QHPK) (khoảng 200m) để dẫn nước sạch cấp vào cho dự án. 

Thoát nước: Khu đất dự án chưa có hệ thống thoát nước, hiện trạng chủ yếu là tự thấm, 

thoát nước mặt theo địa hình tự nhiên. Trên đường Tân Hiệp 10 (đường nhựa hiện hữu) đã 

có hệ thống mương đá hộc hai bên đường. 

 Đánh giá chung 

Về vị trí: Dự án về phía Nam tiếp giáp đường nhựa Tân Hiệp 10 (lộ giới 9m, lòng 

đường nhựa rộng khoảng 7m) rất thuận tiện kết nối với khu vực xung quanh.  

Hiện trạng: Khu đất là đất trống và địa hình khu đất khá bằng phẳng. 

Về quy hoạch: căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 

05/01/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên, vị 

trí khu đất đầu tư dự án thuộc quy hoạch đất ở. 

Về hạ tầng kỹ thuật: đường Tân Hiệp 10 (lộ giới 9m, lòng đường nhựa rộng khoảng 

7m) tiếp giáp phía Nam khu đất dự án đã có cấp điện, thông tin liên lạc, thuận lợi trong 

công tác kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu dự án với khu vực xung quanh. Trên đường ĐH-

423 cách dự án khoảng 1,5km theo đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) đã có 

tuyến cấp nước cho dự án. Cách dự án khoảng 1.011m về phía Tây Bắc là suối Nhum tiếp 

nhận thoát nước cho khu vực. 

Về hạ tầng xã hội: xung quanh dự án trong bán kính 5km có đầy đủ hạ tầng xã hội 

như UBND phường, chợ, trường học...Vì vậy người dân trong khu nhà ở Thăng Long 

House sẽ sử dụng chung hạ tầng xã hội của khu vực như đã nêu trên. 

Xung quanh dự án có nhiều khu, cụm công nghiệp, khu công nghiệp Nam Tân Uyên 

và nhiều nhà máy riêng lẻ nên người dân trong khu ở dễ dàng tìm được việc làm. 

 Đánh giá khu đất rất thuận lợi cho đầu tư dự án nhà ở do tiếp giáp đường Tân Hiệp 

10 (đường nhựa hiện hữu) nên thuận lợi cho việc đấu nối hạ tầng và công tác xây nhà ở. 
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Vị trí dự án gần các khu cụm công nghiệp nên cư dân dễ dàng tìm được việc làm ổn định 

cuộc sống. Xung quanh có đầy đủ hạ tầng xã hội nên dễ dàng thu hút người dân. 

 Hình ảnh hiện trạng hạ tầng kỹ thuật dự án 

Hình 1.4 Hình ảnh hạ tầng kỹ thuật dự án 

 

Hiện trạng đường Tân Hiệp 10 

  

Hiện trạng đường mòn  

(trong ranh dự án) 

Hiện trạng đường đất phía Tây bắc 

trong ranh Dự án 
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2.2 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House đã được cấp 

các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House 

– Quy mô diện tích 3,03ha” như sau: 

  

Trụ điện trung thế, cáp thông tin trên đường Tân Hiệp 10 (đường nhựa hiện hữu) 

  

Hiện trạng tuyến cống D800 băng đường Hiện trạng cống D800 
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- Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thị xã Tân 

Uyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng 

Long House, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty tránh nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên số 0316496017 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần 

đầu ngày 19/09/2020. 

- Quyết định số 504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 25/02/2022 về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng 

Long House. 

- Quyết định số 4468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/11/2021 về 

việc cho phép bà Trần Văn Thị Phương Thảo được chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Quyết định số 6121/QĐ-UBND của UBND thị xã Tân Uyên ngày 04/10/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mương thoát nước và 

BTNN tuyến đường Tân Hiệp 10 (đoạn từ nhà ông Yến đến nhà ông Cang). 

- Văn bản số 402/UBND-PTGT của UBND phường Tân Hiệp ngày 06/04/2020 về 

việc đầu tư, nâng cấp, đấu nối thoát nước, giao thông phục vụ dự án Khu nhà ở Thăng Long 

House. 

- Hợp đồng đặt cọc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số ngày 29/09/2020 

giữa bà Trần Văn Thị Phương Thảo cùng chồng là ông Trần Nguyễn Huy Đăng và Công 

ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House về việc bà Trần Văn Thị 

Phương Thảo đồng ý chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các thửa đất số 

47, 153 tờ bản đồ số 04 cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long 

House. Đính kèm là các giấy chứng nhận: 

 

 

Hiện trạng mương thoát nước Hiện trạng suối Nhum 
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 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất CX 002786 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/09/2020 

cho bà Trần Văn Thị Phương Thảo. Thửa đất số 47; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử 

dụng: 8.191,0m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CV 056761 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

29/07/2020 cho bà Trần Văn Thị Phương Thảo. Thửa đất số 153; tờ bản đồ số 04. Tổng 

diện tích sử dụng: 22.144,3m². Trong đó diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ 

chiếm 66,5m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

(Các văn bản pháp lý về dự án được đính kèm trong phụ lục I của báo cáo) 

2.3 Quy mô của dự án đầu tư 

- Quy mô diện tích: 30.272,5m²; 

- Quy mô dân số: 744 người; 

- Số căn hộ: 186 căn hộ. 

- Tổng mức đầu tư Dự án: 236,5 tỉ đồng 

Loại hình dự án đầu tư mới, Dự án thuộc mục số 2, Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều Luật Bảo vệ môi trường Dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại 

theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, thì dự án “Khu nhà ở Thăng Long House 

– Quy mô diện tích 3,03ha” thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi 

trường (GPMT). Hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi trường của Dự án thuộc thẩm quyền Sở 

Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1 Công suất của dự án đầu tư 

3.1.1 Quy mô, công suất 

Theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 

Thăng Long House theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thì Dự án Khu 

nhà ở Thăng Long House có quy mô diện tích 3,03ha, quy mô dân số 744 người tương ứng 

186 căn hộ. 

Tổng diện tích khu đất khu quy hoạch là: 30.272,50m². Trong đó diện tích đất hữu 

dụng là 29.068,80m²; diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ là 66,50m²; diện tích 

đất thuộc đường D1 (theo QHPK) là 1.137,20m². 

3.1.2 Các hạng mục công trình của Dự án 

3.1.2.1 . Các hạng mục công trình chính 

a. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc  

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.4 Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m²) 
Tỉ lệ 

Chỉ tiêu 

m²/người 

Hình thức đầu 

tư 

I Đất ở 15.095,37 51,93% 20,29 Kinh doanh 
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STT Loại đất 
Diện tích 

(m²) 
Tỉ lệ 

Chỉ tiêu 

m²/người 

Hình thức đầu 

tư 

1 Nhà ở liên kế thương mại 15.095,37    

II Công trình công cộng 457,07 1,57% 0,61 Kinh doanh 

1 Công trình sự nghiệp 457,07    

1.1 Công trình giáo dục 457,07    

III Đất cây xanh 1.508,47 5,19% 2,03 
Không kinh 

doanh 

1 Đất cây xanh 1.508,47    

IV Đất hạ tầng kỹ thuật 1.913,17 6,58% 2,57 
Không kinh 

doanh 

1 Hành lang kỹ thuật 1.009,12    

2 Trạm xử lý nước thải 92,05    

3 
Cây xanh cách ly (trạm 

XLNT) 
785,00    

4 Đất trạm điện 27,00    

V Đất giao thông 10.094,72 34,73% 13,57 
Không kinh 

doanh 

VI 
TỔNG ĐẤT HỮU DỤNG 

(I+II+III+IV+V) 
29.068,80 100,00% 39,07  

VII 
TỔNG ĐẤT NGOÀI 

HỮU DỤNG (1+2) 
1.203,70    

1 
Đất thuộc hành lang an 

toàn đường bộ 
66,50    

2 
Đất thuộc đường D1 (theo 

QHPK) 
1.137,20    

VIII 
TỔNG RANH QUY 

HOẠCH (VI+VII) 
30.272,50    

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House) 

b. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của hạng mục công trình chính trong khu 

quy hoạch 

b1. Đất ở  

 Qui mô khu ở 

Tổng diện tích đất ở là 15.095,37m² chiếm tỉ lệ 51,93%, đạt chỉ tiêu 20,29m²/người. 

Tổng số căn là 186 căn, qui mô dân số 744 người. Bố trí 7 dãy liên kế từ LK1 đến LK7. 

Cụ thể: 

+ Nhà liên kế 15.095,37m²    186 căn      61,93m²-153,29m²/lô     2-3 tầng 
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Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 01/04/2021 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tại điều 1, khoản 

4 về sửa đổi bổ sung điều 5, mục 2 quy định: “Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại, khu đô thị có qui mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và 

loại I hoặc nhỏ hơn 5ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành 

quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo 

quy định của pháp luật về đất đai”. 

Khu nhà ở Thăng Long House diện tích 3,03ha, thuộc đô thị loại 2. Áp dụng điều 1, 

khoản 4 về sửa đổi bổ sung điều 5, nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

01/04/2021 về nhà ở xã hội, theo đó Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản  

Thăng Long House không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho 

toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.  

Bảng 1.5 Bảng tổng hợp quy mô khu ở 

STT Công trình Số căn Diện tích Số người/căn Dân số 

LK1 Nhà liên kế 1 23 1.780,34 4 92 

LK2 Nhà liên kế 2 38 2.903,34 4 152 

LK3 Nhà liên kế 3 36 2.755,51 4 144 

LK4 Nhà liên kế 4 21 1.791,42 4 84 

LK5 Nhà liên kế 5 21 1.562,36 4 84 

LK6 Nhà liên kế 6 23 2.042,90 4 92 

LK7 Nhà liên kế 7 24 2.259,50 4 96 

 TỔNG 186 15.095,37  744 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Quy định về xây dựng nhà liên kế 

 Nhà ở liên kế thương mại: 2-3 tầng 

- Mật độ xây dựng: ≤ 100% (theo QCVN 01:2021/BXD) 

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 3,5 lần 

- Tầng cao: 2-3 tầng.  

- Tầng hầm: không xây dựng tầng hầm 

- Khoảng lùi xây dựng: không có khoảng lùi, được xây sát ranh.  

- Chiều cao tối đa (tính cả mái): 16m. 
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Thống kê chi tiết lô ở như sau: 

Bảng 1.6 Bảng thống kê chi tiết lô ở 

STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

 tối đa 

LK1  LK1   23 1.780,34   100,00%  

LK1 Nhà liên kế 1 lô góc, 9m* 15,4m 112,37 1 112,37 3 16 87,53% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 2 7.0m*9.5m 64,95 1 64,95 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 3 7.0m*10.1m 68,73 1 68,73 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 4 6.0m*10.6m 61,93 1 61,93 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 5 6.0m*10.9m 64,34 1 64,34 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 6 6.0m*11.2m 66,34 1 66,34 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 7 6.0m*11.6m 68,34 1 68,34 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 8 6.0m*12.6m 74,12 1 74,12 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 9 5.0m*12.9m 63,76 1 63,76 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 10 5.0m*13.2m 65,43 1 65,43 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 11 5.0m*13.6m 67,01 1 67,01 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 12 5.0m*13.9m 68,59 1 68,59 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 13 5.0m*14.2m 70,21 1 70,21 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 14 5.0m*14.6m 71,96 1 71,96 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 15 5.0m*14.9m 73,72 1 73,72 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 16 5.0m*15.3m 75,47 1 75,47 3 16 100,00% 3,5 
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STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

 tối đa 

LK1 Nhà liên kế 17 5.0m*15.6m 77,23 1 77,23 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 18 5.0m*16.0m 78,99 1 78,99 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 19 5.0m*16.3m 80,75 1 80,75 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 20 5.0m*16.7m 82,51 1 82,51 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 21 5.0m*17.0m 84,27 1 84,27 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 22 5.0m*17.4m 86,03 1 86,03 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 23 
lô góc, 

9.5m*17.4m 
153,29 1 153,29 3 16 79,34% 3,5 

LK2  LK2   38 2.903,34   100,00%  

LK2 Nhà liên kế 1 
lô góc, 

9.0m*15.5m 
120,96 1 120,96 3 16 85,81% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 2 6.0m*16.3m 95,44 1 95,44 3 16 94,56% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 3 6.0m*16.7m 99,05 1 99,05 3 16 90,95% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 4 
lô góc, 

9.0m*16,7m 
135,98 1 135,98 3 16 82,80% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 5→20 5.0m*14.0m 70,00 16 1.120,00 3 16 100,00% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 21 
lô góc, 

8.5m*14.0m 
108,41 1 108,41 3 16 88,32% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 22 
lô góc, 

8.4m*14.0m 
103,50 1 103,50 3 16 89,30% 3,5 
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STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

 tối đa 

LK2 Nhà liên kế 23→38 5.0m*14.0m 70,00 16 1.120,00 3 16 100,00% 3,5 

LK3  LK3   36 2.755,51   100,00%  

LK3 Nhà liên kế 1 
lô góc, 

9.0m*16.2m 
131,00 1 131,00 3 16 83,80% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 2 6.0m*16.5m 98,04 1 98,04 3 16 91,96% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 3 6.0m*16.8m 99,94 1 99,94 3 16 90,06% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 4 
lô góc, 

9.0m*16.8m 
141,00 1 141,00 3 16 81,80% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 5→19 5.0m*14.0m 70,00 15 1.050,00 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 20 
lô góc, 

7.5m*14.0m 
95,22 1 95,22 3 16 94,78% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 21 
lô góc, 

7.5m*14.0m 
90,31 1 90,31 3 16 99,69% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 22→36 5.0m*14.0m 70,00 15 1.050,00 3 16 100,00% 3,5 

LK4  LK4   21 1.791,42   100,00%  

LK4 Nhà liên kế 1 
lô góc, 

9.0m*15.4m 
127,10 1 127,10 3 16 84,58% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 2 
lô góc, 

9.0m*15.4m 
125,32 1 125,32 3 16 84,94% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 3→21 4.5m*18.0m 81,00 19 1.539,00 3 16 100,00% 3,5 

LK5  LK5   21 1.562,36   100,00%  
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STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

 tối đa 

LK5 Nhà liên kế 1 
lô góc, 

6.8m*16.0m 
98,36 1 98,36 3 16 91,64% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 2→20 4.5m*16.0m 72,00 19 1.368,00 3 16 100,00% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 21 6.0m*16.0m 96,00 1 96,00 3 16 94,00% 3,5 

LK6  LK6   23 2.042,90   100,00%  

LK6 Nhà liên kế 1 6.0m*22.3m 117,24 1 117,24 3 16 86,55% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 2 4.0m*22.3m 89,18 1 89,18 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 3 4.0m*22.3m 89,02 1 89,02 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 4 4.0m*22.2m 88,86 1 88,86 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 5 4.0m*22.2m 88,71 1 88,71 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 6 4.0m*22.2m 88,55 1 88,55 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 7 4.0m*22.1m 88,39 1 88,39 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 8 4.0m*22.1m 88,24 1 88,24 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 9 4.0m*22.0m 88,08 1 88,08 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 10 4.0m*22.0m 87,92 1 87,92 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 11 4.0m*22.0m 87,77 1 87,77 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 12 4.0m*21.9m 87,61 1 87,61 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 13 4.0m*21.9m 87,45 1 87,45 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 14 4.0m*21.8m 87,29 1 87,29 3 16 100,00% 3,5 
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STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

 tối đa 

LK6 Nhà liên kế 15 4.0m*21.8m 87,14 1 87,14 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 16 4.0m*21.8m 86,98 1 86,98 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 17 4.0m*21.7m 86,82 1 86,82 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 18 4.0m*21.7m 86,67 1 86,67 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 19 4.0m*21.6m 86,51 1 86,51 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 20 4.0m*21.6m 86,35 1 86,35 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 21 4.0m*21.6m 86,20 1 86,20 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 22 4.0m*21.5m 86,04 1 86,04 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 23 4.0m*21.5m 85,88 1 85,88 3 16 100,00% 3,5 

LK7  LK7   24 2.259,50   100,00%  

LK7 Nhà liên kế 1→3 4.5m*20.0m 90,00 3 270,00 3 16 100,00% 3,5 

LK7 Nhà liên kế 4 
lô góc, 

8.0m*20.0m 
147,50 1 147,50 3 16 80,50% 3,5 

LK7 Nhà liên kế 5→19 4.5m*21.5m 96,75 15 1.451,25 3 16 93,25% 3,5 

LK7 Nhà liên kế 20 4.5m*21.5m 85,50 1 85,50 3 16 100,00% 3,5 

LK7 Nhà liên kế 21→23 4.5m*16.5m 74,25 3 222,75 3 16 100,00% 3,5 

LK7 Nhà liên kế 24 5.0m*16.5m 82,50 1 82,50 3 16 100,00% 3,5 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 
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b2. Đất công trình giáo dục:  

Công trình giáo dục là 457,07m² là nhóm trẻ. 

Nhóm trẻ -kí hiệu CT 

Diện tích 457,07m², qui mô phục vụ 38 em. 

Quy định cụ thể về xây dựng của trường học: 

- Tầng cao công trình : 1-3 tầng. 

- Tầng hầm  : không xây dựng tầng hầm 

- Chiều cao xây dựng : tối đa 16m  

- Mật độ xây dựng : ≤ 40% 

- Hệ số sử dụng đất : ≤ 1,2 lần 

- Khoảng lùi:  

 Lùi 3m đối với mặt tiếp giáp một đoạn đường N4. 

 Các mặt còn lại được xây sát ranh. 

Bảng 1.7 Bảng thống kê công trình giáo dục 

KH Công trình 
Diện 

tích-m² 

Tầng 

cao 

Chiều 

cao tối 

đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

Qui mô phục 

vụ 

học sinh 

CT Nhóm trẻ 457,07 1-3 16,0 40% 1,2 38 em 

Tổng đất công trình 

giáo dục 
457,07      

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

3.1.2.2  Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Quy hoạch giao thông 

 Tổ chức giao thông 

Khu nhà ở Thăng Long House có mặt phía Nam tiếp giáp đường Tân Hiệp 10 

(đường N1 theo QHPK) và đường D1 (theo QHPK) tiếp giáp phía Tây. Đây là tuyến 

giao thông đối ngoại chính của dự án. 

Phía Tây dự án là đất dân (theo QHPK là đường D1 lộ giới 17m). Hiện nay UBND 

thị xã Tân Uyên chưa có chủ trương đầu tư đường này. Vì vậy để sau này đường đầu 

tư được đồng bộ không manh mún trong việc kết nối (giao thông kèm hạ tầng khác 

như thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh…); công ty cam kết sẽ không đầu tư 

phần đường D1 (QHPK) thuộc ranh dự án mà sẽ bàn giao quỹ đất khoảng 1.137,2m² 

thuộc đường QHPK cho địa phương khi nhà nước thực hiện đầu tư. Trong thời gian 

chưa bàn giao quỹ đất thuộc đường QHPK để đầu tư đường D1, công ty xin phép đầu 

tư tạm chỗ quay đầu xe cuối đường N2 (diện tích 146m²) và cam kết tháo dỡ phần đầu 

tư tạm hoàn trả mặt bằng khi nhà nước thực hiện đầu tư tuyến đường.  

Từ đường Tân Hiệp 10 tiếp giáp phía Nam khu đất mở tuyến đường trục dọc chính 

là đường D3 lộ giới khoảng 12,0-13,0m. Kết nối các đường trục dọc chính mở tuyến 

đường trục ngang là đường N4 lộ giới 13,0-19m. 

Bên trong là hệ thống giao thông nội bộ lộ giới 12,0m; 13,0m; 19m kết nối với các 

tuyến giao thông chính nêu trên, đảm bảo thông thoáng lưu thông, khai thác tối đa yếu 
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tố mặt tiền của từng công trình, tạo sự khang trang thu hút người dân. Nhà liên kế bố 

trí dọc các trục đường. 

 Giao thông đối ngoại 

- Đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) tiếp giáp phía Nam dự án. Hiện 

trạng tuyến đường này là lòng đường nhựa 7m, đảm bảo lưu thông. Chủ đầu tư đầu tư 

phần diện tích 75,9m² đường  N1 theo QHPK thuộc ranh dự án, phần ngoài ranh dự án 

không đầu tư. 

 
Hình 1. 5. Trích đoạn mặt bằng vị trí đường N1 thuộc ranh dự án 

- Đường D1 (theo QHPK lộ giới 17m) tiếp giáp phía Tây dự án: Diện tích đường 

D1 (theo QHPK) thuộc ranh dự án là 1.137,2m2 . Đối với phần đất này, chủ đầu tư xin 

phép đầu tư tạm chỗ quay xe cuối đường N2 (diện tích 146m2) và cam kết chừa quỹ 

đất, không xây dựng công trình trên phần đất này, bàn giao quỹ đất, tháo dỡ phần đầu 

tư tạm hoàn trả mặt bằng khi nhà nước thực hiện đầu tư tuyến đường. 
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Hình 1. 6. Trích đoạn vị trí tuyến đường D1 theo QHPK đoạn đi qua dự án 

 

Hình 1. 7. Trích đoạn vị trí xin đầu tư tạm chỗ quay xe cuối đường N2 

 Giao thông đối nội 

- Đường D3 lộ giới khoảng 12,0m-13,0m 

- Đường D2, N2, N3, N4 lộ giới 13m. 

- Một đoạn đường N4 lộ giới 19m. 
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 Đấu nối giao thông 

Hệ thống giao thông của khu quy hoạch kết nối với giao thông tại 02 vị trí: 

- Vị trí 1: Đường D3 lộ giới khoảng 12,0-13,0m ((2,0-3,0m)+7,0m+3,0m) với 

đường Tân Hiệp 10 lộ giới hiện hữu 6m-7m (lộ giới 28m theo QHPK) do UBND 

phường Tân Hiệp quản lý. 

- Vị trí 2: đường N2 lộ giới 13m (3m+7m+3m) với đường D1 (Theo QHPK) lộ 

giới 17m (vị trí đấu nối dự kiến sau khi tuyến đường D1 được nhà nước thực hiện đầu 

tư). 

 
Hình 1. 8. Trích đoạn mặt bằng vị trí dự án dự kiến đấu nối giao thông 

 Các yêu cầu kỹ thuật: 

- Tải trọng trục thiết kế 100KN, vận tốc 40km/h đối với đường khu vực, 30km/h 

đối với đường nội bộ. 

- Đường được thảm nhựa. 

- Bán kính bó vỉa tối thiểu tại giao lộ: 

VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẤU NỐI  

VỚI ĐƯỜNG TÂN HIỆP 10 
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+ Giao lộ với đường cấp khu vực: Rmin=8m. 

+ Giao lộ với đường nội bộ: Rmin=3m 

Bán kính cong tối thiểu tuân theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN104-

2007-Đường đô thị-yêu cầu thiết kế. 

Góc vát tại các giao lộ tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Nhà ở liên 

kế-Tiêu chuẩn thiết  kế. 

Bảng 1.8 Bảng thống kê khối lượng giao thông 

STT Hạng mục Đvt-m² Khối lượng 

1 Diện tích lòng đường m² 5.875,43 

2 Diện tích vỉa hè m² 4.219,29 

3 TỔNG  10.094,72 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 

2022) 
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Bảng 1.9 Bảng tổng hợp đường giao thông 

Kí hiệu 

mặt cắt 
Tên đường 

Chiều 

dài 

m 

Mặt cắt ngang-m 

Lộ giới 

Chỉ giới 

 đường đỏ 
Chỉ giới xây dựng 

Khoảng lùi xây 

dựng 

Vỉa hè 

trái 

Lòng 

đường 

Vỉa hè 

phải 
Bên trái Bên phải 

Nhà ở 

liên kế 

Công trình 

giáo dục 

Nhà ở 

liên kế 

Công trình 

giáo dục 

MC 2-2 Đường D3 161,9 2,0-3,0 7,0 3,0 12,0-13,0 5,5-6,5 6,5 0 - 0 - 

MC 3-3 Đường N2 157,5 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 0 - 0 - 

MC 3-3 Đường N3 124,3 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 0 - 0 - 

MC 3-3 Đường D2 109,5 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 0 - 0 - 

MC 3-3 Đường N4 215,3 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 0 - 0 - 

MC 5-5 
Một đoạn đường 

N4 
30,0 3,0 13,0 3,0 19,0 6,5 12,5 0 15,5 0 3,0 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Ghi chú: Sơ đồ quy hoạch giao thông chi tiết được đính kèm tại phụ lục. 
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b. Hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng 

 Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho dự án dự kiến đấu nối từ đường điện trung 

thế hiện hữu trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) 

Nhu cầu sử dụng điện: Tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Thăng Long House là 

là 746,43kW. Tổng công suất cấp điện là 912,28kVA. Tổng cộng suất trạm biến áp là 

1.050kVA. Tính toán chi tiết phụ tải khu vực quy hoạch được thống kê như bảng sau: 

Bảng 1.10 Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện 

STT Tba Phụ tải Đơn vị Số lượng 

Chỉ 

tiêu 

(W) 

K 

đồng 

thời 

Công 

suất 

tiêu 

thụ 

(KW) 

Cos  φ 

Công suất 

tính toán 

(KVA) 

1 TBA1 

Khu LK1 Căn 23 4.000 0,90 82,80 0,90 92,00 

Khu LK2 Căn 38 4.000 0,90 136,80 0,90 152,00 

Khu LK4 Căn 21 4.000 0,90 75,60 0,90 84,00 

Cây xanh 1 m² 93,77 2 1,00 0,19 0,90 0,21 

Cây xanh 2 m² 240,00 2 1,00 0,48 0,90 0,53 

Dự phòng 10%            32,87 

Tổng            361,61 

Công suất  

trạm biến áp 
           1x400kVA 

2 TBA2 

Khu LK3 Căn 36 4.000 0,90 129,60 0,90 144,00 

Khu LK5 Căn 21 4.000 0,90 75,60 0,90 84,00 

Nhóm trẻ cháu 38 1.000 0,85 32,38 0,90 35,97 

Cây xanh 3 m² 240,00 2 1,00 0,48 0,90 0,53 

Cây xanh 4 m² 132,12 2 1,00 0,26 0,90 0,29 

Chiếu sáng  

giao thông 

m² 
10.094,72 2 1,00 20,19 0,90 22,43 

Dự phòng 10%            28,72 

Tổng            315,94 

Công suất 

 trạm biến áp 
           1x400kVA 

4 TBA3 

Khu LK6 Căn 23 4.000 0,90 82,80 0,90 92,00 

Khu LK7 Căn 24 4.000 0,90 86,40 0,90 96,00 

Khu xử lý 

 nước thải 
Khu 1 25.000 0,85 21,25 0,90 23,61 
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STT Tba Phụ tải Đơn vị Số lượng 

Chỉ 

tiêu 

(W) 

K 

đồng 

thời 

Công 

suất 

tiêu 

thụ 

(KW) 

Cos  φ 

Công suất 

tính toán 

(KVA) 

Cây xanh 5 m² 802,58 2 1,00 1,61 0,90 1,78 

Dự phòng 10%             21,34 

Tổng             234,73 

Công suất 

 trạm biến áp 
            1x250kVA 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Mạng lưới cấp điện  

- Trạm biến áp: 

 Tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung các trạm biến áp mới cấp điện cho khu vực 

chưa đầu tư xây dựng. 

 Sử dụng máy biến áp siêu giảm tổn thất Amosphous nhằm mục đích sử dụng 

năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. 

 Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 3 trạm biến áp 3 pha. Các trạm biến 

áp này được đặt tại các vị trí đất kỹ thuật, đất cây xanh để đảm bảo mỹ quan 

đô thị. 

 Trạm biến áp TBA1: 1 máy biến áp 3 pha, công suất 400kVA bố trí cấp điện 

cho LK1, LK2, LK4, cây xanh 1, cây xanh 2. 

 Trạm biến áp TBA2: 1 máy biến áp 3 pha, công suất 400kVA bố trí cấp điện 

cho LK3, LK5, nhóm trẻ, cây xanh 3, cây xanh 4, chiếu sáng giao thông. 

 Trạm biến áp TBA3: 1 máy biến áp 3 pha, công suất 250kVA bố trí cấp điện 

cho LK6, LK7, khu xử lý nước thải, cây xanh 5. 

 Các trạm biến áp có điện áp vào là 22kV và điện áp ra là 0,4kV, bán kính 

phục vụ của mỗi trạm dưới 300m. 

-  Mạng trung thế 22kV 

 Xây dựng mới các lộ cáp trung thế 22kV đi ngầm đấu nối vào tuyến trung thế 

22kV hiện hữu trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) để cấp điện 

cho các trạm biến áp xây mới trong khu vực. Cáp trung tại các vị trí đấu nối 

lắp hệ thống đóng tắt tự động phòng sự cố ảnh hưởng mạng điện chung của 

vùng. 

 Tuyến cáp chính trung thế của khu vực quy hoạch được thiết kế dạng dây kép 

dẫn, mạch vòng dẫn từ vị trí đấu nối đến các trạm biến áp. 

 Cáp điện được luồn trong ống nhựa HDPE xoắn. 

-  Mạng hạ thế 0,4 kV 

 Hệ thống điện hạ thế của khu vực quy hoạch được thiết kế đi ngầm đáp ứng 

các chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn cho người sử dụng. 

 Mạng lưới hạ thế từ trạm biến áp sau khi được hạ áp sẽ phân phối điện đến 

các công trình. 
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 Đường dây 0,4kV đi ngầm: cáp được sử dụng là cáp ngầm chuyên dụng. Cáp 

điện được luồn trong ống nhựa HDPE xoắn. 

 Các tủ phân phối điện hạ thế được bố trí tại các công trình công cộng và giữa 

hai nhà để thuận tiện cho việc cung cấp điện, cũng như đảm bảo cảnh quan. 

Đối với khu nhà liền kề và nhà ở xã hội, mỗi tủ điện phục vụ cho 6-8 hộ dân. 

 (Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện chi tiết được đính kèm tại phụ lục). 

Bảng 1.11 Bảng thống kê khối lượng cấp điện 

STT Nội dung Đvt Giá trị 

1 Cáp hạ thế m 1.650 

2 Cáp trung thế m 846 

3 Trạm biến áp trạm 03 

4 Hố chia cáp cái 08 

5 Tủ điện phân phối cái 37 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House) 

 Hệ thống chiếu sáng 

Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 1 tủ điều khiển chiếu sáng, tủ điều khiển 

chiếu sáng được đặt trên vỉa hè, lấy nguồn từ trạm biến áp TBA2 và điều khiển chiếu 

sáng cho toàn bộ khu vực quy hoạch. 

Hệ thống chiếu sáng được bố trí một bên đường. Cáp chiếu sáng được luồn trong 

ống HDPE D65/50 đi trong bó vỉa. 

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của khu vực dự án đi ngầm. 

Hệ thống chiếu sáng giao thông được thiết kế lắp trên trụ sắt tráng kẽm, cần đèn 

đơn. Tại vị trí rẽ nhánh vào cột điện chiếu sáng đặt 1 hộp domino tại các bản điện thân 

trụ. Mỗi đèn có 1 CB 5A bảo vệ sơ cấp. Không cho phép nối dây cấp nguồn điện cho 

đèn và cho tủ trong ống bảo vệ ngầm. 

Cần đèn làm bằng ống sắt tráng kẽm Ø60; dài 2m; tầm với 1,5m, bán kính uốn 

cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 5º -15º. 

Đèn chiếu sáng giao thông lắp đặt mới sử dụng đèn Led. 

Chú trọng sử dụng các bộ đèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng các hệ thống điều 

khiển chiếu sáng công cộng theo công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất chiếu 

sáng. Các tuyến đèn đường được điều khiển đóng mở tự động bằng các rơ le thời gian 

hay rơ le quang điện, điều khiển đóng cắt tự động theo thời gian, từ 17 giờ đèn sáng 

toàn bộ 100% & sau 22 giờ chỉ bật 50% đèn lắp đặt để tiết kiệm điện năng. 

Bảng 1.12 Bảng thống kê vật tư chiếu sáng 

STT Nội dung Đvt Giá trị 

1 Cáp chiếu sáng m 800 

2 Tủ chiếu sáng Tủ 1 

3 Trụ đèn đơn Bộ 32 
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 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

c. Hệ thống thông tin liên lạc 

Nguồn cung cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc được lấy từ đường Tân Hiệp 10 

(đường N1 theo QHPK).. 

Mạng lưới:  

Từ vị trí đấu nối, cáp chính được dẫn đến các tủ cáp chính, từ tủ các chính, cáp 

thông tin dẫn về những tủ phân phối qua đó cung cấp thông tin đến từng công trình. 

Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 1 tủ cáp chính cung cấp thông tin liện lạc 

cho dự án, tủ cáp chính này được đặt tại các vị trí đất công viên, cây xanh hoặc đất hạ 

tầng kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Toàn bộ mạng khu vực dự án đầu tư hệ thống đường ống và hố ga cáp thông tin, 

ống luồn cáp thông tin liên lạc sử dụng ống PVC D110 đi ngầm dưới vỉa hè và hành 

lang kỹ thuật. 

Cáp quang và các thiết bị viễn thông sẽ được đơn vị khai thác dịch vụ viễn thông 

đầu tư sau khi thoả thuận với chủ đầu tư. 

Mạng lưới thông tin liên lạc của Khu nhà ở Thăng Long House được thiết kế dạng 

hình tia. 

Bảng 1.13 Bảng tính toán dung lượng tủ cáp 

STT 
Tên tủ 

cáp 
Đối tượng sử dụng Đơn vị 

Số 

lượng 
Chỉ tiêu 

Dung 

lượng 

1 TCC 

Khu LK1 căn 23 1 thuê bao/ căn 23 

Khu LK2 căn 38 1 thuê bao/ căn 38 

Khu LK3 căn 36 1 thuê bao/ căn 36 

Khu LK4 căn 21 1 thuê bao/ căn 21 

Khu LK5 căn 21 1 thuê bao/ căn 21 

Khu LK6 căn 23 1 thuê bao/ căn 23 

Khu LK7 căn 24 1 thuê bao/ căn 24 

Nhóm trẻ khu 1 2 thuê bao/ khu 2 

Khu xử lý nước thải khu 1 2 thuê bao/ khu 2 

Dự phòng (10%)    19 

Tổng    209 

Dung lượng tủ cáp    250 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Khối lượng vật tư thông tin liên lạc của Dự án như sau: 

Bảng 1.14 Thống kê khối lượng vật tư thông tin liên lạc 

STT Nội dung Đơn vị Giá trị 

1 Tủ cáp chính tủ 01 
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STT Nội dung Đơn vị Giá trị 

2 Tủ cáp phân phối tủ 22 

3 Hố ga cáp cái 07 

4 Đường ống chính thông tin liên lạc m 155 

5 Đường ống phân phối m 747 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Hệ thống có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng như: điện thoại, truy 

cập internet và truyền hình cáp. Xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng cáp quang làm 

chức năng cung cấp kết nối sử dụng sợi quang cung cấp đa dịch vụ tốc độ cao có độ 

ổn định và chất lượng cao đồng bộ với các quy mô hệ thống viễn thông. 

d. Hệ thống cấp nước sạch 

Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước lấy từ đường ống cấp nước hiện hữu HDPE 

D160 trên đường ĐH-423 cách dự án khoảng 1,5km theo đường Tân Hiệp 10 (đường 

N1 theo QHPK). 

Ngày 15/6/2022 Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Chi nhánh cấp 

nước Tân Uyên có văn bản số 49/CNTU-KD về việc chấp thuận đấu nối cấp nước Khu 

nhà ở Thăng Long House, phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Nhu cầu sử dụng nước 

Dự kiến chỉ tiêu và tỷ lệ được cấp nước trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động như 

sau: 

- 100% số hộ dân được cấp nước. 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt cho dân cư: 150 lít/người/ngày đêm. 

- Nước cấp cho nhóm trẻ: 100lít/cháu/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước trạm xử lý nước thải: 5 lít/m²sàn/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước đất kỹ thuật: 2 lít/m²/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới cây xanh: 4 lít/m²/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới đường lấy bằng 0,5 lít/m²/ngày đêm. 

- Nước thất thoát, rò rỉ, dự phòng: tính bằng 10% nhu cầu dùng nước (QNC), theo 

QCVN 07:2016/BXD đối với mạng lưới cấp nước xây dựng mới, tỷ lệ nước rò rỉ dự 

phòng không quá 15% nhu cầu dùng nước. 

- Quy mô dân số của Khu nhà ở Thăng Long House cho các chỉ tiêu hạ tầng kỹ 

thuật, công trình công cộng là khoảng 744 người. Theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 

và QCVN 06:2021, chọn số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 và lưu lượng nước cho mỗi 

đám cháy là 15 lít/s, thời gian 3h. 

Nhu cầu sử dụng nước tại dự án qua từng giai đoạn được thể hiện như sau: 
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Bảng 1.15 Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Đối tượng dùng nước Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn cấp nước 

Nhu cầu 

(m3/ngày 

đêm) 

1 Sinh hoạt 744 người 

150 l/người/ngày đêm,  

100% số người được 

cấp nước 

111,60 

2 Nhóm trẻ 38 cháu 100 l/cháu/ngày đêm 3,80 

3 Đất kỹ thuật 27,00 m² 2 l/m²/ngày đêm 0,05 

4 Trạm xử lý nước thải 73,64 m² sàn 5 l/m² sàn/ngày đêm 0,37 

5 Cây xanh 2.293,47 m²  4 l/m²/ngày đêm 9,17 

6 Giao thông 10.094,72 m² 0,5 l/m²/ngày đêm 5,05 

7 
Tổng nhu cầu dung 

nước 
(1)+(2)+…+(6)     130,04 

8 Nước rò rỉ dự phòng   Kr=1,1 13,00 

9 
Tổng lưu lượng nước 

cấp 
(7)+(8)  k=1,2 171,65 

10 
Nước cho phòng cháy 

chữa cháy 
744 người 

15 l/s cho mỗi đám 

cháy, 

 1 đám cháy xảy ra 

đồng thời 

162,00 

11 
Tổng lưu lượng cấp 

nước có cháy xảy ra 
(9)+(10)   333,65 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House) 

Mạng lưới: 

Công suất cấp nước của toàn khu là 333,65m³/ngày đêm. 

Từ vị trí đấu nối đường ống cấp nước HDPE D160 hiện hữu trên đường ĐH-423 

(cách dự án khoảng 1,5km), đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D110 dài khoảng 1,5km, 

đi dọc đường ĐH-423 (khoảng 1,3km) và đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) 

(khoảng 200m) để dẫn nước sạch cấp vào cho dự án. 

Lắp đặt đồng hồ D100 tại vị trí dẫn vào dự án, trên vỉa hè đường D3 để quản lý lưu 

lượng nước cấp vào dự án. 

Tuyến ống cấp nước chính cho khu quy hoạch có đường kính D110mm được bố trí 

trên các tuyến đường bao quanh khu quy hoạch kết nối với các tuyến ống nhánh cấp 

nước tạo thành mạng cấp nước cho toàn khu quy hoạch. 

Bố trí các tuyến ống nhánh cấp nước dẫn đến các hộ dân và các công trình trong 

khu quy hoạch. 

Mạng lưới cấp nước của khu vực quy hoạch được thiết kế mạng vòng kết hợp mạng 

cụt cấp nước đến các hộ dân. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 38 

Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE D63mm, D110mm 

Tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi 

cần thiết. Tại điểm cao nhất trên mạng lưới bố trí van xả khí và điểm thấp nhất mạng 

lưới đặt van xả cặn. 

Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622-1995 & QCVN 06:2021, lưu 

lượng cấp nước chữa cháy là 15 l/s, với 1 đám cháy xảy ra đồng thời (ứng với quy mô 

dân số của Khu nhà ở Thăng Long House cho các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, công trình 

công cộng là khoảng 744 người). Dựa vào mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ cứu hỏa 

tại ngã ba, ngã tư hoặc tại những nơi tập trung đông dân với khoảng cách 120m/trụ, 

trụ cứu hỏa được đặt trên mạng vòng để đảm bảo cấp nước chữa cháy không bị gián 

đoạn. 

Đối với khu vực quy hoạch, bố trí 6 trụ cứu hỏa D150mm, các trụ cứu hỏa lắp đặt 

trên vỉa hè các tuyến đường trong khu quy hoạch. Khoảng cách giữa các trụ tối đa 

120m. 

Sử dụng phần mền Epanet 2.0 để tính toán thủy lực (đường kính, vận tốc, lưu lượng, 

độ dốc, tổn thất, áp lực) cho từng đoạn ống cấp nước. 

Tiến hành kiểm tra, dò bể các đường ống cấp nước theo định kỳ, khi phát hiện sự 

cố trên đường ống cấp nước, phải khắc phục ngay để hạn chế thất thoát nước. 

Bảng 1.16 Bảng thống kê mạng lưới cấp nước 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước HDPE 
HDPE D110 m 688 

HDPE D63 m 567 

2 Van  
Van 2 chiều DN100BB cái 11 

Van 2 chiều DN50BB cái 7 

3 Nút bịt ren HDPE DN63 cái 10 

4 Trụ cứu hỏa  D150 cái 6 

5 Đồng hồ nước  D100BB cái 1 

6 Van xả khí Dn25 cái 1 

7 Cút 45 HDPE 
D110 cái 2 

D63 cái 6 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

(Sơ đồ tổng thể cấp nước tại Dự án được đính kèm phụ lục của báo cáo) 

3.1.2.3  Các hạng mục công trình xử lý chất thải và môi trường 

a. Đất công viên cây xanh – thể dục thể thao 

Diện tích đất cây xanh là 1.508,47m² chiếm tỉ lệ 5,19%, đạt chỉ tiêu 2,03m²/người. 

Cây xanh đường phố: được bố trí trên vỉa hè theo tiêu chuẩn cây loại 1 và 2 theo 

thông tư 20/2009-BXD về quy định loại cây.  
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Các công trình trong công viên cây xanh, mảng xanh là các đường dạo, nhà mát, 

tiểu cảnh vườn hoa. 

Cây xanh cảnh quan được bố trí thành 3 loại hình chính: 

- Bố trí cây xanh công viên cạnh nhóm trẻ và xung quanh khu đất làm điểm nhấn 

cho khu nhà ở. Công viên được bố trí mảng xanh lớn kết hợp vòi phun nước và sân tập 

thể thao, khu vui chơi trẻ em, đường dạo…Các mảng xanh, công viên nội bộ bố trí xen 

kẽ trong khu ở. 

- Bố trí cây xanh hai bên trục đường phố. Cây được trồng khoảng cách 9-10m/cây 

nằm trên vỉa hè và thảm cỏ dọc vỉa hè. Chú ý bố trí tránh các hạng mục hạ tầng ngầm 

và tránh vị trí chắn giữa lô đất. 

- Cây xanh cho công trình là các loại cây dáng đẹp, ít rụng lá, chịu được gió bão, 

dễ chăm sóc và phù hợp với khí hậu địa phương.  

b. Hệ thống thoát nước mưa 

 Nguồn tiếp nhận nước mưa:  

Nước mưa của Khu nhà ở Thăng Long House sau khi thu gom từ các tuyến cống 

nhánh sẽ được dẫn về tuyến cống chính trên đường D3 có đường kính  D600-D800mm. 

Sau đó toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ đấu nối vào tuyến mương đá hộc 

hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo 

QHPK), ở phía bên dự án. Sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án 

khoảng 1.011m.  
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Hình 1.9 Sơ đồ vị trí đấu nối thoát nước  
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 Phương án thoát nước mưa dự án KNO Thăng Long house ra nguồn tiếp 

nhận: 

- Điểm  A: Vị trí đấu nối thoát nước mưa dự án ra đường Tân Hiệp 10. 

- Đoạn A-B: Cải tạo tuyến mương đá hộc hiện hữu trên đường Tân Hiệp 10 thành 

mương BTCT B800 (phía bên dự án) dài khoảng 515m. 

- Đoạn B-C : Giữ nguyên cống băng đường hiện hữu  trên đường Tân Hiệp 10 dài 

khoảng 10m. 

- Đoạn B-C : Giữ nguyên tuyến cống hộp băng đường hiện hữu  trên đường Tân 

Hiệp 10 dài khoảng 10m. 

- Đoạn C-D: Cải tạo mương đá hộc hiện hữu trên đường Tân Hiệp 10 thành mương 

BTCT B800 dài khoảng 115m. 

- Đoạn D-E: Cải tạo mương đất hiện hữu dọc 2 bên đường Tân Hiệp 13 thành 

mương BTCT B800 dài khoảng 250m. 

- Đoạn E-F: Giữ nguyên cống băng đường hiện hữu D800 trên đường Tân Hiệp 13 

dài khoảng 6m. 

- Đoạn F-G: Cải tạo mương đất hiện hữu thành mương BTCT B800 dài khoảng 

115m thoát ra suối Nhum. 

- Điểm G: Vị trí suối Nhum 

 Mạng lưới thoát nước mưa:  

Chọn giải pháp thoát nước riêng cho khu vực quy hoạch. Hệ thống thoát nước mưa 

được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Nước mặt từ mặt sân công trình chảy tràn theo độ dốc vỉa hè thoát vào hố ga thu 

nước hai bên đường. Sau đó nước mưa sẽ theo hệ thống cống và hố ga của dự án dẫn 

về vị trí đấu nối trên Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK). 

Hướng dốc chính thoát nước mưa của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây Bắc 

về phía Tây Nam. 

Toàn bộ khu vực quy hoạch chia làm 1 lưu vực thoát nước chính thu gom toàn bộ 

lưu lượng thoát nước mưa của dự án 

Nước mưa của toàn bộ khu quy hoạch sau khi thu gom từ các tuyến cống nhánh sẽ 

được tập trung về tuyến cống chính có đường kính D600-D800mm trên đường D3. 

Sau đó toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ đấu nối vào tuyến mương đá hộc 

hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo 

QHPK), phía bên dự án . Sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 

1.011m. 

Tuyến cống thoát nước mưa sử dụng cho khu quy hoạch là cống BTCT có đường 

kính D500-D800mm. 

Cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép ly tâm vỉa hè. Tại các vị trí 

băng đường sử dụng cống BTCT chịu tải trọng cao H30. 

Vạch tuyến cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy và tận dụng tối đa độ dốc tự 

nhiên, độ dốc san nền để đảm bảo tính kinh tế, thuận tiện cho quản lý và sửa chữa về 

sau. 
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Do địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên chọn độ dốc đặt cống thoát nước 

mưa bằng độ dốc tối thiểu là 1/D để hạn chế độ sâu chôn cống nhằm tiết kiệm kinh phí 

cho công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 1 bên đường phía hè đường đối diện bố trí hố thu 

nước dẫn về tuyến cống dẫn nước.  

Dọc theo các tuyến cống dẫn nước bố trí các hố ga thu nước mưa, khoảng cách 

giữa các hố ga thu nước mưa trung bình 30m. Tất cả các hố ga thu nước mưa đều phải 

có song chắn rác. 

Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, riêng các đoạn băng đường 

cống được đặt dưới lòng đường. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với vỉa hè là 0,5m, đối 

với lòng đường có xe cộ qua lại là 0,7m. 

Bố trí hố ga tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Hố ga được xây dựng 

bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên 

trong công trình. 

Cần tiến hành nạo vét cống, hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước 

mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt. 

Bảng 1.17 Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa 

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT  D500 m 727 

2 Cống BTCT  D600 m 78 

3 Cống BTCT  D800 m 86 

4 Mương BTCT B800 m 27 

5 Hố ga BTCT D500 Cái 48 

6 Hố ga BTCT D600 Cái 06 

7 Hố ga BTCT D800 Cái 05 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

c. Hệ thống thoát nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, tỷ lệ 

nước thải sinh hoạt 100% nước cấp sinh hoạt. Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

tại Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.18 Khối lượng nước thải phát sinh 

STT 
Đối tượng dung 

nước 
Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

(m³/ngày 

đêm) 

1 Sinh hoạt 744 người 100% Q cấp nước 111,60 

2 Nhóm trẻ 38 cháu 100% Q cấp nước 3,8 

3 
Trạm xử lý nước 

thải 
73,64 m2 sàn 100% Q cấp nước 0,37 
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STT 
Đối tượng dung 

nước 
Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

(m³/ngày 

đêm) 

4 
Tổng lưu lượng 

nước thải 
   115,77 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

 Mạng lưới thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải của khu vực quy hoạch được thiết kế riêng với hệ thống 

thoát nước mưa.  

Nước thải của các hộ dân, công trình công cộng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự 

hoại trong từng hộ gia đình, công trình và được đấu nối vào hố ga thoát nước thải 

chung của dự án bằng tuyến ống PVC. Nước thải dự án sau khi được thu gom sẽ được 

dẫn về trạm xử lý ở phía Đông Nam của dự án để xử lý. 

 Xây dựng các bể tự hoại hợp vệ sinh cho từng công trình riêng biệt và tiến hành đấu 

nối từ các bể tự hoại ra ngoài mạng lưới thoát nước thải mới bên ngoài. Do đó phần lớn 

lưu lượng và hàm lượng BOD trong nước thải của khu quy hoạch sẽ được xử lí sơ bộ. 

Do vậy, với thiết kế đường kính cống và độ dốc đặt cống sẽ được hiểu là nhằm vận 

chuyển nước thải đã được tiền xử lý. Điều này cũng có nghĩa là, cặn lắng trong cống sẽ 

được hạn chế một cách tối đa, khả năng tắc cống thoát nước cũng sẽ được hạn chế tối 

đa. 

Hướng dốc chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây Bắc 

về phía Đông Nam khu quy hoạch. 

Hướng dốc chính thoát nước thải Khu nhà ở Thăng Long House bám sát theo hướng 

dốc thiết kế san nền để hạn chế chiều sâu chôn cống. 

Cống thoát nước thải của dự án sử dụng cống tròn HDPE loại 1 vách có đường kính 

D300mm đối với cống trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà, đối với cống 

băng đường sử dụng cống HDPE loại 2 vách có đường kính D300mm chịu tải trọng 

cao.  

Độ sâu chôn cống tối thiểu tính tới đỉnh cống đối với cống thoát nước thải đặt trên 

vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà là 0.5m. Độ sâu chôn cống tối thiểu  tính 

tới đỉnh cống đối với cống đặt dưới dưới lòng đường là 0,7m để hạn chế tác động của 

xe cộ lưu thông bên trên. 

Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo 

thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất, cống thoát nước thải được nối theo 

nguyên tắc nối đỉnh cống. 

Cống thoát nước thải là cống tự chảy nên độ dốc đặt cống tối thiểu phải đạt 1/D. 

Để hạn chế chiều sâu chôn cống và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, cũng 

như bảo trì và sửa chữa khi xảy ra sự cố, đối với các tuyến đường có độ dốc nhỏ thì 

chọn độ dốc đặt cống thoát nước thải bằng độ dốc tối thiều là 1/D. 

Cống thoát nước thải thu nước thải nhà dân được bố trí ở hành lang kỹ thuật giữa 

2 dãy nhà hoặc cống thoát nước thải được bố trí ở vỉa hè. 
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Các hố ga đặt trên vỉa hè được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách trung 

bình giữa 2 hố ga là từ 20 đến 30m. 

Tiến hành nạo vét định kỳ hố ga thoát nước thải để đảm bảo nước thải lưu thông tốt. 

 Nguồn tiếp nhận nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô 

diện tích 3,03ha” được thu gom về HTXL nước thải với công suất thiết kế 140 

m3/ngày.đêm (k=1,2) ở phía Đông Nam của dự án để xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A (k=1). 

Nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn cột A sẽ được bơm trực tiếp từ trạm xử lý đến vị 

trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống có áp). Tuyến ống này tách 

riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng đường D3, N4 đấu nối vào 

hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. Sau đó sẽ theo hệ thống 

thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương đá hộc hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT 

B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK), phía bên dự án, sau đó thoát 

ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 1.011m. 

Bảng 1.19 Bảng thống kê mạng lưới thoát nước thải 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

d. Hệ thống quản lý CTR 

 CTR sinh hoạt 

Tiêu chuẩn chất thải rắn lấy bình quân lấy theo QCVN 01:2021/BXD là 1,0 

kg/người/ngày đêm. Khối lượng CTR phát sinh tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.20 Khối lượng CTR phát sinh tại Dự án 

STT Nguồn phát sinh 
Đơn vị 

(người) 

Chỉ tiêu 

(kg/người.ng.đ) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày.đêm) 

1 Khu nhà ở  744 1,0 744 

2 Khu nhà trẻ 38 0,5 19 

Tổng cộng 763 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House, 2022) 

Toàn bộ dự án không bố trí khu vực lưu giữ rác sinh hoạt tập trung. Rác sinh hoạt 

phát sinh tại dự án được bố trí thu gom như sau: 

STT Hạng mục 
Khối lượng 

Quy mô Đơn vị 

1 Cống HDPE D300 795 m 

2 Cống  HDPE D150 288 m 

3 Hố ga BTCT 34 Cái 

4 Trạm xử lý nước thải 1 Trạm 

5 Cửa xả 1 Cái 
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Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà liên kế: Loại thùng rác được đề xuất trong hộ 

dân là thùng 15 lít với dung tích sử dụng 90%, mỗi hộ sẽ đầu tư 3 thùng tiện cho việc 

phân loại rác tại nguồn. Chủ dự án sẽ trang bị các thùng đựng rác 240 lít đặt ở các vỉa 

hè của khu nhà ở. Cuối ngày người dân mang rác trong nhà bỏ vào thùng rác công 

cộng. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải sinh hoạt phát sinh. 

Chất thải rắn phát sinh từ nhà trẻ: Mỗi lớp của trường học được trang bị 2 thùng 

rác, loại thùng rác được đề xuất có dung tích 20 lít. Chất thải rắn phát sinh được thu 

gom vào các thùng rác 240 lít bố trí tại vĩa hè. Cuối mỗi ngày, nhân viên vệ sinh sẽ 

vận chuyển rác về các thùng rác công cộng. 

 Đối với CTNH 

Theo trích dẫn từ trang 24, chương 2 của “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 

– Chất thải rắn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: “Theo thống kê, CTNH 

còn bị thải lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%”. 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha" chọn trung bình 

CTNH phát sinh trong CTR sinh hoạt tại khu nhà ở với tỷ lệ là 0,5% vì chất thải nguy 

hại phát sinh tại khu nhà ở chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của người dân, dự án có 

quy mô tương đối nhỏ, ước tính khối lượng CTNH phát sinh như sau: 

Khối lượng chất thải nguy hại = khối lượng chất thải rắn sinh hoạt x 0,5% = 763 x 

0,5% ≈ 3,8 kg/ngày ≈ 114 kg/tháng. 

Chất thải nguy hại phát sinh được phân định, phân loại, thu gom, lưu chứa tại khu 

chứa chất thải nguy hại tạm thời có diện tích khoảng 20m2 (vị trí cạnh hệ thống xử lý 

nước thải tập trung), bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt.  

Khu chứa chất thải nguy hại có mái che, nền bê tông chống thấm, biển dấu hiệu 

cảnh báo nguy hiểm, có gờ chống chảy tràn, bố trí vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc 

mùn cưa) và thiết bị PCCC,... theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý CTNH theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom dự kiến khoảng 6 

tháng/lần. 

3.2 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Dự án là loại hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở (giao thông, 

liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy,…), 

xây dựng hoàn chỉnh 186 căn nhà ở liên kế và kinh doanh theo tiến độ xây dựng. Đối 

với công trình nhà trẻ công ty sẽ kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp thực hiện. 
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Cụ thể quy trình vận hành tại dự án như sau: 

Hình 1.10 Quy trình vận hành dự án 

Loại hình dự án  đầu tư là khu nhà ở, do đó quy trình vận hành của Dự án chủ yếu 

là hoạt động sinh sống của người dân trong Khu nhà ở. Trong giai đoạn vận hành của 

dự án sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm như: 

- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông; 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của dân cư tại dự án; 

- Mùi từ vị trí tập trung chất thải rắn của khu vực, từ hệ thống thoát nước; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại. 

Công ty sẽ tổ chức, thành lập BQL dự án có nội quy, quy định khu nhà ở để quản 

lý, áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3 Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án là Khu nhà ở Thăng Long House gồm 186 nhà liên kế đã hoàn 

chỉnh hạ tầng kỹ thuật và 1 trường mần non. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1 Giai đoạn xây dựng 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu  

Chi tiết khối lượng cho nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.21 Chi tiết khối lượng nguyên liệu xây dựng 

STT Nguyên vật liệu Đơn vị 

Trọng 

lượng 

riêng 

(kg/m3) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Nguồn 

cung ứng 

nguyên 

vật liệu 

1 Đá mạt 0,5 - 2 m3 1600 19.815,49 31.704,79 Tân Uyên 

2 
Cát vừa (cát 

vàng) 
m3 1450 11.057,78 16.033,79 Tân Uyên 

3 Cát nhỏ (cát đen) m3 1200 9.822,64 11.787,16 Tân Uyên 

Khu nhà ở Thăng Long House 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhà ở 

Kinh doanh 

Người dân đến sống 

Khí thải, nước thải, 

CTR, CTNH 

Khí thải, nước thải, 

mùi, CTR, CTNH 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 

Trọng 

lượng 

riêng 

(kg/m3) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Nguồn 

cung ứng 

nguyên 

vật liệu 

4 

Cát mịn có mô 

đun độ lớn 

ML=1,5-2,0 

m3 1380 10.365,99 14.305,07 Tân Uyên 

5 

Gạch ceramic và 

Granit nhân tạo 

50x50cm 

kg/viên 2,8 24.994,41 69,98 Tân Uyên 

6 
Gạch nung 4 lỗ 

10x10x20 
kg/viên 1,6 20.590,36 32,94 Tân Uyên 

7 

Gạch ceramic và 

Granit nhân tạo 

40x40cm 

kg/viên 1,8 9.548,91 17,19 Tân Uyên 

8 Thạch cao m3 1100 5.528,89 6.081,78 Tân Uyên 

9 Xi măng PC30 Tấn 2085 26.289,47 54.813,55 Tân Uyên 

10 Bê tông m3 2200 5.274,24 11.603,32 Tân Uyên 

11 Vữa XM mác 50 m3 1600 3.690,47 5.904,75 Tân Uyên 

12 
Thép  < 10, thép 

 > 10 
Tấn 7848 7.131,73 55.969,79 Tân Uyên 

13 Que hàn Tấn - - 1,95 Tân Uyên 

14 Nhựa đường Tấn - - 4.240,86 Tân Uyên 

15 Sơn Tấn - - 2.568,12 Tân Uyên 

Tổng 154.110,38 215.135,05 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House, 

2022) 

Trọng lượng của nguyên, vật liệu được quy đổi theo quy chuẩn về trọng lượng 

riêng được quy định trong công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố 

định mức vật tư trong xây dựng. 

b. Nhu cầu nhiên liệu, điện năng, nước cấp cho giai đoạn xây dựng 

Nguồn nhiên liệu cung cấp cho quá trình xây dựng của dự án chủ yếu là nhu cầu 

cung cấp điện, nước: 

Bảng 1.22 Nhu cầu nguyên liệu cho dự án 

STT Nhiên liệu Đơn vị Số liệu 

1 Nhu cầu sử dụng nước m3/ngày 26,45 

a 
Công nhân (tính cho ngày công nhân nhiều 

nhất –30 người) 
m3/ngày 2,4 (*) 
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STT Nhiên liệu Đơn vị Số liệu 

b Rửa xe m3/ngày 2,05 

c Trộn bê tông m3/ngày 20,0 

d Tưới đường m3/ngày 2,0 

2 Nhu cầu sử dụng điện kWh/tháng 1.500 

3 Nhu cầu sử dụng dầu DO lít/ca 490,4 

* Ghi chú: Theo QCVN 01:2021/BXD định mức nước cấp cho sinh hoạt là 80 

lít/người. 

c. Nhu cầu nhân công 

Số lượng công nhân làm việc tại công trường là: 30 người. 

Để thuận lợi cho việc thi công xây dựng, chủ thầu xây dựng cho tiến hành lập lán 

trại cho công nhân ở lại. Diện tích khu vực lán trại chiếm khoảng 50 m2. Công nhân ở 

lại lán trại là khoảng 10/30 người. Quá trình ăn uống của công nhân hoàn toàn không 

thực hiện tại lán trại. Tại giờ nghĩ công nhân sẽ ra các tiệm cơm gần dự án để ăn. 

d. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng 

Các máy móc, thiết bị được sử dụng là các loại đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có giấy 

chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. 

Dự kiến quá trình thi công xây dựng dự án sẽ sử dụng các máy móc, thiết bị và 

phương tiện như trong bảng sau: 

Bảng 1.23 Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Hiện 

trạng 

Xuất 

xứ 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công móng 

1 Máy xúc Chiếc 2 80% VN 

2 Máy đóng cọc Chiếc 1 80% VN 

3 Máy ép cọc Chiếc 1 80% VN 

4 Máy khoan cọc nhồi Chiếc 1 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công đường nội bộ 

5 Máy phun nhựa đường Chiếc 3 80% VN 

6 Máy ủi, công suất 140 CV Chiếc 3 80% VN 

7 Ô tô tự đổ 25 tấn Chiếc 4 80% VN 

8 Máy trộn bê tông 250l Chiếc 3 80% VN 

9 Máy đầm rung tự hành 8 tấn Chiếc 2 80% VN 

10 Xe bơm bê tông Chiếc 2 80% VN 

11 Máy lát đường Chiếc 1 80% VN 

12 Xe lu Chiếc 3 80% VN 
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STT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Hiện 

trạng 

Xuất 

xứ 

13 Xe tưới nước 9m3 Chiếc 1 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công phần thô 

14 Ô tô tự đổ  25 tấn Chiếc 4 80% VN 

15 Xe bơm bê tông Chiếc 2 80% VN 

16 Máy khoan lỗ Chiếc 3 80% VN 

17 Máy xúc lật dung tích 1m3 Chiếc 4 80% VN 

18 Cần cẩu Chiếc 2 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc 

19 Máy phun sơn Chiếc 8 80% VN 

20 
Thiết bị dân dụng: điều hòa, lavabo, 

bồn cầu, cửa, quạt hút nhà bếp,… 
Bộ 191 100% VN 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/500 của dự án Khu nhà ở Thăng Long House) 

4.2 Giai đoạn hoạt động 

a. Nhu cầu nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Nhu cầu nguyên liệu sử dụng tại Dự án trong giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 1.24 Nhu cầu nguyên liệu cho dự án 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Nhu cầu 

1 
Hóa chất (Kiềm (99%), Dung dịch 

NaOCL (10%)) dùng cho HTXLNT 
Kg/tháng 

630 

2 
Men vi sinh Microbelift dùng cho 

HTXLNT 
Lít/tháng 

6 

3 Dinh dưỡng dùng cho HTXLNT  Kg/tháng 420 

4 Phân bón cây xanh Kg/tháng 5 

5 Thuốc trừ sâu Kg/tháng 4 

6 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh Chai/ 3tháng/căn hộ 5 

7 
Thiết bị dân dụng: bàn, ghế, giường, 

tủ,… 
Bộ 

191 

8 Gas Bình/3 tháng/căn hộ 3 

9 Dung dịch vệ sinh, tẩy rửa thùng rác Kg/tháng 3 

10 Than hoạt tính Kg/năm 600 

 (Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House, 

2022) 

b. Nhu cầu sử dụng điện 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 50 

Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ tuyến dây trung 

thế trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK).  

Nhu cầu sử dụng điện: Tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Thăng Long House là 

764,83kW. Tổng công suất cấp điện là 934,80kVA. Tổng công suất trạm biến áp là 

1.040kVA 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch được lấy từ đường ống cấp 

nước hiện hữu D168 trên đường ĐH-409 cách dự án khoảng 1,7km theo đường Tân 

Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) và đường ĐH-423. 

Nhu cầu sử dụng: Tổng nhu cầu sử dụng nước tại Dự án là 146,49 m3/ngày.  

Nước cấp cho PCCC là 162 m3/lần/đám cháy. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có) 

5.1 Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án 

Sơ đồ thi công xây dựng dự án với các nguồn chất thải phát sinh được trình bày ở 

hình dưới đây: 

 

Hình 1.11 Sơ đồ thi công xây dựng dự án 
 

Thi công cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, thi 

công giao thông, cây 

xanh và chiếu sáng. 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn (chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây 

dựng,...), bụi sơn, khói hàn, 

nước thải sinh hoạt, giẻ lau 

chùi, dầu mỡ thải. 

Nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc và 

thiết bị thi công. Vật 

liệu thi công, cây xanh 

Xử lý nền móng 

Xây dựng các hạng 

mục công trình chính 

Máy móc thi công, cọc 

bê tông 

Nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc và 

thiết bị thi công 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn, giẻ lau dầu mỡ, nước 

mưa chảy tràn. 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn (chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây 

dựng,...), bụi sơn, khói hàn, 

nước thải sinh hoạt, giẻ lau 

chùi, dầu mỡ thải. 

San lấp mặt bằng 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn, giẻ lau dầu mỡ, nước 

mưa chảy tràn. 

Máy móc thi công, 

nguyên liệu san lấp 
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 Thuyết minh quy trình thi công: 

San lấp mặt bằng: Đất san lấp được tận dụng từ quá trình giải phóng mặt bằng, đào 

đất và một phần vận chuyển từ đơn vị cung cấp về dự án. 

Xử lý và tạo nền móng: các cọc bê tông đúc sẵn được ép sâu xuống lòng đất để tạo 

thành các điểm bám vững chắc cho công trình. Trong quá trình xử lý nền móng có sử 

dụng các loại máy như máy xúc, máy đào, máy ép cọc để thực hiện công việc. Các loại 

chất thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, giẻ lau dầu mỡ. 

Sau khi xử lý nền móng hoàn thành, công tác xây dựng công trình bắt đầu được 

tiến hành. Các nguyên liệu như sắt, thép, tấm lợp, cát, xi măng, sỏi đá, gạch được sử 

dụng. Các máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng như máy trộn bê tông, cần cẩu, 

các xe vận chuyển nguyên vật liệu. Chất thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm 

bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn xây dựng và chất thải rắn sinh hoạt. 

a. Giai đoạn 1: San nền, chuẩn bị mặt bằng thi công 

Khu nhà ở Thăng Long House thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ tự nhiên trung bình từ 38,50m đến 

40,18m. Độ dốc trung bình khoảng 0,5%. 

Hướng dốc tự nhiên của khu đất theo hướng từ phía Đông về phía Tây khu đất. 

Dự kiến sẽ tận dụng địa hình dốc tự nhiên để san nền kết hợp xây dựng hệ thống 

thoát nước theo hướng dốc tự  nhiên hạn chế chiều sâu chôn cống. 

 Giải pháp san nền 

Nguyên tắc chính: Tạo mặt bằng xây dựng công trình và đường giao thông. Hướng 

dốc tự nhiên của nền địa hình đảm bảo có thể tận dụng thoát nước hạn chế chiều sâu 

chôn cống. 

Phương hướng san nền: cân bằng khối lượng đào đắp của khu vực quy hoạch, sử 

dụng đất đào được để đắp vào các vùng trũng, có cao độ thấp để tiết kiệm kinh phí, 

khối lượng đất cần bổ sung được vận chuyển từ nơi khác. 

Khống chế cao độ thiết kế với đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK) hiện 

trạng tại vị trí mốc M01 (39,25m). 

Với đặc trưng địa hình như trên lựa chọn phương án san nền đại trà cho toàn khu 

quy hoạch, cao độ thiết kế bám sát cao độ tự nhiên để hạn chế khối lượng đào đắp và 

đồng thời đảm bảo cao độ đấu nối thoát nước mưa vào mương nước dọc đường Tân 

Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK).  

Mặt dốc khu quy hoạch cao ở hướng Đông và thấp dần về hướng Tây. 

Độ dốc thiết kế trung bình khoảng 0,10% - 0,45%. 

Cao độ thiết kế thấp nhất là: + 38,70m. 

Cao độ thiết kế cao nhất là: + 40,00m. 

Cao độ của dự án được dẫn từ cao độ GPS quốc gia. 

Bảng 1. 25 Bảng thống kê khối lượng san nền 
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STT Nội dung Khối lượng (m³) 

1 Đất đào san nền -1.589,31 

2 Đất đắp san nền 2.551,29 

3 Đất thiếu 961,98 

 Tổng khối lượng đất đắp của dự án: 2.551,29 m3 ≈ 3.571,8 tấn 

Tổng khối lượng đào của dự án: 1.589,31 m3 ≈ 2.225 tấn  

(Với dung trọng tự nhiên trung bình của đất là 1,4 tấn/m3). 

Nguồn đất đắp được lấy từ lượng đất đào. Khối lượng đất thiếu còn lại sẽ được 

vận chuyển từ nơi khác đến. 

b. Giai đoạn 2: Thi công hạ tầng 

 Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

Hệ thống thoát nước phải được ưu tiên xây dựng trước để đảm bảo thoát nước, 

không bị chồng chéo với các hạng mục khác của công trình. Quy trình thi công như 

sau: 

- Sử dụng máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để định vị tim đường, tim cống, vị trí hố ga, 

chiều sâu đặt cống; 

- Lắp đặt rào chắn và đóng vòng vây thi công hố móng nhằm tránh sạt lở mái taluy 

trong quá trình thi công; 

- Đào đất móng hố ga, làm lớp đệm móng, lắp ván khuôn và tiến hành đổ bê tông; 

- Đào đất móng cống bằng máy đào và nhân công đến cao trình thiết kế; 

- Tiến hành xây dựng lớp đệm móng và lắp đặt gối cống, khi tiến hành xây dựng cần 

kiểm tra kỹ độ dốc ống cống và độ sâu chôn cống tối thiểu nếu đạt mới được lắp 

đặt ống cống;   

- Làm mối nối ống cống. 

- Đắp đất trên cống bằng thủ công kết hợp cơ giới, chú ý đắp thành từng lớp có chiều 

dày  30cm và đầm chặt mới tiếp tục thi công các lớp tiếp theo. 

 Thi công hệ thống cấp nước 

Quy trình thi công hệ thống cấp nước giống với quy trình thi công hệ thống thoát 

nước mưa, đối với công tác thử áp lực và khử trùng như sau: 

- Công tác lắp đặt ống; 

- Thử  áp lực: Khi đường ống cấp nước đã lắp đặt xong với chiều dài tối đa 600m, 

phải kiểm tra độ kín nước bằng cách bịt kín hai đầu ống, bơm nước vào với áp lực 

6 kg/cm2. Trong thời gian tối thiểu 2 giờ sau khi ngưng bơm, áp lực trong đoạn ống 

thử vẫn giữ nguyên 6 kg/cm2; 

- Khử trùng: Bơm vào đoạn ống (tại vị trí đầu ống đã nối với ống chính qua 

corporation cock lấy sẵn trong điều kiện van chặn đóng chặt) một dung dịch. Khử 

trùng (thường sử dụng clorua vôi 70%) thế nào để trong đoạn ống cần khử trùng có 

phân lượng 50 mg/lít. Ngâm dung dịch đó trong 24 giờ, lấy mẫu nước cuối ống xét 

nghiệm. Dùng nước hiện hữu của hệ thống để xả sạch nước trong ống.  

 Thi công hệ thống mạng lưới điện, thông tin 
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Công tác đào đất móng, rãnh tiếp địa và lấp đất được tiến hành bằng thủ công là 

chính và tuân theo phạm quy nghiệm thu công tác đất TCVN 4487-87. 

Công tác lắp dựng cốt thép móng, cốt pha móng, đổ bê tông, đầm và bảo dưỡng 

được tiến hành tại những vị trí móng bằng phương pháp thủ công là chính và tuân thủ 

quy phạm nghiệm thu công tác bê tông, bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-95. 

 Thi công đường giao thông  

Quy trình chuẩn bị thi công nền đường như sau: 

- Giải phóng mặt bằng; 

- Đường vận chuyển vật liệu; 

- Bãi tập kết vật liệu; 

- Định vị, dựng khuôn đường; 

- Xử lý hệ thống ống cấp nước, cáp quang, thông tin ngầm; 

Thi công nền đường 

- Quy trình thi công nền đường như sau: 

- Đào bỏ lớp đất hữu cơ đến đáy lớp đất lớp cát; 

- Trải vải địa kỹ thuật ngăn cách theo phương ngang; 

- Đắp lớp cát đệm lu lèn đạt độ chặt thiết kế; 

- Cuốn phủ vải lên lớp cát thứ nhất rồi đắp cát nền đường theo từng lớp. 

Thi công các lớp kết cấu áo đường 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm; 

- Thi công lớp bê tông nhựa; 

Hoàn thiện 

Công tác hoàn thiện bao gồm: Sơn, kẻ mặt đường, lắp đặt biển báo điều khiển giao 

thông, biển báo tải trọng và bảng tên công trình. Các thiết bị thi công chủ yếu: Máy ủi, 

máy đào, máy san, xe lu, ô tô tự đổ, xe rải bê tông nhựa. 

 Thi công phần hoàn thiện 

- Quy trình thi công hoàn thiện theo nguyên tắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới; 

- Trát trần, tường; 

- Lát, láng nền, sàn; 

- Ốp tường; 

- Làm trần, đắp nối các chi tiết; 

- Lắp chỉnh các cửa, đồ mộc; 

- Lắp đặt thiết bị kỹ thuật; 

- Sơn phủ bề mặt; 

- Nghiệm thu hoàn thiện; 

- Tổng vệ sinh sau xây dựng và bàn giao công trình. 

 Kiểm tra chất lượng thi công 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra chất lượng công trình theo các yêu cầu sau: 

- Kiểm tra phải theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành Nhà nước, của ngành. 

- Kiểm tra theo đúng các chỉ tiêu thiết kế đã được ghi trong đồ án đã được phê duyệt. 

Trong trường hợp có sự thay đổi các chỉ tiêu thiết kế ở những hạng mục hoặc bộ 

phận công trình đã được Ban Quản lý dự án chấp nhận thì kiểm tra theo đúng các 

chỉ tiêu đã thay đổi. 
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- Các số liệu đo đạc kiểm tra phải được ghi chép vào báo cáo trung thực, không được 

tự ý thay đổi, chỉnh lý. Các phương pháp đo đạc, thí nghiệm phải đúng theo tiêu 

chuẩn, quy định hiện hành và sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

- Tất cả các số liệu kiểm tra phải có chữ ký của người kiểm tra và Trưởng ban chỉ 

huy công trình. 

5.2 Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Sau khi dự án xây dựng mới được duyệt, công ty sẽ có trách nhiệm thành lập một 

bộ phận để triển khai và theo dõi công việc như: 

- Lập kế hoạch thực hiện dự án; 

- Lập kế hoạch đấu thầu xây dựng và bảo vệ môi trường; 

- Lập đội quản lý dự án có nhiệm vụ giám sát hoạt động xây dựng và quản lý công 

nhân cũng như giám sát môi trường dự án. 

Bảng 1.26 Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục Tiến độ thực hiện 

1  
Chuyển nhượng đất thực hiện dự án, nộp tiền 

sử dụng đất, hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai 
Từ 2020 - 2023 

2 
Xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật 
2024 

3 

Xây dựng hoàn chỉnh 186 căn liên kế và bán 

sản phẩm theo tiến độ xây dựng. Nhóm trẻ 

chủ đầu tư thực hiện đầu tư hoặc hợp tác với 

nhà đầu tư cấp 2 thực hiện đầu tư. Bàn giao 

cho nhà nước quỹ đất công viên cây xanh và 

đất hạ tầng kỹ thuật. 

Từ 2025 - 2026 

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 236.531.567.900 VND (Hai trăm ba mươi sáu tỷ năm 

trăm ba mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm đồng) 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư thuê đơn vị thi công, tổ chức quản lý trong giai đoạn thi công theo mô 

hình tương tác phân cấp. 
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Hình 1.12 Sơ đồ tổ chức quản lý thi công 

Chỉ  huy công trưởng 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn bảo hộ lao động. 

- Tổ chức cho người lao động được bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, tập huấn an toàn, 

bảo hộ lao động, kiểm tra sức khoẻ định kỳ. 

- Tổ chức công tác y tế, sơ cấp cứu ở công trường, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy 

trên công trường. 

- Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn người lao động chấp hành nội quy công trường 

đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ và an toàn trong lao động. 

Cán bộ kỹ thuật 

- Hỗ trợ chỉ huy trưởng trong việc điều phối công nhân thực hiện công tác thi công. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về an toàn thi công cho các bộ phận lao động theo 

khu vực được phân công. Giám sát, đảm bảo công trình được thi công đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật đề ra. 

Công nhân công trường 

- Thực hiện công tác thi công, lắp đặt theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và chỉ huy 

trưởng. 

- Kiến nghị đình chỉ thi công với cấp trên khi môi trường lao động thiếu an toàn. 

Số lượng cán bộ chuyên trách về môi trường trong quá trình thực hiện dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.27 Số lượng cán bộ chuyên trách về môi trường giai đoạn xây dựng 

ST

T 
Hạng mục quản lý Số lượng Trình độ Chuyên môn 

1 

Quản lý chung về môi 

trường trong quá trình 

xây dựng dự án 

1 
Đại học hoặc 

Cao đẳng 

Kỹ sư Môi 

trường 

2 
An toàn lao động trong 

quá trình xây dựng dự án 
1 

Đại học hoặc 

Cao đẳng 

Kỹ sư An toàn 

lao động 

 Giai đoạn vận hành 

Giai đoạn vận hành dự án chịu sự tác động của các loại chất thải phát sinh từ hoạt 

động của người dân sống trong dự án và hoạt động của nhà trẻ. 

Chỉ huy trưởng công trình 

Cán bộ kỹ thuật 

Đội thi công 1 

Công nhân 

Cán bộ kỹ thuật 

Đội thi công 2 

Công nhân 
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Chủ đầu tư sẽ thành lập một ban quản lý chung cho toàn bộ dự án. Ban quản lý có 

trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường trong khu vực dự án, cũng như các vấn đề phát sinh giữa dân cư sống trong khu 

vực dự án và dân cư xung quanh dự án. 

Hình 1.13 Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành 

Bảng 1.28 Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

STT Chức vụ Số lượng Chuyên môn 

1 Trưởng Ban quản lý 1 Người dân trong dự án được bầu 

2 
Quản lý và vận hành trạm 

xử lý nước thải 
1 Kỹ sư môi trường 

3 
Quản lý vệ sinh, CTR khu 

vực dự án 
12 Công nhân vệ sinh 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường và công bố đưa vào sử dụng các công trình, các hạng mục công trình khi 

đủ điều kiện. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thành lập bộ phận quản lý về môi 

trường, vận hành hệ thống xử lý nước thải, thu phí xử lý, hạ tầng kỹ thuật, bảo an phục 

vụ công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải, theo dõi chất lượng hạ tầng kỹ thuật, 

đảm bảo an toàn, an ninh khu vực. 

Toàn bộ quá trình thực hiện, tổ chức, quản lý dự án, điều hành sau khi đưa dự án 

đi vào hoạt động được chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động 

Sản Thăng Long House trực tiếp thực hiện.  

Quản lý khu nhà ở 

Quản lý vệ sinh, 

chất thải 

Vận hành hệ thống XLNT, 

hệ thống xử lýmùi hôi của 

HTXLNT 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” được đầu tư xây 

dựng tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Dự án nằm tại khu vực phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đây 

là khu vực đang trong quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo định 

hướng phát triển của tỉnh. Dự án tiếp giáp đường Tân Hiệp 10, xung quanh dự án trong 

bán kính 5km có đầy đủ hạ tầng xã hội như UBND xã, chợ, trường học.....  

Liên kết vùng từ vị trí dự án 

- Cách UBND phường Tân Hiệp khoảng 4.300m; 

- Cách trạm Y tế phường Tân Hiệp khoảng 4.300m 

- Cách trạm Y tế xã Hội Nghĩa khoảng 3.200m; 

- Cách trường mầm non Hội Nghĩa khoảng 3.400m; 

- Cách trường Tiểu học Hội Nghĩa khoảng 3.500m; 

- Cách trường tiểu học Tân Hiệp khoảng 4.400m; 

- Cách trường THCS Hội Nghĩa khoảng 3.600m; 

- Cách chợ Hội Nghĩa khoảng 3.900m; 

- Cách chợ Tân Hiệp khoảng 4.100m; 

Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án:  

- Giao thông: Phía Đông khu đất dự án có đường mòn (rộng khoảng 0,5m) trong ranh 

dự án. Phía Nam khu đất dự án tiếp giáp đường Tân Hiệp 10 (lộ giới 9m, lòng 

đường nhựa rộng khoảng 7m) dẫn ra đường Tân Hiệp 13 về phía Tây Nam. Hiện 

trạng đường Tân Hiệp 13 là đường trải đá. Trên đường Tân Hiệp 10 đã có hệ thống 

cấp điện, thông tin liên lạc. Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã 

có Quyết định số 6121/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình mương thoát nước và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 10 (đoạn từ nhà ông 

Yến đến nhà ông Cang).  

- Cấp điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng: đã có hệ thống cấp điện và thông tin liên 

lạc trên đường Tân Hiệp 10 (đường nhựa hiện hữu) tiếp giáp phía Nam khu đất dự 

án, chưa có hệ thống chiếu sáng. 

- Cấp nước: nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ đường ống cấp nước hiện hữu 

D168 trên đường ĐH-409 cách dự án khoảng 1,7km theo đường Tân Hiệp 10 

(đường nhựa hiện hữu) về hướng Đông Nam thông qua đường ĐH-423. 

- Thoát nước: Khu đất dự án chưa có hệ thống thoát nước, hiện trạng chủ yếu là tự 

thấm, thoát nước mặt theo địa hình tự nhiên. Trên đường Tân Hiệp 10 (đường nhựa 

hiện hữu) đã có hệ thống mương xây hai bên đường. Hệ thống thoát nước của dự 

án sẽ đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (Công ty dự kiến cải tạo thành mương 

BTCT B800) phía bên dự án. Sau đó thoát ra suối Nhum cách dự án khoảng 896m 

về phía Tây Bắc.  

Về kinh tế, xã hội, dân cư: Xung quanh Dự án dân cư khá đông đúc, phần lớn dân 

cư tập trung chủ yếu dọc đường Tân Hiệp 10. Dự án phù hợp với quy hoạch đã được 

phê duyệt từ trước. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra các khu nhà ở mới hiện góp phần phát 

triển kinh tế xã hội địa phương ổn định chỗ ở cho người dân. Trong quá trình xây dựng, 

vận hành Dự án Chủ dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan áp dụng 
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nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong 2 quá trình này nên các tác động ô nhiễm 

được giảm thiểu đáng kể và nằm trong mức cho phép. 

Về tự nhiên và môi trường: Các thông số chất lượng môi trường khu vực dự án khá 

tốt cho thấy môi trường tại đây chưa có dấu hiệu nhiễm bẩn. Vị trí dự án không nằm 

trong bất kỳ khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên nào. 

Nhìn chung, việc xây dựng dự án hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển. 

Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Tân Uyên đã được 

UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022, 

vị trí khu đất thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị. Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh 

Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 13/07/2012, địa điểm 

dự án nằm trong khu vực quy hoạch đất ở. 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House đã được 

UBND tỉnh Bình Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 504/QĐ-UBND ngày 

25/02/2022. Dự án đã được UBND Thị xã Tân Uyên phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House theo Quyết định số 4390/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 thì Dự án Khu nhà ở Thăng Long House có quy mô diện tích 

3,03ha, quy mô dân số 744 người tương ứng 186 căn hộ. 

Vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực lân cận, 

đáp ứng nhu cầu dân sinh cho người dân khi dự án đi vào hoạt động và các khu vực 

lân cận. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.1 Thu gom và xử lý nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô 

diện tích 3,03ha” được thu gom về HTXL nước thải với công suất thiết kế 

140m3/ngày.đêm (k=1,2) ở phía Đông Nam của dự án để xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A (k=1). 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1) sẽ được bơm 

trực tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống 

có áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng 

đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. 

Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (cải 

tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK), phía 

bên dự án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 896m. 

 Hiện trạng ngập úng tại khu vực dự án 

Khu vực dự án địa hình tương đối cao từ trước đến nay chưa có hiện tượng ngập 

úng xảy ra tại khu vực dự án. 

2.2 Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

Nguồn tiếp nhận khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào dự án, khí thải 

phát sinh từ hoạt động nấu ăn, mùi từ HTXL nước thải,.... Hiện tại không khí tại khu 

vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đồng thời khi dự án đi vào hoạt động, 

khí thải cũng phát sinh từ các phương tiện xe ra vào dự án và lưu lượng khí thải phát 

sinh nằm trong mức cho phép theo quy chuẩn nên các tác động đến môi trường không 

khí từ dự án là không đáng kể. 
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2.3 Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm do rác thải 

Rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt và từ các hoạt động của dự án đây là một 

trong những nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm cho môi trường đất và nước. Công 

tác dự báo các vấn đề về môi trường trong tương lai là rất cần thiết để có những biện 

pháp phòng, chống có hiệu quả, nhất là tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận 

thức và có biện pháp hữu hiệu khác bắt buộc các chủ cơ sở sản xuất phải giải quyết tốt 

các vấn đề về môi trường. 

2.4 Các đối tượng tự nhiên bị ảnh hưởng bởi dự án 

Giao thông khu vực: Tuyến Tân Hiệp 10 là tuyến đường chịu ảnh hưởng lớn nhất 

từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ dự án cũng như hoạt động 

giao thông của người dân sinh sống trong dự án khi dự án hoàn thành, việc gia tăng 

hoạt động giao thông do việc gia tăng các xe tải nặng chuyên chở nguyên vật liệu cho 

dự án là tăng cao khả năng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường .... ảnh hưởng đến 

hoạt động giao thông trên tuyến. 

Tác động đến dân cư xung quanh: Dự án nằm tại khu vực được quy hoạch làm 

khu dân cư, xung quanh là các khu vực đất dân sinh và đất trồng cây, hiện tại khu dân 

cư này đã có hộ dân sinh sống, tuy nhiên đất trống vẫn còn tỷ lệ cao. Khi dự án hình 

thành, các tác động chủ yếu là bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng bởi giao thông phát sinh từ 

dự án đến các tuyến đường xung quanh. 

Tác động tới tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất nông nghiệp: Khu vực 

dự án trước kia là đất trồng cây hiện đang được san lấp mặt bằng hoàn chỉnh nên các 

tác động do việc thay đổi mục đích sử dụng đất đã được giảm thiểu trong giai đoạn 

chuẩn bị của dự án.   

 Nhận xét: 

Xét về tổng quan, nơi đây là một vị trí khá lý tưởng để đầu tư và phát triển khu nhà 

ở. Công trình mới được xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tốc độ phát 

triển kinh tế theo hướng văn minh, hiện đại của Thị xã Tân Uyên nói riêng và tỉnh 

Bình Dương nói chung. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1 Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

1.1.1 Chất lượng môi trường không khí 

Dựa vào Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên” 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thị xã Tân Uyên được 

đánh giá thông qua kết quả phân tích môi trường không khí tại 01 vị trí thuộc chương 

trình quan trắc của tỉnh Bình Dương và kết quả lấy mẫu, phân tích các mẫu không khí 

theo đặc trưng của từng khu vực, bao gồm 08 điểm quan trắc lấy mẫu. Trong đó phường 

Tân Hiệp có 2 vị trí lấy mẫu  

Bảng 3.1 Các vị trí lấy mẫu môi trường không khí 

STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

Kinh độ Vĩ độ 

I Vị trí lấy mẫu không khí trong mạng lưới quan trắc của tỉnh Bình Dương. 

1 ĐT6 Phường Uyên Hưng. 106047’51’’ 11003’56’’ 

II Vị trí lấy mẫu không khí của Nhiệm vụ Lập báo cáo CTBVMT. 

1 KK7 
Khu vực khai thác khoáng sản tại phường 

Tân Hiệp. 
106°45'48" 11°01'32" 

2 KK8 Khu vực Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp 106°46'12" 11°02'53" 
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Hình 3.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu chất lượng không khí địa bàn thị xã Tân Uyên 

 Diễn biến chất lượng không khí 

Nhằm đánh giá tác động ảnh hưởng các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội đối với 

môi trường không khí. Các vị trí lấy mẫu được lựa chọn dựa trên các nguồn tác động 

bao gồm hoạt động sản xuất công nghiệp, khoáng sản, tập kết rác thải, đô thị và giao 

thông. 

Vị trí KK7, KK8 là hai vị trí có chất lượng không khí chịu tác động của hoạt động 

công nghiệp- khoáng sản- tập kết rác thải. 

 Chỉ số chất lượng không khí AQI 

Báo cáo này chỉ tính toán chỉ số chất lượng AQI tại thời điểm lấy mẫu để tham 

khảo dựa théo cách tính trong hướng dẫn số 1459/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 

2019 của Tổng cục Môi trường.  
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Biểu đồ 3.1 Chất lượng không khí trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2021 

Nhận xét: Về tổng thể theo thang điểm AQI, diễn biến chất lượng không khí trên 

địa bàn thị xã Tân Uyên nói chung và phường Tân Hiệp nói riêng tại các điểm lấy mẫu 

không khí đại diện chịu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đều có 

chất lượng vẫn còn tốt, có xu hướng ổn định và có thể kiểm soát được, các chỉ tiêu đo 

đạc phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2016/BYT. 

1.1.2 Chất lượng môi trường đất 

Khu đất dự án thuộc trung tâm phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

xung quanh là đất nông nghiệp của dân và các nhà máy xí nghiệp đang hoạt động 

Thời gian quan trắc trong năm 2021: 02 đợt vào tháng 4 và tháng 10, với 26 điểm, 

trong đó có 01 điểm đất nông nghiệp tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên gần khu 

vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất tại điểm gần khu vực dự án 

được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 3.2 Kết quả quan trắc môi trường đất 

Kí 

hiệu 
Đợt 

Tỷ 

trọng 

Dung 

trọng 
Độ ẩm pHKCl pHH2O 

Thành phần 

cơ giới 

Tổng 

N 

Tổng 

P 

Hữu cơ tổng 

số 
2,4-D 

Diazino

n 

Đơn 

vị 
 

(g/cm3

) 
(g/cm3) (%) - - - (%) (%) (OC, %) mg/kg mg/kg 

ĐNN

1 

(Đất 

phù 

sa) 

04/2021 2,96 1,1 18,1 5,7 5,9 Sét pha thịt 0,038 0,052 4,43 <0,02(*) 
<0,0011 

(**) 

10/2021 3,12 1,13 21,5 5,1 5,3 Sét pha thịt 0,045 0,06 4 <0,01(*) 
<0,0011 

(**) 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021) 

 Nhận xét:  

Giá trị pHH2O năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,3 ÷ 5,9; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất phù sa theo TCVN 7377 : 2004 (từ 

4,11 ÷ 7,57). 

Giá trị pHKCl năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,1 ÷ 5,7 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377 : 2004 (từ 3,59 

÷ 6,84). 

Hàm lượng tổng Nitơ tại vị trí khu vực nằm dưới khoảng cho phép của TCVN7373:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng 

Nitơ tổng số trong đất Việt Nam (đất phù sa: Từ 0,09 ÷ 0,27) 

Hàm lượng tổng Phospho tại vị trí khu vực nằm trong khoảng cho phép của TCVN7374:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm 

lượng Phospho tổng số trong đất Việt Nam (đất phù sa: Từ 0,05 ÷ 0,30) 

Hàm lượng chất hữu cơ tổng dao động từ 4,43 ÷ 4% so với TCVN 7376:2004 ( từ 1,00 ÷ 2,85) cao hơn tiêu chuẩn. Nguyên nhân do đây 

là khu vực trồng hoa màu, lúa nên bị ảnh hưởng bởi phân bón hữu cơ. 

Kết quả thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: 2,4- D, Diazinon thấp hơn ngưỡng Quy chuẩn cho phép (QCVN 15:2008/BTNMT) (2,4- D: 0,1; 

Diazinon: 0,05) 

 

Nhận xét chung:  đất khu vực thực hiện dự án qua kết quả quan tắc cho thấy các thông số đề nằm trong hoặc dưới ngưỡng của các tiêu 

chuẩn, chỉ có hàm lượng chất hữu cơ tổng là vượt. Nhìn chung chất lượng đất khá ổn.
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1.1.3 Chất lượng nước mặt 

Dựa vào Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên”, trong đó có quan trắc chất lượng nước suối 

Cái (Nguồn tiếp nhận nước thải tại Dự án là Suối Nhum, suối Nhum là một nhánh đổ 

về suối Cái do đó chúng tôi tham khảo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại suối 

Cái để mô tả dữ liệu môi trường tại khu vực thực hiện dự án).  

Theo các kết quả phân tích của chương trình quan trắc nước mặt của tỉnh Bình 

Dương tại 02 vị trí tại suối Cái trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 2017-2021, bao 

gồm: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1); Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4). Diễn biến 

xu hướng chất lượng môi trường nước mặt tại hệ thống suối Cái như sau: 

 

Biểu đồ 3.2 Diễn biến thông số NH3-N của suối Cái giai đoạn 2017-2021 
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Biểu đồ 3.3 Diễn biến thông số COD của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

 

Biểu đồ 3.4 Diễn biến thông số SS của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước tại suối Cái chạy qua địa phận thị xã 

Tân Uyên tại cầu Bến Sắn (RĐN1) và tại cầu Bà Kiên (RĐN4) trong giai đoạn 2017-

2021 cho thấy: chất lượng nước tại suối có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ. Cụ thể: 

 Tại cầu Bến Sắn (RĐN1): 

- Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 3,5-11,3 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất trong năm 2021) và có xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

- Chỉ tiêu COD vượt từ 1,2-2 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

trong năm 2020) và xu hướng không biến động trong những năm qua. 

- Chỉ tiêu SS vượt từ 1,1-2,6 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

trong năm 2021) và xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

 Tại cầu Bà Kiên (RĐN4): 

- Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 1,8-28 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao 

nhất trong năm 2019) và có xu hướng giảm dần trong năm 2021. 

- Chỉ tiêu COD vượt từ 1,3-2,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

trong năm 2018-2019) và xu hướng không biến động trong những năm qua. 

- Chỉ tiêu SS vượt từ 1,3-1,9 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (cao nhất 

trong năm 2017) và xu hướng giảm dần trong những năm qua. 

Các chỉ tiêu khác đều nằm trong ngưỡng cho phép so với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A2). 
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Biểu đồ 3.5 Chỉ số WQI nước mặt suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: 

Chất lượng nước mặt khu vực suối Cái tại cầu Bến Sắn và cầu Bà Kiên có thông 

số WQI giao động từ 55-96. Chất lượng nước tại 02 điểm quan trắc có xu hướng cải 

thiện và ở mức tốt, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần xử lý phù 

hợp. Trong những năm qua, các nguồn thải trên địa bàn thị xã và trên lưu vực hầu hết 

đã được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu hiện còn vượt quy chuẩn và có 

dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ do đó cần có biện pháp quản lý cụ thể để kiểm soát chất lượng 

nước mặt tại suối được tốt hơn. 

1.1.4 Chất lượng môi trường nước ngầm 

Dựa vào Báo cáo tổng hợp Đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường Thị xã 

Tân Uyên đến năm 2015” 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm trên địa bàn Thị xã do 

tác động của sinh hoạt, tác động từ hoạt động công nghiệp, hoạt động trồng trọt, hoạt 

động chăn nuôi thông qua việc khảo sát, thu thập và phân tích các mẫu nước ngầm 

với… 14 điểm quan trắc 2 đợt 1 năm. Trong đó có 02 điểm thuộc phường Tân Hiệp 

gần khu vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm tại điểm gần 

khu vực dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.3 Vị trí các điểm lấy mẫu nước dưới đất 

STT Kí hiệu Vị trí 
Tọa độ 

Vĩ độ Kinh độ 

1 NN5 
Giếng khoan nhà ông Nguyễn Văn 

Buôn 
11003’52.5’’ 106044’37.7’’ 

2 NN6 Giếng khoan nhà ông Đỗ Thị Lựu 11004’23.2’’ 106044’56.6’’ 
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Bảng 3.4 Kết quả quan trắc nước ngầm  

STT Vị trí 
Đợt quan 

trắc 

pH Độ cứng SO4
2- NH4

+ NO3
- NO2

- F- Cl- Fe COD SS Coliform Phenol 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L  mg/L 
MPN/ 

100ml 

mg/L 

1 NN5 
Mùa khô 3,6 14 <10 0,32 1,4 0,018 0,06 63,8 0,03 1,6 <2 0 0,002 

Mùa mưa 3,9 20 <10 0,27 2,8 0.069 0,11 49,6 0,07 1,6 <2 0 KPH 

2 NN6 
Mùa khô 4,1 2 <10 0,1 0,9 0,004 <0,02 3,5 0,03 1,2 <2 0 <0,002 

Mùa mưa 4,9 14 <10 <0,1 0,9 0,004 0,1 5,3 0,02 0,8 <2 0 KPH 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

5,5 - 

8,5 
500 400  15 1 1 250 5  1500 

3 0,001 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường Thị xã Tân Uyên đến năm 2015) 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất các giếng trên địa bàn Thị xã năm 2015 qua 2 đợt cho thấy các chỉ tiêu đều 

đạt quy chuẩn. Riêng nồng độ pH thấp hơn quy chuẩn (dao động từ 3,6 – 4,9) đây cũng là đặc trưng nước ngầm của tỉnh Bình Dương.
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1.2 Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

1.2.1 Hệ sinh thái trên cạn 

 Tại khu đất thực hiện dự án  

Dự án được thực hiện tại Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 30.272,5m2. Phần lớn dự án là đất trống trồng 

cây. Các loại hình trồng cây trong ranh chủ yếu đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây 

hoa màu, đất trống. Do nằm trong phần đất ít màu mỡ nên các loại đất trồng trong khu 

vực không có năng suất lớn và một phần bị bỏ hoang. 

Nguồn tài nguyên động vật chủ yếu là các loài bò sát như các loại thằn lằn, rắn mối, 

rắn… một số loài chim và gia súc, gia cầm do các hộ nông dân lân cận nuôi như: heo, 

gà, vịt,... Nói chung tại khu vực dự án hầu như không có hệ sinh thái động vật đặc biệt 

nào tồn tại, không có các loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn và bảo vệ của Việt 

Nam theo Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã 

quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp. 

 Các khu vực xung quanh dự án 

Địa điểm thực hiện dự án là khu dân cư tập trung; xung quanh dự án là các công 

trình nhà ở, dịch vụ thương mại không có các hệ sinh thái nhạy cảm. 

Nhìn chung, khu vực dự án tại phường Tân Hiệp cũng như trên địa bàn Thị xã Tân 

Uyên tính đa dạng sinh học không cao và chưa có ghi nhận các loài quý hiếm cần phải 

bảo tồn. 

1.2.2 Hệ sinh thái nước  

Xung quanh khu vực dự án là khu dân cư, không có hệ thống kênh rạch, sông chảy 

ngang qua. 

Theo khảo sát hệ thái tại suối Nhum có một số đặc điểm như sau: 

- Hệ thực vật tự nhiên dọc theo hành lang thực vật hai bên bờ kênh, suối này gồm 

có: ráng đại, ráng chân sỉ, bèo tai chuột, bình bát, tràm, muồng hôi, dây vác, rau 

mương, rau dừa nước, rau muống, mai dương, mắc cỡ gai, môn nước, rau trai, lục 

bình, lác nước, …. 

- Thủy sinh, động vật đáy 

 Thực vật nổi (Phytoplankton): Thực vật phiêu sinh gồm 72 loài thuộc 5 ngành tảo 

khác nhau trong đó có ngành tảo silic (Bacillariophyta) là đa dạng nhất (56 loài) 

trung bình chiếm khoảng 77,78% trên tổng số loài, kế tiếp là các ngành Tảo giáp 

(Dinophyta) có 7 loài chiếm 9,72%; Tảo lam (Cyanophyta) có 5 loài chiếm 6,94%, 

tảo mắt (Euglenophyta) có 2 loài chiếm 2,78% và tảo lục (Chlorophyta) có 2 loài 

chiếm 2,78%. Sinh khối thực vật phù du có thay đổi lớn dao động từ 826.000 – 

2.034.000 tế bào/m3. Tảo silic không chỉ chiếm ưu thế về thành phần loài mà còn 

chiếm ưu thế về cả mặt sinh vật lượng. 

 Động vật nổi (Zooplankton): Khu hệ động vật nổi đoạn tại khu vực rất đa dạng và 

phong phú, với sự xuất hiện của 24 loài động vật phù du thuộc 4 nhóm trong đó 

nhóm Copepoda có số loài chiếm ưu thế 14 loài tiếp đến là Cladocera 4 loài, 

Chaetognatha: 1 loài, ngoài ra còn phát hiện được 5 dạng ấu trùng. Mật độ cá thể 

động vật nổi ghi nhận được rất cao 11.900 – 52.400 con/m3.  
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 Động vật đáy (Zoobenthos): Trong đó giun nhiều tơ (Polychaeta) có tới 5 loài như: 

Prionospio sp., Disoma carica, Maldane sarsi, Owenia fusiformis, Bispira 

polymorpha và giáp xác (Crustacea) 4 loài, và nhuyễn thể.  

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án 

2.1 Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

2.1.1 Điều kiện về địa lý 

Dự án được thực hiện tại địa chỉ: Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương với địa hình địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho san lấp mặt bằng 

và xây dựng cơ sở hạ tầng. Phường Tân Hiệp có diện tích 25,30 km², dân số năm 2021 

là 59.391 người, mật độ dân số đạt 2.348 người/km² và có ranh giới như sau: 

-  Phía Đông giáp phường Uyên Hưng và phường Khánh Bình. 

- Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một và các phường Phú Chánh, Vĩnh Tân 

- Phía nam giáp phường Tân Vĩnh Hiệp 

- Phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa 

 

Hình 3.2 Hình ảnh ranh giới vị trí Phường Tân Hiệp 

2.1.2 Điều kiện về địa chất 

Về địa hình: Khu đất địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho bố trí khu dân 

cư theo như định hướng quy hoạch, độ dốc trung bình khoảng 0,50%, cao độ tự nhiên 

trung bình khoảng từ 38,50m đến 40,18m.   

Hướng dốc tự nhiên khu đất theo hướng từ phía Đông về phía Tây khu đất. Trong 

giai đoạn triển khai dự án, công tác khảo sát địa hình, địa chất sẽ được thực hiện theo 

đúng quy định để có biện pháp công trình thích hợp, đảm bảo an toàn cho công trình 

và thuận tiện cho cư dân. 

Về địa chất công trình: Địa hình khu đất hiện hữu là đất trống đã được san nền 

tương đối bằng phẳng, nền đất khu vực có cường độ chịu lực trung bình từ 0,5-1,0 

kg/cm². Địa chất khu vực thuộc loại đất đồi thấp trên phù sa cổ, như vậy về địa chất 

xây dựng, dự án không có vấn đề gì đặc biệt. 
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Địa chất khu vực Tân Uyên có địa tầng kỷ Đệ Tứ, hệ tầng Thủ Đức bao gồm cuội, 

sỏi, sạn, cát, sét, kaolin, dày 2-25m. Như vậy về địa chất xây dựng, dự án không có 

vấn đề gì đặc biệt. 

Chủ đầu tư Dự án tiến hành khảo sát địa chất khu đất dự án, kết quả cho thấy, tại 

khu đất dự án có các lớp đất sau: 

- Lớp 1: Lớp đất mặt lẫn thực vật, bao gồm sét, bê tông, sét pha. Lớp không có tính 

năng xây dựng công trình.  

- Lớp 2: Sét, Á sét, màu nâu đỏ, lẫn sạn sỏi laterit, dẻo mềm - cứng. Lớp đất trung 

bình thích hợp các giải pháp móng nông các công trình có tải trọng nhỏ -trung bình. 

- Lớp 3: Á sét màu nâu lẫn vàng, dẻo mềm - dẻo cứng. Lớp đất trung bình thích hợp 

các giải pháp các công trình có tải trọng trọng nhỏ - trung bình. 

- Lớp 4: Cát, Á cát hạt mịn - thô màu vàng nâu, hồng nâu, chặt vừa. Lớp đất tương 

đối tốt, thích hợp các giải pháp móng sâu các công trình có tải trọng trọng trung 

bình, lớn. 

- Lớp 5: Á sét màu nâu đỏ, nâu đỏ, dẻo mềm. Lớp đất tốt, thích hợp các giải pháp 

móng sâu công trình có tải trọng trung bình, lớn. 

- Lớp 6: Sét màu vàng nâu, lẫn xám, xám trắng, nửa cứng - cứng. Lớp đất tốt, thích 

hợp các giải pháp móng sâu công trình có tải trọng lớn. 

- Lớp TK1: Cát hạt trung màu nâu, chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở hố khoan 

HK04 thiết kế cần lưu ý lớp đất này. 

- Lớp TK2: Cát hạt trung màu nâu đỏ, chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở hố 

khoan HK02 thiết kế cần lưu ý lớp đất này.  

Kết quả khảo sát địa chất tại khu vực lân cận dự án đến độ sâu -50m cho thấy nền 

đất gồm các lớp á cát, á sét hoặc sét xen kẽ, được nén chặt tự nhiên.  

Như vậy nền đất có sức chịu tải tăng dần theo chiều sâu, các công trình tải trọng 

trung bình có thể đặt móng ở các độ sâu từ -1,3m đến -16m so với mặt đất tự nhiên, 

các công trình cao tầng, tải trọng lớn cần tựa lên các lớp đất tốt ở độ sâu -16m đến đáy 

hố khoan -50m. Mực nước ngầm trong hố khoan ở cao độ -9,5m 

2.1.3 Điều kiện về khí tượng 

Dự án được đầu tư xây dựng tại Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương nên mang đầy đủ đặc trưng khí hậu của tỉnh Bình Dương. 

Các yếu tố khí hậu và thời tiết nói chung đều có liên quan và ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên 

thông qua các quá trình phát tán chất ô nhiễm trong không khí, thanh lọc không khí, 

rửa trôi các chất ô nhiễm tích tụ trên mặt đất, gây ngập úng đường phố, phân hủy các 

chất thải,…Khi dự án đi vào hoạt động, các yếu tố khí hậu ít nhiều sẽ có ảnh hưởng 

đến quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm vào môi trường xung quanh. 

Do đó, việc theo dõi và nghiên cứu đặc điểm khí hậu vùng dự án là điều hết sức cần 

thiết. 

Khu vực xây dựng nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, trong 

năm có một mùa khô và một mùa mưa tương phản sâu sắc. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 

5 đến tháng 10, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mùa khô thường bắt đầu từ 

tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

- Nhiệt độ trung bình năm: 26ºC-27ºC. 

- Nhiệt độ cao nhất: 39,3ºC. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 16ºC. 
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- Lượng mưa trung bình là: 1.800-2.000mm. 

- Độ ẩm tương đối trung bình: 76-80%. 

- Tốc độ gió trung bình: khoảng 0,5 m/s. 

- Hướng gió chính là Tây Nam, tháng 10, 11, 12 chuyển hướng gió Bắc và Đông 

Bắc. 

- Số giờ nắng: 2.443 giờ /năm. 

- Bức xạ nhiệt không lớn lắm: khoảng 3400 kcal/h. 

- Những đặc trưng khí tượng được thống kê tại trạm quan trắc như sau: 

(1) Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các 

chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng 

hóa học xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến 

thiên giá trị nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, đến quá trình 

trao đổi nhiệt của cơ thể và sức khỏe người lao động. 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020, nhiệt độ trung bình 

năm là 28,00C; tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 – 30,50C; tháng có nhiệt độ thấp 

nhất là tháng 12 với 26,50C. Nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng qua các năm 

(2015 - 2019) được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.5 Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm  

(Đơn vị: oC) 

           Năm 

Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 25,3 26,5 24,7 25,3 27,8 27,6 

2 26,5 28,4 25,9 25,9 27,3 27,8 

3 27,3 27,8 28,5 28,3 28,5 29,5 

4 28,1 30,3 29 29,1 30,5 29,7 

5 26,2 29,5 29,2 19,7 30,2 30,4 

6 27,3 28,3 27,5 27,9 28,1 28,0 

7 27,5 27,1 26,8 27,6 27,6 28,1 

8 27,4 27,2 27,6 27,9 27,7 28,0 

9 26,7 26,7 27,2 27,7 27,3 27,7 

10 26,7 26,3 27,2 27,8 26,9 26,8 

11 26,7 27,0 27,5 27,7 27,5 27,4 

12 25,2 25,3 26,7 27,3 26,5 26,9 

Bình quân năm 26,9 27,6 27,3 27,7 28,0 28,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(2) Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chuyển hoá các chất ô nhiễm 

không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khoẻ. Độ ẩm không khí biến đổi 

theo mùa là chủ yếu và biến đổi theo lượng mưa, ngược với sự biến đổi nhiệt độ trung 
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bình. Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020, độ ẩm trung bình 

là 86%; độ ẩm cao nhất đạt 6% vào tháng 10; độ ẩm thấp nhất là 70% vào tháng 2. Độ 

ẩm trung bình qua các năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6 Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm 

(Đơn vị: %) 

         Năm 

Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 77 78 76 80 80 65,0 

2 74 70 78 7 70 60,0 

3 74 74 73 75 76 63,0 

4 77 78 82 79 76 69,0 

5 83 85 86 84 84 73,0 

6 87 89 92 90 92 83,0 

7 87 91 93 92 92 82,0 

8 87 91 90 91 94 82,0 

9 88 92 92 91 94 84,0 

10 87 92 90 90 96 86,0 

11 84 87 85 89 91 77,0 

12 77 84 82 84 90 72,0 

Bình quân năm 82 84 85 85 86 74,7 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(3) Số giờ năng trong năm 

Số giờ nắng trung bình trong năm 2020 là 2.202,9 giờ; tháng 3 là tháng có số giờ 

nắng cao nhất (258,5 giờ) và tháng 10 là tháng có số giờ nắng ít nhất (khoảng 137,8 

giờ). Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7 Số giờ nắng các tháng trong năm 

(Đơn vị: Giờ) 

           Năm 

Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 164,2 171,4 154,1 190,5 195,9 261,0 

2 230,7 200,5 184,7 212,1 228,4 250,0 

3 223,6 153,1 209,5 231,0 258,5 250,9 

4 219,2 199,3 234,5 168,1 181,2 230,0 

5 225,3 215,0 210,7 215,3 220,4 211,9 

6 215,6 156,0 176,6 158,2 142,3 175,4 
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           Năm 

Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

7 171,8 165,0 185,3 156,8 153,4 180,5 

8 154,2 175,0 229,7 180,4 198,5 190,0 

9 193,3 170,0 126,8 119,5 175,4 178.5 

10 105,6 195,0 179,2 193,2 137,8 140.0 

11 182,0 180,0 186,7 184,5 157,6 127.5 

12 174,4 195,0 224,9 145,5 153,5 151.1 

Cả năm 2.260,1 2.175,3 2.294,7 2.174,2 2.202,9 2,346.8 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(4) Lượng mưa 

Mưa làm sạch không khí do cuốn theo các chất ô nhiễm, bụi trong không khí. Chất 

lượng nước mưa phụ thuộc vào chất lượng không khí trong không gian rộng. Trên mặt 

đất mưa làm rửa trôi các chất ô nhiễm. Chế độ mưa tại từng khu vực có ảnh hưởng rất 

lớn đến việc thiết kế các hệ thống xử lý nước thải. Lượng mưa tập trung từ tháng 5 đến 

tháng 10 chiếm 85% đến 95% lượng mưa cả năm. Trong năm 2020, tỉnh Bình Dương 

có lượng mưa trung bình là 1,839.0 mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 6 với 

304,4 mm. Tháng mưa ít nhất là tháng 1 với 0,2 mm. Lượng mưa trung bình trong giai 

đoạn từ năm 2015 – 2020 như bảng sau: 

Bảng 3.8 Lượng mưa các tháng trong năm 

(Đơn vị: mm/tháng) 

           Năm 

 Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 3,3 16,8 - 0,6 19,8 0,2 

2 4,7 - 3,4 1,2 - 80,2 

3 64,5 14,6 - - - - 

4 174,6 124,0 162,0 135,4 8,4 176,4 

5 212,5 242,4 312,6 123,6 169,8 102,8 

6 282,7 409,8 340,2 369,2 359,2 304,4 

7 263,2 215,0 667,8 313,6 214 191,4 

8 139,4 255,2 250,8 236,6 251,8 230,8 

9 214,2 277,0 293,0 489,6 741,6 297,8 

10 197,5 391,6 128,0 198,8 391,2 246,0 

11 272,5 116,2 92,6 197,6 301,6 125,2 

12 52,1 59,2 21,6 40,2 26,4 83,8 
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           Năm 

 Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Bình quân 

năm 
1.881,4 2.121,8 2.272,0 2.104,4 2.483,8 1,839.0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(5) Chế độ gió  

Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô nhiễm 

trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ gió. Tốc 

độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh chất ô nhiễm càng 

lớn. Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, pha 

loãng với không khí sạch càng cao. Vì vậy, đây là thông số cần quan tâm khi đánh giá 

tác động môi trường liên quan đến các nguồn ô nhiễm không khí và mùi.  

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60-70%, từ tháng 

11 đến tháng 4. 

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chênh lệch 

các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm là 

2,17m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30 - 40 m/s 

và xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam. 

Bảng 3.9 Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

Trạm                  

Sở Sao 

Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hướng chính E SE E-SE SW SW W SW W W NW NW N 

Tốc độ TB 1,8 2,6 2,8 2,2 1,7 2,3 2,3 2,6 1,8 2,1 2,2 1,7 

Tốc độ CĐ 12 19 16 22 40 18 20 30 18 16 19 12 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2019) 

Tỉnh Bình Dương qua các năm không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù ở một 

vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa trái mùa trên 

diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biển Đông gây mưa nhiều ngày. 

Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án 

Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết tốt thì sẽ thuận lợi cho việc thi công và vận hành của 

dự án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công nhân làm việc mệt mỏi hoặc mưa gió 

liên tục sẽ gây khó khăn, cản trở và làm chậm tiến độ thi công của dự án. 

Khi dự án đi vào hoạt động nếu không có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm 

khí thải, nước thải sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các 

đối tượng kinh tế - xã hội khu vực dự án. 

2.1.4 Điều kiện thủy văn 

Khu đất quy hoạch thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Thị xã Tân Uyên được bao bọc bởi sông Đồng Nai ở phía Nam. Ngoài ra, còn có nhiều 

suối nhỏ phụ lưu dẫn nước trong nội thị xã đổ ra sông Đồng Nai như: Suối Cái, suối 

Cầu, suối Ông Đông,... Nguồn nước mặt của hệ thống sông Đồng Nai có vai trò rất 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam 
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nói chung và của Bình Dương, thị xã Tân Uyên nói riêng. Là nguồn cung cấp nước 

sinh hoạt, nước cho nông nghiệp, cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thị xã. 

Sông Đồng Nai có độ cao khoảng 2.000m chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, 

Bình Phước, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh và cuối cùng đổ ra cửa biển Vũng Tàu. 

Đây là con sông lớn với diện tích lưu vực khoảng 21.100 km2. Đoạn sông Đồng Nai 

đoạn chảy qua Thị xã Tân Uyên có chiều dài 58 km, có khả năng khai thác nước với 

lưu lượng 200.000 m3/ngày. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về giao thông vận tải, cung 

cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị, du lịch, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với 

Tân Uyên, một vùng trồng cây công nghiệp và ăn trái quan trọng của tỉnh. Đồng thời, 

cát dưới lòng sông là nguồn khoáng sản được khai thác cung cấp nguyên liệu xây dựng 

rất tốt, là nguồn lợi lớn cho tỉnh Bình Dương.  

Tiểu lưu vực suối Cái và các phụ lưu được giới hạn từ đầu tuyến suối Cái đến đoạn 

hợp lưu với sông Đồng Nai và các nhánh suối phụ lưu - phụ lưu cấp 1 chảy vào sông 

Đồng Nai. 

Suối Cái là một trong những hệ thống suối chính trên địa bàn thị xã Tân Uyên, suối 

chảy qua các phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước 

Khánh. Lưu vực suối có diện tích khoảng 22.503 ha, bề rộng suối khoảng 6m, sâu 

khoảng 1m, chiều dài 8,1 km. Suối bắt đầu từ suối Ông Đông về phía hạ nguồn, suối 

có khoảng 11 nhánh suối chính và hàng chục nhánh lớn nhỏ, trong đó đoạn chảy qua 

địa phận thị xã Tân Uyên có 07 suối, rạch chính đổ vào hệ thống suối như: suối Trại 

Cưa, suối Ông Đông, suối Cả, suối Giữa, rạch Cái Kiều, rạch Tổng Bảng, rạch Bà 

Kiên.  

Nguồn tiếp nhận nước thải tại Dự án là Suối Nhum. Suối Nhum là một nhánh nhỏ 

của suối Cái.  

Tiểu lưu vực suối Nhum tiêu thoát nước mưa và nước thải cho khu vực có diện tích 

2.049 ha. Hiện nay, lưu vực suối đang tiếp nhận nguồn nước thải công nghiệp với lưu 

lượng khoảng 3.264m3/ngày; nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 

20.148m3/ngày; và nước thải chăn nuôi với lưu lượng khoảng 3m3/ngày. Ngoài các 

nguồn thải Công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt và chăn nuôi thì hiện trạng các nhánh suối 

còn có các nguồn thải khác như từ rác thải của người dân, xác động thực vật … 

2.2 Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Hiện trạng nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1) sẽ được bơm 

trực tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống 

có áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng 

đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. 

Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (cải 

tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK), phía 

bên dự án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 896m. 

Công ty cam kết đầu tư tuyến cống có tổng chiều dài khoảng 896m để thoát nước 

mưa, nước thải sau xử lý từ vị trí dự án đến suối Nhum, cụ thể:  

- Đoạn dọc đường Tân Hiệp 10 (đoạn A-B) dài khoảng 515m: Công ty dự kiến  cải 

tạo tuyến mương xây hiện hữu thành mương BTCT D800. 

- Đoạn giao giữa đường Tân Hiệp 10 và đường Tân Hiệp 13 (đoạn B-C) dài khoảng 

10m: giữ nguyên tuyến cống băng đường hiện hữu. 

- Đoạn dọc đường Tân Hiệp 13 (đoạn C-D) dài khoảng 250m: Công ty dự kiến cải 

tạo tuyến mương đất hiện hữu thành mương BTCT D800  
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- Đoạn giao giữa đường Tân Hiệp 13 dẫn ra suối Nhum (đoạn D-E) dài khoảng 6m: 

giữ nguyên tuyến cống băng đường hiện hữu. 

- Đoạn từ đường Tân Hiệp 13 dẫn ra suối Nhum (đoạn E-F) dài khoảng 115m: Công 

ty dự kiến cải tạo tuyến mương đất hiện hữu thành mương BTCT D800. 

Nguồn nước tiếp nhận có những đặc điểm sau: 

- Màu sắc: Màu đục. 

- Mùi: không có mùi hôi. 

- Sự phát triển của thủy sinh vật: hệ sinh thái thủy sinh phong phú và đa dạng. 

b. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải. Công ty đã tiến 

hành lấy mẫu nước mặt tại suối Nhum (cách dự án khoảng 1km) để đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận. 

Kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận được thể hiện cụ thể trong bảng 

sau: 

Bảng 3.10 Chất lượng nước mặt tại suối Nhum 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

08MT:2015/ 

BTNMT, cột B1 
NM01 NM02 NM03 

1 pH -    5,5 – 9 

2 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) mg/L    50 

3 

Nhu cầu oxy 

hóa học 

(COD) 

mg/L    30 

4 

Nhu cầu oxy 

sinh hóa 

(BOD5) 

mg/L    15 

5 DO mg/L    ≥4 

6 Nitrit (NH4+) mg/L    0,9 

7 
Nitrat (NO3

-) 

(tính theo N) mg/L    10 

8 

Tổng 

phosphat 

(PO4
3) (tính 

theo P) 

mg/L    0,3 

9 
Tổng 

Coliform 

MPN 

/100mL 
   7.500 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và An toàn Vệ Sinh Lao Động, 2020) 

 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- Ngày lấy mẫu:…. .  

(Kết quả phân tích đính kèm phần Phụ lục) 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 77 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại suối Nhum, 

nơi tiếp nhận nước thải của Dự án thì hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm tại các thời điểm 

quan trắc đều đạt giới hạn cho phép so với quy chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. 

2.3 Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Tại khu vực Dự án chủ yếu sử dụng nguồn cấp nước từ Xí nghiệp cấp nước Tân 

Uyên thông qua đường ống cấp nước hiện hữu D168 trên đường Tân Hiệp 10. Đồng 

thời, nước thải phát sinh tại Dự án được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

(k=1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Do đó hoạt động xả thải không gây ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động khai thác, sử dụng nước trên địa bàn khu vực tiếp nhận nước thải. 

2.4 Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Xung quanh khu đất thực hiện dự án có các khu dân cư đang được quy hoạch và 

xây dựng và công trình lân cận như:  

- Cách Công ty TNHH Thương Mại DIHAFO (hiện đang hoạt động Sản xuất sản 

phẩm gốm sứ khác) cách dự án 500m về phía Tây Bắc. 

- Cách UBND phường Tân Hiệp khoảng 4.300m; 

- Cách trạm Y tế phường Tân Hiệp khoảng 4.300m 

- Cách trạm Y tế xã Hội Nghĩa khoảng 3.200m; 

- Cách trường mầm non Hội Nghĩa khoảng 3.400m; 

- Cách trường Tiểu học Hội Nghĩa khoảng 3.500m; 

- Cách trường tiểu học Tân Hiệp khoảng 4.400m; 

- Cách trường THCS Hội Nghĩa khoảng 3.600m; 

- Cách chợ Hội Nghĩa khoảng 3.900m; 

- Cách chợ Tân Hiệp khoảng 4.100m; 

Trong vòng bán kính 1km lấy Dự án làm trung tâm, chủ yếu là nguồn nước thải 

sinh hoạt phát sinh từ các từ các hộ dân, khu nhà lân cận, cửa hàng, dịch vụ…. 

Do đó, ngoài nước thải do hoạt động của Dự án thì suối Nhum còn tiếp nhận nước 

thải từ nhà hàng, chung cư lân cận, hộ dân lân cận,…. Nước thải phát sinh tại khu vực 

chủ yếu là nước thải sinh hoạt mang tính chất đặc trưng của nước thải bị ô nhiễm bởi 

các thông số pH, BOD, COD, TSS, các chất dinh dưỡng cao, dầu mỡ khoáng, 

Coliform…… 

2.5 Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình 

thủy lợi 

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi nên dự án không có đơn vị quản 

lý công trình thủy lợi. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong khu vực dự án trước 

khi thi công, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ giai đoạn xây dựng và khi dự 

án đi vào hoạt động, CĐT đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường 

và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) (là đơn vị có chức năng phân tích đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu 

phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. Thông tin về đơn vị phân 

tích mẫu như sau: 
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Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET) 
Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. HCM. 

Điện thoại: 0283.868.0842                       Fax: 0283.868.0869 

Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động đã được 

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận VILAS 444 và được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường Vimcerts 026 theo QĐ số 2045/QĐ– BTNMT ngày 16/09/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Do đó, kết quả Trung tâm Tư vấn Công 

nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động xuất hoàn toàn đủ điều kiện theo quy 

định. 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, tại khu vực Dự 

án được xem là môi trường nền đặc trưng và sẽ là cơ sở để so sánh, đánh giá những 

thay đổi về chất lượng môi trường do hoạt động của Dự án gây ra. 

3.1 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

 Thời gian lấy mẫu:  

Thời gian thu mẫu vào lúc 8h00’ trong điều kiện thời tiết trời nắng, gió thổi nhẹ, 

nhiệt độ trung bình 28°C. 

- Lần 1: ngày 15/06/2022; 

- Lần 2: ngày 16/06/2022; 

- Lần 3: ngày 17/06/2022.  

 Vị trí lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu được chọn lựa là điểm nằm cuối hướng gió và chịu tác động trực tiếp 

của dự án khi tiến hành xây dựng cũng như hoạt động có khả năng sẽ thay đổi chất 

lượng môi trường không khí. Dự án tiếp giáp Đường Tân Hiệp 10, do đó chúng tôi tiến 

hành quan trắc 02 mẫu không khí tại khu vực cổng ra vào giáp đường Tân Hiệp 10 và 

khu vực trung tâm dự án nhằm làm dữ liệu môi trường nền để so sánh khi dự án đi vào 

hoạt động. 

Vị trí các điểm lấy mẫu và chất lượng không khí được mô tả như trong bảng sau: 

Bảng 3.11 Vị trí các điểm lấy mẫu không khí tại khu vực Dự án 

Kí hiệu Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

KK1 
Vị trí cổng ra vào tiếp giáp đường 

Tân Hiệp 10 
1211906 0604514 

KK2 Vị trí trung tâm Dự án 1211880 0604495 

 Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.12 Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu 

STT Chỉ tiêu Phương pháp Phương pháp  
Giới hạn phát 

hiện 
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 Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3.13 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại dự án 

Chỉ tiêu Thời 

gian 

Cường 

độ ồn 
Bụi CO SO2 NO2 

Điểm đo (dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1.(KK1) Khu vực đầu hướng 

gió  

15/06 58 0,11 1,68 0,029 0,017 

16/06 61 0,18 1,93 0,036 0,024 

17/06 57 0,15 1,68 0,027 0,018 

2.(KK2) Khu vực cuối hướng 

gió  

15/06 63 0,17 1,79 0,027 0,015 

16/06 59 0,22 1,87 0,031 0,022 

17/06 55 0,17 1,72 0,029 0,019 

Quy chuẩn về chất lượng 

không khí xung quanh 

(QCVN 05 : 2013/BTNMT) 

 

_ 

0,3 30 0,35 0,2 

Giới hạn tối đa cho phép 

trong khu vực công cộng và 

dân cư (QCVN 

26:2010/BTNMT) 

 

70  

Từ 6 

giờ – 21 

giờ 

_ _ _ _ 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT  và An toàn Vệ sinh Lao động , 2022) 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng 

môi trường không khí tại dự án tương đối tốt, các thông số quan trắc tại vị trí lấy mẫu 

đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh. Độ ồn nằm trong mức độ cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

3.2 Hiện trạng chất lượngmôi trường đất 

 Cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu: 

lấy và bảo quản 

mẫu 

phân tích môi 

trường 

(MDL)/Phạm 

vi đo 

1 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP)* 
TCVN 5067: 1995 

TCVN 

5067:1995 
0,010 mg/m3 

2 CO* SOP_K01-LM SOP_K01-PT 0,044 mg/m3 

3 SO2* TCVN 5971:1995 
TCVN 5971: 

1995 
0,0085 mg/m3 

4 NO2* TCVN 6137: 2009 
TCVN 

6137:2009 
0,0046 mg/m3 

5 Tiếng ồn 
TCVN 7878-2: 

2018 
  

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET), 2022) 
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Dự án hoạt động đầu tư xây dựng khu nhà ở sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến chất 

lượng đất dự án. Do đó, để đánh giá chất lượng đất trong khu đất thực hiện dự án, 

chúng tôi tiến hành lấy mẫu đất trong khuôn viên dự án nhằm kiểm tra chất lượng đất 

khu vực thực hiện dự án.  

 Thời gian lấy mẫu:  

Lúc 9h15p, trời nắng, gió nhẹ. 

- Lần 1: ngày 15/06/2022; 

- Lần 2: ngày 16/06/2022; 

- Lần 3: ngày 17/06/2022.  

 Vị trí lấy mẫu:  

Trong khu đất dự án (Tọa độ: X= 659118; Y=1207115) 

 Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng đất được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3.14 Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu đất 

STT Thông số Phương pháp phân tích 

- Lấy mẫu đất* 
TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005; 

TCVN 4046:1985 

1 Asen (As)* TCVN 6649:2000; TCVN 8467:2010 

2 Cadimi (Cd)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

3 Chì (Pb)**  TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

4 Đồng (Cu)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

5 Kẽm (Zn)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

6 Tổng Crom (Cr)* TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET), 2022) 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 81 

 Kết quả phân tích: 

Bảng 3.15 Kết quả phân tích đất tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

Đất dân sinh 
15/06 16/06 17/06 

- Lấy mẫu đất* - - - - - 

1 Asen (As)* mg/kg 0,08 0,08 0,08 15 

2 Cadimi (Cd)** mg/kg 0,21 0,21 0,21 2 

3 Chì (Pb)**  mg/kg 2,5 2,5 2,5 70 

4 Đồng (Cu)** mg/kg 1,4 1,4 1,4 100 

5 Kẽm (Zn)** mg/kg 0,21 0,21 0,21 200 

6 
Tổng Crôm 

(Cr)* 
mg/kg 1,1 1,1 1,1 200 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và An toàn Vệ sinh Lao động, 2022) 

Nhận xét: Hiện trạng chất lượng đất tại dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03:MT/2015/BTNMT- Đất dân sinh.  

3.3 Hiện trạng chất lượng nước mặt 

 Cơ sở lựa chọn điểm lấy mẫu giám sát nước mặt: 

Nước thải phát sinh tại Dự án sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, 

k=1 sẽ được bơm trực tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE 

D150mm (tuyến ống có áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, 

được bố trí dưới lòng đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của 

dự án trên đường D3. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến 

mương xây hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 

(đường N1 theo QHPK), phía bên dự án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc 

cách dự án khoảng 896m. Do đó chúng tôi tiến hành lấy mẫu nước mặt tại suối Nhum 

để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện dự án trước khi đưa 

dự án triển khai, để làm số liệu nền cho việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án khi 

tiến hành triển khai.  

 Thời gian lấy mẫu:  

Lúc 9h30p, trời nắng, gió nhẹ. 

- Lần 1: ngày 15/06/2022; 

- Lần 2: ngày 16/06/2022; 

- Lần 3: ngày 17/06/2022.  

 Vị trí lấy mẫu:  

Tại suối Nhum  

 Kết quả phân tích 
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Bảng 3.16 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả 
QCVN 08-MT : 

2015/BTNMT 

15/06 16/06 17/06 B1 B2 

- 

Lấy mẫu và 

bảo quản mẫu 

Nước mặt * 

- - - - - - 

1 pH*  - 6,85 6,62 6,43 5,5-9 5,5 – 9 

2 TSS** mg/L 4,35 4,31 4,88 50 100 

3 COD* mg/L 12 26 11 30 50 

4 BOD5** mg/L 22 49 20 15 25 

5 DO* mg/L 18 70 15 4 2 

6 
NH4

+ (tính 

theo N)**  
mg/L KPH 0,6 KPH 0,9 0,9 

7 
NO2

- (tính 

theo N)** 
mg/L KPH 0,03 0,015 0,05 0,05 

8 
NO3

- (tính 

theo N)** 
mg/L 7,12 8,01 6,72 10 15 

9 
Tổng dầu, 

mỡ* 
mg/L KPH KPH KPH 1 1 

10 Fe**  mg/L KPH KPH KPH 1,5 2 

11 As* mg/L 0,84 0,92 0,75 0,05 0,1 

12 Cd* mg/L KPH KPH KPH 0,01 0,01 

13 E.coli*   

MPN/ 

100m

L 

70 85 33 100 200 

14 Coliform*  

MPN/ 

100m

L 

3.300 6.500 3.100 7.500 10.000 

 (Nguồn: Trung tâm Tư vấn CNMT và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET), 2022) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt cho thấy các chỉ tiêu 

đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

Điều này cho thấy chất lượng nước tại khu vực Suối Nhum còn khá tốt, chưa bị ô 

nhiễm đủ khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án. 

3.4 Hiện trạng chất lượng nước ngầm 

Dự án không sử dụng nước ngầm cho hoạt động sinh hoạt nên chúng tôi xin không 

tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực dự án. 

 Đánh giá về sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí của dự án 

cho thấy khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. Các thông số xét nghiệm theo thực tế đều đạt 

các chỉ tiêu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Vị trí thực hiện dự án có tính phù hợp rất cao, chất lượng môi trường tốt, phù hợp 

với việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị, khu dân cư góp phần bảo vệ môi trường 

tự nhiên không khí, nước và môi trường đất. 
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Dự án cam kết xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ các 

thành phần môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước dự án và xung 

quanh. Cam kết xử lý các loại chất thải khi phát sinh tại dự án. 

Từ kết quả phân tích các điều kiện địa chất địa lý, khí tượng thủy văn, chất lượng 

môi trường cùng với sự đánh giá theo quy hoạch chung đô thị Nam Tân Uyên đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết 

định số 1886/QĐ-UBND ngày 13/07/2012, vị trí khu đất dự kiến đầu tư dự án thuộc 

quy hoạch đất ở và đất giao thông, Công ty đã quyết định đầu tư Dự án “Khu nhà ở 

Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương vị trí dự án hoàn toàn phù hợp với loại hình đầu tư của dự án. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng của dự án đầu tư 

1.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động của việc chiếm dụng đất 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” của Công ty 

TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House có tổng diện tích 3,03ha. 

Trong đó là đất trống chiếm 99,73%, còn lại là đường mòn chiếm 0,27%.  

Dự án phù hợp với quy hoạch đã được UBND Thị xã Tân Uyên phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House theo Quyết định 

số 4390/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thì Dự án Khu nhà ở Thăng Long House có quy 

mô diện tích 3,03ha, quy mô dân số 744 người tương ứng 186 căn hộ. 

Hợp đồng đặt cọc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số ngày 29/09/2020 

giữa bà Trần Văn Thị Phương Thảo cùng chồng là ông Trần Nguyễn Huy Đăng và 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House về việc bà Trần 

Văn Thị Phương Thảo đồng ý chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 

các thửa đất số 47, 153 tờ bản đồ số 04 cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất 

động sản Thăng Long House. Đính kèm là các giấy chứng nhận: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất CX 002786 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

24/09/2020 cho bà Trần Văn Thị Phương Thảo. Thửa đất số 47; tờ bản đồ số 04. 

Tổng diện tích sử dụng: 8.191,0m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CV 056761 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

29/07/2020 cho bà Trần Văn Thị Phương Thảo. Thửa đất số 153; tờ bản đồ số 04. 

Tổng diện tích sử dụng: 22.144,3m². Trong đó diện tích đất thuộc hành lang an toàn 

đường bộ chiếm 66,5m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

 Đánh giá 

Quá trình triển khai xây dựng dự án chủ yếu là hoạt động giải phóng mặt bằng (phát 

quang thảm thực vật và san ủi mặt bằng); vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị; thi công các hạng mục công trình của Dự án. 

Khu đất thực hiện Dự án thuộc đất chuyển nhượng nên không đánh giá tác động 

của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư. Vật liệu xây dựng phục vụ Dự án được 

mua từ các vùng lân cận nên không diễn ra hoạt động khai thác vật liệu xây dựng. 

1.1.2 Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Bảng 4.1 Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng 

Nguồn gây tác động 
Chất ô 

nhiễm chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không khí    
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Nguồn gây tác động 
Chất ô 

nhiễm chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

- Hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

cát san lấp. 

- Hoạt động của các thiết 

bị san nền (máy ủi, máy 

đầm, lu,…) 

SO2, NO2, 

CO, bụi,… 

- Môi trường không 

khí khu vực dự án. 

- Môi trường không 

khí dọc tuyến 

đường vận chuyển 

(Đường Tân Hiệp 

10); 

- Công nhân thi công; 

- Các hộ dân xung 

quanh dự án và dọc 

theo tuyến đường 

vận chuyển. 

Trong khu đất dự án 

và khu vực xung 

quanh do ảnh hưởng 

của gió và quá trình 

lan truyền. 

Mức độ: tác động lớn 

đến công nhân trực 

tiếp thi công và tác 

động trung bình đến 

người dân sinh sống 

tại khu vực. 

Thời gian tác động: 

trong thời gian san 

lấp và vận chuyển cát. 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân san lấp mặt 

bằng. 

Nước thải 

chứa chất ô 

nhiễm 

(BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường nước 

mặt 

- Môi trường nước 

ngầm 

- Môi trường đất 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước 

suối Nhum và đất tại 

khu vực dự án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

san lấp. 

Từ quá trình xịt rửa bánh 

xe trước khi ra khỏi công 

trường 

TSS, Dầu mỡ 

Nước mưa chảy tràn trong 

khu vực 

Nước mưa 

cuốn theo 

các chất bẩn, 

dầu mỡ từ 

thiết bị thi 

công 

Ô nhiễm do chất thải rắn    

Từ quá trình sinh hoạt của 

công nhân thi công trên 

công trường 

Rác thải sinh 

hoạt (bao bì, 

thực phẩm, 

giấy vụn, 

chai lọ,…) 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước 

Ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn giao thông 

trên tuyến đường vận 

chuyển ( Đường Tân 

Hiệp 10). 

Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự, khu vực 

dự án. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

san lấp mặt bằng. 
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a. Tác động môi trường không khí 

a1. Hoạt động phát quang 

Trong khu vực quy hoạch, đất trống chiếm khoảng 99,73% tổng diện tích đất quy 

hoạch. Quá trình làm sạch mặt bằng sẽ phát sinh chủ yếu là chất thải rắn (cỏ dại, cây 

bụi thấp,...) và bụi làm tăng nồng độ bụi trong khu vực. Bán kính chịu ảnh hưởng lớn 

nhất của hoạt động này là khoảng 300 m theo chiều gió. Những tác động này đến môi 

trường trong khu vực là không đáng kể. Bụi sẽ làm suy giảm chức năng hô hấp, các 

bệnh về da, mắt,…. Công nhân thực hiện quá trình làm sạch mặt bằng là các đối tượng 

bị ảnh hưởng chính. Quá trình vận chuyển có thể phát sinh bụi bẩn bám vào cây ven 

đường. Do đó, chủ đầu tư cần có các biện pháp để che chắn công trình nhằm hạn chế 

những tác động do bụi gây ra đến khu vực xung quanh: lắp hàng rào bằng tôn bao 

quanh khu đất dự án cao khoảng 3m. 

a2. Ô nhiễm do bụi phát sinh từ san lấp mặt bằng 

Theo Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án, tổng khối 

lượng đất cần thiết trong quá trình san lấp mặt bằng cho dự án là: 2.360,76 m3 tương 

đương 2.832,91 tấn (tỷ trọng của đất bằng 1,2 tấn/m3). Thời gian san lấp dự kiến là 2 

tháng (52 ngày), tương đương 54,48 tấn/ngày.  

Tham khảo tài liệu Air Chief – Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ ( U.S Environmental 

Protection Agency), năm 1995, thì hệ số phát thải do đổ đất, cát được tính theo công 

thức sau: 

𝐸 = 𝑘(0,0016)
(

𝑈
2,2

)
1,3

(
𝑀
2

)
1,4  

Trong đó: 

- E: là hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu (kg/tấn); 

- k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35; 

- U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), U= 2 m/s (theo chế độ gió trung bình 

tại khu vực -  Cổng thông tin điện tử Bình Dương). 

- M: độ ẩm của vật liệu, chọn M = 20%; 

Vậy hệ số phát thải: E= 0,012 kg/tấn 

- Tổng lượng bụi phát sinh trong thời gian san lấp mặt bằng (52 ngày)  

= Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x Lượng vật liệu sử dụng (tấn/ngày) 

- Tải lượng bụi = 0,012 x 54,48 = 0,65 kg/ngày = 0,03 kg/giờ. 

- Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với toàn bộ công trường và chiều cao phát 

tán 5m:  

C (mg/m3)= Tải lượng (kg/giờ) x 106/V (m3) 

- Trong đó:  

+ V: Thể tích tác động trên mặt bằng dự án, V= S x H = 30.272,5 m2 x 5m = 

151.362,5 m3 (với H: là chiều cao phát tán, H= 5m; S: tổng diện tích mặt bằng dự án, 

S = 30.272,5 m2). 

- Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ = 0,03 x 106/151.362,5 = 0,2 mg/m3. 

- Nồng độ bụi nền đo ngày 16/06/2022 khu vực dự án giáp đường Tân Hiệp 10 là 

0,18 mg/m3. 
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- Khi san lấp, nồng độ bụi có thể tăng lên 0,2 + 0,18 = 0,38 mg/m3 

Thông số Đơn vị Dự án QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) (*) 

Tổng bụi lơ 

lửng 

mg/m3 0,38 0,3  

Nhận xét: Nồng độ ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình san lấp mặt bằng vượt giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên lượng bụi phát sinh trong giai 

đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trường và ảnh hưởng 

đến công trình xung quanh. Do đó, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, che 

chắn xung quanh để hạn chế lượng bụi phát tán ra ngoài công trường. 

a3. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng 

 Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn chuẩn bị sẽ sử dụng một lượng lớn các phương tiện vận chuyển để 

vận chuyển đất đắp còn thiếu về khu đất dự án. Chất thải rắn vận chuyển về khu đất 

gồm đất còn dư thiếu trong quá trình san lấp mặt bằng. Theo Thuyết minh quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án, ta có: 

- Tổng khối lượng đất đào tại dự án: 2.225 tấn. 

- Tổng khối lượng đất đắp tại dự án là: 3.571,8 tấn.   

 → Khối lượng đất thiếu cần san lấp tại dự án là: 1.346 tấn.  

Công ty sẽ tận dụng khối lượng đất đào để san lấp mặt bằng và khối lượng đất thiếu 

cần vận chuyển để san lấp cho Dự án là 1.346 tấn  

Sử dụng xe tải có tải trọng 5 tấn thì số xe cần vận chuyển đất để san lấp là 86 xe, 

thời gian thực hiện san lấp mặt bằng dự án là 2 tháng (52 ngày). Chiều dài vận chuyển 

20km (cả đi và về), thời gian vận chuyển là 2 giờ/xe. 

Với tải trọng xe là 5 tấn, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các 

loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO, 1993), sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không 

khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra 

trong khu vực dự án là: 

Bảng 4.2 Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn san lấp mặt bằng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km) 

Tải lượng 

(g/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 9 0,003 

2 SO2 4.15S 2,075 0,001 

4 NOx 14,4 144 0,040 

5 CO 2,9 29 0,008 

(Nguồn: Who, 1993) 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) 

Nồng độ: 
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Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính toán như 

sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm 

bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  

𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 2,0 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường bằng mặt đất, 

h = 0,5 (m). 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2 (m/s) (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bình 

Dương). 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m) 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. sz 

được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ số khuyếch tán theo 

phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73. 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng 

độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được 

thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.3 Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển giai đoạn san lấp 

mặt bằng 

Khoảng cách x 

(m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,5328 0,0148 0,0037 0,0016 0,0009 0,3 

SO2 0,1776 0,0049 0,0012 0,0005 0,0003 0,35 

NO2 7,1044 0,1970 0,0497 0,0208 0,0119 0,2 

CO 1,4209 0,0394 0,0099 0,0042 0,0024 30 

Nhận xét: So sánh nồng độ ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

đường bộ với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy nồng độ bụi, NO2 trong khoảng cách 

5m vượt giới hạn cho phép. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu không khí 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

Đánh giá tác động: Khí thải do hoạt động giao thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

các hộ dân xung quanh tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, ở đây chủ yếu là các 

hộ dân trên đường Tân Hiệp 10. 

b. Tác động do chất thải 

 Chất thải rắn phát quang 
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Trong khu vực quy hoạch, khu đất cần phát quang để xây dựng các hạng mục công 

trình là đất trống, quá trình làm sạch mặt bằng sẽ phát sinh chủ yếu là chất thải rắn (bụi 

cây thấp, cỏ dại,…) và bụi làm tăng nồng độ bụi trong khu vực. Với diện tích phát 

quang trong giai đoạn này khoảng 3,03 ha thì lượng chất thải rắn phát sinh ước tính 

khoảng = 3,03 ha x 5,96 tấn/ha = 18,06 tấn (dựa trên kết quả tính sinh khối của Ogawa 

(1964) và Kato (1978) thì lượng sinh khối ước tính phát sinh khoảng 5,96 tấn/ha). 

Lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nếu không được thu 

gom, vận chuyển, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, lá cây phân hủy sinh ra mùi 

hôi gây ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh. Đặc biệt trong trường hợp 

mưa lớn, nước mưa sẽ cuốn trôi rác thải, gây ảnh hưởng môi trường khu vực xung 

quanh dự án. Do đó, chủ đầu tư cần có các biện pháp để che chắn công trình nhằm hạn 

chế những tác động do bụi gây ra đến khu vực xung quanh. Hiện tại Phía Bắc dự án có 

một đoạn tường rào hiện hữu 

 Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân với 

thành phần chủ yếu là cơm canh thừa, vỏ trái cây, túi nilon, vỏ hộp cơm,... Hệ số phát 

sinh khoảng 0,5 kg/người/ngày. 

Với số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn này ước tính khoảng 30 người thì 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cao nhất trong giai đoạn này là: 15 kg/ngày. 

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực xung 

quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, 

các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường 

không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống 

sông, rãnh thoát nước trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

 Chất thải nguy hại trong quá trình san lấp mặt bằng 

Trong quá trình san lấp phát sinh lượng chất thải nguy hại như: dầu nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu mỡ,... Căn cứ theo khảo sát thực tế từ các công trình tương tự, lượng chất 

thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 0,5 kg/ngày, Chủ dự án 

tiến hành thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

c. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh tại giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân. 

Số lượng công nhân làm việc tại giai đoạn này ước tính khoảng 30 người. 

Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu sử dụng nước của mỗi công nhân khoảng 80 

lít nước/ngày, thì tổng lượng nước cấp mỗi ngày là: 

- Qsh = 80 lít/ngày × 30 người = 2,4 m3/ngày 

- Qthải = 2,4 × 100% = 2,4 m3/ngày. 

Thành phần nước thải bao gồm cặn cơ lửng, dầu, mỡ, hàm lượng chất hữu cơ cao, 

cặn, các chất hữu cơ hòa tan (như BOD, COD), chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt Pho) và 

vi sinh vật. Nước thải sinh hoạt nhiễm chất bài tiết và thấm vào đất thì đây là nguồn ô 

nhiễm chủ yếu cho môi trường đất và nước ngầm của khu vực dự án. Bên cạnh đó, nếu 

không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt tại 

khu vực dự án. 
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d. Tác động khác 

 Tác động do công tác giải tỏa, đền bù 

Theo thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500, hoạt động xây dựng dự án “Khu nhà ở 

Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” sẽ giải tỏa 30.272,5m2 ha đất trồng cây 

hằng năm, đất ở tại đô thị… 

Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng làm phát sinh một số tác động sau: 

- Mất diện tích đất trồng cây lâu năm,... gây ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân 

có quyền lợi liên quan đến dự án. 

- Ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc việc làm cho người dân có 

quyền lợi liên quan. 

- Đối với chính quyền địa phương gây mất thời gian, công sức để giải quyết thỏa 

đáng vấn đề giải tỏa, đền bù cho người dân. 

Tuy nhiên, với đặc trưng khu vực dân cư xung quanh dự án chủ yếu tập trung trên 

tuyến đường Tân Hiệp 10, do đó số hộ dân ảnh hưởng không nhiều; không có công 

trình kiến trúc văn hóa – lịch sử nào nên việc triển khai giải phóng mặt bằng không 

làm xáo trộn lớn đến đời sống kinh tế - xã hội khu vực. 

 Tình hình giao thông khu vực 

Trong thời gian tiến hành chuẩn bị xây dựng do dự án hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển vật liệu san lấp sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên tuyến Đường 

Tân Hiệp 10, đường giao thông khu vực. Với việc gia tăng này sẽ kéo theo sự gia tăng 

tải lượng các chất ô nhiễm, làm giảm chất lượng không khí xung quanh. Đây là tác 

động không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, sự gia tăng mật độ phương tiện lưu thông sẽ 

là nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với phương tiện lưu thông trên đường cũng như 

dân cư trong khu vực. 

 Tác động đến hệ sinh thái cạn 

Công tác dọn dẹp, chặt bỏ lớp phủ thực vật, diện tích đất nông nghiệp để chuẩn bị 

mặt bằng cho công tác xây dựng dự án đã làm mất đi thảm thực vật trong vòng dự án. 

Hoạt động dọn dẹp thảm thực vật cũng như các hoạt động san lấp mặt bằng trong 

giai đoạn xây dựng dự án sẽ tác động đến cảnh quan và sử dụng đất. Do vậy, các tác 

động đến hệ sinh thái cạn được đánh giá là nhỏ nhưng tiêu cực và không thể hồi phục. 

 Ngập úng tạm thời 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, tình trạng ngập úng tạm thời có thể xảy 

ra nếu không có biện pháp và phương án thi công phù hợp. 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau:  

 
Q  =  C*I*A/1000 

 
Trong đó: 

 
+   Q  :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 
+   C  :  Hệ số chảy tràn 

 
+   I   :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 
+  A   : Diện tích chảy tràn (m2).  
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Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 mm/năm (số liệu năm 

2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-115 ngày nên lượng mưa lượng 

mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng nước mưa chảy tràn trung bình mỗi 

ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu vực dự án được ước tính như sau: 

Q = 0,25 x 21,98 x 30.272,5 /1000 = 166,35 m3/ngày = 1,93 l/s 

Khi tiến hành san lấp thì độ dốc tự nhiên tại khu vực dự án có sự thay đổi gây ảnh 

hưởng tới quá trình thoát nước tự nhiên trong khu vực khi có mưa lớn, dẫn đến ngập 

úng cục bộ tại một số nơi. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng chỉ xảy ra trong thời gian 

ngắn trong quá trình xây dựng nên không tác động đáng kể. 

Bên cạnh đó, quy hoạch san nền được thiết kế theo hướng dốc địa hình tự nhiên 

tránh tình trạng ngập úng và hao tốn lượng đất san lấp, đảm bảo không gây ngập úng 

cho khu quy hoạch và khu lân cận. 

 Đánh giá tổng hợp các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Mức độ tác động đối với môi trường vật lý và môi trường xã hội khu vực từ các 

hoạt động chuẩn bị của dự án khi hoàn thành được tổng hợp và trình bày trong bảng 

ma trận sau: 

Bảng 4.4 Đánh giá tổng hợp tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

STT Hoạt động 

Tác Động 

Không 

khí 
Nước Đất 

TN 

Sinh 

học 

Sức 

khoẻ 

Xã 

hội 

1 
Hoạt động phát quang 

san lấp mặt bằng 
++ ++ +++ ++ ++ ++ 

2 
Hoạt động giao thông các 

phương tiện vận chuyển 
++ + + + + ++ 

3 Hoạt động đền bù giải tỏa + + + + + +++ 

Ghi chú: 

+ : Ít tác động 

++ : Tác động trung bình 

+++ : Tác động mạnh. 

1.1.3 Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn thi công xây dựng dự án 

1.1.3.1 Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng dự án bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, nhà ở. Các hoạt động thi công được tiến hành là: Đào đắp nền móng các 

công trình; vận chuyển các nguyên vật liệu; đổ trộn bê tông; lắp đặt các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công trình hoàn thiện. 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” khi tiến hành 

thi công xây dựng sẽ phát sinh nhiều loại chất thải ô nhiễm, các chất thải này có nguy 

cơ làm suy giảm chất lượng môi trường. Bên cạnh đó, việc thi công xây dựng các hạng 

mục công trình còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự cố có thể gây thiệt hại về con người và 

tài sản. Vì vậy, việc nhận diện một cách đầy đủ và chi tiết các nguồn chất thải phát 

sinh và đưa ra biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý thích hợp để giảm thiểu đến 
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mức thấp nhất các tác động xấu có thể ảnh hưởng đến con người và môi trường sẽ 

được thực hiện trước khi thực hiện triển khai các hoạt động này. 

Bảng 4.5 Nguồn gây tác động đến môi trường và đối tượng bị tác động trong giai 

đoạn xây dựng dự án 

Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không khí    

- Hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

VLXD, thiết bị thi công. 

- Hoạt động thi công 

móng, đào đắp đất các 

tuyến cống cấp, thoát 

nước bên trong dự án, hệ 

thống XLNT. 

- Hoạt động của các máy 

móc, thiết bị thi công 

(máy ép cọc, máy đầm bê 

tông, máy xúc, hàn, 

cắt,…) 

- Từ quá trình bốc dỡ và 

tập kết VLXD. 

SO2, NO2, CO, 

bụi,… 

- Môi trường 

không khí khu 

vực dự án. 

- Môi trường 

không khí dọc 

tuyến đường vận 

chuyển (Đường 

Tân Hiệp 10); 

- Công nhân thi 

công; 

- Các hộ dân xung 

quanh dự án và 

dọc theo tuyến 

đường vận 

chuyển. 

Trong khu đất dự án 

và khu vực xung 

quanh do ảnh hưởng 

của gió và quá trình 

lan truyền. 

Mức độ: tác động lớn 

đến công nhân trực 

tiếp thi công và tác 

động trung bình đến 

người dân sinh sống 

tại khu vực. 

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công. 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân xây dựng 

Nước thải chứa 

chất ô nhiễm 

(BOD, COD, 

TSS, Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường nước 

mặt 

- Môi trường nước 

ngầm 

- Môi trường đất 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước 

mặt suối Nhum và đất 

tại khu vực dự án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công xây dựng 

Từ quá trình xịt rửa bánh 

xe trước khi ra khỏi công 

trường 

TSS, Dầu mỡ 

Nước mưa chảy tràn trong 

khu vực 

Nước mưa cuốn 

theo các chất 

bẩn, dầu mỡ từ 

thiết bị thi công 

Ô nhiễm do chất thải rắn    

Từ quá trình sinh hoạt của 

công nhân thi công trên 

công trường 

Rác thải sinh 

hoạt (bao bì, 

thực phẩm, giấy 

vụn, chai lọ,…) 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước 

Ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn giao thông 

trên tuyến đường vận 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 93 

Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Từ quá trình thi công xây 

dựng 

Chất thải xây 

dựng (đất, đá, xi 

măng, sắt thép 

vụn,…) 

chuyển (Đường Tân 

Hiệp 10) 

Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự ,khu vực 

dự án. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

xây dựng. 

Chất thải nguy 

hại (dầu, nhớt 

thải, giẻ lau 

dính dầu, sơn 

a1. Ô nhiễm môi trường không khí 

 Bụi và khí thải do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển bằng các xe tải theo tuyến Đường Tân Hiệp 

10 theo tính toán chương 1 thì khối lượng vật liệu cần vận chuyển 215.135,05 tấn. Sử 

dụng xe tải có tải trọng 15 tấn thì số xe cần vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là 

15.777 chuyến. Thời gian vận thi công 24 tháng (624 ngày), số xe vận chuyển mỗi 

ngày là 25 xe. Trung bình 1 ngày làm 8 giờ, số xe ra vào tối đa trong 1 giờ là 3 xe. 

Chiều dài vận chuyển 15km/xe tương đương chiều dài vận chuyển tối đa trong 1 giờ 

là 45 km. 

Với tải trọng xe là 15 tấn, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các 

loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO, 1993), sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không 

khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra 

trong khu vực dự án là: 

Bảng 4.6 Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn xây dựng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km) (*) 

Tải lượng 

(g/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 NOx 11,8 531 0,148 

2 CO 6 270 0,075 

3 VOC 2,6 117 0,033 

4 Bụi 0,9 40,5 0,011 

5 SO2 4,29S 9,6 0,003 

(Nguồn: Who, 1993) 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/m.s) 

Nồng độ: 

Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính toán như 

sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm 

bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  
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𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 1,5 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường bằng mặt đất, 

h = 0 (m). 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2m/s; 
- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m). 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. sz 

được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ số khuyếch tán theo 

phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng 

độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được 

thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.7 Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển giai đoạn xây dựng 

Khoảng cách x 

(m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,163 0,050 0,051 0,031 0,025 0,3 

SO2 0,083 0,025 0,026 0,016 0,013 0,35 

NOx 0,036 0,011 0,011 0,007 0,006 0,2 

CO 0,012 0,004 0,004 0,002 0,002 30 

Nhận xét: So sánh nồng độ ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

đường bộ với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong 

giới hạn cho phép. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu không khí trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

Đánh giá tác động: Khí thải do hoạt động giao thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

các hộ dân xung quanh tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, ở đây chủ yếu là các 

hộ dân trên đường Tân Hiệp 10. 

 Bụi do tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu trên công trường 

Khi nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển đến dự án sẽ diễn ra các công tác 

bốc dỡ, tập kết khối lượng nguyên vật liệu làm phát sinh bụi. Tổng khối lượng vật liệu 

vận chuyển là 215.135,05 tấn. 

Công thức xác định hệ số phát thải ô nhiễm bụi do tháo dỡ và tập kết nguyên vật 

liệu thi công theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) như sau: 

𝐸 = 0,0016𝑘
(

𝑈

2,2
)1,3

(
𝑀

2
)1,4

= 0,0016 × 0,74
(

2

2,2
)1,3

(
3

2
)1,4

= 0,0006      (công thức số 1) 
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Trong đó:  

- E là hệ số ô nhiễm (kg/tấn, g/m3); 

- K là Cấu trúc hạt có giá trị trung bình (không thứ nguyên);  k = 0,74 cho các hạt 

bụi có kích thước < 30 µm; 

- U là tốc độ gió trung bình (m/s), lấy tốc độ gió trung bình là 2 m/s (Nguồn: Cổng 

thông tin điện tử Bình Dương); 

- M là độ ẩm trung bình của vật liệu (%); lấy bằng 3%. 

Công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải như sau: 

bui
bui

T
N

n h S l


      (Công thức số 2)
 

Trong đó: 

- Nbụi: Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3); 

- Tbụi : Tải lượng chất ô nhiễm (g); 

- n: Số ngày làm việc (ngày); (thời gian tập kết, bốc dỡ vật liệu ước tính diễn ra trong 

12 tháng, 26 ngày/tháng). 

- h: Số giờ làm việc trong ngày(giờ), 8 giờ; 

- S: Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng (m2), 30.272,5m2. 

- l : Chiều cao phát tán (m), 5m. 

Áp dụng công thức số 2 và hệ số phát thải bụi lấy từ công thức số 1 ta tính toán 

được nồng độ bụi do hoạt động thi công xây dựng công trình tại dự án được trình bày 

trong bảng dưới: 

Bảng 4.8 Nồng độ bụi do quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Stt Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Khối lượng vật liệu 215.135,05 tấn 

2 Hệ số phát thải bụi 0,0006 (kg/tấn) 

3 Tải lượng bụi trong thời gian thi công  129,08 (kg) 

4 
Nồng độ bụi trung bình 1h với chiều 

cao phát tán là 5 m (*) 
0,34 (mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 (mg/m3) 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993) 

Ghi chú:  

 (*): Nồng độ bụi tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực dự 

án. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do quá trình tập kết, bốc dỡ 

nguyên vật liệu vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT  

(0,3 mg/m3).  

 Đánh giá tác động: Bụi phát sinh trên công trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân viên xây dựng trong khu vực dự án, ngoài ra các tác động bụi lan toả ra 

xung quanh do gió cuốn phát tán làm ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh dự án, 

dự án sẽ xây dựng tường bao bằng tôn lắp ráp cao 3m. 

 Khí thải từ từ động cơ đốt trong của máy móc, thiết bị thi công 
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Hoạt động của các thiết bị thi công sử dụng nguyên liệu dầu DO là nguồn phát sinh 

nhiều loại khí thải vào môi trường không khí như bụi, CO, hydrocacbon, SO2, NOx... 

Bảng 4.9 Khối lượng dầu DO thiết bị thi công sử dụng hằng ngày 

STT Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Khối lượng dầu DO 

Định mức 

(lít/TB/ngày) 

Tổng 

(lít/ngày) 

Tổng, d=0,85 

kg/lít (kg/ngày) 

1 Máy đào  2 35,1 70,2 59,67 

2 Cần cẩu  2 20 40 34 

3 Xe tải  2 38 76 64,6 

4 Xe nâng  1 9 9 7,65 

5 Máy đóng cọc 1 60 60 51 

6 Cần trục bánh xích  1 33 33 28,05 

7 Máy hàn 4 1,44 5,76 4,896 

8 Xe ủi đất 2 22,95 45,9 39,015 

9 Xe lu 2 40,32 80,64 68,544 

10 Máy trộn bê tông 3 10,8 32,4 27,54 

11 Máy ép cọc 1 37,5 37,5 31,875 

Tổng cộng 490,4 416,84 

Ghi chú: Định mức dầu DO của các thiết bị được lấy theo Thông tư 06/2005/TT-

BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng.  

Áp dụng công thức số 2 và hệ số phát thải bụi lấy từ Nguồn: Rapid Environmental 

Assessment, WHO, 1993 ta tính toán được nồng độ khí thải từ máy móc thi công tại dự 

án được trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.10 Nồng độ ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công 

Stt Thành phần Bụi SO2 NO2 CO 

1 Hệ số phát thải (kg/tấn dầu)(*) 0,71 20×S 9,62 2,19 

2 Tải lượng ô nhiễm (kg) 0,30 4,17x10-3 2,90 0,66 

Nồng độ ô nhiễm trung bình 1h với chiều 

cao phát tán là 5 m (mg/m3) 
0,0095 0,00013 0,092 0,021 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 0,35 0,2 30 

(*)Nguồn:Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do máy móc thi 

công nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.  

Tuy nhiên, các chất ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và kỹ sư 

xây dựng trên công trường, đặc biệt là người trực tiếp điều khiển máy móc và thiết bị, 

vì vậy chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 
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 Khí thải từ quá trình hàn cắt kim loại 

Trong quá trình hàn cắt kim loại sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit 

kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,… tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí 

thải khác như: CO, NO2,… lượng bụi khói sinh ra có thể xác định thông qua các hệ số 

ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.11 Hệ số tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (g/tấn)(*) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

1 Khói hàn  508 706 1.100 1.578 

2 CO 15 25 35 50 

3 NOx 20 30 45 70 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh WHO,1993) 

Lượng que hàn sử dụng trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 1,95 tấn. Tải 

lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại được thống kê trong bảng 

sau: 

Bảng 4.12 Tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Loại que hàn 
Khối lượng 

(tấn) 

Tải lượng ô nhiễm (g) 

Bụi CO NOx 

1 3,2 mm 0,9 457,2 13,5 18 

2 4 mm 0,15 105,9 3,75 4,5 

3 5 mm 0,45 450 15,75 20,25 

4 6 mm 0,45 710,1 22,5 31,5 

Tổng cộng 1,95 1.723,2 55,5 74,25 

Áp dụng công thức số 2 ta tính toán được nồng độ khí thải từ máy móc thi công tại 

dự án được trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.13 Nồng độ ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Thành phần Bụi CO NOx 

1 Tải lượng ô nhiễm (g) 1.723,2 55,5 74,25 

2 Nồng độ ô nhiễm (mg/ m3) 0,0061 0,00117 0,00157 

3 QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 30 0,2 

 Nhận xét: Kết quả cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh do quá trình gia công hàn 

cắt kim loại nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 Đánh giá tác động: Lượng khói hàn phát sinh không nhiều nhưng trong khói 

hàn có chứa nhiều khí độc hại sẽ gây độc hại đến môi trường không khí và sức khoẻ 

con người, đặc biệt là người trực tiếp làm công tác hàn, vì vậy chủ đầu tư sẽ có biện 

pháp giảm thiểu thích hợp.  
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Ngoài ra, quá trình làm sạch bề mặt cũng làm phát sinh một lượng khí thải có chứa 

các oxit kim loại như Fe2O3, SiO2, K2O,…, xỉ hàn và mảnh vụn khác sẽ phát tán vào 

môi trường. Tuy nhiên, lượng khí thải này không nhiều và hoạt động này chỉ thực hiện 

trong thời gian thi công nên tác động là cục bộ và chỉ mang tính chất tạm thời. 

 Khí thải từ hoạt động đóng và khoan cọc nhồi 

Đối với quá trình đóng và khoan cọc nhồi, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu 

là do khí thải từ quá trình sử dụng nhiên liệu dầu DO để vận hành thiết bị. Tuy nhiên, 

khu đất dự án đã có nguồn điện lưới để phục vụ thi công, cho nên, chủ đầu tư sẽ không 

sử dụng thiết bị dùng dầu DO để phục vụ khoan cọc nhồi, do đó sẽ hạn chế được nguồn 

gây ô nhiễm này. 

Bên cạnh đó, quá trình đóng và khoan cọc nhồi sẽ không phát sinh bụi vì đất từ lỗ 

khoan được đưa lên trên trong trạng thái ướt. Phần đất này có thể sử dụng san nền 

trong khu vực Dự án, điều này giúp giảm thiểu đáng kể lượng khí thải phát sinh từ 

phương tiện giao thông. 

 Ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng 

Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó 

có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên. Thành phần 

chủ yếu của nhựa đường là bitum.  

Nhựa đường là nguyên vật liệu để sản xuất bê tông nhựa asphalt dùng trong thi 

công đường bộ. Nhựa phải được gia nhiệt đến 120 – 145oC trở thành dạng lỏng trước 

khi được sử dụng trải đường trong quá trình tái lập mặt đường. 

Hơi nhựa đường phát sinh trong quá trình chế biến và đun nóng nhựa đường để đắp 

đường. Chất này có tính bám chặt tựa như cao su.  

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, việc trải nhựa đường sẽ gây ra một số tác 

động sau: 

- Bụi phát sinh do hoạt động làm sạch bề mặt đường trước khi trải bê tông nhựa nóng. 

- Bụi, khói thải từ các thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công. 

- Mùi hôi phát sinh do đốt nóng chảy bitum, trải nhựa dính bám. 

- Ô nhiễm nhiệt từ quá trình trải nhựa làm mặt đường. Nhiệt độ phát sinh trong quá 

trình thi công ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất lao động của công nhân, cũng 

như các điều kiện vi khí hậu của khu vực. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện 

pháp bảo đảm điều kiện vi khí hậu, giảm thiểu nhiệt thừa bằng cách tưới nước sau 

khi trải nhựa. 

 Tác động: 

Đối với con người:  

- Gây bỏng nếu có sự tiếp xúc trực tiếp bề mặt da với nhựa nóng chảy. 

- Hơi nhựa đường có chứa chất gây ung thư ở con người. Không có mức ảnh hưởng 

an toàn tuyệt đối nào khi làm việc với những chất gây ung thư, vì thế mọi sự tiếp 

xúc trực tiếp cần được giảm thiểu đến mức tối đa. Một số tác hại biểu hiện khi tiếp 

xúc với nhựa đường như sau: 

Tác hại cấp biến: Tác hại cấp biến đến sức khoẻ sau đây có thể xảy ra ngay lập tức 

hoặc không lâu sau khi bị hơi nhựa đường trực tiếp ảnh hưởng: 

- Hơi nhựa đường có thể làm cay mắt khi làm việc gần chúng.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_nh%E1%BB%9Bt
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_m%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bitum
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- Hít phải hơi nhựa đường sẽ làm mũi, cuống họng và phổi bị rát, gây ho, khó thở 

và/hoặc hơi thở ngắn.  

- Tiếp xúc với hơi nhựa đường, da sẽ bị rát nặng và có thể dẫn đến viêm da và nổi 

hột thành dề như trái rạ.  

- Hít phải hơi nhựa đường sẽ bị nhức đầu, chóng mặt và ói mữa.  

Tác hại lâu dài: Sau đây là vài tác hại lâu dài đến sức khoẻ có thể xảy ra một khoảng 

thời gian sau khi bị hơi nhựa đường ảnh hưởng trực tiếp và tác hại này có thể kéo dài 

đến mấy tháng hoặc mấy năm: 

- Ung thư: Hơi nhựa đường có chứa vài chất như Benzp(a)pyrene và 

Dibenz(a,h)anthracene. Hai chất này là mầm móng gây ung thư ở con người.  Nhựa 

đường cũng là chất làm cay rất có thể ảnh hưởng đến phổi, nhưng chưa được kiểm 

nghiệm về khả năng gây ung thư phổi hay không. 

- Sinh sản: theo tài liệu hiện tại của New Jersey “Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Người 

Cao Niên”, hơi nhựa đường chưa được chứng nghiệm về khả năng ảnh hưởng đến 

sự sinh sản. 

- Vài tác hại lâu dài khác: tiếp xúc với chất nhựa đường trong thời gian dài, chất tố 

của da sẽ thay đổi, và nguy hiểm hơn khi phơi mình dưới ánh nắng. 

Đối với công trình 

Bê tông nhựa là một loại mặt đường cấp cao, sử dụng chất liên kết là nhựa đường. 

Nhiều tính chất của nó chịu ảnh hưởng rất nhiều tính chất của nhựa đường, vì vậy nếu 

nhựa đường không đảm bảo sẽ làm giảm chất lượng của bê tông nhựa và gây ra một 

số tác động như sau: 

- Hóa mềm khi nhiệt độ cao làm cho mặt đường giảm khả năng chịu lực (đặc biệt là 

khả năng chịu cắt). Mặt đường trở nên trồi trượt, lượn sóng về mùa nóng. Vừa xấu, 

vừa kém bằng phẳng làm giảm tốc độ xe chạy, tăng chi phí khai thác... 

- Hóa cứng khi nhiệt độ thấp, làm cho bê tông nhựa trở nên giòn, khả năng biến dạng 

kém; dễ gãy vỡ khi chịu tác dụng động và trùng phục của tải trọng; làm giảm khả 

năng chịu mỏi của mặt đường. 

- Trơn trượt khi bị ẩm ướt. 

- Dưới các tác động của các yếu tố khí quyển, nhựa (BTN) bị thay đổi tính chất, bị 

"hóa già" theo thời gian, tính đàn hồi giảm.  

- Gây ra biến dạng lún vệt bánh xe (Rutting) trên các tuyến đường bê tông nhựa có 

lưu lượng xe chạy lớn, tải trọng nặng, tốc độ chậm... 

Với những tác động đã đề cập như trên thì đối tượng chủ yếu bị tác động là nhân 

công tại khu vực dự án và chất lượng công trình xây dựng tuyến đường của dự án. 

Chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để giảm thiểu tác động của hơi, khí thải từ quá 

trình thi công bê tông nhựa nóng của dự án. 

Loại bê tông nhựa nóng sử dụng: mua bê tông nhựa nóng trực tiếp từ nhà máy sản 

xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bao gồm các loại bê tông nhựa nóng sau: 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt trung. 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt mịn. 

Các loại bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại các nhà máy 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương và vận chuyển bằng xe tải đến dự án vì vậy lượng khí 

thải được giảm đáng kể. 

 Bụi từ quá trình chà nhám công trình 
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Bụi phát sinh trong quá trình chà nhám bề mặt khi hoàn thiện công trình sẽ khuếch 

tán vào gió gây ô nhiễm môi trường.  

Tính chất bụi phát sinh từ quá trình chà nhám là bụi mịn, dễ phát tán đi xa. Tuy 

nhiên, do tại dự án chỉ xây dựng công trình có tầng cao từ 2-3 tầng do vậy bụi chà 

nhám sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân viên đang làm việc, khả năng ảnh hưởng 

đến các nhà máy xung quanh cũng như một số hộ dân xung quanh khu Dự án là rất 

thấp. 

Nồng độ bụi khi chà nhám tham khảo tại các dự án tương tự dao động khoảng  3 - 

6 mg/m3. Nồng độ bụi này tuy vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT nhưng khá cao, gần đạt tới ngưỡng giới hạn. Bụi này là dạng bụi 

mịn dễ tác động đến hệ hô hấp, gây ra các bệnh về phổi. Vì vậy cần chú ý trang bị bảo 

hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng tới nhân viên. 

Công đoạn chà nhám bề mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ tác động cục 

bộ trực tiếp đến nhân viên chà nhám. 

 Hơi dung môi từ quá trình sơn 

Hơi dung môi hữu cơ phát sinh chủ yếu từ quá trình sơn phủ các bề mặt tường, gỗ, 

sắt…sẽ làm ô nhiễm môi trường lao động và có thể phát tán ra môi trường xung quanh. 

Chất hữu cơ này là chất dễ bay hơi, nếu làm việc dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người 

lao động. 

Theo TS Keith Prowse, Quỹ Phổi Anh, hít phải các chất hữu cơ dễ bay hơi trong 

sơn có thể gây kích thích mắt, mũi, họng, làm bệnh hen suyễn và viêm xoang. Bởi vì 

các dung môi được hấp thụ vào phổi sẽ vào máu và có thể gây đau đầu, chóng mặt. 

Nếu ở quá lâu trong 1 căn phòng vừa sơn không có thông gió thì có thể gây mất trí nhớ 

trong giây lát. 

Hoạt động sơn phủ bề mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 52 ngày) và 

khả năng phát tán mùi sơn chủ yếu trong phạm vi công trường, đối tượng chịu tác động 

trực tiếp là người công nhân thực hiện công việc này và các công nhân lao động khu 

vực xung quanh. Chủ dự án sẽ có biện pháp hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của hơi 

dung môi này nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến con người và môi trường.  

Trong quá trình xây dựng sẽ có hoạt động sơn làm phát sinh một lượng bụi sơn 

nhất định gây ô nhiễm môi trường xung quanh cũng như gây ảnh hưởng trực tiếp cho 

người lao động làm việc tại công đoạn này.  

Bụi sơn phát sinh chủ yếu là các oxit chì, oxit sắt. Các tác động do bụi kim loại và 

bụi sơn, khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, các kim loại nặng có khả năng 

tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn các chức năng của men, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.  

Hệ số chất ô nhiễm khi sơn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.14 Hệ số thông số ô nhiễm khi sơn 

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn)(*) 

1 Bụi sơn 60 - 80 

2 VOC 560 

(Nguồn WHO, 2013) 

Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng sơn tiêu thụ (khoảng 2.568,12 tấn sơn/giai đoạn 

xây dựng), ước tính quá trình hoàn thiện kéo dài khoảng 2 tháng (tương đương 52 

ngày), ta tính được tải lượng bụi sơn và tải lượng chất hữu cơ bay hơi như sau: 

Bảng 4.15 Tải lượng thông số ô nhiễm khi sơn 
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STT Thông số ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(kg/tổng thời gian sơn) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 Bụi sơn 154.087 – 205.450 2.963,2 – 3.950,96 

2 VOC 1.438.147,2 27.656,68 

Nồng độ dung môi hữu cơ tương đối cao tại giai đoạn sơn hoàn thiện sản phẩm, do 

khu vực sơn được bố trí tại khu vực kín nên hạn chế được khả năng phát tán hơi dung 

môi ra ngoài môi trường xung quanh. Tham khảo các dự án tương tự thì nồng độ toluen 

cao hơn môi trường nền từ 0,214 – 0,248 mg/m3, Etylbenzen cao hơn môi trường nền 

là 0,2 – 0,3 mg/m3, nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) tại khu vực sơn 

thường vượt tiêu chuẩn từ 6 – 8 lần. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp khống 

chế ô nhiễm bụi sơn, hơi dung môi phát sinh. 

Đánh giá: 

Từ các phân tích trên cho thấy, các nguồn ô nhiễm tác động đến môi trường không 

khí trong giai đoạn này đáng quan tâm ở đây là khí thải và bụi từ vận chuyển nguyên 

vật liệu, đất cát. Nồng độ bụi sẽ khá lớn trong điều kiện các xe vận chuyển quá đầy, 

quá tải, không che chắn khiến cát đá rơi vãi trên mặt đường trong suốt quá trình vận 

chuyển.  

- Đối tượng và không gian bị tác động: công nhân trên công trường (<50m), dân cư 

dọc tuyến đường mà xe tải vận chuyển đi ngang qua, hệ sinh vật dọc tuyến đường. 

- Thời gian bị tác động: từ 7-17 giờ hàng ngày và ảnh hưởng này sẽ kéo dài trong 

khoảng 18 tháng. 

Mặc dù các tác động là không lớn. Tuy nhiên, cục bộ tại vị trí thi công, các thành 

phần khí thải trên có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và công nhân 

xây dựng. Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ các chất gây ô nhiễm không 

khí cũng như thời gian tác động. Các thông số ô nhiễm không khí này có khả năng gây 

ra một số tác động tiêu cực lên sức khỏe cộng đồng trong vùng bị ảnh hưởng của các 

nguồn thải, đặc biệt là đối với dân cư sống, làm việc trực tiếp tại những khu vực gây ô 

nhiễm. Do đó, để đảm bảo chất lượng môi trường không khí, chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu là cần thiết để hạn chế các tác động đối với con người và môi 

trường.  

  Mùi phát sinh từ khu vực lưu chứa CTR, khu vệ sinh trong giai đoạn xây 

dựng 

Tại khu vực này, tác động chủ yếu là mùi phát sinh trong quá trình lưu trữ chất thải 

sinh hoạt và mùi từ khu nhà vệ sinh. Mùi phát sinh do quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ từ rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt. Các khí ô nhiễm phát sinh từ nguồn thải 

này chủ yếu là metan, H2S, mùi hôi. Mùi phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường 

không khí tại khu vực từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên trên công trường. 

Bên cạnh đó còn phát sinh mùi hôi từ các nhà vệ sinh di động phục vụ cho xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhân viên và từ khu tập trung rác thải sinh hoạt, nguy hại của 

giai đoạn xây dựng. Mùi hôi phát sinh chủ yếu có thành phần từ NH3, H2S, … các chất 

có mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên thi công. 

Nhìn chung, tùy mức độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với nguồn bụi, khí thải, khói 

thải, mà người nhân viên thi công có thể nhiễm các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu 
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hóa và mắt… ở mức độ khác nhau, đối với Dự án xây dựng thì nguồn tác động này 

được đánh giá là lớn tuy nhiên ngắn hạn và có thể kiểm soát được. 

 Đánh giá tác động của khí thải 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua bảng 4.16 dưới 

đây: 

Bảng 4.16 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. 

STT Thông số Tác động 

1 Bụi 

- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi; 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt gây bệnh ở đường tiêu 

hóa. 

- Ở nồng độ cao, bụi có khả năng làm hủy hoại vật chất 

và làm giảm tầm nhìn. 

2 
Oxyt Cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ 

chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành 

cacboxy hemoglobin. 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc 

bệnh tim mạch. 

3 Khí NO2, SO2 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm 

trong máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực 

vật và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu 

bê tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 
Hydrocacbon 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính; suy nhược, chóng mặt, nhức 

đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

a2. Tác động do nước thải 

 Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Nước cấp cho hoạt động của công nhân xây dựng khu dân cư được lấy từ nước 

giếng khoan trong khu đất thực hiện dự án. Trước khi tiến hành xây dựng, chủ dự án 

kết hợp với nhà thầu sẽ tiến hành xin giấy phép khai thác nước dưới lòng đất tạm để 

lấy nước phục vụ cho hoạt động xây dựng. 

Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công xây dựng của dự án chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng (lúc cao điểm khoảng 30 người). 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng dự án được trình bày trong 

bảng dưới đây được tính toán theo công thức: 
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Lưu lượng = Số công nhân x tiêu chuẩn cấp nước  

Bảng 4.17 Lưu lượng nước thải phát sinh giai đoạn xây dựng 

STT Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Số công nhân 30 Người 

2 Tiêu chuẩn cấp nước  80 lít/người 

3 Lưu lượng nước thải 2,4 m3/ngày 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng dự án 

được trình bày trong bảng dưới đây được tính toán theo công thức: 

Tải lượng = Hệ số tải lượng × Số người trong dự án (30 người) 

Bảng 4.18 Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

Ngày làm việc 

24h (kg/ngày) 

Ngày làm việc 

12h (kg/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 1,35 – 1,62 0,675 – 0,81 

2 COD 80 - 120 2,4 – 3,6 1,2 – 1,8 

3 Chất rắn lơ lửng 75 - 150 0,225 – 4,5 0,1125 – 2,25 

4 
Dầu mỡ phi 

khoáng 
15 - 45 0,45 – 1,35 0,225 – 0,675 

5 Tổng nitơ 6 - 12 0,18 – 0,36 0,09 – 0,18 

6 Amôni 2,4 - 4,8 0,072 – 0,144 0,036 – 0,072 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,024 – 0,12 0,012 – 0,06 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 

lượng ô nhiễm (kg/ngày), lưu lượng nước thải (2,4 m3/ngày) và hiệu suất xử lý của bể 

tự hoại, kết quả được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.19 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử lý 
Sau khi qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

1 BOD 200 - 240 100 - 200 30 

2 COD 356 - 534 170 - 340 - 

3 Chất rắn lơ lửng 333,76 – 667,51 80 - 160 50 

4 Dầu mỡ (thực phẩm) 133,5 – 200,25 42 - 125 10 

5 Tổng nitơ 26,7 - 53,4 20 - 40 - 

6 Amoni 10,67 - 21,36 10-20 5 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử lý 
Sau khi qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

7 Tổng photpho 3,6 - 17,8 3-10 - 

8 Coliform 106 - 109 104 3.000 

(Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu khác nhau, chủ yếu từ Metcalf & Eddy, Inc: 

Wastewater Engineering – Treatment,  Disposal và Giáo trình xử lý nước thải đô thị 

và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đã qua xử 

lý bằng bể tự hoại với quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

cho thấy hầu hết các thông số phân tích đều có hàm lượng vượt tiêu chuẩn cho phép, 

vì vậy chủ đầu tư dự án phải có biện pháp để xử lý lượng nước thải này đúng quy định. 

Tại thời điểm xây dựng chủ dự án sẽ bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân xây 

dựng sử dụng. Sau khi hoàn thiện sẽ được tháo bỏ theo đúng quy định. 

 Nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công 

Các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án thường bị dính bùn đất vào 

bánh xe, đặc biệt là vào những ngày mưa gây tình trạng bùn lầy, trơn trượt, các vết 

bánh xe kéo theo bùn đất trên các tuyến đường di chuyển gây mất mỹ quan và an toàn 

giao thông. Vì vậy các xe tải trước khi ra khỏi dự án sẽ được xịt rửa các bánh xe để 

tránh ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường di chuyển.  

Loại vòi xịt sử dụng là loại có lưu lượng 14 lít/phút, áp lực 150 bar, thời gian rửa 

xe trung bình 5 phút, số lượng xe rửa trong thời gian xây dựng trung bình trong ngày 

là 25 xe. 

Bảng 4.20 Lưu lượng nước rửa xe cơ giới 

STT Loại nước Khối lượng 

1 Lưu lượng vòi xịt 14 lít/phút 

2 Thời gian rửa 05 phút 

3 Số lượng xe/ngày 25 xe/ngày 

4 Tổng lượng nước thải 1,75 m3/ngày 

Đối với rửa một số dụng cụ thi công cuốc xẻng, rửa nguyên vật liệu trong quá trình 

thi công ước tính là 1 m3/ngày. Vậy tổng lưu lượng nước thải từ quá trình rửa dụng cụ 

và bánh các xe tải là: 1,75 +1 = 2,75 m3/ngày. 

Để đánh giá chất lượng nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới chúng tôi tiến hành 

tham khảo tài liệu “Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe 

từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”, Phan 

Như Trúc, 2019 kết quả phân tích thành phần nước thải rửa xe lấy tại giai đoạn làm 

sạch đất sơ bộ Cơ sở rửa xe Việt Tiến 3, đường Lê Đại Hành được thể hiện như sau: 

Bảng 4.21 Kết quả phân tích nước thải rửa xe 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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40:2011/BTNMT, 

cột A 

1 Nhiệt độ oC 26 40 

2 pH -- 7 6-9 

3 SS mg/l 230 50 

74 COD mg/l 263 75 

(Nguồn: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng, Vol.17, No.1.1, 2019) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích thể hiện tại bảng 4.21 cho thấy nồng độ SS, COD 

trong nước thải rửa xe vượt giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Loại nước thải này khi đổ trực tiếp vào nguồn nước sẽ gây đục nguồn, bùn đất lắng 

đọng gây bồi đắp nguồn, tuy nhiên hoạt động rửa xe tại dự án chỉ thực hiện xịt bánh 

xe để giảm thiểu lượng đất bám dính khi vào công trình xây dựng và Công ty sẽ bố trí 

hố lắng nước thải để giảm thiểu ô nhiễm tối đa nồng độ nước thải tại hoạt động này, 

cụ thể được thể hiện tại mục 3.2.1 của báo cáo. 

a3.  Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Thông thường việc phát sinh nước chảy tràn là không thường xuyên do phụ thuộc 

vào lượng mưa. Tuy nhiên, khi có mưa sẽ chảy tràn trên mặt đất, nước mưa cuốn theo 

các chất ô nhiễm như bụi bẩn, đất cát, tạp chất thô vào nguồn tiếp nhận làm cho môi 

trường nước bị ô nhiễm. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 

(tính chất phủ bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm,…).  

Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 4.22 Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10 – 20 

2 Tổng N mg/l 0,5 – 1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004 – 0,03 

4 TSS mg/l 10 – 20 

(Nguồn: Tài liệu Cấp thoát nước – Hoàng Huệ, năm 2009) 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau:  

 
Q  =  C*I*A/1000 

 
Trong đó: 

 
+   Q :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 
+   C :  Hệ số chảy tràn 

 
+   I  :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 
+  A  :  Diện tích chảy tràn (m2).  
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Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 mm/năm (số liệu năm 

2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-115 ngày nên lượng mưa lượng 

mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng nước mưa chảy tràn trung bình mỗi 

ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu vực dự án được ước tính như sau: 

Q = 0,25 x 21,98 x 30.272,5 /1000 = 166,35 m3/ngày = 1,93 l/s 

Trước khi triển khai dự án, thảm thực vật đóng vai trò vật cản, giảm tốc độ chảy 

tràn của nước mưa, đất vốn thấm nước rất tốt đã lưu giữ được một lượng lớn nước 

mưa. Khi thảm thực vật bị tróc bỏ, nền đất được tôn cao thì đất rất dễ bị xói mòn. Vào 

mùa mưa, nước chảy tràn gây ngập úng và rửa trôi lớp đất mặt; bên cạnh đó đất được 

bê tông hóa dẫn đến khả năng thấm nước mưa giảm đáng kể kéo theo chất lượng đất 

giảm vì thiếu hụt chất dinh dưỡng, mùn, lân kali,… 

Ngoài ra, quá trình thi công đào móng trong những ngày mưa sẽ gây tồn đọng nước, 

đây là môi trường thuận lợi cho các loài côn trùng như muỗi, ruồi, nhặng sinh sôi phát 

triển. Chính vì vậy trong công tác thi công nhà thầu xây dựng phải có những phương 

pháp thi công phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại khu vực xây dựng dự án. 

Đơn vị thi công sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước để lượng nước 

mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa của dự án 

a4.  Tác động do chất thải rắn  

CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường đất, bao 

gồm CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng, CTR xây dựng và CTNH. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Các loại CTR như bao bì (giấy, nhựa, thuỷ tinh), thực phẩm dư thừa,…phát sinh 

chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của công nhân trong khu vực xây dựng.  

Bảng 4.23 Khối lượng CTR phát sinh giai đoạn xây dựng 

Stt Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Số công nhân 30 Người 

2 Tiêu chuẩn CTR (*) 0,5 Kg/người 

3 Khối lượng CTR 15 Kg/ngày 

* (Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 13 tháng 

1 năm 2014 về ban hành hướng dẫn thu thập tính toán chỉ thị môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020) 

Chất thải rắn sinh hoạt hằng ngày của công nhân làm việc tại giai đoạn xây dựng 

không được quản lý và thu gom chặt chẽ sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường 

và con người như: Phát sinh mùi hôi, nước rỉ từ CTR, nguồn phát sinh các vi khuẩn, 

sinh vật gây bệnh đường ruột. Ngoài ra, các CTR có thể bị mưa cuốn trôi gây ô nhiễm 

hoặc làm tắc nghẽn dòng chảy. Nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm môi 

trường đất và chất lượng nước ngầm của khu vực. 

Các loại rác có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển và là 

nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. 

Ngoài ra sự phân hủy rác thải loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức 
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khỏe công nhân xây dựng và dân cư khu vực xung quanh. Đây cũng là một nguồn gây 

ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý.  

 Chất thải rắn xây dựng 

Các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, gạch, đá, xi 

măng... trong quá trình thi công là CTR xây dựng. Các loại chất thải rắn này không 

chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và thường 

được tái sử dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn. Tuy nhiên, nếu không được 

thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ 

quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao động. 

Theo Quyết định số 1329:2016/BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng thì tổn 

thất nguyên liệu/tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 0,5% tương đương với 

khối lượng CTR phát sinh. 

Bảng 4.24 Khối lượng CTR xây dựng phát sinh 

STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vật liệu xây dựng tấn 215.135,05 

2 Tỷ lệ CTR phát sinh (*) % 0,5 

3 Khối lượng CTR xây dựng phát sinh tấn 1.075,68 

a 
CTR xây dựng có thành phần kim loại, nhựa 

(10% khối lượng CTR) 
tấn 107,56 

b 
CTR xây dựng có thành phần gạch, đá, các phế 

phẩm xây dựng khác (90% khối lượng CTR) 
tấn 968,12 

(*) Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 

Tính chất của chất thải xây dựng là không độc hại. Thông thường, chất thải rắn xây 

đựng đều được tận thu lại để tái chế, tái sử dụng hoặc làm vật liệu độn trong các công 

trình xây dựng khác. 

Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt các loại chất thải xây dựng này, chúng có thể gây 

ra tai nạn lao động. Việc để rơi vãi đỉnh sét, dây kẽm sét, lưỡi cưa...lên đường nội bộ 

khu vực dự án dễ làm cho công nhân hoặc người đi đường dẫm lên gây nguy hiểm đối 

với con người. 

Ngoài ra, các bãi chứa chất thải có thể tạo ra những hóc ngách tăm tối, ẩm thấp, tạo 

điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi phát triển. 

Nhìn chung, hầu hết các chất thải xây dựng phát sinh đều được thu gom xử lý hoặc 

để tái sử dụng và bán phế liệu nên mức độ tác động của chất thải xây dựng là nhỏ. 

Tác động: Lượng chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động nhưng nếu không được thu gom hợp lý, phế thải 

sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có 

thể gây tai nạn lao động. Vì vậy, chủ công trình sẽ thu gom và xử lý đúng quy định. 

 Chất thải rắn do quá trình vận chuyển 

Các xe tải vận chuyển vật liệu sẽ đi ngang tuyến đường trong phường. Việc phát 

sinh bụi và CTR rơi vãi sẽ gây ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên tuyến đường cũng 

như người tham gia giao thông vào cùng thời điểm. 
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Vào những ngày mưa khu vực công trường xuất hiện bùn lầy, bánh các xe vận 

chuyển nguyên vật liệu và các phương tiện giao thông qua tuyến đường có thể dính 

bùn đất đi vào các tuyến đường lân cận gây ra các vết đất do bánh xe trên nền đường 

gây trơn trợt.  

Các tác động do CTR từ quá trình vận chuyển nhìn chung là không lớn, tuy nhiên 

cũng gây ra một số tác động chủ yếu là đến giao thông và mỹ quan các tuyến đường, 

chủ đầu tư cũng cần đưa ra những biện pháp để giảm thiểu các tác động này. 

a5.  Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu do hoạt động của các máy móc 

thiết bị thi công dự án. Thành phần chủ yếu của CTNH là dầu nhớt, giẻ lau dính dầu 

và các thùng chứa sơn hoá chất… 

Do quá trình thay nhớt thiết bị thi công: 

Trung bình 6 tháng/lần chủ đầu tư sẽ định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị một lần, 

theo kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải (Nguồn: Trung tâm công nghệ và kỹ thuật 

Quân sự) thì lượng dầu nhớt thải từ các phương tiện thi công cơ giới trung bình 7 lít/1 

lần thay. Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng trình bày trong bảng 

sau: 

 

 

Bảng 4.25 Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng 

Stt Tên thiết bị Số lượng (Cái) 

1 Máy đào 02 

2 Cần cẩu 02 

3 Xe ủi đất 02 

4 Xe tải 02 

5 Xe nâng 01 

6 Xe lu 02 

7 Máy đóng cọc 01 

8 Máy ép cọc 01 

9 Cần trục bánh xích 01 

Tổng số thiết bị 14 

Định mức thay nhớt(*) 7 lít/lần thay 6 tháng 

Lượng dầu nhớt 98 lít 

(*)Nguồn: Trung tâm công nghệ và kỹ thuật Quân sự 

Do các bao bì, thùng sơn 

Các loại bao bì chứa các loại dung môi, thùng sơn, giẻ lau, que hàn chứa kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy hại..., đều là CTNH. Tổng lượng CTNH phát sinh trong 

giai đoạn này ước tính khoảng 75 kg/tháng gồm: 
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Bảng 4.26 Thành phần và mã CTNH giai đoạn xây dựng 

STT Tên loại CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giẻ lau nhớt và dầu 18 02 01 7,0 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn, thùng dầu 
17 02 04 7,0 

3 
Phế liệu kim loại bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
11 04 01 7,0 

4 Bao bì nhiễm thành phần nguy hại 18 01 01 15,0 

5 Thùng sơn 18 01 02 30,0 

6 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5,0 

7 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
07 04 01 4,0 

Tổng cộng 75 

(Nguồn: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

 Đánh giá tác động: CTNH nếu phát tán ra môi trường xung quanh sẽ làm suy 

giảm chất lượng môi trường nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng mạnh đến môi trường 

thuỷ sinh, làm chết các loài động thực vật. 

1.1.3.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 Ô nhiễm do ồn và độ rung 

Trong thời gian xây dựng mới dự án, ô nhiễm tiếng ồn có thể xảy ra do: Các thiết 

bị, máy móc thi công (xe ủi đất, máy trộn bê tông, máy đào, cần cẩu ...). Các máy móc 

này khi làm việc cùng lúc sẽ tạo ra sự cộng hưởng âm thanh tạo cường độ ồn cao tại 

khu vực xây dựng. Do đó, chủ dự án cần phải có các biện pháp hạn chế đến mức thấp 

nhất tiếng ồn để ít gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc của công nhân xây dựng và 

ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

Tham khảo tài liệu “Prediction and mitigation of construction noise in an urban 

environment, 2003” của A.Gilchrist, E.N. Allouche, and D.Cowan, mức độ tiếng ồn 

tạo ra bởi các thiết bị xây dựng với khoảng cách 15m được thể hiện như sau: 

Bảng 4.27 Mức độ tiếng ồn được tạo ra bởi thiết bị xây dựng 

Trang thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Thiết bị mới Thiết bị đã qua sử dụng 

Máy nén 73 76-80 

Máy xúc đào 75-80 83-88 

Máy trộn bê tông 75 85-87 

Máy bơm bê tông 75 82-85 

Cưa bê tông 90 - 

Máy rung bê tông 75 76-80 
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Trang thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Thiết bị mới Thiết bị đã qua sử dụng 

Máy trục 75 85-90 

Xe ủi 75 83-88 

Xe tải 84 85-88 

Máy xúc 83 85-87 

Máy ủi 72-75 85-90 

Máy khoan 75-80 85-90 

Máy xúc lật 80-85 92-95 

Máy khoan 80-85 95-98 

Trục lắn 80 88-90 

Máy kéo 75 85-90 

Máy đào 83-88 -- 

(A.Gilchrist, E.N. Allouche, and D.Cowan (2003). Prediction and mitigation of 

construction noise in an urban environment) 

Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép tại khu vực thông 

thường là 70 dBA, như vậy ở khoảng cách 15m tính từ nguồn gây ồn thì tiếng ồn sẽ 

gây ảnh hưởng đáng kể đến công nhân làm việc trên công trường và một phần các khu 

dân cư xung quanh, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để giảm thiểu các tác động do 

ồn gây ra. 

 Ô nhiễm do rung chấn 

Các hoạt động thi công xây dựng công trình như: Khoan cọc, lu nền đường, hoạt 

động của các thiết bị, máy móc thi công và các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu 

(nguồn rung).... gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con người 

sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể làm hư hỏng 

công trình lân cận nên cần được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi 

công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong 

nền đất. 

Theo bảng 1 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây 

dựng QCVN 27:2010/BTNMT quy định về độ rung như sau: 

Bảng 4.28 Độ rung cho phép 

STT Thời gian áp dụng Mức gia tốc rung cho phép, dB 

1 6 giờ đến 18 giờ 75 

2 18 giờ đến 6 giờ Mức nền 

Áp dụng công thức số 1 ta tính toán được độ rung từ các thiết bị thi công theo 

khoảng cách trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.29 Ước tính độ rung từ các thiết bị thi công theo khoảng cách 
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Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Mức ồn Theo Khoảng Cách Đến 

Thiết Bị (dB) 

10m(*) 50 m 150 m 200 m 

1 Máy đào 04 80 66,0 56,5 54,0 

2 Cần cẩu 02 85 71,0 61,5 59,0 

3 Xe ủi đất 02 79 65,0 55,5 53,0 

4 Xe tải 02 74 60,0 50,5 48,0 

5 Máy đóng cọc 02 63 49,0 39,5 37,0 

6 Cần trục bánh xích 01 85 71,0 61,5 59,0 

(*) Nguồn: USEPA, 1997 

Theo tính toán mức rung cho phép của các thiết bị thi công ở khoảng cách 50m đều 

đạt QCVN 27:2010/BTNMT nên được đánh giá là nhỏ. Tuy vậy nếu giả định trường 

hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức rung cộng hưởng sẽ khác và có giá 

trị lớn hơn được trình bày trong bảng trên.  

Bảng 4.30 Ước tính độ rung cộng hưởng từ các thiết bị thi công theo khoảng cách 

Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Mức ồn Theo Khoảng Cách Đến 

Thiết Bị (dB) 

10 m(*) Cộng hưởng 

1 Máy đào 4 80 86,0 

2 Cần cẩu 2 85 88,0 

3 Xe ủi đất 2 79 82,0 

4 Xe tải 2 74 77,0 

5 Máy đóng cọc 2 63 66,0 

6 Cần trục bánh xích 1 85 85,0 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 10m 92,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 50m 78,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 100m 72,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 200m 66,8 

(*) Nguồn: USEPA, 1997 

Theo tính toán mức rung cộng hưởng của các thiết bị thi công ở khoảng cách 100m 

đều đạt QCVN 27:2010/BTNMT. Các tác động do độ rung gây ra: 

- Gây nứt vỡ tường, các kết cấu xây dựng xung quanh; 

- Gây sụt lún nền đất, phá vỡ kết cấu đất; 

- Ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư xung quanh. 

 Nhiệt dư sinh ra từ quá trình thi công 
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Ô nhiễm nhiệt gây ra từ các bức xạ nhiệt mặt trời, từ các quá trình thi công có gia 

nhiệt của dự án (các phương tiện vận tải và máy móc thi công, quá trình cắt, hàn, 

khoan,… nhất là khi trời nóng bức). Ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động lên công nhân 

trực tiếp làm việc tại công trường gây ra các ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ cũng 

như làm giảm năng suất lao động. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian 

ngắn, thi công theo hình thức cuốn chiếu, không kéo dài nên mức độ tác động của nó 

đối với môi trường không đáng kể. 

 Tình trạng ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Trong quá trình thi công gặp trời mưa hoặc thi công đào đất hố của các công trình 

lắp ráp hệ thống cấp thoát nước có xuất hiện của nước ngầm do mực nước triều cao có 

thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp trong dự án và các hố 

móng. Nước ngầm, nước mưa là nguồn tác nhân gây ra những tác động xấu đến hoạt 

động thi công của dự án: 

- Gây sụt lở hố, ngập hố ảnh hưởng đến chất lượng thi công; 

- Gây lầy lội công trường, gây khó khăn cho các công tác vận chuyển di dời; 

- Gây khó khăn cho các công tác cần điều kiện mặt đất khô ráo như trộn bê tông, làm 

cốt pha, cốt thép…; 

- Có khả năng cao gây thấm các khu chứa vật liệu, cuốn trôi hoặc pha lẫn vật liệu 

vào nước; 

- Là môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống gây bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu 

chảy…. Do các ký sinh trùng ruồi muỗi phát triển. 

- Các vũng nước đọng gây phá huỷ nền kết cấu bề mặt đường giao thông. 

- Ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận của các sông rạch xung quanh, đặc biệt là Suối 

Nhum, làm bồi lấp, quá tải dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ thuỷ sinh vật nơi đây. 

- Bùn lầy gây mất mỹ quan, gây mất an toàn khi di chuyển, tai nạn có thể xảy ra. 

Các tác động này được đánh giá là khá lớn, ngoài khả năng ảnh hưởng đến môi 

trường khu vực còn ảnh hưởng đến chất lượng các công trình thi công và an toàn lao 

động của công nhân thi công. 

 Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực 

Khi gia tăng một lượng xe cộ lớn tham gia vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 

động giao thông khu vực. Tuyến Đường Tân Hiệp 10 là tuyến đường chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ hoạt động của các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án trong giai 

đoạn thi công xây dựng dự án. 

Theo khảo sát của chúng tôi tình hình giao thông hiện tại trên tuyến đường Tân 

Hiệp 10 khá tốt, lưu lượng giao thông ở một vài giờ cao điểm từ 16-18h có cao, tuy 

nhiên do diện tích mặt cắt đường lớn nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.  

 Tác động tới tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Các khu đất xung quanh dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trống. 

Việc triển khai các dự án trong vùng làm thay đổi mục đích sử dụng đất của nhiều 

khu vực trước kia là đất trồng cây lâu năm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp: 

- Việc chiếm dụng đất đai cho các dự án là giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

giảm sản lượng nông sản trong vùng; 

- Các tác động do chất thải của các khu nhà ở trong các dự án thải ra môi trường 

nước, đất, không khí xung quanh làm giảm năng suất cây trồng vật nuôi. 
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- Nước thải của dự án thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực dẫn về suối 

Nhum gây ô nhiễm và làm suy giảm các nguồn lợi thuỷ sản tại đây. 

Các tác động này thường khó đo đếm được và thường phụ thuộc nhiều vào chính 

sách quy hoạch phát triển của tỉnh và địa phương. 

Trong công tác quản lý môi trường của dự án sẽ đảm bảo các nguồn phát sinh chất 

thải được kiểm soát và giảm thiểu thấp nhất để giảm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

trong vùng. 

 Ảnh hưởng của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung quanh 

Dự án Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha, xung quanh dự 

án có một vài hộ dân sinh sống. Các tác động có thể kể đến như sau: 

- Bức xạ nhiệt từ các quá trình thi công có gia nhiệt, khói hàn (như quá trình cắt, hàn) 

tác động chủ yếu lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường, gây tình trạng 

bệnh có liên quan đến hô hấp; 

- Tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh. 

- Tình trạng công nhân xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh công cộng, gây mùi hôi thối 

mất vệ sinh và phát sinh nhiều dịch bệnh. 

- Nước thải công nhân xây dựng nếu không xử lý hiệu quả sẽ gây mùi hôi thối, là 

nguồn phát sinh nhiều vi sinh vật gây bệnh và làm ô nhiễm nguồn nước khu vực.  

- Một số sự cố như tai nạn lao động, cháy nổ,… cũng có thể xảy ra gây thiệt hại về 

con người và vật chất. 

Đối với những tác động này sẽ kết thúc khi giai đoạn thi công dự án kết thúc nhưng 

chủ đầu tư sẽ có những biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động này. 

 Vấn đề về kinh tế- xã hội 

Các tác động tiêu cực của dự án đến kinh tế xã hội là không nhiều, chủ yếu xảy ra 

trong quá trình giải toả mặt bằng. Một số tác động của quá trình thi công xây dựng dự 

án đến kinh tế- xã hội khu vực có thể được tóm tắt như sau : 

- Tác động tích cực trong việc tạo công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động 

tại địa phương; 

- Do sự tập trung một số lượng lớn lao động tại công trường nên có thể gây mất trật 

tự an ninh tại khu vực; 

- Môi trường sống chịu nhiều tác động nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của 

công nhân tại công trường. 

1.1.4 Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường do dự án gây ra 

Trong thời gian xây dựng dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện 

tích 3,03ha” có thể xảy ra một số sự cố: 

a. Sự cố sụt lún, nứt công trình 

Trong giai đoạn xây dựng dự án sẽ có khả năng xảy ra sạt lở đất do việc đào đất 

nếu công trình không được gia cố trước khi tiến hành xây dựng hoặc quá trình gia cố 

vách không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, việc không tiến hành khảo sát kỹ địa chất 

khu vực dự án cũng như năng lực nhà thầu thi công kém thì khả năng xảy ra sụt lún là 

điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Sự cố sụt lún công trình xảy ra sẽ ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh, nứt gãy 

các công trình lân cận và có thể gây nứt gãy các hạng mục đang xây dựng của dự án. 
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Khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng công nhân xây dựng và làm giảm 

hiệu quả kinh tế từ quá trình đầu tư xây dựng công trình. Do đó, chủ dự án sẽ có những 

biện pháp cụ thể để đối với vấn đề này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy 

ra sự cố. 

Bên cạnh đó, là khả năng gây ngập úng tại công trình nếu không có biện pháp thi 

công và quản lý thích hợp. Trong quá trình thi công nếu không thường xuyên tiến hành 

dọn vệ sinh khu vực thi công như thu gom chất thải rắn (đất, cát…) mà để rơi vãi để 

theo nước mưa kéo theo xuống cống thoát nước chung của thành phố, làm nghẹt cống 

thoát nước chung của thành phố gây ngập úng.  

Qua khảo sát cho thấy khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh lệch 

cao độ địa hình trong khu vực khảo sát hầu như không đáng kể, địa chất khu vực khá 

tốt. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm tối đa ngập úng, sụt lún gây 

ra. Cam kết bồi thường thiệt hại sụt lún, nứt công trình lân cận cho các hộ dân xung 

quanh do hoạt động từ quá trình triển khai, xây dựng dự án. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ rất nguy hiểm và dễ xảy ra tại khu vực tồn trữ nhiên liệu (xăng, dầu). 

Nếu thiếu những biện pháp an toàn trong khi hoạt động do xăng dầu bay hơi, rò rỉ, 

chảy tràn thì việc cháy nổ rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây cháy nổ có thể xuất phát từ 

sự bất cẩn của nhân viên kỹ thuật như: đánh rơi vật liệu bằng thép gây tia lửa điện, hàn 

xì gần khu vực chứa xăng dầu, hút thuốc trong khu vực cấm, tia lửa điện từ động cơ, 

do các sự cố chập điện… 

Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật 

trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố 

xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, vật chất và môi trường; 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố 

giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì...) có thể gây ra cháy, 

phỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Sự cố cháy nổ không những huỷ hoại tài sản, thiết bị, gây nguy hiểm đến sức khoẻ 

và tính mạng của con người mà còn có khả năng phá huỷ môi trường tự nhiên. Cháy 

nổ có thể gây ra những sự cố khác hoặc sản sinh ra những tác nhân gây ô nhiễm tới 

chất lượng đất, nước và chất lượng không khí như: sản phẩm chảy tràn, COx, SOx, 

NOx, bụi… Những sự cố cháy lớn có khả năng sinh ra lượng chất ô nhiễm lớn. Các 

khí SOx, NOx khi bị oxy hoá trong không khí, kết hợp với nước mưa tạo nên mưa a xít 

gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm thực vật. Sản phẩm chảy tràn, nước chống 

cháy chứa hoá chất có thể ngấm xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm hoặc chảy tràn 

xuống rạch làm ô nhiễm nước mặt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài 

thuỷ sinh. Vì vậy, các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần được quan tâm và 

giám sát chặt chẽ. 

c. Sự cố về khu vực tồn trữ nhiên liệu 

Khu vực tồn trữ nhiên liệu của dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố gây tác 

động xấu đến con người, môi trường và xã hội: 

- Có nguy cơ xảy ra các sự cố về rò rỉ nhiên liệu ra ngoài môi trường: rò rỉ nhiên liệu 

lỏng do bình chứa bị nứt, không đậy kín nắp… 
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- Có nguy cơ xảy ra cháy nổ: cháy do các tác nhân bên ngoài, nhiệt độ cao, áp suất 

cao, tàn thuốc lá rơi vào… 

Có khả năng nhiễm nước mưa chảy tràn nếu nước mưa chảy qua nền khu vực chứa 

nhiên liệu, do đó chủ đầu tư cần phải bố trí xây dựng khu vực tồn trữ nhiên liệu hợp lý 

và đúng quy định để giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh từ vị trí này. 

d. Tai nạn lao động  

Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các hạng 

mục công trình. Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu 

đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả 

năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: 

- Trượt té khi thi công trên cao, vật liệu, thiết bị từ trên rơi xuống gây tai nạn. 

- Khu vực có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do các 

xe cộ này gây ra. 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần 

cẩu, thiết  bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ, sự cố 

rơi rớt vật liệu, máy móc khi thi công trên cao (thi công hệ thống chiếu sáng..), sự 

cố khi lắp đặt máy móc có khối lượng lớn... 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống  

điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây 

điện,...    

Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao 

động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống 

vật liệu xây dựng, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự 

cố cho người và các máy móc thiết bị thi công. 

e. Tai nạn giao thông 

Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, trang thiết bị xây dựng, máy móc bằng đường 

bộ làm rơi đổ vật liệu, gia tăng số lượng xe trọng tải lớn lưu thông trong khu vực dự 

án góp phần làm giảm tuổi thọ các con đường, gia tăng tai nạn giao thông.  

Đối với dự án có khối lượng xây dựng nhiều, tập trung một lượng công nhân khá 

lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông của khu vực với các công tác: 

- Vận chuyển của các xe tải chuyên chở nguyên vật liệu: cát, đá, xi măng, sắt thép… 

từ nơi mua nguyên liệu về tập kết tại công trường. 

- Vận chuyển của các xe bồn chở bê tông tươi đến công trường. 

- Vận chuyển của các xe chuyên chở các thiết bị máy móc xây dựng: máy trộn bê 

tông, máy hàn, máy đào đất bằng bánh xích….đến công trường. 

Khối lượng dự án càng lớn thì các công tác nêu trên càng nhiều. Với dự án “Khu 

nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” khối lượng xây dựng được đánh 

giá là tương đối nhiều thì tác động của dự án lên giao thông khu vực là rất lớn. Do đó, 

sẽ gia tăng xác suất tai nạn giao thông cho công nhân điều khiển phương tiện lẫn người 

tham gia giao thông. 

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng do công nhân 

không vệ sinh tay chân trước khi ăn, do sử dụng nguồn thức ăn ôi thiu không có nguồn 
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gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân cũng như ảnh hưởng đến năng 

suất làm việc. 

Người bị ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng như 

nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, sốt, đau bụng....Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây hại 

cho sức khỏe (có thể dẫn đến tử vong) mà còn khiến tinh thần con người mệt mỏi. 

Nguyên nhân gây ngộ độc rất đa dạng nhưng có thể phân chia thành 4 nhóm chính 

sau: 

Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn; do virus; 

do ký sinh trùng; do nấm mốc và nấm men. 

Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Một số loại thực phẩm khi để 

lâu hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi dùng lại 

nhiều lần…..). Các chất này thường không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi 

được đun sôi. 

Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: Khi ăn phải các thực phẩm có sẵn 

chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm độc, khoai tây mọc 

mầm, một số loại quả đậu…. 

Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng (thực 

phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm các 

loại kim loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia thực 

phẩm; do các chất phóng xạ. 

Cách nhận biết một người bị ngộ độc thức ăn: Sau khi ăn hay uống một thực phẩm 

bị nhiễm độc (sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người bệnh đột 

ngột có những triệu chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra máu, đau bụng, đi 

ngoài nhiều lần (phân nước, có thể lẫn máu), có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38oC. 

Bảng 4.31 Đánh giá không gian và thời gian của các rủi ro, sự cố 

STT Các sự cố, rủi ro Không gian Thời gian 

1 
Sự cố tai nạn lao 

động 

Toàn bộ khu vực xây 

dựng công trình. 

Nguy cơ xảy ra các tai nạn 

lao động này diễn ra trong 

suốt thời gian xây dựng. 

2 Sự cố cháy nổ 

Khu vực diễn ra các hoạt 

động xây dựng, khu vực 

kho chứa nhiên liệu . 

Các sự cố cháy nổ này có xác 

suất xảy ra cao hơn vào mùa 

khô. 

3 Tai nạn giao thông 

Các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng vào khu vực dự 

án. 

Trong thời gian xây dựng 

công trình, đặc biệt nguy cơ 

này sẽ tăng cao vào những 

lúc cao điểm. 

4 Ngộ độc thực phẩm 

Tại khu vực diễn ra hoạt 

động ăn uống của công 

nhân làm việc tại Dự án 

Nguy cơ xảy ra ngộ độc thực 

phẩm này diễn ra trong suốt 

thời gian xây dựng. 

1.1.5 Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ 

môi trường của dự án 

Tại Dự án không làm sạch đường ống, quá trình làm sạch thiết bị trong giai đoạn 

thi công chủ yếu là vệ sinh, xịt rửa bánh xe vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào dự án, 

nhằm giảm thiểu bụi, bùn đất trên các tuyến đường di chuyển gây mất mỹ quan và an 

toàn giao thông. Tổng lưu lượng nước thải từ quá trình rửa dụng cụ và bánh xe các xe 
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tải khoảng 2,75 m3/ngày. Tính chất nước thải này chủ yếu có chất rắn lơ lửng và COD 

cao. 

Quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công sẽ tập trung tại cổng vào của dự án 

(khu vực nhà bảo vệ sát đường Đường Tân Hiệp 10). Lượng nước thải từ quá trình rửa 

xe cơ giới được thu gom lại nhờ hệ thống rãnh dưới các cầu xe, nước thải được thu 

gom và xử lý lắng tại bể lắng trước khi thải ra ngoài. 

Dự án sẽ bố trí một bể lắng sơ bộ trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, bể lắng 

sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công có thể tích khoảng 6 m3, kích thước bể lắng 

DxRxC = 2,0 x 1,5 x 2,0 m tại khu vực cổng ra vào. Hố lắng được thiết kế có ngăn 

tách dầu bằng phương pháp thủ công, nước thải vào hố lắng sẽ được chảy qua ngăn 

tách dầu, dầu sẽ nổi trên mặt nước và công nhân tiến hành vớt dầu định kỳ trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

Sau khi dự án hoàn thành xong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư sẽ tiến hành trám 

lấp bể lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công. 

 

 

Hình 4.1 Hình ảnh mô phỏng bể lắng sơ bộ 

1.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn chuẩn bị 

Trong quá trình san lấp mặt bằng, Chủ dự án quan tâm và đưa ra các phương án 

khống chế ô nhiễm, bảo đảm an toàn lao động, sức khỏe cho người lao động đồng thời 

hạn chế tới mức thấp nhất các tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trên 

cơ sở phân tích các nguồn gây ô nhiễm trong hoạt động san lấp mặt bằng và xác định 

các nguồn gây ô nhiễm đặc trưng, Công ty thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm 

và giảm thiểu các tác động tới môi trường, công nhân trực tiếp làm việc và các hộ dân 

xung quanh như sau: 

a. Khống chế ô nhiễm môi trường không khí 

Để khống chế ô nhiễm bụi, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt hàng rào tôn (3m) che chắn xung quanh dự án xây dựng; 

- Che chắn, cột giằng chắc chắn các xe vận chuyển nhằm tránh rơi các thiết bị khi 

vận chuyển; 

- Các xe vận chuyển các máy móc, thiết bị khi chạy trong Dự án phải chạy với vận 

tốc nhỏ hơn 5km/h để không lôi cuốn bụi từ mặt đất. 

- Xịt rửa bánh xe để hạn chế bụi cuốn theo khi xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào. 

- Các công nhân làm việc trong thời điểm san lấp phải được trang bị các trang thiết 

bị bảo hộ lao động. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 118 

- Tưới nước mặt đường hằng ngày vào các ngày nắng, quét dọn mặt đường,… 

- Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy chuẩn, 

các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt động tốt 

nhất. 

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu 

huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị nhà thầu có uy tín lập phương án tháo dỡ, vận 

chuyển sinh khối, xà bần xây dựng, có các yêu cầu về máy móc, thiết bị kể cả các 

phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết. Lập kế hoạch phá dỡ và phải tuyệt đối tuân 

thủ theo kế hoạch đã lập. 

b. Kiểm soát chất thải rắn 

 Chất thải rắn phát quang 

Tại khu đất thực hiện dự án chỉ là đất trồng cây lâu năm, do đó chất thải rắn chủ 

yếu trong thời gian này chủ yếu là các loại cây dại mọc trong khu vực dự án. Nói chung 

đây là các chất thải rắn phân hủy chậm, gây tác hại không đáng kể đến môi trường. 

Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan môi trường xung quanh, chủ dự án kết hợp chặt chẽ 

với đơn vị thi công thu gom, đem xử lý bãi rác trong khu vực. Quá trình quản lý và thu 

gom chất thải rắn đảm bảo quy định theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 

16/05/2017 của Bộ xây dựng và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với các loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế trước kia nằm trên đất của người dân 

sẽ giao cho người dân tự phát quang. Các loại cây nhỏ sẽ được phát quang bằng các 

máy móc chuyên dụng sau đó được thu gom về các xe vận chuyển về nơi xử lý. 

Đối với sinh khối phát quang phát sinh sẽ được vận chuyển bằng xe tới bãi rác 

trong khu vực để xử lý tần suất 2 lần/ngày. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tại giai đoạn này số lượng phát sinh không 

nhiều, được thu gom và lưu giữ vào khu vực quy định. 

Công nhân ăn uống, sinh hoạt làm phát sinh chất thải sinh hoạt sẽ bỏ chất thải vào 

các thùng chứa chất thải được đặt sẵn tại khu vực chứa chất thải. 

Chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải trên địa bàn hàng ngày và đóng phí thu 

gom, xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn nguy hại 

Trong quá trình san lấp dự án lượng chất thải nguy hại phát sinh không đáng kể, 

chủ yếu dầu nhớt thải và giẻ lau dầu nhớt gây tác hại đáng kể đến môi trường nếu 

không có biện pháp thu gom triệt để. Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, 

lưu trữ và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: 

- Thu gom và lưu trữ tạm thời trong thùng chứa theo quy định. Công nhân sau khi sử 

dụng các hoạt động làm phát sinh chất thải nguy hại sẽ đưa về khu vực chứa CTNH 

và bỏ vào các thùng chứa đã đặt sẵn. 

- Chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý. 

c. Kiểm soát nước thải 
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Trong giai đoạn này thì lượng nước thải thải ra tương đối ít. Tuy nhiên, thành phần 

nước thải này vượt quy chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A. Do đó, 

chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công có trách nhiệm thu gom, xử lý tuân theo quy 

định của pháp luật Việt Nam về việc xử lý nước thải theo đúng quy định.  

Trong thời gian xây dựng bể tự hoại, Công ty sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động để 

thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng (theo Tiêu chuẩn vệ sinh 

lao động QĐ 3733/2002/BYT thì mỗi nhà vệ sinh di động có khả năng phục vụ cho 25 

người). Mỗi nhà vệ sinh có dung tích chứa chất thải 1.000L để chứa chất thải sinh hoạt 

của công nhân xây dựng, sử dụng cho đến khi xây dựng xong nhà vệ sinh và bể tự hoại 

3 ngăn; Nhà vệ sinh di động được làm từ vật liệu composite màu gelcoat, kích thước: 

1300 x 950 x 2400 (mm). Dung tích bể nước sạch có van phao ngắt nước tự động: 

450L. Dung tích bể phốt 3 ngăn có bộ lọc: 1000L, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

rất đơn giản. Toàn bộ nước thải và chất thải được lưu chứa trong buồng chứa chất thải 

của nhà vệ sinh. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom toàn 

bộ nước thải và chất thải phát sinh trong buồng chứa của nhà vệ sinh di động để xử lý 

khi buồng chứa đầy. Tần suất thu gom theo thỏa thuận giữa 2 bên, khoảng 3 ngày/lần. 

d. Kiểm soát các tác động khác 

 Khống chế ngập úng trong quá trình san lấp 

Để hạn chế ngập úng, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Chủ dự án tiến hành việc san lấp vào mùa khô nhằm hạn chế được nước mưa gây 

ngập úng. 

- Việc vận chuyển đất, cát san lấp phải theo lịch trình nhất định và khác nhau tránh 

tập trung vận chuyển đất, cát một lúc nhằm hạn chế được lượng xe vận chuyển ra 

vào dự án quá nhiều trong một thời điểm, tránh gây ùn tắc giao thông. Tuy nhiên 

khối lượng đất san lấp đến dự án tương đối ít, công ty tận dụng đất đào tại Dự án 

để san lấp, do tác động này hầu như không đáng kể. 

 Khống chế tác động của nước mưa và nước san lấp mặt bằng đến chất lượng 

nước mặt 

Trong giai đoạn san lấp mặt bằng, nước mưa cũng là vấn đề mà Dự án phải quan 

tâm. Là nguồn ít gây ô nhiễm nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến quá trình san lấp mặt 

bằng nên Chủ dự án thiết kế hệ thống mương thu nước mưa xung quanh Dự án để thu 

gom nước mưa thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực không để nước mưa chảy tràn 

hay ngập úng cục bộ trong khu vực Dự án và gây ảnh hưởng đến các khu đất xung 

quanh. Cuối mỗi rãnh thoát nước sẽ bố trí đào các hố (kích thước: DxRxC (m) = 

1,0x0,5x0,5m) nhằm lắng cát và các tạp chất giúp ngăn không cho cát, đất và các tạp 

chất chảy sang các khu vực xung quanh, làm tăng độ đục của nước trong khu vực và 

suối Nhum. 

Do mặt bằng tương đối bằng phẳng nên việc thoát nước mưa tương đối dễ dàng và 

hầu như không ảnh hưởng nhiều đến mực nước  

 Kiểm soát xói mòn và bồi lắng 

- Kiểm tra xây dựng tường bao trước khi đổ đầy vật liệu san nền. 

- Đảm bảo có hệ thống thoát nước tại công trường để khống chế nước mưa. 

- Tập kết các nguyên liệu tại các điểm cách xa rãnh thoát nước. 
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1.2.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a1.  Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

 Giảm thiểu bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và CTR 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu như sau: 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và CTR thường gây rơi vãi dọc đường, bụi 

do gió cuốn... vì vậy các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu là các xe tải sẽ 

được che chắn bằng bạt và ràng buộc chắc chắn bằng dây thừng hoặc dây thun. 

- Chủ đầu tư sẽ tưới nước phui đào và khu vực xung quanh phui đào trước và trong 

quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên. 

- Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy chuẩn, 

các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt động tốt 

nhất. 

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu 

huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

- Phun nước trên đoạn đường khu vực cổng ra vào công trường (trong phạm vi bán 

kính 5-10m tính từ cổng công trường) với tần suất 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi 

trưa để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng. 

- Các phương tiện giao thông trước khi vào tuyến vận chuyển sẽ được làm sạch bùn 

đất bám tại lốp xe tại 01 điểm rửa xe được đặt tại vị trí gần cổng ra vào công trường. 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, bùn, đất, chất 

thải, thùng xe phủ bạt kín đảm bảo không chảy, rơi vãi vật tư, vật liệu, phế thải khi 

vận chuyển, phải sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển. 

- Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân, kỹ sư làm việc trên công 

trường. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào đất 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào đất chủ đầu tư sẽ thực hiện một số 

biện pháp sau để giảm thiểu tác động do bụi phát tán: 

- Công ty sẽ bố trí rào chắn xung quanh dự án bằng tôn lắp ráp, chiều cao rào chắn 

là 3m cách ly dự án với bên ngoài, chủ dự án sẽ duy trì rào chắn này cho đến khi 

quá trình xây dựng hoàn tất. 

- Chủ đầu tư sẽ tưới nước phui đào và khu vực xung quanh phui đào trước và trong 

quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên. 

- Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân, kỹ sư làm việc trên công 

trường. 

- Xe vận chuyển đất đào ra ngoài công trường cần rửa bánh xe trước khi lưu thông; 

 Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu 

- Xung quanh công trường, khu tập kết vật liệu và khu vực ép cọc được che chắn tạm 

thời bằng tôn với chiều cao khoảng 3m. 

- Đối với bãi đổ vật liệu ngoài trời: Dùng bạt để che chắn bãi đổ vật liệu ngoài trời 

và sử dụng nước tưới tại khu vực san lấp đã bị khô để giảm thiểu phần nào bụi bay 

vào nhà dân, công trình xung quanh; 
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- Đối với lưu chứa vật liệu: Việc tập kết nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép, các 

loại dung môi, hoá chất xây dựng chủ đầu tư sẽ bố trí kho vật liệu diện tích 100m2, 

kho vật liệu có kết cấu bằng tôn lắp ráp, mái bằng tôn, có khoá bảo vệ. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình sơn vẽ, bảo vệ kết cấu bề mặt 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do quá trình trét bột, sơn tường bảo vệ kết cấu 

bề mặt như sau: 

- Sử dụng các loại bột có hệ số phát thải bụi và khí thấp. 

- Sử dụng các thiết bị chà nhám hiện đại, đẩy nhanh tiến độ chà nhám để giảm thiểu 

bụi phát tán trong thời gian dài. 

- Chủ đầu tư sẽ dùng lưới bao quanh các công trình để giảm thiểu bụi, CTR rơi vãi 

ra xung quanh gây nguy hiểm cho công nhân, kỹ sư trên công trường. 

- Công nhân thi công thi công sơn vẽ, trang trí, trét bột được trang bị bảo hộ đầy đủ, 

trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít bụi phát sinh. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công tác hàn xì 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công tác hàn 

xì như sau: 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị, phương tiện hiện đại và phải thường xuyên 

được bảo dưỡng, tra dầu mỡ để có tình trạng hoạt động tốt nhất. 

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu 

huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. Thay thế 

sử dụng các thiết bị máy móc sử dụng động cơ điện để giảm thiểu thấp nhất các 

loại khí thải phát sinh.  

- Đối với công nhân làm việc trực tiếp trên công trường, đặc biệt là công nhân làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại như hàn xì, điều khiển các máy móc thi 

công…chủ đầu tư sẽ trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ tránh ảnh hưởng đến sức 

khoẻ công nhân. 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng 

Phương án cung cấp bê tông nhựa nóng cho dự án như sau: 

- Phương án ở đây chủ yếu sử dụng bê tông nhựa nóng được trộn và mua trực tiếp từ 

nhà máy nhựa đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được vận chuyển bằng xe 

tải chuyên dụng đến dự án; 

- Công nhân thi công trải mặt đường, tiếp xúc với bê tông nhựa nóng được trang bị 

bảo hộ đầy đủ, trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít khí phát ra từ 

bê tông nhựa nóng, bụi và tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, cháy. 

Loại bê tông nhựa nóng sử dụng: Bao gồm các loại bê tông nhựa nóng sau: 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt trung. 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt mịn. 

Các loại Bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại nhà máy 

nhựa đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được vận chuyển bằng xe tải chuyên 

dụng đến dự án. 

a2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước  

 Giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt 
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Tất cả nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường xây dựng (30 

người) là 2,4 m3/ngày sẽ được thu gom tại ngăn chứa nhà vệ sinh di động (2 cái) được 

Chủ đầu tư thuê đặt tại dự án. Nhà vệ sinh di động được đặt tại vị trí thích hợp trong 

quá trình thi công, không gây cản trở thi công. 

Công ty sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt 

của công nhân xây dựng (theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động QĐ 3733/2002/BYT thì 

mỗi nhà vệ sinh di động có khả năng phục vụ cho 25 người). Mỗi nhà vệ sinh có dung 

tích chứa chất thải 1.000L để chứa chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, sử 

dụng cho đến khi xây dựng xong nhà vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn; Nhà vệ sinh di động 

được làm từ vật liệu composite màu gelcoat, kích thước: 1300 x 950 x 2400 (mm). 

Dung tích bể nước sạch có van phao ngắt nước tự động: 450L. Dung tích bể phốt 3 

ngăn có bộ lọc: 1000L, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Toàn bộ nước 

thải và chất thải được lưu chứa trong buồng chứa chất thải của nhà vệ sinh. Chủ đầu 

tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom toàn bộ nước thải và chất thải 

phát sinh trong buồng chứa của nhà vệ sinh di động để xử lý khi buồng chứa đầy. Tần 

suất thu gom theo thỏa thuận giữa 2 bên, khoảng 3 ngày/lần. 

 Giảm thiểu tác động do nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi 

công 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới như sau: 

- Quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công sẽ tập trung tại cổng vào của dự án 

(khu vực nhà bảo vệ sát đường Đường Tân Hiệp 10). Lượng nước thải từ quá trình 

rửa xe cơ giới là 2,75 m3/ngày được thu gom lại nhờ hệ thống rãnh dưới các cầu 

xe, nước thải được thu gom và xử lý lắng tại bể lắng trước khi thải ra ngoài. 

- Dung tích tối thiểu của bể lắng được tính toán như sau: 

VBlắng = Vnước x n = (2,75/8)*2 = 0,6875 m3 

Trong đó: 

- Vnước: Khối lượng nước thải (2,75m3/ngày.đêm); 

- N: giờ lưu nước (2 giờ). 

Dự án sẽ xây dựng một bể lắng sơ bộ trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, bể 

lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công có thể tích khoảng 4 m3, kích thước bể lắng 

DxRxC = 2,0 x 1,0 x 2,0m tại khu vực cổng ra vào. Hố lắng được thiết kế có ngăn tách 

dầu bằng phương pháp thủ công, nước thải vào hố lắng sẽ được chảy qua ngăn tách 

dầu, dầu sẽ nổi trên mặt nước và công nhân tiến hành vớt dầu định kỳ trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

Sau khi dự án hoàn thành xong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư sẽ tiến hành trám 

lấp bể lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công. 

 Giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn 

Tuy nước mưa được quy ước là sạch, nhưng khi chảy qua bề mặt có chứa các chất 

độc hại thì sẽ gây tác động lớn đến nguồn nước. Các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm 

do nước mưa chảy tràn như sau: 

- Các vật liệu có chứa dầu mỡ, dung môi chủ đầu tư bố trí trong kho vật liệu, diện 

tích 100 m2, kết cấu bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng tôn để tránh nước mưa xâm 

nhập; 
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- Dọn sạch đất đá, CTR thi công trên bề mặt công trường, không tập kết vật liệu trên 

dòng chảy của nước mưa; 

- San lấp các ao, vũng nước trong khu vực công trường để ngăn ngừa ô nhiễm nước 

và tránh phát triển ruồi muỗi, chuột bọ để bảo vệ sức khoẻ cho công nhân thi công 

và người dân xung quanh. 

 Giảm thiểu tác động do nước ngầm phát sinh từ hố móng 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước ngầm xuất hiện trong hố móng như sau: 

- Chủ đầu tư có bố trí 03 bơm nước hố móng HS 2.4, công suất 2,5 kw, lưu lượng 

500m3/h để đảm bảo tiêu thoát nước từ các hố móng này và phòng trường hợp thoát 

nước khi trời mưa. 

- Nước thải từ hố móng chủ yếu bị ô nhiễm chủ yếu bởi bùn đất, lượng nước này sẽ 

được bơm qua bể lắng có dung tích 6m3, kích thước bể lắng DxRxC = 

2,0x1,5x2,0m. Nước sau lắng được thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

a3.  Giảm thiểu tác động đến môi trường đất 

 Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt  

Hoạt động xây dựng tại dự án sẽ làm phát sinh một lượng CTR sinh hoạt của công 

nhân xây dựng khoảng 15 kg/ngày, khối lượng riêng của CTR sinh hoạt khoảng 300 

kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85 và thời gian lưu chứa chất thải 2 ngày thì dung tích 

thùng lưu chứa chất thải cần thiết giai đoạn xây dựng là: 

15 kg*2 ngày

0,85 × 300 kg/m3
  =   0,18 m3 =  118 lít  

. Để giảm thiểu tác động của chất thải sinh hoạt đối với môi trường đất thì chủ dự 

án sẽ thực hiện thu gom và xử lý như sau: 

- Chủ đầu tư bố trí người quét dọn thường xuyên và thu gom CTR sinh hoạt của công 

nhân xây dựng đến các thùng rác tập kết. 

- Bố trí 01 thùng rác loại 120 lít có nắp đậy đặt ở khu vực thi công để thu gom CTR 

sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- CTR được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTR tạm thời bố trí trong khuôn viên 

dự án ngay khu vực tập kết vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ gia). Diện tích 

khu tập kết CTR giai đoạn này khoảng 5 m2, kết cấu tường bằng tôn lắp ráp, có mái 

che bằng tôn. 

- Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định với tần suất 2 ngày/lần. 

 Giảm thiểu tác động từ CTNH 

Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý CTNH  sẽ tuân theo quy định của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

- Chủ đầu tư bố trí người thu gom và phân loại CTNH lưu chứa tại các thùng rác 

CTNH của dự án (01 thùng loại 120 lít).  

- CTNH được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTNH tạm thời bố trí sát khu chứa 

vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ gia). Diện tích khu tập kết CTNH giai đoạn 

này khoảng 5 m2, kết cấu tường bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng tôn; 
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- Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại 

CTNH này định kỳ 1 năm/lần. 

 Giảm thiểu tác động từ CTR xây dựng 

CTR xây dựng phát sinh trên công trường thi công sẽ được phân loại theo Thông 

tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng. CTR xây dựng bao gồm gạch, 

đá, cát, bê tông ... Các biện pháp được đưa ra như sau: 

- Sau khi giai đoạn thi công xây dựng kết thúc, các loại cốt pha bằng gỗ sẽ được đơn 

vị thi công tận dụng để thi công các dự án khác; 

- Các loại sắt thép vụn, bao xi măng, thùng nhựa có sẽ được thu gom lại và bán cho 

các cơ sở thu mua phế liệu; 

- Khối lượng CTR là các vật liệu xây dựng gạch, đá, đất, xà bần được tái sử dụng, 

các vật liệu này được lu lèn đầm nát và sử dụng cho nâng nền khu vực dự án từ lên 

cao độ xây dựng hoàn thiện là 2,3 m. 

- Tập kết chất thải xây dựng được bố trí cạnh cổng ra vào sát đường trải nhựa có diện 

tích 20m2 (4mx5m) có mái che, để dễ dàng vận chuyển ra khỏi dự án. 

 Chất thải từ quá trình đào đất các hạng mục ngầm (đường ống cấp nước, thoát 

nước) 

Theo điều 50 tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất thải và phế liệu: “Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, 

đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù 

hợp”. Do đó, khối lượng đất đào sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

theo đúng quy định. 

Trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi chuyển giao lượng đất đào này: 

- Lượng đất thải bỏ được tập kết tại một vị trí quy định trên công trường. 

- Lựa chọn đơn vị có giấy phép hành nghề được phép thu gom và vận chuyển đất 

thải. 

- Theo dõi kiểm tra việc thu gom, phương án vận chuyển và làm rõ vị trí cần san lấp 

hay thải bỏ. 

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ giám sát quá trình thu gom và vận chuyển đất thải. 

Quy định các xe chuyên chở không được chở quá 90% thể tích thùng xe và phải 

được phủ kín tránh tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. Nếu xảy ra sự cố rơi vãi 

cần phải thu dọn ngay tránh gây ảnh hưởng đến người tham gia lưu thông trên tuyến 

đường. 

 Giảm thiểu tác động do CTR từ quá trình vận chuyển 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do bùn lầy trên các tuyến đường vận chuyển 

như sau: 

- Mặt đường Đường Tân Hiệp 10 đoạn tiếp cận dự án có thể bị dính bám bùn đất, 

CTR do các xe vận chuyển đi ngang vì vậy đoạn này sẽ được quét dọn, tưới rửa 

thường xuyên 1 lần/1 tuần hoặc khi có CTR rơi vãi nhiều, hoặc khi có yêu cầu của 

người dân hoặc cơ quan chức năng. 

- Các xe tải vận chuyển sẽ được che chắn ràng buộc chắc chắn bằng bạc, dây thừng, 

dây thun. Trong trường hợp CTR do các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

làm rơi vãi dọc đường thì tài xế các trách nhiệm phải thu gom dọn sạch đất đá rơi 

vãi. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Bố trí 1 điểm rửa xe ở cổng vào dự án sát đường Tân Hiệp 10 để rửa bánh các xe 

tải ra vào dự án. 

b. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm do ồn và độ rung 

- Phân bố thời gian hoạt động cho các loại máy móc, thiết bị hợp lý, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc hoạt động cùng lúc gây hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn và độ rung. 

- Không vận hành các thiết bị, máy móc có tiếng ồn và độ rung lớn vào những thời 

điểm nhạy cảm như vào ban đêm, giờ nghỉ trưa. 

- Các xe vận chuyển hạn chế bóp còi khi di chuyển và giảm tốc độ khi đi vào các 

khu dân cư kế cận, bố trí các biển báo cấm bóp còi, giảm tốc độ khi đi vào khu vực 

dự án. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân trên công trường. 

- Thay thế, sử dụng các thiết bị thi công mới có độ ồn rung thấp và thân thiện với 

môi trường. 

- Trong trường hợp tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, có 

thể gây nứt tường, sụt lún thì chủ đầu tư cam kết sửa chữa và khắc phục nhanh 

chóng không để ảnh hưởng đến lâu dài đến người dân. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do nhiệt 

Các biện pháp giảm thiểu do nhiệt chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Xây dựng lán trại cho công nhân diện tích 50m2 nghỉ mệt hoặc tránh nắng; 

- Trang bị các quạt gió tại các khu vực thi công hàn xì, khu vực lán trại công nhân; 

- Cung cấp nước uống đầy đủ cho công nhân, nước lạnh, nước mát; 

- Trang bị các bảo hộ lao động trong các hoạt động gia nhiệt, hàn, cắt. Tránh lửa, 

nhiệt bén vào người gây bỏng. 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt 

- Quản lý nước mưa hiệu quả, không tập kết vật liệu trên dòng chảy của nước mưa, 

lưu trữ cẩn thận các loại dung môi hoá chất trong kho vật liệu, diện tích 100m2 kín 

không để nước mưa chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm làm cuốn trôi các chất ô 

nhiễm xuống hệ thống thoát nước của khu vực, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước mặt tại địa phương; 

- Nước thải của công nhân xây dựng được thu gom toàn bộ tại các nhà vệ sinh di 

động tại dự án, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải để xử lý, không xả trực tiếp 

nước thải ra suối. 

- Quản lý, thu gom và xử lý CTR đúng quy định không vứt bừa bãi gây cuốn trôi mất 

vệ sinh. 

 Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Tình trạng ngập úng gây ra nhiều khó khăn cho công tác thi công dự án, chủ đầu 

tư sẽ đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ngăn ngừa tình trạng ngập úng trong giai 

đoạn thi công này. Các biện pháp đưa ra như sau: 

- Đối với nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực thi công, chủ đầu tư sẽ xây 

dựng các mương dẫn nhằm thoát nước nhanh không gây ngập úng; 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí một số bơm nước để tiêu thoát nước từ hố móng và thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 
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- Chủ đầu tư sẽ san lấp các vùng trũng, không gây ra hiện tượng lắng đọng nước tạo 

môi trường thuận lợi phát triển cho côn trùng: ruồi, muỗi…; 

- Kho chứa vật liệu xây dựng được đặt ở nơi cao ráo xung quanh thoát nước tốt, 

không bị ngập úng và có các mương thu nước xung quanh.  

 Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông khu vực 

Giảm thiểu tác động đến giao thông đường bộ 

Công tác thi công có các hoạt động chuyên chở các thiết bị nguyên vật liệu, do đó 

các tác động ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông là không thể tránh khỏi. Chủ 

đầu tư sẽ đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu nhỏ nhất đến tình hình giao thông 

khu vực và giảm thiểu tình trạng kẹt xe có khả năng xảy ra: 

- Hạn chế các hoạt động vận tải vào các giờ cao điểm (6-8h sáng và 16-18h chiều) 

nhằm tránh gây ùn tắc giao thông khu vực; 

- Sử dụng phương tiện vận tải chuyên dụng để chuyên chở nguyên vật liệu và đảm 

bảo đúng tải trọng cho phép. 

- Lên kế hoạch vận chuyển hợp lý, giãn đều quá trình thi công, tránh tình trạng tập 

trung vào một thời điểm gây gia tăng quá mức nhu cầu tham gia giao thông. Điều 

này cộng hưởng với nhu cầu tham gia giao thông của người dân khu vực xung 

quanh sẽ gây nên sự quá tải trên các tuyến đường; 

- Yêu cầu các xe chuyên chở nguyên vật liệu cho dự án phủ kín nhằm tránh rơi rớt 

vật liệu, làm nhiễm bẩn và gia tăng cát bụi trên các tuyến đường giao thông là 

nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường không khí; 

- Yêu cầu các xe chuyên chở nguyên vật liệu cho dự án di chuyển chậm khi tiếp cận 

dự án tránh tình trạng thắng gấp do người băng qua đường; 

- Phối hợp với cơ quan chức năng để bố trí người tại điểm xe ra vào công trường xây 

dựng để điều khiển giao thông; 

- Bố trí các biển báo cho người giao thông nhận biết công trường đang thi công để 

giảm tốc độ khi đi ngang qua công trình. Tránh tình trạng bị che khuất tầm nhìn. 

Chủ đầu tư cam kết sẽ tu sửa đường nếu gây ra các hư hỏng do quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu của dự án gây ra. 

Biện pháp phối hợp chống ùn tắc giao thông 

Lái xe phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di 

chuyển. Nếu trong quá trình thi công xảy ra kẹt xe cục bộ tại khu vực dự án thì chủ 

đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để giải toả, phân luồng như sau: 

- Bố trí người tại cổng ra vào dự án để điều tiết xe ra và vào công trường. Dùng cờ 

để báo hiệu có xe ra vào để các phương tiện đang lưu thông đi chậm và tránh va 

chạm. 

- Thông báo cho đội cảnh sát giao thông khu vực về tình hình giao thông để có 

phương án cử người đến để điều tiết, phân luồng giao thông nếu xảy ra tình trạng 

ùn tắc giao thông. 

- Nếu tình trạng kẹt xe không được cải thiện thì khi các phương tiện khi vào dự án 

có thể đậu trong khuôn viên dự án cho tới khi giao thông được giải toả mới rời khỏi 

dự án. 

Biện pháp phối hợp, giám sát, khắc phục những sự cố đổ, rơi vãi đất dư trên đường 
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Mặt đường Tân Hiệp 10 đoạn tiếp cận dự án có thể bị dính bám bùn đất, CTR do 

các xe vận chuyển đi ngang vì vậy đoạn này sẽ được quét dọn, tưới rửa thường xuyên 

hàng ngày hoặc khi có CTR rơi vãi nhiều, hoặc khi có yêu cầu của người dân hoặc cơ 

quan chức năng. 

Bố trí 1 điểm rửa xe ở cổng vào dự án sát đường Tân Hiệp 10 để rửa bánh các xe 

tải ra vào dự án. Chủ đầu tư giám sát thường xuyên xe ra vào dự án. 

Trong trường hợp xe vận chuyển làm rơi rớt vật liệu trên tuyến đường thì chủ xe 

phải có trách nhiệm dọn sạch và hoàn trả nguyên hiện trạng mặt đường. 

 Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Việc xây dựng dự án nằm trong chiến lược quy hoạch của Thị xã Tân Uyên nhằm 

phát triển các khu đô thị mới và dân cư, nhà ở nhằm phát triển đời sống nhân dân trên 

địa bàn Thị xã. 

Các loại chất thải phát sinh từ dự án sẽ được kiểm soát chặt chẽ, chủ đầu tư dự án 

sẽ xử lý các loại chất thải đúng quy định để giảm thiểu các tác động đến tài nguyên 

sinh học và hoạt động sản xuất xung quanh là thấp nhất. 

Chủ đầu tư sẽ xử lý các loại nước thải từ dự án đạt các tiêu chuẩn về môi trường 

quy định trước khi thải ra, tránh ô nhiễm suối Nhum gần khu vực thực hiện dự án. 

Các quá trình xây dựng của dự án không được bồi lấp các kênh rạch trong vùng 

tránh ảnh hưởng dòng chảy của các lưu vực sông suối là nơi sinh sống của nhiều loài 

thuỷ sản. 

Tuyên truyền công nhân thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thu 

gom CTR đúng quy định. 

 Giảm thiểu tác động của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung quanh 

Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung quanh 

như sau: 

- Áp dụng tổng thể các biện pháp chống bụi, chống ồn, chống rung như đã trình bày 

tại các phần của báo cáo. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, thi công đến đâu hoàn thiện đến đó để trả lại cuộc sống 

bình thường cho người dân. 

- Hạn chế thi công vào các giờ từ 6h-9h sáng và 4h-7h đêm. 

- Đối với cán bộ, công nhân làm việc tại hiện trường chủ đầu tư sẽ trang bị đồ bảo 

hộ lao động đầy đủ như nón, quần áo, giày dép, khẩu trang ... 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí người quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh khu vực thi 

công. 

- Thu gom các loại chất thải từ sinh hoạt công nhân như CTR, nước thải xử lý đúng 

quy định và không làm ô nhiễm khu vực thi công. 

- Chăm lo công tác chăm sóc y tế cho cán bộ công nhân tại công trường, bố trí các 

ban y tế với một số dụng cụ, thiết bị cần thiết để ứng phó trong các trường hợp khẩn 

cấp có liên quan đến nhân mạng và con người. 

- Thành lập đội an toàn lao động thường xuyên kiểm tra các công tác đảm bảo an 

toàn lao động, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt nếu làm sai các quy định. 

 Giảm thiểu tác động đến các vấn đề về kinh tế - xã hội 

Mâu thuẫn giữa các công nhân 
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Việc tập trung một lượng công nhân từ ngoài ra vào khu vực dự án trong giai đoạn 

xây dựng là vấn đề không tránh khỏi. Nhằm hạn chế các tác động xấu đã trình bày ở 

phần trên, chủ dự án cần thực hiện các biện pháp như sau: 

- Ban quản lý sẽ kiểm soát số lượng công nhân ra vào công trường và thông báo cho 

bảo vệ và bộ phận có liên quan để có thể giám sát chặt chẽ các hoạt động công nhân 

trong giai đoạn xây dựng này; 

- Chủ đầu tư sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để có thể nắm rõ các đối 

tượng khi tham gia xây dựng dự án, thời gian dự án bắt đầu và kết thúc để có kế 

hoạch quản lý an ninh trên địa bàn; 

- Các lán trại trong khu vực công trường sẽ có người quản lý, đề ra các quy định về 

giờ giấc nơi nghỉ ngơi của từng người, quản lý đồ đạc không để xảy ra tranh chấp, 

mất cắp nghi ngờ lẫn nhau gây mâu thuẫn; 

- Vấn đề mâu thuẫn giữa công nhân với nhau cần đưa ra các quy định trong bảng nội 

quy công trường. Nếu trong quá trình thi công có xảy ra mâu thuẫn giữa các công 

nhân thì ban quản lý dự án phải có người can thiệp giải quyết kịp thời, không để 

xảy ra các vấn đề đáng tiếc. 

Tệ nạn xã hội 

Khuyến khích các nhà thầu sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia 

vào hoạt động của dự án, hạn chế lao động từ nơi khác đến, tăng cường đào tạo và sử 

dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho 

công nhân ý thức và trách nhiệm trong quá trình hoạt động làm việc và sinh hoạt tại 

khu vực dự án. 

Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân. Xây 

dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự xã 

hội, chú ý quyền lợi của phụ nữ.  

Ảnh hưởng sức khoẻ công nhân xây dựng 

Công nhân làm việc tại hiện trường có thể xảy ra các nguy cơ về tai nạn lao động. 

Môi trường lao động tiếp xúc nhiều với khói bụi các nguy cơ tiềm ẩn nên chủ đầu tư 

sẽ trang bị quần áo bảo hộ lao động, nón mũ để phòng ngừa các sự cố, tai nạn có thể 

xảy ra. 

Tại công trường chủ đầu tư dự án sẽ bố trí một ban y tế với một số dụng cụ, thiết 

bị cần thiết để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp có liên quan đến nhân mạng và 

con người. 

1.2.3 Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn xây dựng 

a. Phòng ngừa giảm thiểu bom mìn 

Để ngăn chặn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, trước khi dự án được triển khai 

xây dựng, chủ đầu tư cần thuê đơn vị có chức năng để rà phá bom mìn trước khi thực 

hiện công tác đất. Bom, mìn nếu phát hiện được cần xử lý theo đúng quy định đảm bảo 

an toàn trong quá trình xây dựng.  

b. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để ngăn ngừa khả năng phát sinh cháy trên công trường xây dựng, cần phải thực 

hiện các biện pháp sau: 
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- Công tác thi công cần được thực hiện theo các giai đoạn khác nhau để giảm thiểu 

việc di chuyển cũng như cản trở gây ảnh hưởng lẫn nhau, dễ gây sai sót, tai nạn 

trong quá trình thi công xây dựng; 

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ, tiến hành xử trí ngay những sự cố môi 

trường có thể xảy ra (như tràn bùn, xà bần, dầu mỡ trên đường đi, kiểm soát chặt 

chẽ an toàn mạng lưới điện..); 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải 

được bố trí thật an toàn và được kiểm tra thường xuyên; 

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các 

phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng 

sẵn sàng; 

- Lập hệ thống biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu chứa nhiên 

liệu, xăng, dầu, trạm biến áp,…); 

- Các nguồn phát sinh tia lửa cần phải bố trí cách xa khu vực chứa nhiên liệu; 

- Hạn chế số lượng vật liệu cháy dự trữ như tre, gỗ, các chất lỏng dễ cháy và khí 

cháy; 

- Thu gom và đưa ra nơi an toàn hoặc tiêu huỷ vật liệu, CTR cháy được; 

- Kịp thời loại bỏ dung môi, hơi dầu và các chất lỏng dễ cháy tạo ra khi tiến hành các 

công việc hoặc khi bảo quản chúng; 

- Không cho phép đốt lửa không đúng quy định trên công trường; 

- Quy định nơi hút thuốc riêng và nơi sử dụng lửa (nấu bitum, matiz và các vật liệu 

khác); 

c. Giảm thiểu tác động do sự cố về khu vực tồn trữ nhiên liệu 

Các sự cố về tồn trữ nhiên liệu làm phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường, vì vậy 

quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu các tác động này: 

- Các khu vực tồn trữ nhiên liệu cần được kiểm tra thường xuyên các vật dụng, bể 

chứa, bao bì để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Chủ đầu tư bố trí người canh giữ, bảo vệ, không cho người ngoài tiếp xúc, ra vào. 

- Cách ly các nguồn gây cháy nổ, không hút thuốc, đốt lửa tại khu vực tồn trữ, cách 

ly nguồn điện. 

- Khu vực tồn trữ thoáng, sạch sẽ, có mái che và không bị ẩm ướt, mưa tạt.  

d. Giảm thiểu tai nạn lao động 

 Đối với công nhân  

Nhà thầu xây dựng khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải đảm 

bảo đạt các yêu cầu sau: 

- Từ 18 tuổi trở lên; 

- Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khoẻ làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định 

kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khoẻ một lần. Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, 

huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao; 

- Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn lao động do giám 

đốc đơn vị xác nhận; 

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm việc. 

 Nội quy kỷ luật an toàn lao động 

- Không được đi dép lê, đi giày có đế dễ trượt; 

- Trước và trong thời gian làm việc trên cao không được uống rượu, bia, hút thuốc; 
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- Công nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề hoặc 

bất kỳ vật gì từ trên cao xuống các hố đào; 

- Tuyệt đối không được hút thuốc lá, không tự tiện dùng điện xoay chiều để thắp 

sáng, không được tự ý câu nối điện ở những nơi có môi trường và vật liệu dễ cháy 

nổ (nên dùng điện một chiều để thắp sáng); 

- Khi thi công dưới kênh mương, móng sâu dưới mặt đất sẽ có biện pháp gia cố chống 

sạt lở, cử người kiểm tra thường xuyên sự thay đổi của mặt đất chung quanh khu 

vực hố đào; 

- Mọi cán bộ, công nhân lao động không được tự động điều khiển máy, thiết bị, dụng 

cụ mà không được giao trách nhiệm; 

- Khi thi công phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động, dây an toàn, 

túi đựng đồ nghề…; 

- Đối với khách tham quan công trình: Phải mang thẻ Visitor (nếu công trường có 

trang bị), phải đội mũ bảo hộ. 

 Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng 

Thành lập Ban an toàn lao động chỉ định Cán bộ phụ trách công tác an toàn lao 

động. Chỉ huy trưởng công trình là người chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao 

động, vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công trường; 

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên 

công trường; 

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế; 

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp an 

toàn lao động; 

- Ban chỉ huy công trường sẽ chuẩn bị các phương tiện cấp cứu với đầy đủ dụng cụ 

y tế sơ cứu cũng như phải cung cấp và duy trì các thiết bị cấp cứu sinh mạng trong 

tình trạng hiệu quả và đầy đủ với sự chấp thuận của bộ phận kiểm tra an toàn lao 

động của Công ty. Các dụng cụ y tế sẽ đặt tại nơi dễ nhận thấy và có thể sử dụng 

ngay vào bất cứ lúc nào; 

- Tất cả các công nhân trước khi vào làm việc tại các công trường sẽ học nội quy về 

an toàn lao động và qua một lớp hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn và định kỳ 

tập huấn để đảm bảo mọi thủ tục cần thiết trong việc sử dụng các thiết bị đó là đã 

được tuân thủ. 

 Các biện pháp tổ chức thi công 

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công 

đoạn thi công với nhau; 

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn thời 

gian thi công đến mức tối đa; 

Quy hoạch nhà kho để tập trung tất cả các vật liệu xây dựng; 

Phần tổ chức thi công sẽ có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường. Cụ thể: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như biện 

pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn 

điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét; 

- Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự 

thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những 
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công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi 

công hợp lý để không gây cản trở nhau…; 

Tại mặt bằng thi công phải đảm bảo: 

- Các cơ sở vật chất phục vụ cho công nhân thi công xây dựng như, nghỉ ngơi, tắm 

rửa, vệ sinh, y tế; 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại; 

- Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như khu tập trung vật liệu dễ cháy 

nổ; 

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc vào ban đêm; 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị trí 

dễ xảy ra tai nạn. 

e. Phòng ngừa tai nạn giao thông 

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông như sau: 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, khuyến khích các phương tiện vận chuyển chấp hành 

tốt luật giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đưa 

điều kiện về an toàn lao động và an toàn giao thông vào làm điều kiện để chọn lựa 

nhà thầu xây dựng dự án; 

- Thực hiện theo quy định an toàn giao thông khi di chuyển trên đường; 

- Tất cả các vật liệu sẽ được phun nước ngay lập tức trước bất kỳ quá trình chất tải, 

dỡ hàng hoặc hoạt động chuyển giao để duy trì vật liệu bụi ướt;  

- Che chắn phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu; 

- Lắp đặt bảng hiệu, che chắn khu vực thi công; 

- Tất cả các phương tiện tham gia thi công đều phải gắn biển báo hiệu vào ban ngày 

và ban đêm theo đúng quy định trong suốt quá trình thi công; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị thi công. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn gây tác động có liên quan chất 

thải 

Bảng 4.32 Nguồn gây tác động đến môi trường và đối tượng bị tác động trong giai 

đoạn hoạt động của dự án 

Nguồn gây tác 

động 

Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức 

độ tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không khí    

- Từ hoạt động của 

các phương tiện giao 

thông ra vào khu nhà 

ở. 

- Từ quá trình nung 

nấu của khu nhà ở, 

trường học. 

SO2, NO2, CO, 

bụi,… 

- Môi trường 

không khí 

khu vực dự 

án. 

Trong khu đất dự án  

Mức độ: thấp, gián 

đoạn 
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Nguồn gây tác 

động 

Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức 

độ tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Từ hệ thống xử lý 

nước thải của dự án, 

vị trí tập trung CTR 

NH3. H2S, CH4, 

mercaptan,… 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh 

hoạt của khu nhà ở, 

khu dịch vụ công 

cộng 

Nước thải chứa chất 

ô nhiễm (BOD, 

COD, TSS, Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường 

nước  

- Môi trường 

đất 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước 

suối Nhum và đất tại 

khu vực dự án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung bình 

do chủ dự án đầu tư 

trạm XLNT đạt tiêu 

chuẩn trước khi xả 

ra nguồn nước nhận. 

Nước mưa chảy tràn 

trong khu vực 

Nước mưa cuốn theo 

các chất bẩn, dầu mỡ 

từ thiết bị thi công 

Ô nhiễm do chất 

thải rắn 
   

Từ quá trình sinh 

hoạt của khu nhà ở, 

khu dịch vụ công 

cộng 

Rác thải sinh hoạt 

(bao bì, thực phẩm, 

giấy vụn, chai lọ,…) 

Chất thải nguy hại 

(dầu, nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu, hộp 

chứa thuốc diệt côn 

trùng, bóng đèn, 

pin,…) 

- Môi trường 

đất 

- Môi trường 

nước 

Toàn bộ đất, nước 

ngầm tại khu vực dự 

án 

Tác động gián tiếp 

đến chất lượng nước 

suối Nhum. 

Mức độ: thấp, do 

chủ đầu tư có biện 

pháp quản lý tốt 

chất thải phát sinh. 

 
Hoạt động của 

HTXL nước thải 

Bùn thải từ HTXL 

nước thải 

a. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

a1. Ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

Theo chương 1 thì số người sinh sống và làm việc bên trong dự án là 744 người. 

Giả định số lượt tham gia giao thông là 80% số lượt người ra vào dự án, trung bình 

mỗi người đi 2 lượt, 20% còn lại là đi nhờ hoặc không tham gia giao thông. Số lượt 

tham gia giao thông là: 744 x 80% x 2 = 1.190 lượt.  

Số lượng xe ra vào dự án tính lúc cao điểm: 200 xe, động cơ Diezen tải trọng từ 

3,5 – 16 tấn ra vào ước tính giờ cao điểm 10 chiếc. 
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Bảng 4.33 Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Loại xe Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe tải động 

cơ Diezen 

tải trọng từ 

3,5 – 16 tấn 

0,9 

kg/1000km 

4,29S 

kg/1000km 

11,8 

kg/1000km 

6 

kg/1000km 

2,6 

kg/1000km 

Mô tô & xe 

máy 

- 0,76S 

kg/1000km 

0,3 

kg/1000km 

20 

kg/1000km 

3 

kg/1000km 

Bảng 4.34 Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong giai đoạn 

vận hành 

STT Chất ô nhiễm 

Tải lượng  động 

cơ Diezen 

(mg/m.s) 

Tải lượng xe ô tô 

& xe máy 

(mg/m.s) 

Tải lượng tổng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 2,50 -- 2,50 

2 SO2 0,58 2,11 2,69 

3 NOx 32,78 16,67 49,44 

4 CO 16,67 1.111,11 1127,78 

5 VOC 7,22 166,67 173,89 

(Nguồn: Who, 1993) 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị tời gian (mg/m.s) 

E = số lượng xe ra vào trong 1 giờ * hệ số phát thải. 

Nồng độ 

Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính toán như 

sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm 

bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  

𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 1,5 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường bằng mặt đất, 

h = 0 (m) 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2 (m/s) (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bình 

Dương). 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m). 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi, sz 

được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 
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ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ số khuyếch tán theo 

phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73. 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng 

độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được 

thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.35 Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển trong giai đoạn vận 

hành 

Khoảng cách 

x (m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi  2,75 0,84 0,86 0,52 0,42 0,3 

SO2 2,96 0,91 0,93 0,56 0,46 0,35 

NO2 54,45 16,66 17,02 10,37 8,39 0,2 

CO 1.241,99 380,06 388,32 236,45 191,39 30 

Nhận xét: 

Qua bảng tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm vượt giới hạn cho phép 

theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, các phương tiện này sẽ không 

hoạt động đồng thời cùng 1 thời điểm nên nồng độ các thông số này sẽ thấp hơn so với 

tính toán ở trên. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của 

nguồn phát thải này như được đề xuất tại chương 4 của báo cáo.  

a2.  Ô nhiễm từ các hoạt động nấu nướng và đốt nhiên liệu 

Khi dự án hoàn thành sẽ hình thành nên một khu dân cư mới phục vụ cho 744 

người. Hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu là khí gas hoá lỏng cũng là một nguồn 

phát thải gây ô nhiễm.  

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh khí NO2, 

CO2, CO…  

Mức độ ô nhiễm này là do khí ga thải ra khi nấu nướng, các chất tẩy rửa cường độ 

mạnh… Những khí thải nguy hiểm là carbon monoxide, nitrogen dioxide do bếp gas 

thải ra khi đun nấu. Đây đều là những loại khí gây nguy hiểm cho người già và người 

có bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, còn khí thoát ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở 

nhiệt độ cao, người hít phải trong thời gian dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư… 

Với dân số 744 người và nhu cầu sử dụng gas trung bình là 1,5 kg/người/tháng (Số 

liệu khảo sát thị trường của PetroVietnam, 2014). Tổng lượng gas tiêu thụ tại Khu nhà 

ở Thăng Long House khoảng 1.116 kg/tháng = 37,2 kg/ngày ≈ 1,55 kg/h. 

Theo thực tế, lưu lượng khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy 1kg gas là 48 – 50 

Nm3. Cho nên, lưu lượng khí thải phát sinh do hoạt động đun nấu của khu nhà ở tối đa 

là 1.848,5 Nm3/ngày ≈ 77,02 Nm3/h. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” của Tổ 

chức sức khỏe thế giới (WHO) ta có hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas để nấu 

nướng, từ đó tính ra được tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.36 Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại dự án 
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Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(kg/tấn) (*) 

Tải lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Bụi 0,061 0,094 1,22 0,3 

2 CO 0,41 0,6314 8,198 30 

3 NOx 2,05 3,157 40,99 0,2 

4 SO2 20S 0,000189 0,0025 0,35 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú:  

- S: Là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%). 

- Tải lượng (g/h)= [hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ tấn gas) x lượng dầu sử dụng 

(kg/giờ)]. 

- Nồng độ (mg/m3)= [tải lượng (g/h)/ lưu lượng (m3/h)]x 1000. 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi và NOx sinh ra do hoạt động đun nấu vượt 

giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, lượng khí thải 

này được phán tán trên diện tích rộng. Đồng thời, dự án phân chia khu vực ở và lượng 

cây xanh hợp lý do đó tải lượng khí thải phát sinh từ quá trình đun nấu có thể được 

hấp thụ bởi cây xanh xung quanh. Vì vậy dự án sẽ chú trọng trồng cây xanh ven các 

tuyến đường và cây xanh công viên để góp phần bảo vệ môi trường khu vực. 

a3. Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

Bản chất của nước thải xử lý chủ yếu là nước thải từ quá trình sinh hoạt, quá trình 

xử lý nếu phát sinh mùi hôi là do nước thải lưu chứa trong hệ thống các bể sẽ phát sinh 

các khí gây mùi H2S, NH3… do quá trình vận hành và quản lý trạm xử lý không tốt 

(lưu lượng sục khí ở bể Aerotank không đủ, thời gian lưu nước ở các bể lớn gây nên 

tình trạng phân hủy kị khí nước thải…). Mùi hôi đặc trưng của nước thải sẽ gây mất 

mỹ quan cho khu vực dự án. Mùi hôi gây cảm giác khó chịu, tạo môi trường sống và 

làm việc không tốt. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ 

trong nước thải gồm H2S, Mercaptane, CO2, CH4. Trong đó, H2S, Mercaptane là các 

chất gây mùi hôi, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ. 

Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải chủ yếu phát sinh từ các đơn nguyên tại đó có 

xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi 

nhưng ở mức độ rất thấp, hầu như không đáng kể. 

Các Sol khí sinh học phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải có thể phát tán theo gió 

trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. Trong Sol khí người ta 

thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có thể là những mầm gây bệnh hay 

nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp. Sự hình thành các Sol khí sinh học 

ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

a4.  Mùi hôi từ khu vực lưu chứa rác thải 

Dự án không có khu tập trung rác sinh hoạt, tuy nhiên việc lưu chứa rác đặc biệt 

tại các khu như: dịch vụ – công cộng, khu nhà ở nếu không được quản lý thu gom tốt 

sẽ gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của cư dân trong khu dự án. 
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Quá trình phân hủy tự nhiên của các khối thực phẩm thường diễn ra dưới sự góp 

mặt của nhiều chủng vi sinh vật hiếu khí lẫn kỵ khí. Các chủng hiếu khí sẽ phân hủy 

mặt ngoài của khối thực phẩm. Nhưng chính sự phân hủy bên trong khối thực phẩm 

do các chủng vi sinh kỵ khí thực hiện mới là nguồn gốc phát sinh các loại khí gây mùi 

hôi như: H2S, NH3, CH4, Mercaptan... Ở đất nước có khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao như 

Việt Nam, việc lưu giữ rác thải sinh hoạt tại chỗ trong vòng 48h đã bắt đầu thối rữa và 

phát sinh mùi hôi. 

Toàn bộ khu vực dự án sẽ được trang bị các thùng rác để thuận tiện cho việc thu 

gom, bên cạnh đó, chủ dự án vận chuyển đến nơi xử lý ngay trong ngày. Tuy nhiên, 

quá trình lưu chứa rác sinh hoạt, chủ yếu là rác hữu cơ có khả năng phân huỷ sinh học 

rất cao, sẽ phát sinh mùi hôi tại khu vực chứa rác nếu không có các biện pháp che chắn 

và quản lý hợp lý.  

a5. Ô nhiễm không khí do sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và 

phân bón 

Trong quá trình hoạt động của khu chung cư, việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đòi 

hỏi sử dụng phân bón và thuốc BVTV (thuốc diệt cỏ, nấm và thuốc trừ sâu). Tác động 

của thuốc BVTV và phân bón đến các thành phần môi trường tùy thuộc nhiều yếu tố 

khác nhau như đặc tính của loại thuốc sử dụng, điều kiện tự nhiên, liều lượng và 

phương  pháp sử dụng,… 

Tác động do phân bón 

Phân bón là thức ăn của cây trồng, nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cây phát triển. 

Tuy nhiên, không phải tất cả lượng phân bón trên được cho vào đất, được phun trên 

lá,… Cây sẽ hấp thụ hết để nuôi cây lớn lên từng ngày. Trong số phân bón không sử 

dụng được, một phần bị rửa trôi và chảy vào nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt; một phần thấm rút theo chiều dọc xuống tầng nước ngầm và một phần bị bay hơi 

do tác động của nhiệt độ hay quá trình phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí, do bị 

nhiệt làm bay hơi khí amoniac có mùi khai, là hợp chất độc hại cho người và động vật. 

Phân bón ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu là do: Bón dư thừa các yếu tố dinh dưỡng 

hoặc bón phân không đúng cách để cỏ hấp thụ. 

Tác động do thuốc bảo vệ thực vật 

Khi phun thuốc BVTV, không khí bị ô nhiễm dưới dạng bụi, hơi. Dưới tác động 

của Ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chất hóa học, thuốc BVTV có thể lan truyền trong 

không khí. Lượng tồn trong không khí sẽ khuếch tán, có thể di chuyển xa và lắng đọng 

vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi trường. Quá trình phun sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhân viên phun thuốc do sự phát tán của  thuốc vào không khí đặc biệt 

trong điều kiện có gió. Tác động này gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của 

con người và ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. 

Tác động của thuốc BVTV ảnh hưởng đến con người: 

Thuốc bảo vệ thực vật có thể gây nên những tác hại cấp tính, mãn tính, ảnh hưởng 

lâu dài đến sức khỏe của con người. Nếu tích lũy mỗi ngày sẽ dẫn đến tình trạng suy 

kiệt, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, thiếu máu, ảnh hưởng đến tinh thần, hệ miễn dịch, di 

truyền, gây biến dị trong tế bào, ảnh hưởng đến thế hệ sau. 

Các triệu chứng khi nhiễm hóa chất BVTV và con người: 

- Hội chứng về thần kinh: Rối loạn thần kinh trung ương, nhức đầu, mất ngủ, giảm 

trí nhớ. Rối loạn thần kinh thực vật như ra mồ hôi. Ở mức độ nặng hơn có thể gây 

tổn thương thần kinh ngoại biên dẫn đến tê liệt, nặng hơn nữa thể gây tổn thương 
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não bộ, hội chứng nhiễm độc não thường gặp nhất là do thủy ngân hữu cơ sau đó 

là đến lân hữu  cơ và Clo hữu cơ; 

- Hội chứng về tim mạch: Co thắt ngoại vi, nhiễm độc cơ tim, rối loạn nhịp tim, nặng 

là suy tim, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ và Nicotin; 

- Hội chứng hô hấp: Viêm đường hô hấp, thở khò khè, viêm phổi, nặng hơn có thể 

suy hô hấp cấp, ngừng thở, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ. 

- Hội chứng tiêu hóa – gan mật: Viêm dạ dày, viêm gan, mật, co thắt đường mật, 

thường là do nhiễm độc clo hữu cơ, carbamat, thuốc vô cơ chứa Cu, S. 

- Hội chứng về máu: Thiếu máu, giảm bạch cầu, xuất huyết, thường là do nhiễm độc 

Clo, lân hữu cơ, carbamat. Ngoài ra trong máu có sự thay đổi hoạt tính của một số 

men như men Axetyl cholinesteza do nhiễm độc lân hữu cơ. Hơn nữa, có thể thay 

đổi đường máu, tăng nồng độ axit pyruvic trong máu. Ngoài 5 hội chứng kể trên, 

nhiễm độc do thuốc BVTV còn có thể gây ra tổn thương đến hệ tiết niệu, nội tiết 

và tuyến giáp. 

Tuy nhiên, hoạt động này xảy ra không thường xuyên, 1 năm chỉ thực hiện 3 lần 

nhằm diệt trừ sâu bệnh cho cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên dự án. Do đó, ảnh 

hưởng của hoạt động này không đáng kể. 

b. Ô nhiễm do nguồn nước thải 

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của 

khu nhà ở và khu nhà trẻ. 

Thành phần: Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều thành phần khác nhau, 

trong đó có 52% là chất hữu cơ và 48% là chất vô cơ bao gồm chất rắn lơ lửng, amoni, 

BOD của nước đã lắng, nitơ tổng, photpho, COD, và dầu mỡ,…. Bên cạnh đó, trong 

nước thải sinh hoạt còn có những sinh vật có khả năng gây bệnh cho con người cùng 

những độc tố của chúng như virut gây bệnh tả, vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ, vi khuẩn gây 

bệnh thương hàn,…như Coliform. 

Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 4.37 Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án 

STT 
Đối tượng dung 

nước 
Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

(m³/ngày 

đêm) 

1 Sinh hoạt 744 người 
100% Q cấp 

nước 
111,60 

2 Nhóm trẻ 38 cháu 
100% Q cấp 

nước 
3,8 

3 
Trạm xử lý nước 

thải 
73,64 m2 sàn 

100% Q cấp 

nước 
0,37 

4 
Tổng lưu lượng 

nước thải 
   115,7 

Dựa vào Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết và quy 

mô số người của dự án ta tính được tổng tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của dự án được tính như trong bảng sau: 

 Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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Bảng 4.38 Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày)(*) 

Tải lượng (kg/ngày) 

Min Max 

1 BOD5 45 – 54 36,09 43,31 

2 COD 80 – 120 64,16 96,24 

3 Chất rắn lơ lửng 75 – 150 60,15 120,30 

4 Dầu mỡ khoáng 15 – 45 12,03 36,09 

5 Tổng nitơ 6 - 12 4,81 9,62 

6 Amôni 2,4 - 4,8 1,92 3,85 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,64 3,21 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết) 

Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ Dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 4.39 Nồng độ nước thải sinh hoạt trước khi xử lý 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/l)(*) 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

(Cột A, K=1) 

1 BOD5 220 30 

2 COD 500 - 

3 TSS 220 50 

4 Dầu mỡ 100 10 

5 Tổng N 40 - 

6 Tổng P 8 - 

7 Coliform 107-108 3.000 

(Nguồn: Sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế của Lâm 

Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân, Nhà xuất bản Đại Học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008) 

Nhận xét: Kết quả ở bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt không xử lý có nồng 

độ ô nhiễm cao và sau khi được xử lý bằng bể tự hoại gia đình vẫn có hàm lượng chất 

ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép, cần phải được xử lý trước khi thải ra môi trường. 

 Tác động của nước thải 

Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và chất lơ lửng cao: Lượng chất hữu cơ, chất 

lơ lửng trong nước quá cao sẽ làm cho nước bị đục, ảnh hưởng đến sự quang hợp của 

thực vật, giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Chất lơ lửng nhiều cũng sẽ tạo 

thành một lớp bùn nổi trên mặt nước, che phủ bề mặt, hạn chế sự khuyếch tán khí oxy 

vào nước, sự hấp thu ánh sáng cũng giảm. Vì thế các vi sinh vật hiếm khí sẽ có điều 

kiện phát triển và tạo thành các khí độc sau quá trình phân hủy chất hữu cơ như khí 

H2S, CH4, Mercaptan,... gây mùi hôi cho lưu vực nước và môi trường không khí quanh 

vùng. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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Nước thải chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh: Các loại nước thải này có thể gây bệnh 

cho động vật và gián tiếp gây bệnh cho dân cư sống quanh vùng nếu thải ra môi trường 

mà không xử lý vi khuẩn. Những vi khuẩn xuất hiện trong nước thải loại này thường 

là E.Coli, Streptococcus,... và một số vi khuẩn gây bệnh khác. Những vi khuẩn này 

thường xuất hiện từ 107-109 MPN/100ml. Do đó cần khử trùng nước thải trước khi xả 

vào nguồn tiếp nhận. Điều này vừa giữ vệ sinh môi trường vừa tránh lây lan mầm bệnh 

ra khu vực xung quanh. 

Trong nước thải tồn tại các chất vô cơ, hữu cơ và vi trùng có độc tính cao, được thể 

hiện theo các thông số sau: SS, COD, BOD, amoni (NH4
+), nitrat (NO3

-), photphat 

(PO4
3+), sunphat (SO4

2-), clorua(Cl-). Khi nước thải phát sinh có chứa các thành phần 

trên gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. 

Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng và các 

chất hoạt động bề mặt (xà phòng, chất tẩy rửa) có khả năng gây hiện thượng bồi lắng 

và gây độc cho thủy sinh tại các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn 

này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là 

các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên nền đường dự án sẽ kéo theo đất cát, chất 

cặn bã và dầu mỡ rơi vãi vào dòng nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản 

lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và hệ thuỷ 

sinh trong khu vực. Qua các tài liệu tổng hợp, có thể ước tính nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 4.40 Thành phần, tính chất nước mưa chảy tràn 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Nồng độ (*) 

1 Tổng nitơ mg /l 0,5 - 1,5 

2 Tổng photpho mg /l 0,004 - 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) mg /l 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg /l 30 - 50 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1993) 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau:  

 
Q  =  C*I*A/1000 

 
Trong đó: 

 
+   Q  :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 
+   C  :  Hệ số chảy tràn 

 
+   I   :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 
+  A   : Diện tích chảy tràn (m2).  

Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 mm/năm (số liệu năm 

2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-115 ngày nên lượng mưa lượng 
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mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng nước mưa chảy tràn trung bình mỗi 

ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu vực dự án được ước tính như sau: 

Q = 0,25 x 21,98 x 30.272,5 /1000 = 166,35 m3/ngày = 1,93 l/s 

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nồng độ các chất ô nhiễm thấp, vì vậy có 

thể tách đất cát bằng hệ thống hố ga và hệ thống song chắn rác để giữ lại các cặn CTR 

có kích thước lớn như bao bì, cành cây.... Nước mưa được thu gom bằng hệ thống thoát 

nước mưa dự án được thoát trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

d. Nguồn gây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn 

 CTR sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh một lượng CTR từ hoạt động sinh 

hoạt của các hộ gia đình, khu nhà trẻ. Khối lượng CTR phát sinh là 783 kg/ngày. Tiêu 

chuẩn chất thải rắn lấy bình quân lấy theo QCVN 01:2021/BXD là 1,0kg/người/ngày 

đêm, cụ thể khối lượng CTR phát sinh tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 4.41 Khối lượng CTR phát sinh tại Dự án 

TT Nguồn phát sinh 
Đơn vị 

(người) 

Chỉ tiêu 

(kg/người.ng.đ) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày.đêm) 

1 Khu nhà ở  744 1,0 744 

2 Khu nhà trẻ 38 0,5 19 

Tổng cộng 763 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long House) 

Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi ni lông, 

giấy, vỏ hộp,… Đây là những chất hữu cơ nên dễ bị phân huỷ, gây mùi khó chịu, gây 

mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.  

Hàm lượng các chất hữu cơ trong CTR sinh hoạt chiếm khoảng 80% khối lượng 

chất khô, độ ẩm trong CTR sinh hoạt dao động trong khoảng 30 - 90%. 

Nguồn gây ô nhiễm không khí từ điểm tập kết CTR chủ yếu là mùi hôi do quá trình 

phân huỷ các thành phần hữu cơ có trong nước rỉ rác. Mùi từ CTR có nguồn gốc hữu 

cơ dễ phân huỷ như: vây cá, vỏ bí, lá, rau bị sâu,... Khi các chất này phân huỷ kỵ khí 

sinh ra CH4, H2S… gây mùi hôi và mùi sinh ra khi tồn trữ CTR trong thời gian dài 

giữa các khâu thu gom, trung chuyển và thải ra khu tập kết CTR, nhất là ở những vùng 

khí hậu nóng do quá trình phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ có trong 

CTR  sinh hoạt. 

Các tác động do CTR sinh hoạt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sống trong 

khu vực dự án. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp cụ thể để thu gom và xử lý 

CTR hiệu quả. 

 Rác quét đường 

Thành phần rác đường phố có thể được miêu tả như sau: 

- Chất hữu cơ: lá cây, cành cây, thực phẩm dư thừa, vỏ rau quả… 

- Các sản phẩm có nguồn gốc từ giấy: giấy, bao bìa thực phẩm, báo… 

- Chất vô cơ: đất cát, chất dẻo, PVC, thủy tinh,… 

Hiện tại chưa có một tiêu chuẩn hay số liệu thống kê cụ thể nào về khối lượng rác 

thải trên đường phố. Tham khảo tài liệu Centema, 2007 khối lượng rác trên đường phố 
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0,1 kg/m2.ngày.đêm và căn cứ vào đặc điểm mạng lưới giao thông trong khu vực dự 

án, đặc điểm các công trình thuộc hạng mục dự án, ước tính tốc độ sinh rác trên đường 

phố tại khu nhà ở là 0,1 kg/m2.ngày.đêm.  

Với tổng diện tích đường giao thông của dự án là 10.129,5 m2 và diện tích cây xanh 

là 1.539,4 m2 thì lượng rác đường phố phát sinh bằng:  

(10.129,5 + 1.539,4) m2 x 0,1 kg/m2.ngày.đêm = 1.166,9 kg/ngày.đêm. 

 Chất thải nguy hại phát sinh 

Theo trích dẫn từ trang 24, chương 2 của “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 

– Chất thải rắn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau: “Theo thống kê, CTNH 

còn bị thải lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%”, ước 

tính tỷ lệ CTNH trung bình phát sinh trong CTR sinh hoạt với tỷ lệ là 0,5%. Khối 

lượng và thành phần các loại CTR nguy hại phát sinh từ dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.42 Khối lượng và thành phần các loại CTR nguy hại 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mã CTNH 

1 Khối lượng CTR sinh hoạt 763 (kg/ngày) 

2 Tỷ lệ phát sinh CTNH 0,5% 

3 Khối lượng CTNH 3,8 (kg/ngày) ≈ 115 kg/tháng 

3.1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 25 16 01 06 

3.2 
Giẻ lau bị nhiễm các thành 

phần nguy hại thải 
Rắn 15 18 02 01 

3.3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp 
Lỏng 30 17 02 03 

3.4 Pin thải Rắn 5 16 01 12 

3.5 

Bao bì mềm có các thành 

phần nguy hại (chất tẩy rửa, 

sát trùng, phân bón..) 

Rắn 20 18 01 01 

3.6 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 3 08 02 04 

3.7 

Bao bì cứng chứa thành phần 

nguy hại (thùng sơn thải, chai 

thuốc BVTV,…) 

Rắn 17 18 01 03 

 Tộng cổng  115  

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House) 

Đây là dự án khu nhà ở nên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khá ít, tuy nhiên 

do chưa đi vào hoạt động nên lượng CTNH phát sinh sẽ được ước đoán dựa trên tổng 

lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của dự án.  

Các loại chất thải nguy hại nêu trên, nếu không được thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH theo đúng quy định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh môi trường đô thị, 

gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và luôn 
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chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con người và các hệ sinh thái lâu 

dài. Lượng CTNH này được chủ đầu tư thu gom và xử lý đúng quy định theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để không gây các tác động 

đến môi trường và con người. 

 Bùn sinh ra từ trạm xử lý nước thải 

Quá trình vận hành trạm xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng bùn thải từ quá 

trình xử lý sinh học của các vi sinh vật. 

Bùn lắng sẽ được thu gom ở bể lắng, một phần bùn sẽ tuần hoàn lại bể Aerotank, 

một phần bùn dư sẽ được được lưu chứa tại bể chứa bùn. 

Lượng bùn dư lưu chứa tại bể chứa bùn sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 6 tháng/lần và xử lý theo quy định.  

Lượng bùn dư lưu chứa tại bể chứa bùn sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 3 - 6 tháng/lần và xử lý theo quy định.  

Dựa theo Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai 

(NXB Xây dựng) và Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn hoạt động dự án, lượng bùn dư phát sinh từ HTXLNT của dự án được 

ước tính như sau: 

Lượng bùn nước dư đi vào bể chứa bùn: 

Qb = (0,8 x mSS + 0,3 x mBOD5) (kg/ngày) 

Trong đó: 

- Q  : lưu lượng nước thải (m3/ngày) (Q = 115,7 m3/ngày.đêm) 

- mSS     : hàm lượng bùn dư tính theo SS (g/ngày): mSS = Q x m’SS; 

- m’SS     : nồng độ SS đầu vào của HTXLNT (mg/l) (m’SS = 220 mg/l) 

- mBOD5 : hàm lượng bùn dư tính theo BOD5 (g/ngày): mBOD5 = Q x m’BOD5 

- m’BOD5 : nồng độ BOD5 đầu vào của HTXLNT (mg/l) (m’BOD5 = 220 mg/l) 

Qb = (0,8 x 26.048 + 0,3 x 26.048)/1000 = 28,65 kg/ngày ≈ 889 kg/tháng. 

Khối lượng cặn, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 889 kg/tháng, Chủ đầu tư sẽ 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 3 - 6 tháng/lần và xử 

lý theo quy định. 

Những tác động chính từ CTR gây ra bao gồm: 

CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó 

chịu. Lượng nước rỉ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi 

trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành 

phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất 

như: bọc nilon, nhựa... CTR sinh hoạt còn là môi trường trung gian cho vi sinh vật gây 

bệnh, các côn trùng (ruồi, muỗi, sâu bọ…) và sinh vật có hại (chuột) phát triển. Các 

tác động nêu trên có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của dân cư sinh sống trong và 

xung quanh khu vực dự án. 

CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, 

dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất khác 

gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường có đặc tính là tồn 

tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các 

nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con 

người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. 
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Ngoài ra, nếu chất thải không được thu gom và xử lý đúng quy định, sẽ theo nước 

mưa chảy tràn qua các khu và theo dòng nước đi vào Suối Nhum. Cát, đất bị nước 

mưa, nước thải cuốn theo vào dòng chảy cùng với rác thải sẽ làm cho nguồn nước bị 

thu hẹp, hạn chế sự quang hợp của các loại thực vật thủy sinh và làm giảm lượng oxy 

hòa tan trong nước… gây ô nhiễm môi trường nước mặt tại khu vực. 

e. Tác động đến môi trường đất 

Hoạt động của dự án gây tác động đến môi trường đất ở các điểm chính sau đây: 

Một số diện tích đất bị bê tông hóa bề mặt mất khả năng thoát nước tự nhiên. 

Có thể gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải phát sinh từ dự án không được quản 

lý và xử lý hợp lý. 

Ô nhiễm đất do ô nhiễm không khí: không khí bị ô nhiễm chứa các khí SO2, NOx… 

Khi gặp mưa, các chất khí tan trong nước mưa tạo thành axít làm chua nước mưa và 

cũng làm chua đất. Các loại axít đổ xuống đất làm đất chua, đỏ. Các axít hòa tan các 

oxít kim loại kiềm, các Cacbonat làm hình thành các loại muối trong đất (CaSO4, 

CaHCO3, CaCl2) làm tăng độ mặn của đất. 

Ô nhiễm đất do ô nhiễm nước: nước thải phát sinh không được xử lý theo quy định, 

hay sự cố xảy ra, và nước mưa chảy tràn không có biện pháp quản lý chảy qua khu vực 

ô nhiễm kéo theo các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường đất. 

Ô nhiễm đất do CTR: nếu các CTR (đặc biệt là CTNH) không được quản lý tốt mà 

đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ pH, tăng hàm lượng kim 

loại nặng trong đất, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, cây cối sẽ dần tích lũy nhiều 

hơn các kim loại nặng gây nguy hại cho động vật và con người. 

2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn gây tác động không liên quan 

chất thải 

a. Ô nhiễm tiếng ồn 

Dự án “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” tại phường Tân 

Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được xây dựng theo định hướng một khu nhà 

ở, dân cư sinh thái, hiện đại… do đó mức ồn phát sinh không đáng kể. Các nguồn gây 

tác động tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm tiếng ồn do hoạt động 

của các phương tiện giao thông. Sau đây là bảng thể hiện mức độ ồn phát sinh từ các 

phương tiện giao thông. 

Bảng 4.43 Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông, máy móc thiết bị 

STT Loại xe Mức ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn 

01 Xe 2 bánh 60 –70 

Từ 6h – 21h: 70dBA 

Từ 21h – 6h: 55dBA 

 

02 Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ 60 – 62 

03 Xe tải nhẹ 72 – 74 

04 Xe vận tải 93 

05 Máy phát điện 72 – 82,5 

(Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục) 

Nhận xét: Nhìn chung, độ ồn của các phương tiện ra vào dự án vượt tiêu chuẩn cho 

phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên mức độ ồn này phát sinh không thường 

xuyên nhưng chủ đầu tư sẽ có các giải pháp để hạn chế nguồn ô nhiễm này. 
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b. Gia tăng dân số cơ học 

Vị trí dự án thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hiện trạng 

khu đất quy hoạch là đất trống được quy hoạch là đất ở đô thị, dự án tiếp giáp đường 

giao thông nông thôn kết nối với Đường Tân Hiệp 10, xung quanh dự án là nhà dân 

hiện hữu. Do đó dự đoán dân số khu vực quy hoạch sẽ ngày càng tăng. 

Với vị trí thuận lợi như trên, việc hình thành dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc giải quyết vấn đề về nơi cư trú ở cho người lao động. Quy mô dân số bố trí theo 

quy hoạch của dự án khoảng 744 người, số lượng dân số thu hút về dự án sẽ góp phần 

làm giảm mật độ dân số từ các vùng lân cận, góp phần điều hòa phân bố dân cư phù 

hợp với mục đích phát triển và sử dụng đất của địa phương và khu vực. Bên cạnh đó, 

dự án được thiết kế theo hướng hiện đại, các hạng mục xây dựng hạ tầng đa chức năng, 

cung cấp môi trường sống với chất lượng dịch vụ cao cho dân cư dự án và cải thiện 

chất lượng cuộc sống của dân cư khu vực xung quanh.  

Tuy nhiên, ngay tại khu vực dự án sẽ gia tăng dân số cơ học, vì có sự thu hút dân 

về khu vực này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu về y tế, trường học, giao thông, 

trật tự xã hội (do hàng quán hình thành). 

Cơ sở y tế, trường học sẽ bị quá tải nếu các cơ sở y tế, trường học trong khu vực 

không đủ điều kiện đáp ứng. 

c. Ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực 

Việc hình thành khu dân cư sẽ kéo theo những dịch vụ vui chơi giải trí kéo theo 

như quán ăn, quán nhậu, dịch vụ internet,… điều này sẽ kéo theo những vấn đề về an 

ninh trật tự vì hoạt động của các dịch vụ này sẽ luôn tiềm ẩn các vấn đề về mất an ninh 

trật tự nếu không được quản lý chặt chẽ.  

Bên cạnh những mặt tích cực của Dự án đem lại thì cũng có không ít những tác 

động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại khu vực Dự án. Đó là 

các hiện tượng như: làm ô nhiễm môi trường tự nhiên: vứt rác và đồ thải bừa bãi, vệ 

sinh không đúng nơi quy định, bẻ lá cây, hái hoa, viết lên tường, ăn mặc không lịch 

sự, có những hành vi tác động xấu đến môi trường xã hội của địa phương như: mâu 

thuẫn dẫn đến xung đột, đánh nhau, cờ bạc,...  

Do đó, việc hình thành dự án chủ dự án sẽ có những kế hoạch, biện pháp quản lý 

tốt nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực.  

d. Ảnh hưởng đến vấn đề giao thông 

Nhu cầu giao thông trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ gia tăng do tập trung 

số lượng phương tiện giao thông đi lại của các hộ dân, khách vãng lai đến Dự án có 

thể dẫn đến một số tác động tiêu cực về giao thông như tăng mật độ phương tiện lưu 

thông trên tuyến đường Tân Hiệp 10 những giờ cao điểm, có thể gây ảnh hưởng đến 

việc đi lại của người dân trong khu vưc. 

Trục đường chính kết nối dự án với khu vực bên ngoài là đường ĐH-423 kết nối 

với tuyến đường nhựa Tân Hiệp 10 lộ giới 9m, lòng đường nhựa rộng khoảng 7m, đây 

là tuyến đường giao thông chính của dự án kết nối với các khu vực lân cận. Do đó khi 

dự án đi vào hoạt động, với quy mô dân số khoảng 744 người, nhu cầu đi lại của người 

dân tăng lên thì áp lực giao thông lên các trục đường này sẽ rất lớn, làm tăng mật độ 

giao thông trong khu vực một cách đáng kể, làm gia tăng tai nạn, hoặc các sự cố như 

ùn tắc giao thông, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Từ đó gây thiệt hại cả về con người, 

sức khỏe, tài sản, kinh tế và kéo theo những hệ lụy xã hội khác. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 145 

Chính vì vậy, không riêng chủ đầu tư xây dựng công trình mà ngay cả những người 

dân trực tiếp lưu thông trên các tuyến đường giao thông nội bộ trong và ngoài khu vực 

phải có kiến thức giao thông đường bộ để hạn chế khả năng gây kẹt xe và tai nạn giao 

thông. 

Với số dân tập trung khoảng khá lớn thuộc khu vực dự án sẽ gây áp lực rất lớn đến 

việc quản lý con người và xã hội đối với các cơ quan nhà nước. Một khi việc kiểm soát 

không chặt chẽ sẽ dẫn đến xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội như: trộm cướp, bạo lực… do 

các đối tượng bên ngoài khu vực dự án hoặc cũng có thể chính người dân trong khu 

vực dự án gây ra. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm 

soát và xử lý pháp luật đối với các đối tượng gây mất an ninh trật tự khu vực dự án. 

e. Tác động đến kinh tế khu vực 

 Tác động tích cực 

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân, tạo một 

môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh. Khu Dự án sẽ góp phần làm 

cho diện mạo của phường Tân Hiệp nói riêng và của Thị xã Tân Uyên nói chung ngày 

càng hiện đại và phát triển. Đồng thời dự án cũng đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa 

trước mắt và lâu dài của huyện. 

 Ngoài ra, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt sẽ tạo công 

ăn việc làm cho một lượng lớn lao động vào công việc xây dựng. 

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu đô thị này, 

đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá, tinh thần cũng được cải thiện trong mỗi 

người dân. 

Ảnh hưởng tích cực nhất đến dự án là: dự án nằm trong khu vực giao thông thuận 

lợi và thuộc khu vực được quy hoạch phát triển về hạ tầng vì vậy đẩy nhanh tốc độ đô 

thị hoá hiện đại hoá cho địa phương. 

 Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án sẽ gây một số ảnh 

hưởng tiêu cực như: tăng lượng xe lưu thông và ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao 

thông trong giờ vào làm việc, giờ tan sở và khách hàng đến giao dịch, mua hàng. 

Tác động tiêu cực nhất của dự án là: khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung dân 

cư đông tại dự án sẽ làm gia tăng các dịch vụ kéo theo như dịch vụ nhà hàng, quán ăn, 

khu vui chơi giải trí, dịch vụ nhà trọ,... sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh 

xã hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức năng. 

f. Tác động của dự án đối với các đối tượng xung quanh 

 Tác động tích cực 

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân, tạo một 

môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh. Khu dân cư sẽ góp phần làm 

cho diện mạo của Phường Tân Hiệp nói riêng và của Thị xã Tân Uyên nói chung ngày 

càng hiện đại và phát triển. Đồng thời dự án cũng đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa 

trước mắt và lâu dài của địa phương. 

 Ngoài ra, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt sẽ tạo công 

ăn việc làm cho một lượng lớn lao động vào công việc xây dựng. 

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu đô thị này, 

đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá, tinh thần cũng được cải thiện trong mỗi 

người dân. 
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Ảnh hưởng tích cực nhất đến dự án là: dự án nằm trong khu vực giao thông thuận 

lợi và thuộc khu vực được quy hoạch phát triển về hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị 

hoá hiện đại hoá cho địa phương. 

 Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án sẽ gây một số ảnh 

hưởng tiêu cực như: tăng lượng xe lưu thông và ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao 

thông. 

Tác động tiêu cực nhất của dự án là: khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung dân 

cư đông tại dự án sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh xã hội nếu như không 

có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức năng.  

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Sự cố ngập úng 

Các sự cố về ngập úng trong khu vực dự án có khả năng xảy ra thấp do khu vực có 

địa hình cao, xung quanh không có hệ thống sông rạch chảy qua. 

Tuy nhiên các sự cố ngập úng còn do các nguyên nhân khách quan khác như thiên 

tai bão lũ, nước đầu nguồn các sông suối tăng cao là các sự cố không thể tránh khỏi. 

Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác 

động này. 

Thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống cống 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế với độ dốc trung bình là 1/500 – 1/800, độ 

sâu chôn cống ban đầu 0,5m đối với cống đặt trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật hoặc 

0,7m đối với cống băng đường (tính đến đỉnh cống), độ sâu chôn cống tối đa không 

được quá 0,6m. Hệ thống thoát nước mưa tại Dự án được áp dụng tính toán thủy lực, 

lưu lượng thoát nước mưa theo tiêu chuẩn TCVN 7957-2008: Công thức tính cường 

độ mưa (Viện khí tượng thủy văn VN). 

Tuy nhiên, mực nước triều cao và cao độ cửa xả thấp sẽ gây ra tình trạng nước từ 

Suối Nhum chảy ngược vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực trên đường Tân 

Hiệp 10, nước cuốn trôi theo rác, bùn đất từ rạch có thể làm nghẹt cống, trong những 

ngày mưa, nước mưa kết hợp với thuỷ triều có thể gây tình trạng ngập úng cục bộ tại 

khu vực dự án. 

Các khả năng tiêu thoát nước mưa và thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống cống có 

thể gây nên các tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động của dự án, do vậy chủ đầu 

tư phải có phương án để giảm thiểu tối đa các tác động này. 

b. Sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của dự án, có thể sẽ xảy ra một 

vài sự cố ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả xử lý nước thải: 

- Chất lượng bể và đường ống không tốt, gây thấm và rò rỉ. 

- Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển chính trong quá trình vận hành 

hệ thống, gây cháy nổ. 

- Hư hỏng đường ống, van khí, vi sinh vật bị chết làm giảm hiệu quả xử lý nước thải. 

- Hư hỏng thiết bị, máy móc của hệ thống ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý như hỏng 

bơm, hệ thống phân phối khí. 

- Sự bất cẩn của công nhân dẫn đến hư hỏng máy móc thiết bị. 

- Do công nhân vận hành không đúng kỹ thuật. 
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Khi xảy ra sự cố với hệ thống xử lý nước thải của dự án sẽ gây ra các tác động đến 

môi trường nước mặt xung quanh dự án. Nước thải trong các trường hợp này sẽ được 

lưu chứa trong bể điều hoà và bể trung gian của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Tuy nhiên, nếu sự cố kéo dài lâu hơn 2 ngày thì lượng nước này sẽ được xả thải. Trong 

trường hợp này sẽ gây tác động rất lớn đến chất lượng môi trường nước mặt tại nguồn 

tiếp nhận nước thải của dự án và khu vực xung quanh. Do vậy, chủ đầu tư cần lường 

trước được các sự cố, đưa ra các biện pháp xử lý để hạn chế tối đa sự cố, hạn chế tối 

đa thời gian xảy ra sự cố này. 

c. Sự cố từ bể tự hoại  

Bể tự hoại là công trình lưu trữ và xử lý nước thải và cặn bã từ âu tiểu, bệ xí. Nếu 

bể tự hoại gặp sự cố thì cặn rắn sẽ không được phân hủy dẫn đến khối lượng chứa tăng, 

gây nghẹt, tràn ra ngoài, lượng khí gia tăng, gây mùi hôi. Một số sự cố có thể xảy ra 

khi vận hành bể tự hoại như sau: 

- Bể bị nứt dẫn đến nước và chất cặn tràn ra xung quanh, gây mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm đất và nước ngầm. 

- Nghẹt hầm: do không tiến hành hút bùn thường xuyên trong bể tự hoại dẫn đến 

lượng bùn trong bể quá lớn, vượt khả năng chứa của bể, từ đó làm giảm khả năng 

phân hủy, hiệu quả xử lý nước thải kém. 

- Đường ống thông khí bị hỏng: khi đường ống thông khí bể bị hỏng hoặc bị nghẹt 

rác sẽ làm cho khí trong bể không thoát ra ngoài được, việc tích tụ lựơng khí lớn 

trong bể tự hoại có thể dẫn đến việc nổ bể, gây tràn nước thải ra ngoài. 

Vì vậy, chủ dự sẽ tiến hành thiết kế và xây dựng bể tự hoại đúng theo quy cách để 

hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra.   

d. Sự cố về đường ống cấp nước, cống thoát nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án các sự cố về hạ tầng kỹ thuật có khả năng xảy 

ra gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các công trình bên trong khu vực dự án: 

- Các sự cố như vỡ đường ống cấp nước, thoát nước gây thất thoát nước lớn và làm 

cúp nước trong khu vực dự án. 

- Các sự cố như nghẹt đường ống thoát nước gây ngập úng cục bộ, nước tràn ra ngoài 

gây mất mỹ quan đô thị. 

- Nguyên nhân gây ra các sự cố này có thể do các tác nhân như sau: 

- Do các yếu tố kỹ thuật: chất lượng thi công kém, xử lý nền móng không ổn định, 

vật liệu thi công có chất lượng không đảm bảo, sức chịu tải của ống, cống, mối nối 

kém. 

- Do các tác nhân bên ngoài: do các tác nhân cơ học, chấn động, tải trọng đè nén bên 

trên do xe chạy hoặc do kẻ gian phá hoại. 

Chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra tránh ảnh 

hưởng đến hoạt động của các công trình bên trong dự án. 

e. Tai nạn lao động 

Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian hoạt động. Công tác 

an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu đầu tư cho đến người lao 

động trực tiếp tại dự án. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể 

bao gồm: 

- Trượt té khi thi công trên cao, vật liệu, thiết bị từ trên rơi xuống gây tai nạn. 
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- Khu vực có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do các 

xe cộ này gây ra. 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như công tác bảo trì hệ thống  

điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây 

điện,...    

f. Tai nạn giao thông 

Việc vận chuyển hàng hóa tại dự án gia tăng số lượng xe trọng tải lớn lưu thông 

trong khu vực dự án góp phần làm giảm tuổi thọ các con đường, gia tăng tai nạn giao 

thông.  

Đối với dự án có quy mô lớn, tập trung một lượng dân cư đông đúc sẽ ảnh hưởng 

rất lớn đến tình hình giao thông của khu vực dự án. 

g. Sự cố cháy nổ 

Từ các hộ gia đình 

Với hoạt động của các hộ gia đình, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân 

sau: 

- Do vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa, vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có 

nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa điện. 

- Cháy do nổ bình gas: nổ bình gas có thể do bình gas không đạt tiêu chuẩn hoặc để 

rò rỉ gas từ ống dẫn. 

- Cháy do sơ ý trong nấu nướng: nguyên nhân gây cháy trong khi nấu ăn có thể do 

người sử dụng bếp sơ ý để cháy thức ăn, hoặc tràn nước ra bếp dẫn đến việc bén 

lửa gây hỏa hoạn. 

- Cháy do bất cẩn trong hoạt động thắp nhang. 

- Cháy do sơ ý từ mẫu thuốc lá chưa dập hết lửa. 

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (Lưu trữ nhiên liệu, 

gas,… không đúng quy định). 

- Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong các lớp bọc hay khu vực có lửa, nhiệt 

độ cao. 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, 

hoặc khi chập mạch khi mưa dông to.  

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… 

Sự cố xảy ra sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của công nhân viên và 

tài sản cũng như uy tín của Chủ đầu tư. Do đó, vấn đề phòng chống các sự cố xảy ra 

trong quá trình hoạt động sẽ được Chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. 

Từ khu vực trạm biến áp 

Quá trình vận hành trạm biến áp khu nhà ở có thể xảy ra sự cố cháy nổ do các 

nguyên nhân như: 

- Do sét đánh. 

- Do chập điện. 

- Máy biến áp hoạt động quá tải. 

Khi có sự cố, máy biến áp có thể bị nứt, bị vỡ dẫn đến dầu trong máy bị tràn ra 

ngoài và làm cho đám cháy lan rộng, phạm vi tác động có thể trong toàn khu vực. Nếu 

xảy ra sự cố tại máy biến áp thì máy phát vẫn tiếp tục cấp đến máy biến áp và có thể 

http://bienapabb.vn/tin-tuc/22/may-bien-ap-phan-phoi.htm
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phá huỷ hoàn toàn những cuộn dây bị sự cố và làm thùng dầu bị vỡ, đốt máy biến áp 

với nhiệt độ cao. 

h. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc thức ăn, trúng thực là các biểu hiện bệnh lý như 

nôn ói, đau bụng, chóng mặt, ngất xỉu xuất hiện sau khi ăn, uống. Các nguyên nhân 

dẫn đến ngộ độc thực phẩm như sau: 

- Ngộ độc do ký sinh trùng có thực phẩm như: vi khuẩn; virus; nấm mốc và nấm men. 

- Ngộ độc do thức ăn bị biến chất, ôi thiêu: thực phẩm lưu trữ không đúng cách hoặc 

thời gian dài sẽ sinh ra các chất độc, các chất này thường không bị phá hủy hay 

giảm khả năng gây độc khi được đun sôi. 

- Ngộ độc do thực phẩm có sẵn các chất độc: Khi ăn phải các thực phẩm có sẵn chất 

độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm độc, khoai tây mọc 

mầm, một số loại quả đậu….hoặc kết hợp thực phẩm không phù hợp. 

- Ngộ độc do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng (thực phẩm được 

nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm các loại kim 

loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia thực phẩm; 

do các chất phóng xạ. 

Sự cố ngộ độc thực phẩm sẽ xảy ra ở các hộ gia đình, khu trường học. Người bị 

ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng như nôn mửa, 

tiêu chảy, chóng mặt, sốt, đau bụng....Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây hại cho sức 

khỏe (có thể dẫn đến tử vong) mà còn khiến tinh thần con người mệt mỏi.  

2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1 Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động nấu ăn của các hộ dân sinh sống 

trong khu dân cư 

- Đối với các nhà bếp gia đình tại căn hộ: Vận động các hộ dân sẽ trang bị hệ thống 

máy hút mùi tại khu vực bếp ăn nhằm hạn chế và giảm thiểu mùi hôi phát sinh; 

thay thế sử dụng nhiên liệu trong đun nấu bằng điện, gas thay thế các nhiên liệu đốt 

than, dầu. 

- Đối với khu công cộng (trường học): Chủ đầu tư chịu trách nhiệm Xây dựng nội 

quy cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông qua Ban quản lý khu nhà ở để kiểm 

soát quản lý các nhà đầu tư khu dịch vụ công cộng trong khu nhà ở. Lập nội quy, 

yêu cầu các hoạt động nấu nướng, kinh doanh của các khu dịch vụ lắp đặt hệ thống 

hút mùi công nghiệp bao gồm các hệ thống đường ống, miệng hút đi trên trần của 

khu trường học,... các ống hút chính, ống đứng nằm trong các hộp gen kỹ thuật thu 

và dẫn khói, bụi, mùi ra bên ngoài.  

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động giao thông 

Sự tham gia của các phương tiện giao thông trong giai đoạn vận hành là không thể 

tránh khỏi. Khi dự án đi vào hoạt động, lượng phương tiện giao thông ra vào dự án sẽ 

tăng lên rất nhiều, do đó bụi và khí thải phát sinh cũng tăng lên. Vì vậy, để hạn chế bụi 

và khí thải giao thông trong khu nhà ở, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Dự án sẽ nhựa hoá tất cả các tuyến đường giao thông trong khu vực; 
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- Lắp đặt các biển báo quy định giảm tốc độ, nhằm giảm lượng khí thải phát sinh; 

- Nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả 

năng phát tán bụi ra môi trường vào dự án mà không có bạt hoặc các thiết bị che 

chắn cẩn thận; 

- Bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến đường trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu 

bụi, tăng mỹ quan cho đô thị, cải thiện vi khí hậu và giảm thiểu tiếng ồn. 

- Đối với các dịp lễ tết số lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên, 

công ty sẽ bố trí tăng cường bảo vệ và phối hợp với cơ quan có chức năng ở địa 

phương để quản lý giao thông trong Dự án và khu vực. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi khu vực chứa rác, hệ thống xử lý nước thải, hố 

ga thoát nước 

Mùi phát sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động sinh hoạt của các đối tượng 

liên quan đến dự án, mùi chủ yếu phát sinh từ hệ thống thoát nước thải, tại các hố ga 

thoát nước, tại trạm xử lý nước thải và các vị trí thùng rác, khu tập trung CTNH. Để 

giảm thiểu tác động này đến môi trường và con người, Chủ đầu tư phải thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Tại các vị trí hố ga nước thải: các hố ga phải có nắp đậy, khi có dấu hiệu hư hỏng 

cần phải được sửa chữa hoặc thay thế mới; 

- Các hố ga được nạo vét thường xuyên tránh tình trạng bùn lắng đọng lên men kỵ 

khí gây ra mùi; 

- Tại các thùng rác ven đường, các thùng rác có nắp đậy, bố trí người thu gom thường 

xuyên, không để thời gian lâu gây bốc mùi. 

- Tại khu chứa CTNH (nằm gần trạm XTNT) chủ đầu tư bố trí người thường xuyên 

quét dọn. 

- Hệ thống xử lý nước thải được đặt khu vực riêng biệt về phía Đông Nam của dự 

án. Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục và ổn định để hạn chế phát 

sinh mùi. Các bể xử lý nước thải được xây dựng có nắp đan để hạn chế phát tán 

mùi ra ngoài. 

- Đối với rác thải sinh hoạt, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp 

quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và vận chuyển, xử lý rác ngay trong 

ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày. Quá trình lưu chứa rác thải tại khu 

vực chứa, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

 Ngăn cách khu vực chứa rác với các khu vực lân cận. 

 Sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi phát sinh từ rác thải. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ HTXLNT 
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Hình 4. 2 Sơ đồ quy trình xử lý mùi từ HTXL nước thải 

Để giảm thiểu mùi phát sinh từ HTXL nước thải, Công ty sẽ đầu tư HTXL mùi, khí 

thải bằng công nghệ thấp phụ than hoạt tính với công suất thiết kế 1.000 m3/giờ. Quy 

trình công nghệ xử lý như sau: 

Khí thải chứa mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải  được thu gom bằng hệ thống 

ống dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Do hệ thống xử lý nước thải đặt âm và 

kín nên đối với khí sinh ra từ bể điều hòa, bể Anoxic và bể MBBR từ các lỗ thông 

khoang từ các bể sẽ được thu gom xử lý bằng hệ thống quạt hút cao áp lưu lượng 1.000 

m3/h sau đó dẫn về tháp hấp phụ bằng vật liệu than hoạt tính. 

Than hoạt tính có kích thước lỗ rỗng, mao mạch có khả năng hấp phụ các khí độc, 

mùi có trong khí thải, giữ lại trên bề mặt than, khí ra khỏi tháp là khí sạch, khí sạch 

được thoát ra ngoài bằng ống phát thải D = 0,4, chiều cao ống thoát khí 3m, đảm bảo 

đạt QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. Trung bình khoảng 3 tháng 

công ty sẽ tiến hành thay lượng than hoạt tính 1 lần. Công ty sẽ thay lượng than hoạt 

tính này để tránh trường hợp bị bão hòa, giúp hệ thống xử lý tốt hơn. Lượng than hoạt 

tính thải bỏ là CTNH vì vậy chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức 

năng để vận chuyển và xử lý theo quy định.  

 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý mùi 

  Một số thông tin sơ bộ về thiết bị xử lý mùi cho hệ thống xử lý khí thải thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 4. 44 Thông số kỹ thuật về hệ thống xử lý mùi cho HTXLNT 

STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

1 
Tháp hấp 

phụ mùi 

- Quy cách: Tháp hình trụ, D = 

0,81 m, H = 1,6 m. 

- Tháp có thang thao tác vận hành, 

có cửa kỹ thuật để bảo trì và thay 

than hoạt tính,… 

Cái 01 

Mùi hôi 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống phát thải  

Hệ thống ống dẫn 
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STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

- Thời gian lưu khí: tối thiểu 2,5 

giây. 

- Tầng chứa vật liệu: 02 tầng chứa 

vật liệu hấp phụ, khung, lưới,… 

- Vật liệu: SUS 304 chống ăn mòn. 

3 

Quạt ly tâm 

tổng hút đẩy 

khí thải vào 

tháp xử lý 

- Lưu lượng: 2.000 m3/h. 

- Chuyển động: Gián tiếp. 

- Chất liệu: SUS 304. 

- Cung cấp bao gồm đầu hút đẩy 

khí, motor quay gián tiếp. 

Bộ 01 

4 Ống thải Ống uPVC, chiều cao 3m. Cái 01 

5 
Than hoạt 

tính 

Than hoạt tính được bố trí ở giữa 

thân tháp xử lý than hoạt tính sau 

một thời gian sử dụng sẽ giảm hoạt 

tính hấp phụ và sẽ được thay thế 

định kỳ khoảng 04 tháng/lần với 

lượng sử dụng 120-150 kg/lần. 

Than hoạt tính thải bỏ sẽ được thu 

gom và xử lý theo quy chế chất thải 

nguy hại (theo Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT). 

Kg/năm 600 

6 

Phương thức 

thay than 

hoạt tính 

Khi thay than hoạt tính, nhân viên kỹ thuật sẽ kéo các tấm lọc 

chứa than ra khỏi ống thải, thải bỏ lớp than cũ và thay vào đó 

lớp than mới có cùng đặc tính. 

Ngoài ra Công ty còn áp dụng các biện pháp quản lý nội vi từ HTXL nước thải để 

giảm thiểu mùi hôi như sau: 

- Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm so với mặt đất, 

kín hoàn toàn với nắp đậy các bể bằng BTCT, việc bố trí các nắp đậy tại mỗi bể nhằm 

thao tác đóng mở thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống một các 

dễ dàng.  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể 

điều hòa, bể MBBR để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí 

gây mùi H2S, NH3. 

b. Biện pháp giảm thiểu đến môi trường nước 

Dự án bố trí hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tách riêng.  
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 Sơ đồ thu gom và thoát nước nước mưa, nước thải 

Hình 4.3 Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa, nước thải tại dự án 

 Phương án thoát nước thải tại Dự án 

Nước mưa của Khu nhà ở Thăng Long House sau khi thu gom từ các tuyến cống 

nhánh sẽ được dẫn về tuyến cống chính trên đường D3 có đường kính  D600-D800mm. 

Sau đó toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ đấu nối vào tuyến mương xây 

hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo 

QHPK), ở phía bên dự án. Sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án 

khoảng 896m. 

Nước thải khu nhà ở Thăng Long House được thu gom tập trung về trạm xử lý 

nước thải ở phía Đông Nam của dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn cột A sẽ 

được bơm trực tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm 

(tuyến ống có áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí 

dưới lòng đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên 

đường D3. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương xây hiện 

hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo 

QHPK), phía bên dự án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 

896m. 

Kế hoạch cải tạo mương đất hiện hữu của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất 

động sản Thăng Long House: 

- Đoạn dọc đường Tân Hiệp 10 (đoạn A-B) dài khoảng 515m: Công ty dự kiến cải 

tạo tuyến mương xây hiện hữu thành mương BTCT D800. 

- Đoạn giao giữa đường Tân Hiệp 10 và đường Tân Hiệp 13 (đoạn B-C) dài khoảng 

10m: giữ nguyên tuyến cống băng đường hiện hữu. 

- Đoạn dọc đường Tân Hiệp 13 (đoạn C-D) dài khoảng 250m: Công ty dự kiến cải 

tạo tuyến mương đất hiện hữu thành mương BTCT D800  

- Đoạn giao giữa đường Tân Hiệp 13 dẫn ra suối Nhum (đoạn D-E) dài khoảng 6m: 

giữ nguyên tuyến cống băng đường hiện hữu. 

- Đoạn từ đường Tân Hiệp 13 dẫn ra suối Nhum (đoạn E-F) dài khoảng 115m: Công 

ty dự kiến cải tạo tuyến mương đất hiện hữu thành mương BTCT D800. 

Nước mưa 
Nguồn tiếp nhận: 

Hệ thống thoát nước trên đường Tân 

Hiệp 10 sau đó thoát ra suối Nhum 

 

Nước thải từ nhà  

vệ sinh 

Nước thải từ hoạt động 

tắm, giặt, lavabo… 

Bể tự hoại 

HTXL nước thải 

tập trung của dự 

án  

Hệ thống thoát nước trên đường Tân Hiệp 

10 sau đó thoát ra suối Nhum 
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b1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động do nước thải  

 Biện pháp xử lý nước thải:  

Nước thải được xử lý theo 2 cấp : 

Cấp thứ I : Nước thải từ nhà vệ sinh của các công trình nhà ở, trường học sẽ được 

xử lý qua hầm tự hoại mà mỗi hộ dân và chủ đầu tư thứ cấp chịu trách nhiệm bố trí 

trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung của dự án. 

Cấp thứ II : Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở, khu trường học được thu gom về 

trạm xử lý tập trung đặt phía Đông Nam của dự án. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

tại Dự án xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A (k=1) trước khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực với công suất thiết kế 140 m3/ngày.đêm 

(k=1,2). 

 Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án:  

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A sẽ được bơm trực tiếp 

từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống có áp). 

Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng đường 

D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. Sau đó 

sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (cải tạo thành 

mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK), phía bên dự 

án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 896m. 

Hệ thống thoát nước thải bên trong công trình được tách riêng thu nước xám và 

nước đen như sau: 

- Nước thải xám: Nước thải xám từ lavabo, bồn rửa chén, thiết bị thu nước tắm, nước 

rửa sàn... sẽ theo đường ống thoát nước thải xám đấu nối vào ngăn lọc của bể tự 

hoại. Nước thải qua bể tự hoại sẽ được lọc bớt cặn sau đó được thoát vào hố ga thu 

nước thải của công trình và thoát ra hệ thống thoát nước thải của dự án. 

- Nước thải đen: Nước thải đen từ nhà vệ sinh toilet chứa nhiều cặn lơ lửng và vi 

khuẩn sẽ được theo đường thoát nước đen đấu nối vào ngăn lắng cặn của bể tự hoại. 

Tại đây, dưới tác động của vi sinh vật kỵ khí, nước thải đen sẽ được xử lý cặn và 

vi khuẩn một phần trước khi thoát vào mạng lưới thoát nước thải của dự án. 

 Tính toán bể tự hoại: 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành 

các chất vô cơ hoà tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất 

lắng cao.  

Đối với bể tự hoại tại các nhà ở và công trình thứ cấp sẽ được các hộ dân và các 

đơn vị thứ cấp chịu trách nhiệm bố trí, xây dựng, lắp đặt khi xây dựng dưới sự kiểm 

soát của Chủ dự án và yêu cầu của Ban Quản lý Khu Dự án. 

Bể tự hoại thiết kế có 3 ngăn: 

- Thể tích ngăn chứa 1 (ngăn chứa cặn) bằng 50% thể tích bể. 

- Thể tích 2 ngăn còn lại (ngăn lắng) bằng nhau và bằng 25% thể tích bể. 

Xác định dung tích bể tự hoại dựa trên thể tích nước của bể và thể tích cặn. 

Wbth = Wn + Wc 

Trong đó: 
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- Wn  : Thể tích nước của bể, m3; 

- Qth.Ngđ : Lượng nước thải đi qua bể tự hoại chiếm 100% - 300% tổng lượng nước 

thải, lấy 300%; 

- Wc  : Thể tích cặn của bể, m3. 

Xác định thể tích cặn của bể: 

Wc = {a x T x (100 - W1) x b x c} x N/{(100 - W2) x 1000} 

- a: lượng lặn trung bình của 1 người thải ra trong ngày, 0,5 - 0,8 l/ngđ (chọn  

a = 0,5); 

- b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men, b = 0,7; 

- c: hệ số kể đến việc để lại 1 phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi sinh vật 

giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng, chọn c = 1,2; 

- T: thời gian giữa 2 lần lấy cặn, phụ thuộc vào điều kiện đảm bảo cho cặn lên men 

hoàn toàn và điều kiện quản lý (lấy cặn) T = 12 tháng = 365 ngày; 

- W1: độ ẩm cặn tươi vào bể, 95%; 

- W2: độ ẩm của cặn khi lên men, 90%; 

- N: số người mà bể phục vụ. 

Bảng 4.45 Lưu lượng nước thải và số người bể tự hoại phục vụ 

STT Đối tượng Lưu lượng nước thải Số người tính toán  

1 Hộ dân 
4 người x 150 lít/người. Ng.đ  

= 0,6 m3/ngày đêm 
4 người 

2 Trường học 3,8 m3/ngày đêm  38 trẻ  

Bảng 4.46 Thể tích bể tự hoại các khối công trình 

STT Khối công trình 
Thể tích bể tự hoại (m3) 

Thể tích chọn (m3) 
Wn Wc Wbth 

1 Hộ dân 0,6 0,3 0,9 Mỗi hộ 1 bể 2m3 

2 Trường học 3,8 2,9 6,7 2 bể, mỗi bể 5 m3 

 Trạm xử lý nước thải của dự án: 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án 118,4 m3/ngày.đêm, chủ dự án sẽ đầu 

tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 140m3/ngày.đêm 

(k=1,2) nhằm xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, hệ số k=1 trước khi 

đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường 

tân Hiệp 10.  

- Công nghệ xử lý nước thải được đề xuất dựa trên các nồng độ của SS, BOD và 

Coliform có trong nước thải vượt quá mức quy định; Để giảm SS có trong nước 

thải cần thiết sử dụng song chắn rác, bể lắng cát; 

- Để giảm BOD có trong nước thải cần thiết sử dụng bể sinh học hiếu khí và bể lắng. 

Ngoài ra, bể lắng cũng có tác dụng giảm nồng độ SS có trong nước thải; Để giảm 

Coliform có trong nước thải cần thiết sử dụng bể tiếp xúc và clo. 
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 Sơ đồ quy trình công nghệ: 

Hình 4.4 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 Thuyết minh kỹ thuật: 

Nước thải từ xí, tiểu sẽ dẫn về hầm tự hoại diễn ra quá trình lắng cặn và lên men, 

phân huỷ sinh học kỵ khí cặn lắng. Các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã 

lắng, chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, béo, ... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ 

khí và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất không 

tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3,...).  

Bể điều hòa 

Trước khi vào bể, nước thải được đưa qua thiết bị lược rác nhằm loại bỏ các cặn rác 

có kích thước lớn tránh gây nghẹt bơm, tắc nghẽn đường ống,… cho các công trình 

phía sau.  

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để điều hòa về lưu lượng và nồng 

độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải.  

Một số ưu điểm của việc thiết kế bể điều hòa cụ thể như sau:  
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- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau; 

- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau; 

- Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

- Phân hủy một phần chất rắn trước khi vào cụm sinh học. 

Hệ thống máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm giúp khuấy trộn đều nước thải, tránh tạo 

điều kiện cho quá trình phân hủy sinh học kỵ khí do đó hạn chế phát sinh mùi hôi.   

Nước thải sau bể điều hòa được bơm về bể Anoxic. 

Bể Anoxic 

Tại bể Anoxic, diễn ra quá trình khử nitrat, nitrit giải phóng khí Nitơ ra môi trường. 

Nước thải giàu nitrat, nitrit sẽ được bổ sung vào bể nhờ có dòng tuần hoàn nước từ bể 

sinh học phía sau, bùn hoạt tính cũng được tuần hoàn từ bể lắng sinh học để bổ sung 

bùn đầy đủ trong quá trình xử lý nước thải. 

Phương trình khử nitrat từ COD (biodegradable soluble Chemical Oxygen Demand): 

C10H19O3N + 10 NO3 5N2 + 10 CO2 + 3 H2O + NH3 + 10 OH- 

Máy khuấy chìm được lắp đặt trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước thải và lớp 

bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn.      

Nước thải từ bể Anoxic sẽ tự chảy qua bể sinh học hiếu khí (MBBR + Aerotank). 

Bể sinh học hiếu khí MBBR + Aerotank 

Nước từ bể Anoxic sau đó sẽ chảy qua bể sinh học hiếu khí gồm cụm bể MBBR 

và Aerotank. 

Bể MBBR là bể xử lý sinh học bằng bùn hoạt tính hiếu khí trên các giá thể lơ lửng. Vi 

sinh dính bám trên giá thể có chức năng xử lý hoàn thiện các hợp chất hữu cơ trong 

nước thải. 

Các giá thể lơ lửng có tỷ trọng nhẹ hơn so với tỷ trọng của nước, tuy nhiên mỗi loại 

giá thể có tỷ trọng khác nhau và được đặt ngập trong nước. Các giá thể này có diện 

tích bề mặt lớn để các vi sinh vật xử lý nước dính bám trong điều kiện hiếu khí. Do 

đó, duy trì nồng độ sinh khối cao trong bể phản ứng, giúp tăng hiệu quả xử lý sinh học 

và giảm thiểu diện tích đất xây dựng. 

Máy thổi khí được sử dụng để cung cấp lượng oxy cần thiết cho quá trình xáo trộn 

giữa vi sinh vật và các chất ô nhiễm có trong nước thải. Khi đó, vi sinh vật sẽ phát 

triển và phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản. 

Các quá trình xử lý sinh học diễn ra trong bể MBBR bao gồm: 

a. Quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ  – BOD, COD 

Quá trình oxy hóa (quá trình dị hóa) được thực hiện như sau: 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí              CO2 + NH4
+ + sản phẩm 

khác + năng lượng + chất hữu cơ đơn giản. 

Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa): 
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(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí              C5H7O2N + năng lượng. 

Việc tuần hoàn trong quá trình xử lý giúp quá trình trở nên tương đối đơn giản và tự 

động duy trì nồng độ cơ chất của chính quá trình cũng như là một nguồn cung cấp thức 

ăn mới cho quá trình tăng trưởng của vi sinh vật, giúp phân hủy các chất ô nhiễm. Sinh 

khối hoạt tính của bông bùn sinh học gọi là bùn hoạt tính là một dạng của quá trình. 

b. Quá trình nitrate hóa 

Trong bể này diễn ra quá trình nitrate hóa với sự tham gia của 2 loại vi khuẩn tự dưỡng 

theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia chuyển hóa thành NO2
-với sự có mặt của vi khuẩn Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5 O2 NO2

- + 2 H+ + H2O 

Bước 2: NO2
-được chuyển hóa thành NO3

- với sự có mặt của vi khuẩn Nitrobacter  

NO2
- +0,5 O2 NO3

- 

Tổng hợp cả 2 phản ứng trên:  

NH4
+ + 2 O2  NO3

- + 2 H+ + H2O 

c. Việc hấp thụ Nitơ/Phospho bên trong tế bào vi khuẩn 

Một phần của Nitơ/ Phospho sẽ giảm đi vì theo bùn dư thải ra ngoài trong quá trình xử 

lý sinh học. 

Ngoài ra, để tránh tình trạng hao hụt bùn sinh học tại bể hiếu khí, quá trình bổ sung 

bùn được thực hiện nhờ quá trình hồi lưu bùn từ bể lắng về bể Anoxic. Bể hiếu khí 

được bố trí bơm tuần hoàn nhằm hồi lưu nước về lại bể Anoxic, cung cấp nguồn nitrat 

cho quá trình khử nitơ.  

Tiếp theo, nước thải tự chảy vào bể lắng sinh học để tiến hành quá trình phân tách bùn 

và nước thải. 

Bể lắng sinh học 

Nước thải sau quá trình xử lý sinh học chứa nhiều bùn vi sinh. Do vậy cần phải tách 

chúng ra khỏi nước trước khi qua quá trình xử lý tiếp theo. Bể lắng được thiết kế nhằm 

mục đích tách loại bông bùn vi sinh ra khỏi nước sau xử lý bằng quá trình lắng trọng 

lực.  

Bể lắng được chia làm 3 phần: Phần nước trong, phần lắng và phần chứa bùn. 

Nước đưa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dưới tác dụng của trọng 

lực và tấm chắn hướng dòng các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nước trong di 

chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ được thu gom qua hệ thống máng tràn tiếp tục 

chảy sang bể trung gian. 

Bùn được lắng xuống dưới đáy bể. Một phần bùn được tuần hoàn lại bể Anoxic, phần 

bùn dư sẽ được đưa về bể chứa bùn. 

Bể trung gian + Bồn lọc áp lực 

Nước trong bể trung gian được bơm lên bồn lọc áp lực. Trong quá trình lọc, nước đi 

qua lớp vật liệu lọc bằng cát với một chiều dày nhất định đủ để giữ lại trên bề mặt hoặc 

giữa các khe hở của cát lọc các cặn bẩn. Các cặn bẩn giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc và 
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được loại bỏ nhờ quá trình rửa ngược, nước sau rửa lọc được đưa về bể điều hòa. Nước 

đầu ra sau bồn lọc áp lực được dẫn vào bể khử trùng.   

Bể khử trùng 

Nước thải sau quá trình lắng được dẫn về bể khử trùng để tiến hành tiêu diệt Coliform 

và các thành phần vi sinh gây bệnh khác ra khỏi nước thải nhờ việc châm vào bể hóa 

chất khử trùng thông qua bơm định lượng. 

Quá trình khử trùng nước xảy ra qua hai giai đoạn:  

- Đầu tiên là khuếch tán chất khử trùng qua vỏ tế bào vi sinh vật;  

- Sau khi xâm nhập vào tế bào, chất khử trùng sẽ phản ứng với men bên trong tế bào 

và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ được bơm trực 

tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống có 

áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng 

đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. 

Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến mương xây hiện hữu (cải 

tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK), phía 

bên dự án, sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 896m. 

Bể chứa bùn 

Bùn dư từ bể lắng sẽ được đưa về bể chứa bùn. Tại đây xảy ra quá trình phân hủy bùn. 

Kết quả của quá trình phân huỷ bùn:  

- Tăng nồng độ chất rắn trong bùn; 

- Giảm thành phần chất hữu cơ trong bùn, giúp ổn định bùn; 

- Giảm thể tích bùn trước khi đưa đi xử lý. 

Định kỳ, bùn trong bể chứa bùn sẽ được thu gom và xử lý theo qui định. 

Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm (dạng bán chìm), 

phủ xanh tạo cảnh quan. Nhà điều hành là trạm công trình cấp 4 chứa máy móc, thiết 

bị, tủ điện. 
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Bảng 4.47 Thông số kỹ thuật trạm xử lý nước thải 

STT Hạng mục 
Vật 

liệu 

Kích thước (m) 

Số 

lượng 

Thể 

tích 

hữu 

ích 

(m3) 

Thể tích 

(m3) Dài Rộng Sâu Cao 

1 Bể thu gom BTCT 1,60 1,00 4,0 4,5 1,0 6,40 7,20 

2 
Bể tách mỡ 

1 

BTCT 
1,00 1,15 4,0 4,5 1,0 4,60 5,18 

3 
Bể tách mỡ 

2 

BTCT 
1,00 1,15 4,0 4,5 1,0 4,60 5,18 

4 
Bể tách mỡ 

3 

BTCT 
1,00 1,15 4,0 4,5 1,0 4,60 5,18 

5 
Bể điều 

hòa 

BTCT 
3,95 3,00 4,0 4,5 1,0 47,40 53,33 

6 Bể Anoxic  BTCT 3,25 2,05 4,0 4,5 1,0 26,65 29,98 

7 Bể MBBR  BTCT 4,90 3,25 4,0 4,5 1,0 63,70 71,66 

8 
Bể 

Aerotank  

BTCT 
3,00 1,00 4,0 4,5 1,0 12,00 13,50 

9 
Bể lắng 

sinh học 

BTCT 
3,00 3,00 4,0 4,5 1,0 36,00 40,50 

10 
Bể chứa 

trung gian 

BTCT 
1,00 1,15 4,0 4,5 1,0 4,60 5,18 

11 
Bể khử 

trùng 

BTCT 
1,60 1,00 4,0 4,5 1,0 6,40 7,20 

12 
Bể chứa 

bùn 

BTCT 
2,10 1,00 4,0 4,5 1,0 8,40 9,45 
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Bảng 4. 48 Danh sách thiết bị 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

I THIẾT BỊ CHÍNH           

1 BỂ THU GOM            

1.1 Giỏ rác 

Kích thước lỗ 5-10mm 

Độ dày: 1.2mm 

Vật liệu: SS304 

Bao gồm xích kéo SS304 

  Việt Nam Cái 1 

1.2 Bơm chìm nước thải 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0.4kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

2 BỂ ĐIỀU HÒA           

2.1 Bơm chìm nước thải 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

2.3 Máy khuấy chìm Công suất: 0.4kW/380V/50Hz HengLong Đài Loan Cái 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

2.4 Support máy khuấy chìm 

Trọn bộ bao gồm: 

- Support máy khuấy 

- Xích kéo: SS304 

  Việt Nam Bộ 1 

3 
BỂ THIẾU KHÍ ANOXIC 

 

3.1 Máy khuấy chìm Công suất: 0.4kW/380V/50Hz HengLong Đài Loan Cái 1 

3.2 Support máy khuấy chìm 

Trọn bộ bao gồm: 

- Support máy khuấy 

- Xích kéo: SS304 

  Việt Nam Bộ 1 

3.3 
Bồn chứa hóa chất dinh 

dưỡng 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

3.4 
Bơm định lượng dinh 

dưỡng 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

3.5 Bồn chứa hóa chất kiềm 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

3.6 Bơm định lượng kiềm 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

4 
BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ MBBR/ AEROTANK 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

4.1 Máy thổi khí  

Công suất: 5.5 kW/ 380V/ 50Hz 

Lưu lượng: 2.96 m3/min 

Cột áp: 5m 

Bao gồm:+ Motor: Teco - Việt Nam / 

Elektrim - Châu Á+ Phụ kiện: Việt Nam 

Longtech Đài Loan Cái 2 

4.2 Đĩa phân phối khí 

Loại: Đĩa phân phối khí tinh 

Lưu lượng thiết kế 1-6 m3/h 

Đường kính đĩa: 270mm 

Heywel Đài Loan Cái 32 

4.3 Giá thể vi sinh MBBR 

Diện tích tiếp xúc: 3000m2/m3 

Kích thước giá thể: 25x25x15mm 

Mật độ: 6kg/m3 

  Việt Nam Hệ 1 

4.4 
Khung & Lưới chắn giá 

thể 
Vật liệu: uPVC   Việt Nam Hệ 1 

4.5 Bơm nước thải tuần hoàn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0.4kW/380V/50Hz 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

5 
BỂ LẮNG SINH HỌC 

 

5.1 Ống trung tâm 
Kích thước: DxH = 0,8x2m 

Vật liệu: SS304 
Đại Nam Việt Nam Hệ 1 

5.2 
Máng răng cưa, tấm chắn 

bọt 

Chiều rộng: 250mm 

Vật liệu: SS304 
Đại Nam Việt Nam Hệ 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

5.3 Bơm bùn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

6 
BỒN LỌC ÁP LỰC 

 

6.1 Bồn lọc áp lực 

Kích thước: 0,9x1,8m 

Vật liệu: FRP 

Vật liệu lọc: cát thạch anh, sỏi đỡ 

Bao gồm van điều khiển tay xoay 10m3/h 

(Runxin-China) 

Chihon 
Trung 

Quốc 
Cái 1 

6.2 Bơm lọc/ rửa lọc 

Công suất: 1.5kW/380/50Hz 

Cột áp: 25m 

Lưu lượng: 7m3/h 

Bao gồm phao báo mực nước (Châu Á) 

Ebara Italia Cái 2 

6.3 Đồng hồ đo lưu lượng 

Loại: đo nước thải  

Kích cỡ : DN50 

Loại truyền động từ thân gang, nối bích, 

nước thải  < 50oC 

Flowtech Malaysia Cái 1 

7 
BỂ KHỬ TRÙNG 

 

7.1 Bơm nước thải đầu ra 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 10m 

HengLong Đài Loan Cái 2 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

Công suất: 0,75kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

7.2 Bồn chứa hóa chất Javen 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

7.3 Bơm định lượng Javen 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

8 
THIẾT BỊ KHÁC 

 

8.1 Quạt ly tâm hút khí 

Dạng ly tâm cao áp 

Công suất: 1.5kW/380V/50Hz 

Lưu lượng: 2.390 ~ 2.750m3/h 

Cột áp: 2.100 ~ 2.190 Pa 

Vật liệu: Thép 

Đại Phong Việt Nam Cái 1 

8.2 Tháp xử lý mùi 

Kích thước: 0,6 x 1,6m 

Vật liệu: thép 

Vật liệu lọc: than hoạt tính 

  Việt Nam Hệ 1 

II 
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

 

1 Tủ điện điều khiển 

Điều khiển tự động: Contactor, Oveload 

Relay, CB, Signal Lamp, Timer, LED, 

Vỏ Tủ điện: Việt Nam 

Linh kiện chính: LS hoặc tương đương. 

LS hoặc 

tương đương 

Hàn 

Quốc/Châu 

Á 

Hệ 1 

2 Dây điện   Cadivi Việt Nam Hệ 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

3 Máng cáp điện 

Bao gồm: 

- Ống bảo vệ: PVC 

- Máng điện: Thép nhúng kẽm nóng 

- Ống ruột gà 

  Việt Nam Hệ 1 

III 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

 

1 Đường ống dẫn khí 

Vật liệu: 

- Trên mực nước: PPR/SS304 

- Dưới mực nước: uPVC 

  

Việt 

Nam/Châu 

Á 

Hệ 1 

2 
Đường ống dẫn nước, 

bùn, hóa chất 

Đường ống nước/Bùn: uPVC 

Đường ống hóa chất: uPVC 

Hoa Sen hoặc 

tương đương 
Việt Nam Hệ 1 

3 Hệ thống van và phụ kiện 

Kích thước phù hợp với đường ống 

- Van bướm: Thân gang, đĩa inox 

- Van bi: uPVC/đồng thiếc 

- Van 1 chiều: uPVC/gang 

  
Việt Nam 

Hàn Quốc 
Hệ 1 
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 Chi phí hoá chất:  

Chi phí hóa chất cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải trong 1 ngày được 

ước tính như sau: 

Bảng 4. 49 Chi phí hóa chất cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

STT Hóa chất sử dụng 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Dinh dưỡng (99%) 14 15.000 210.000 

2 Kiềm (99%) 14 10.000 140.000 

3 
Dung dịch NaOCL 

(10%) 
7 6.000 42.000 

Tổng cộng 35  392.000 

Ghi chú:  

+ Liều lượng hóa chất nêu trên là thông số ước tính. Trên thực tế, lượng sử dụng có 

thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tính chất nước thải đầu vào. 

 Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án sau khi qua bể tự hoại nồng độ BOD5, 

COD, TSS giảm lần lượt 85%, 77%, 86% (Theo Performance of a pilot scale up-flow 

septic tank for on-site decentralized treatment of residential wastewater của 

Gholamreza Moussavi a,∗, Frarough Kazembeigi b, Mehdi Farzadkiac, 2010). 

Hiệu quả xử lý nước thải của công trình xử lý nước thải: 

Bảng 4.50 Hiệu quả xử lý nước thải của công trình xử lý nước thải 

STT Thành phần 
Phương 

pháp 
Công trình Hiệu suất xử lý 

1 BOD 
Sinh học 

Anoxic, 

Aerotank 

BOD: 70  -97% [2,4] 

COD: 80 – 85% [2,3] 2 COD 

3 Dầu mỡ Vật lý Tách dầu mỡ >90% [1] 

4 Tổng N 

Sinh học 
Anoxic, 

Aerotank 

Tổng N: 70 – 95% 
[2] 

Tổng P: 25% [2] 
5 Tổng P 

Ghi chú: 

[1] Trịnh Xuân Lai – Nguyễn Trọng Dương, 2013, xử lý nước thải công nghiệp, 

trang 33. 

 [2] Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ (2015), Xử lý nước thải, tập 1, trang 166, 

294, 295. 

 [3] Nguyễn Văn Phước, 2014. Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh 

học, trang 168.0 

 [4] Hoàng Văn Huệ, 2013. Công nghệ môi trường, tập 1 – Xử lý nước, trang 133, 

134. 176-204. 

Nhận xét: Qua tham khảo các tài liệu về công nghệ xử lý nước thải sẽ được áp dụng 

tại Dự án nhận thấy công nghệ xử lý nước thải được áp dụng tại dự án phù hợp và đạt 
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hiệu quả 80-95%. Công ty cam kết sẽ vận hành tốt HTXL nước thải, đảm bảo nước 

thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, hệ số k=1. 

 Trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án và Ban quản lý khu nhà ở sẽ chịu trách 

nhiệm quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường theo 

đúng quy định.  

Khi dự án hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy ≥ 50% và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường chủ 

đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý theo đúng lộ trình. 

 Khoảng cách ly an toàn môi trường của HTXL nước thải 

Để đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu quy định tại Bảng 

2.22. Khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT), Mục 2.11. Yêu cầu về thoát nước 

và xử lý nước thải (XLNT) thuộc QCVN 01:2021/BXD. Đối với hệ thống xử lý nước 

thải có lưu lượng <200m³/ngày đêm và được xử lý bằng công nghệ sinh học, có thiết 

bị xử lý mùi hôi thì khoảng cách ly an toàn đến các đối tượng xung quanh là 10m.  

Thiết kế hệ thống cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải.  

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường Khu nhà ở Thăng Long House được thiết 

kế đảm bảo quy định. Khoảng cách từ trạm xử lý nước thải về phía Đông Bắc tiếp giáp 

đất dân là 10m (được trồng cây xanh); về phía Đông Nam tiếp giáp đất dân là 10m 

(được trồng cây xanh); về phía Tây Bắc tiếp giáp dãy nhà liên kế 6 và đường N4 là 

10m (được trồng cây xanh); về phía Tây Nam tiếp giáp đất cây xanh là 10m (được 

trồng cây xanh). 

 

Hình 4. 5 Khoảng cách ly từ HTXLNT đến các đối tượng xung quanh 
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b2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Chọn giải pháp thoát nước riêng cho khu vực quy hoạch. Hệ thống thoát nước mưa 

được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Nước mặt từ mặt sân công trình chảy tràn theo độ dốc vỉa hè thoát vào hố ga thu 

nước hai bên đường. Sau đó nước mưa sẽ theo hệ thống cống và hố ga của dự án dẫn 

về vị trí đấu nối trên Tân Hiệp 10 (đường N1 theo QHPK). 

Hướng dốc chính thoát nước mưa của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây Bắc 

về phía Tây Nam. 

Toàn bộ khu vực quy hoạch chia làm 1 lưu vực thoát nước chính thu gom toàn bộ 

lưu lượng thoát nước mưa của dự án 

Nước mưa của toàn bộ khu quy hoạch sau khi thu gom từ các tuyến cống nhánh sẽ 

được tập trung về tuyến cống chính có đường kính D600-D800mm trên đường D3. 

Sau đó toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ đấu nối vào tuyến mương đá hộc 

hiện hữu (cải tạo thành mương BTCT B800) trên đường Tân Hiệp 10 (đường N1 theo 

QHPK), phía bên dự án . Sau đó thoát ra suối Nhum ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 

1.011m. 

Tuyến cống thoát nước mưa sử dụng cho khu quy hoạch là cống BTCT có đường 

kính D500-D800mm. 

Cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép ly tâm vỉa hè. Tại các vị trí 

băng đường sử dụng cống BTCT chịu tải trọng cao H30. 

Vạch tuyến cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy và tận dụng tối đa độ dốc tự 

nhiên, độ dốc san nền để đảm bảo tính kinh tế, thuận tiện cho quản lý và sửa chữa về 

sau. 

Do địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên chọn độ dốc đặt cống thoát nước 

mưa bằng độ dốc tối thiểu là 1/D để hạn chế độ sâu chôn cống nhằm tiết kiệm kinh phí 

cho công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 1 bên đường phía hè đường đối diện bố trí hố thu 

nước dẫn về tuyến cống dẫn nước.  

Dọc theo các tuyến cống dẫn nước bố trí các hố ga thu nước mưa, khoảng cách 

giữa các hố ga thu nước mưa trung bình 30m. Tất cả các hố ga thu nước mưa đều phải 

có song chắn rác. 

Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, riêng các đoạn băng đường 

cống được đặt dưới lòng đường. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với vỉa hè là 0,5m, đối 

với lòng đường có xe cộ qua lại là 0,7m. 

Bố trí hố ga tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Hố ga được xây dựng 

bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên 

trong công trình. 

Cần tiến hành nạo vét cống, hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước 

mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt. 

c. Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt và CTNH 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Thăng Long 

House – Quy mô diện tích 3,03ha” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long House  Trang 170 

Trong khu vực dự án sẽ được Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ và 01 khu tập trung CTNH nằm gần khu vực hệ 

thống xử lý nước thải, diện tích 20m2. 

Hình 4.6 Sơ đồ quy trình phân loại CTR sinh hoạt và CTNH 

CTR từ các hộ dân và trường học sẽ được người dân, nhân viên tự thu gom và phân 

loại tại nhà thành hai loại là chất thải thực phẩm và chất thải khác ngay tại nhà, hoặc 

trong các thùng chứa chất thải. 

c1. Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt 

Chủ dự án sẽ tuyên truyền, vận động và đưa ra quy định yêu cầu người dân sinh 

sống trong dự án thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại mỗi hộ gia đình, tại các công 

trình dịch vụ công cộng. 

 Quy trình thu gom và phân loại CTR sinh hoạt của các hộ gia đình : 

Hình 4.7 Sơ đồ quy trình phân loại, thu gom CTR sinh hoạt 

Chất thải phát sinh 

 

CTNH 

Người dân và nhân viên tự thu gom và phân loại 

 

CTR sinh hoạt 

Thu gom và phân loại theo quy 

trình thu gom và phân loại CTR 

sinh hoạt bên dưới 

Thu gom và phân loại theo quy 

trình thu gom và phân loại CTNH 

bên dưới 

Chất thải sinh hoạt 

Chất thải dễ phân huỷ Chất thải khó phân huỷ 

Thùng chứa  

Đơn vị chức năng thu gom 

 Chất thải tái chế CT khó tái chế 

Bán phế liệu Thùng chứa CT 
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Đối với các hộ dân tại khu nhà ở: Mỗi hộ dân tự trang bị các thùng chứa rác có 

dung tích từ 5 – 50 lít để lưu chứa, phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Chủ dự án sẽ sẽ 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu rác thải sinh hoạt tại từng hộ dân theo đúng 

quy định với tần suất 2 ngày/lần. 

  Quy trình thu gom và phân loại CTR sinh hoạt của các công trình dịch vụ 

công cộng: 

Hình 4.8 Sơ đồ quy trình thu gom CTR  sinh hoạt của khu dịch vụ công cộng 

Đối với khu vực dịch vụ công cộng, nhà trẻ nhân viên của khu vực này sẽ tự thu 

gom và lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong các thùng chứa rác do đơn vị 

tự trang bị, sau đó tập kết về các khu vực tập trung có bố trí các thùng chứa rác dung 

tích 660 lít. 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt theo quy định với tần suất tối thiểu 02 ngày/lần; Đồng thời, đội 

vệ sinh tiến hành vệ sinh khu vực tập kết chất thải sau khi chuyển giao chất thải cho 

đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý. 

c2. Chất thải nguy hại 

 Quy trình thu gom và phân loại CTNH của các hộ dân khu nhà ở và các công 

trình dịch vụ, công cộng: 

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của dự án 

được thực hiện theo các quy định nhà nước về quản lý CTNH: Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT: 

- CTNH sẽ được các hộ gia đình, khu trường học… tự phân loại ngay tại nhà, khu 

vực phát sinh và được đội vệ sinh thu gom, vận chuyển đến các thùng rác có dán 

nhãn được bố trí tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại của dự án bố trí gần khu 

vực hệ thống XLNT tại dự án. 

CTR sinh hoạt từ công trình dịch vụ công cộng 

 

CTR thực phẩm CTR còn lại 

Thùng rác 660 lít màu xám Thùng rác 660 lít màu xanh lá  

Hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý đúng quy định 

Nhân viên của khu dịch vụ công cộng thu gom vào 

các thùng chứa rác  

 

Nhân viên của khu dịch vụ cộng tự phân loại  
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- CTNH sẽ được tập kết tại phòng chứa CTNH nằm gần khu vực hệ thống XLNT tại 

dự án, tại đây CTNH sẽ được lưu chứa trong các thùng rác 120 lít có dán nhãn theo 

quy định. 

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng vận chuyển với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTNH phát sinh theo đúng quy định. 

Hình 4.9 Sơ đồ quy trình thu gom và phân loại CTNH của các hộ dân khu nhà ở và 

trường học 

 Mô tả Khu lưu chứa CTNH 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ và xử lý theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết thi hành của một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Chất thải nguy hại phát 

sinh được phân định, phân loại, thu gom, lưu chứa tại khu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời có diện tích khoảng 20 m2 (vị trí cạnh hệ thống xử lý nước thải tập trung), bố trí 

các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt. Khu chứa chất thải nguy hại có mái che, 

nền bê tông chống thấm, biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có gờ chống chảy tràn, bố 

trí vật liệu hấp thụ và thiết bị PCCC,.... 

Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo định kỳ. 

Thực hiện lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo công tác bảo bảo vệ môi 

trường nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương định kỳ theo quy định. 

CTNH từ các hộ dân, trường học  

Lưu chứa tại phòng chứa CTNH (của khu tập kết CTR chung của dự 

án) trong các thùng rác loại 240 lít theo từng loại 

Nhân viên thu gom đến để thu gom  

 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

Giẻ lau bị 

nhiễm CTNH 

Pin thải Nhựa thải, vỏ 

chai chứa CTNH 

Thùng rác mã 

16 01 06 

Thùng rác mã 

18 02 01 

Thùng rác mã 

18 02 01 

Thùng rác mã 

16 01 09 

Dầu động cơ, 

hộp số, bôi trơn  

Thùng rác mã 

16 01 12 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

Các hộ dân, trường học tự phân loại và chứa 

trong các túi ni lông có dán tên từng loại 
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c3. Giảm thiểu tác động do bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được bơm dẫn về bể chứa bùn. Chủ 

dự án sẽ ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng đến hút và vận chuyển đi xử 

lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 3 tháng/lần. 

Bùn phát sinh tại các bể tự hoại của hộ dân, công trình dịch vụ công cộng trong 

khu vực dự án được Ban quản lý dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom và vận chuyển/chuyên chở đến nơi xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải theo quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành của một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

2.2.2 Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn phát sinh từ dự án chủ yếu là từ các phương tiện tham gia giao thông, để 

giảm thiểu các tác động do tiếng ồn và độ rung chủ đầu tư cần thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Đề các biển báo cấm bóp còi hơi khi đi vào khu vực dự án; 

- Trồng các dải cây xanh ven đường phố nhằm giảm thiểu tiếng ồn do giao thông 

mang lại; 

- Hạn chế các xe ô tô lớn đi vào các tuyến đường nội bộ của dự án. 

- Các máy móc thiết bị có độ ồn, rung cao như máy phát điện, máy bơm, máy thổi 

khí... sẽ được bố trí ở khu vực riêng biệt lắp trên các bệ bê tông hoặc lót đệm cao 

su để giảm độ rung và tiếng ồn phát tán ra xung quanh; 

- Không đặt các máy móc này kế gần tường, tránh gây hiện tượng rung cộng hưởng. 

b. Giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự khu vực 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường tại Dự án, trong đó có chế 

độ thưởng phạt;  

- Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an 

ninh trật tự. 

Tuyên truyền vận động người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh quốc phòng, xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Chỉ đạo bảo 

vệ phối hợp với ban quản lý Dự án và chính quyền địa phương, Công an Phường 

nghiêm cấm các hành vi mua bán trái phép xung quanh hàng rào và cổng Dự án nhằm 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường chung cho 

toàn khu vực. 

c. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Việc gia tăng các phương tiện giao thông có thể giảm thiểu đáng kể nếu áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Bố trí bảo vệ nhắc nhở việc đậu xe không đúng quy định trên lòng lề đường; 

- Tuyên truyền ý thức tham gia giao thông của người dân xung quanh; 

- Đề các biển báo, phân luồng giao thông, đèn báo hiệu đúng quy định; 
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- Quét dọn thường xuyên các tuyến đường nội bộ trong khu vực, tránh bụi bẩn phát 

tán ảnh hưởng đến giao thông. 

 Giảm thiểu áp lực lên bãi đỗ xe Khu dịch vụ công cộng  

Việc xây dựng bãi đỗ xe đã được quan tâm trong quá trình thiết kế và xây dựng của 

dự án. Trong đó bãi đỗ xe thiết kế thực tế có tính toán đến sự gia tăng các phương tiện 

tham gia giao thông trong tương lai và lượng phương tiện tham gia giao thông của 

những dự án lân cận.  

d. Giảm thiểu tác động đến khả năng tiêu thoát nước và thuỷ triều tràn ngược 

vào hệ thống cống 

Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của dự án, chủ đầu tư tiến hành duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước dự án để tăng cường khả năng tiêu thoát 

nước và phòng chống ngập úng: 

- Hệ thống thoát nước thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước tránh tồn đọng rác, 

bùn cản trở dòng chảy của nước mưa. 

- Việc thiết kế, tính toán khẩu độ cống đã được tính toán triệt để trong quá trình thiết 

kế và xây dựng đảm bảo tiêu thoát nước tốt. 

e. Giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội của dự án chủ yếu làm tăng 

các mặt tích cực và giảm thiểu các yếu tố tiêu cực: 

- Quản lý tốt nguồn thải, hạn chế các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, nước và 

đất nhằm hạn chế việc phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khi thi công và hoạt 

động. 

- Phòng ngừa các sự cố rủi ro cháy, nổ, an toàn giao thông như báo cáo đã trình bày. 

2.2.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

của dự án trong giai đoạn vận hành 

a. Phòng ngừa sự cố ngập úng 

Vấn đề lũ lụt ngập nước gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế cũng như xã 

hội của dự án. Do đó, chủ đầu tư rất quan tâm đến vấn đề này ngay từ khâu thiết kế 

san nền cho toàn bộ dự án: 

Cao độ xây dựng được chọn phù hợp với địa hình tự nhiên và cảnh quan của dự án. 

Độ dốc san nền chung 0,5 % nhằm đảm bảo khả năng thoát nước nhanh nhất, do vậy 

toàn bộ khu vực dự án sẽ giảm thiểu được sự cố xảy ra do bị ngập nước. 

Các vấn đề do việc sụt lún nền đất do khai thác nước ngầm bừa bãi sẽ được quan 

tâm ngay từ đầu, chủ trương của dự án là sử dụng nguồn nước thuỷ cục của tỉnh trong 

tất cả các hoạt động, do vậy việc khai thác nước ngầm sẽ bị nghiêm cấm. 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, chủ 

đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ. 

- Công nhân vận hành phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc của 

thiết bị máy móc. 
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- Kiểm tra tình trạng các bể xử lý để có biện pháp kịp thời khi có sự cố. 

- Đảm bảo lưu lượng khí trong bể sinh học luôn đều và liên tục nhằm đảm bảo hiệu 

quả xử lý nước thải. 

- Bên cạnh đó phải chuẩn bị các phương án khống chế các sự cố dự phòng nhằm có 

thể xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

- Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải: hệ thống sử dụng các thiết bị mới, có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời sẽ trang bị các bơm dự phòng để khi xảy ra sự cố 

như máy bơm hư, cháy thì cái kia hoạt động đảm bảo quá trình xử lý liên tục cho 

hệ thống. Việc bảo trì, kiểm tra luôn được thực hiện định kỳ bởi các đơn vị có đủ 

năng lực, trình độ.  

- Nhân viên vận hành hệ thống xử nước thải phải được đào tạo bài bản, đảm bảo các 

quá trình xử lý được thực hiện một cách liên tục và hiệu quả.  

- Trong trường hợp hệ thống ngưng hoạt động do sự cố bất thường phải tiến hành 

sửa chữa ngay và nuôi cấy lại vi sinh cho trạm xử lý hoạt động trở lại, Toàn bộ 

nước thải được dự trữ tại bể điều hòa tránh nước thải chưa qua xử lý thải ra môi 

trường.  

Bảng 4.51 Cách khắc phục với các sự cố của trạm xử lý nước thải 

STT Tình trạng Cách khắc phục 

1 

Bông bùn li ti (đầu kim): 

Nhiều bông bùn mịn có kích 

thước bằng đầu kim trôi vào 

máng thu nước bể lắng 

Tăng lưu lượng xả bùn 

2 

Bùn mịn nổi: (giống như tàn tro) 

Xuất hiện chất nổi nhỏ như tàn 

tro trên bề mặt bể lắng 

Giảm tuổi bùn 

Nếu tràn trên 15% khối lượng, thay thế 

hoặc sửa chữa tấm ngăn chất nổi. 

Xác định và khử đi nguồn dầu mỡ phát 

sinh 

3 

Đục: 

Dòng ra khỏi lắng bị đục 

Giảm tốc độ xả bùn dư 

Giảm cường độ thổi khí 

Tăng cường thổi khí, giảm MLVSS nếu 

F/M vẫn nằm trong giới hạn cho phép 

Giữ lại tất cả bùn còn lại. Thêm vào bùn 

mới. 

4 

Nổi bùn cục: 

Cục bùn lớn màu nâu nổi lên 

mặt bể lắng. Có kèm theo bọt 

khí 

Điều chỉnh tuổi bùn và lưu lượng BTH 

Bảo đảm DO> 2mg/L 

Như trên nhưng có thêm cục 

bùn đen nổi 

Tăng lưu lượng bùn tuần hoàn, tăng 

cung cấp khí cho bể aeroten, rửa sạch 

các vách bể lắng và ở những nơi bùn 

bám dính 

5 

Bùn tạo khối lớn: 

Đám lớn bông bùn như tơ nổi 

hoặc nở rộng ra chiếm toàn bộ 

bể lắng. Cặn trôi khỏi bể lắng 

Giảm tốc độ bùn dư, tăng tốc độ bùn 

tuần hoàn.  

Điều chỉnh pH (6.5-8.5), điều chỉnh DO 
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STT Tình trạng Cách khắc phục 

(>2 mg/L), tăng liều lượng chất dinh 

dưỡng (BOD:N:P = 100:5:1). 

Nếu có độc chất cần yêu cầu khử tại 

nguồn xả. 

6 

Rữa trôi  bùn: 

Đám bùn lớn chỉ nổi lên một 

phần bể lắng 

Sửa chữa và thay thế 

Nếu được, tăng cường thời gian lắng 

Các đám bùn lớn nổi lên trong 

toàn bộ bể lắng 

Hiệu chỉnh lại tấm hướng dòng, giảm 

lưu lượng bùn tuần hoàn, bùn dư để 

giảm lưu lượng tổng; 

Cho chảy vào bể dự phòng 

Tăng lưu lượng bùn tuần hoàn và bùn dư 

Nhiều sóng bọt trắng 

Tăng tuổi bùn bằng cách giảm tốc độ xả 

bùn dư  

Khử tại nguồn 

Váng nổi dày màu nâu sẫm 

(Norcardia foam) 

Tăng tốc độ xả bùn dư  

Để xử lý khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải, Chủ dự án xây dựng 

giải pháp kỹ thuật để thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố; đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tuyệt đối không để rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường: 

- Chỉnh chế độ vận hành, điều hướng dòng chảy khắc phục sự cố tại vị trí phát sinh 

sự cố theo mô hình hoàn lưu từng phần, bằng cách điều tiết vận hành bơm dự phòng. 

- Cam kết đảm bảo lưu trữ và giải quyết sự cố đối với trạm xử lý nước thải tối đa 

không quá 6h kể từ khi xảy ra sự cố. 

c. Biện pháp khắc phục sự cố bể tự hoại 

- Thiết kế và xây dựng hầm tự hoại đúng theo quy định, bể tự hoại được xây âm, 

chống thấm để đảm bảo chất ô nhiễm không thấm vào đất. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

- Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Lắp đặt ống thông hơi cho bể tự hoại để đảm bảo khí được thoát ra ngoài, đảm bảo 

hoạt động bình thường của bể tự hoại. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu định kỳ để đảm bảo thể tích chứa và 

phân hủy của cặn lắng.  

d. Phòng ngừa sự cố vỡ ống cấp nước, vỡ cống thoát nước 

- Các đường ống cấp nước và thoát nước phải được lắp đặt cách ly, an toàn, sử dụng 

các vật liệu tốt, chịu áp lực lớn. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và bảo trì các van khóa ở trên hệ thống ống, đảm 

bảo các mối nối có độ bền và độ kín. 

- Tiến hành thay thế kịp thời các ống, cống dẫn bị hư hại, đảm bảo an toàn công trình, 

mỹ quan và các hoạt động sinh hoạt của các đối tượng trong dự án. 

- Thành lập các đội chuyên môn quản lý, vận hành và sửa chữa đường dây và đường 

ống. 

e. Phòng ngừa tác động đến hệ sinh thái 
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- Có kế hoạch sử dụng phân bón và thuốc BVTV hợp lý tại các khu vực trồng cây 

xanh, đúng thời điểm và đúng liều lượng và đúng quy cách của nhà sản xuất. 

- Thường xuyên quan trắc chất lượng nước kênh mương để xác định khả năng xảy 

ra phú dưỡng hóa. 

- Vận động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không vứt rác xuống kênh, rạch 

khu vực.  

f. Phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với toàn khu quy hoạch 

Việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho dự án là một trong những vấn đề 

hết sức quan trọng. Để hạn chế thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy nổ, các 

biện pháp phòng chống cháy nổ sẽ áp dụng là:   

- Dự án sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng 

chống cháy nổ do Nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng quy định; 

- Lắp đặt các họng cứu hoả theo tuyến đường nội bộ (bán kính cấp nước khoảng 

150m); 

- Hệ thống dẫn điện chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình khác 

để dễ dàng sửa chữa, tránh chập cháy nổ; 

- Sử dụng nhiên liệu gas để nấu nướng nên cần quản lý tốt khu nấu ăn, tránh để xì 

gas; 

- Đặt các biển báo dễ cháy, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm các quy định PCCC. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với công trình 

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy áp dụng với toàn khu vực dự án. Bất kỳ ai, 

đang làm việc gì, khi phát hiện thấy cháy đều phải:  

- Dùng các biện pháp cần thiết để báo động có cháy; 

- Báo khẩn cấp cho lực lượng chữa cháy địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp; 

- Báo cho Đội trưởng PCCC của công ty, báo cho người phụ trách đơn vị; 

- Dùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy có tại chỗ để cứu chữa; 

- Đội trưởng Đội chữa cháy (hoặc chỉ huy chữa cháy) có trách nhiệm tổ chức, chỉ 

huy lực lượng chữa cháy, cứu người và tài sản trong khu vực bị cháy đe doạ;   

- Nếu có người bị nạn sẽ kịp thời đưa đi cấp cứu; 

- Ngừng mọi công việc để tập trung vào việc chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản; 

- Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt tại nơi cháy thì người đang chỉ huy 

chữa cháy báo cáo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp; 

- Khi dập tắt đám cháy bảo vệ tốt hiện trường để điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy. 

 Giải quyết sau sự cố 

- Xác định thiệt hại về vật chất; 

- Lập phương án sửa chữa nơi cháy; 

- Lập biên bản vụ cháy, ghi rõ ngày giờ, nguyên nhân, sự thiệt hại, biện pháp xử lý 

và báo cáo lên các cơ quan liên quan và PCCC địa phương. 

 Những lưu ý trong phòng chống cháy 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy (như dầu DO dự trữ) phải được bảo quản nơi 

thoáng mát, có khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. 
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Kho lưu trữ nên niêm yết rõ và không có chướng ngại vật. Định kỳ kiểm tra các 

dụng cụ chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị, giám sát các thông số kỹ thuật; 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và hệ thống thông tin tốt. Các phương 

tiện chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng; 

- Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây; 

- Hệ thống dây điện, công tắc, các thiết bị điện đặt cố định được bảo vệ để tránh hư 

hỏng do va chạm khi di chuyển các phương tiện và thiết bị; 

- Thiết lập quy trình ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại các công trình. Tất cả 

người dân phải được tập huấn và huấn luyện thao tác đúng cách khi có sự cố cháy; 

- Công trình phải thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và 

các hạng mục kỹ thuật báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng 

yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng; 

- Thiết lập những tình huống chống cháy phù hợp và hoạt động tốt đề phòng trường 

hợp khẩn cấp; Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động; 

- Thiết kế lối vào dễ dàng cho xe cứu hỏa; 

- Không dùng xe cần trục chạy bằng động cơ đốt trong ở khu vực kho chứa nhiên 

liệu dễ cháy nổ;  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy; 

- Lập sơ đồ phòng cháy chữa cháy của khu vực, sơ đồ này phải đặt ở cửa ra vào và 

những nơi dễ thấy, dễ quan sát. 

 Ứng phó khi có sự cố 

Ứng phó khi có sự cố cháy nổ 

Cần thiết lập các quy trình chuẩn bị và đáp ứng tình trạng khẩn cấp: Cháy nổ, tai 

nạn lao động, tai nạn giao thông và huấn luyện thực tập người dân. 
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Quy trình chuẩn bị và đáp ứng sự cố cháy: 

Hình 4.10 Sơ đồ quy trình sự cố cháy 

Quy trình ứng phó, đáp ứng sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Dự án cần đề ra các biện pháp và các quy trình ứng phó với sự tai nạn lao động và 

tai nạn giao thông: 

Hình 4.11 Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Sau khi ứng phó sự cố xong, chủ dự án sẽ xác định nguyên nhân gây tai nạn. Lập 

biên bản và báo cáo cho các đơn vị có liên quan: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 

... 

g. An toàn thực phẩm 

Có dấu hiệu cháy 

Người phát hiện báo động 

Trưởng bộ phận tại khu vực cháy cúp cầu dao khu vực và cúp 

cầu dao tổng 

Xác định phương pháp phòng cháy chữa cháy 

Báo cho các cơ quan có trách nhiệm địa phương:  

- Đội PCCC địa phương, Cảnh sát PCCC 

- Đội cứu hộ cứu nạn 

- Bệnh viện gần nhất 

Phong tỏa khu vực cháy và lập biên bản sự cố 

Thống kê thiệt hại và báo cáo sự cố đến các đơn vị có liên 

quan 

Người 

phát hiện 

báo động 

Có sự cố tai 

nạn LĐ và tai 

nạn GT 

Sơ cứu 

khẩn cấp 

cho người 

bị nạn 

Liên lạc 

đến bệnh 

viện gần 

nhất 

Lập biên bản 

và báo cáo cho 

các đơn vị liên 

quan 
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Để giảm các sự cố ngộ độc thực phẩm tại khu chung cư, chủ dự án cùng với ban 

quản lý khu nhà ở sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tuyên truyền cho cư dân sử dụng các loại thực phẩm an toàn, sử dụng thực phẩm 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan 

đến thực phẩm; vệ sinh thực phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi 

đun nấu… Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua cuộc họp dân tại mỗi khối 

nhà, băng rôn, thông báo ở bảng thông tin của mỗi khối nhà. 

- Không sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi 

về mùi, màu sắc, hình dáng (vỏ đồ hộp…)… so với ban đầu. 

- Chọn và sử dụng thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống chín; không để thức 

ăn sống lẫn với thức ăn chín; thức ăn đã nấu chín nên ăn ngay (trong 2 giờ đầu), 

phải được bảo quản đúng cách, đun kỹ trước khi sử dụng lại; không sử dụng thức 

ăn quá hạn, bị ôi thiu; rửa sạch tay trước khi chế biến, giữ vệ sinh trong quá trình 

chế biến; khám sức khỏe định kỳ,… 

- Khi có sự cố ngộ độc thực phẩm, thực hiện các biện pháp sơ cứu để loại bỏ hết các 

chất độc ra khỏi cơ thể, cho uống nước, uống than hoạt tính để tránh chất độc ngấm 

vào máu. Nhanh chóng đưa người bị ngộ độc đến trung tâm y tế của khu hoặc cơ 

sở y tế gần nhất. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1 Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án như sau: 

Bảng 4.52 Danh mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

STT Chất thải Hạng mục bảo vệ môi trường 

1.  Nước thải sinh hoạt 

- Bể tự hoại 3 ngăn 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

140 m3/ngày. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

2.  Mùi hôi từ HTXLNT 
- Hệ thống xử lý mùi hôi từ HTXLNT, công suất 

1.000 m3/giờ. 

3.  Nước mưa chảy tràn - Hệ thống thoát nước mưa. 

4.  Chất thải rắn sinh hoạt 
- Bố trí thùng rác 50 lít, 240 lít, 660 lít. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

5.  Chất thải nguy hại 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 20 m2, 

có biển báo. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

3.2 Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Trong giai đoạn xây dựng: Khu vực lưu chứa tạm nguyên vật liệu có mái che được 

xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị tập kết nguyên vật liệu. Các công trình còn lại được 

lắp đặt khi dự án đi vào quá trình thi công xây dựng. 
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Trong giai đoạn vận hành: Các công trình bảo vệ môi trường được thực hiện trong 

giai đoạn thi công hạ tầng và hoàn thiện trước khi dự án đi vào hoạt động. 

3.3 Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.53 Chi phí liên quan đến môi trường của dự án 

STT Hạng mục Dự trù kinh phí 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Xây dựng trạm xử lý nước thải 4.000.000.000 VNĐ 

2 
Xây dựng hệ thống xử lý mùi hôi từ 

HTXLNT 
 

3 
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

nước thải 
800.000.000 VNĐ 

4 Thùng rác sinh hoạt tạm thời 5.000.000VNĐ 

5 Thùng rác nguy hại tạm thời 5.000.000VNĐ 

6 Nhà vệ sinh di động 30.000.000VNĐ   

7 Bể lắng nước thải xây dựng 2.000.000 VNĐ 

 Tổng cộng 4.842.000.000 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Vận hành trạm xử lý nước thải 3.667 VNĐ/ngày 

2 
Thùng rác sinh hoạt vỉa hè, đường 

phố 
20.000.000 VNĐ  

3 Thùng chứa  rác nguy hại  5.000.000VNĐ 

4 Khu vực chứa tạm CTNH 20.000.000 VNĐ 

5 
Giám sát nước thải trong quá trình 

vận hành 

2 mẫu x 2.000.000 VNĐ*4 lần/năm 

= 16.000.000VNĐ/năm 

6 Trả lương nhân viên quản lý 
13 người x 200.000VNĐ/người. 

ngày =2.600.000/ngày 

7 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 20.000.000 VNĐ 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) 

3.4 Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức bộ phận 

chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự án 

theo đúng quy định của Pháp luật, giám sát việc thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo 

vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và trong suốt quá 

trình hoạt động của Dự án. 

Chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường tại Dự án, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương trong việc thực hiện các 

quy định về bảo vệ môi trường 
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Chủ đầu tư sẽ thành lập một tổ kỹ thuật chung cho toàn dự án trong giai đoạn hoạt 

động để đảm nhận quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải cũng như vệ sinh môi 

trường khu vực dự án. Số lượng nhân viên kỹ thuật cần thiết để vận hành các công 

trình xử lý môi trường như sau: 

Bảng 4.54 Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

STT Chức vụ 
Số 

lượng 
Chuyên môn 

1 Trưởng bản quản lý khu nhà ở 1 
Người dân trong khu 

vực dự án được bầu 

2 Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải 1 Kỹ sư môi trường 

3 Quản lý vệ sinh, CTR khu vực dự án 12 Công nhân vệ sinh 

 

4. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1 Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình 

bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.55 Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

STT 
Các đánh giá tác động 

môi trường 

Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

Giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 

Trung 

bình 

Không có số liệu chi tiết về thời 

gian hoạt động của các thiết bị phục 

vụ thi công xây dựng; 

Chủ yếu dựa vào tính toán lý 

thuyết, dựa vào hệ số ô nhiễm của 

WHO thiết lập. 

02 
Tác động đến môi trường 

nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn 

phát sinh nước thải gây ô nhiễm 

môi trường 

03 Tác động do CTR Cao 
Có thể ước tính được lượng chất 

thải phát sinh 

Giai đoạn hoạt động 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 

Trung 

bình 

Dựa trên hiện trạng hoạt động thực 

tế từ Khu Dân cư khác có tính chất 

tương tự với dự án, từ đó có thể dự 

đoán được các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường không khí 

02 Nước thải Cao 
Từ quy mô hoạt động của dự án có 

thể ước tính được lượng nước thải, 

CTR phát sinh và các tác động có 

thể ảnh hưởng đến môi trường 

nước. 

03 Tác động do CTR Cao 
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4.2 Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Đánh giá về tắc nghẽn giao thông: việc đánh giá giới hạn bởi các nhận xét, dựa 

theo số lượng xe gia tăng, mật độ giao thông hiện tại trong khu vực. Mức độ chi tiết 

về đánh giá này ở mức trung bình; 

Đánh giá tiếng ồn: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động thực 

tế của các khu nhà ở, khu dân cư với ngành nghề và quy mô tính chất tương tự. Vì vậy, 

độ tin cậy khá cao. 

Đánh giá mâu thuẫn với công nhân địa phương: dựa trên dự báo số lượng công 

nhân, quê quán của các công nhân viên sẽ làm việc cho dự án, tập quán sinh sống của 

dân địa phương để đánh giá mức độ mâu thuẫn với dân địa phương, vấn đề an ninh trật 

tự tại địa phương. Độ tin cậy trung bình. 

4.3 Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như tai nạn lao động, sự cố cháy nổ 

và sự cố từ hệ thống xử lý nước thải là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh nghiệm quan 

sát thực tế, rút ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Ngoài ra, đánh giá sự cố 

còn dựa theo các máy móc, thiết bị nguyên liệu sử dụng và loại hình sản xuất đặc trưng 

có khả năng xảy ra sự cố đó. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường 

hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao. 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Phần đánh giá này chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản. Dự án xây 

dựng “Khu nhà ở Thăng Long House – Quy mô diện tích 3,03ha” không thuộc các đối 

tượng khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa 

dạng sinh học nên không trình bày nội dung này. 
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CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

A. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1. Nguồn phát sinh nước thải:  Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 

dự án Khu nhà ở Thăng Long House, nước thải sinh hoạt cử cư dân & nhà trẻ. Bao 

gồm: 

 Nước thải đen phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh,  

Nước thải xám phát sinh từ bồn rửa chén, bếp căn hộ, bếp nhà trẻ, lavabo, nước 

thải tắm giặt. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Nhum 

2.2. Vị trí xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A sẽ được bơm trực tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE 

D150mm (tuyến ống có áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, 

được bố trí dưới lòng đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của 

dự án trên đường D3. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi 

chiếu 3o): X(m) = 609151.461, Y(m) = 1202391.512  

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 140 m3/ngày.đêm; 5,8 m3/giờ. 

2.3.1. Phương thức xả nước thải:  

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ được bơm trực 

tiếp từ trạm xử lý đến vị trí đấu nối bằng tuyến cống HDPE D150mm (tuyến ống có 

áp). Tuyến ống này tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được bố trí dưới lòng 

đường D3, N4 đấu nối vào hố ga thoát nước mưa cuối cùng của dự án trên đường D3. 

- Hình thức xả: bơm 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 /24 giờ/ngày). 

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt, cột A), cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 pH _ 6-9 3 tháng/lần 

2 BOD5 (20oC) mg/l 30 3 tháng/lần 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 3 tháng/lần 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 50 3 tháng/lần 

5 Sunfua (H2S) mg/l 1 3 tháng/lần 
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STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 3 tháng/lần 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N mg/l 30 3 tháng/lần 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 3 tháng/lần 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5 3 tháng/lần 

10 Photphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 3 tháng/lần 

11 Coliform mg/l 3.000 3. tháng/lần 

B. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải: Mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của 

dự án. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Vị trí xả khí thải: tại ống thải xả khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của dự 

án, X(m) = 609178.368, Y(m) = 1202746.447 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o, múi chiếu 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.000 m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: liên tục (24/24). 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, 

khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, cột B, kp=1, kv=0,8), cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 H2S  Mg/Nm3 7,5 3 tháng/lần 

2 NH3 Mg/Nm3 50 3 tháng/lần 

C. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Tọa độ: X=1202578; Y=0609131. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 
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Bảng 6. 3. Chất lượng tiếng ồn 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 3 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 

3.2.Độ rung: 

Bảng 6. 4 Chất lượng độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 3 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1 Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Bảng 7.1 Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Công trình xử lý 

Thời 

gian 

bắt đầu 

Thời 

gian 

kết thúc 

Công suất 

của hạng 

mục 

Công suất dự kiến 

đạt được 

1 
Hệ thống xử lý 

nước thải  

Tháng 

5/2025 

Tháng 

7/2025 

140 

m3/ngày.đêm 

Nước thải sau xử lý 

đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A (K=1) 

2 
Hệ thống xử lý 

mùi 

Tháng 

7/2025 

Tháng 

7/2025 1.000 m3/giờ 

Khí thải sau xử lý 

đảm bảo đạt QCVN 

06:2009/BTNMT 

3 

 

Công trình thu 

gom, lưu giữ chất 

thải rắn thông 

thường, chất thải 

nguy hại 

_ _ _ 

Các loại chất thải 

được thu gom, xử lý 

đúng theo quy định. 

1.2  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

1.2.1. Công trình xử lý nước thải 

a). Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình: 75 ngày 

kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm (5 lần). 

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu tổ hợp tại bể điều hòa và sau bể khử 

trùng. 

- Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, sunfua 

(H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt, photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

b). Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước 

thải: 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu đơn tại bể điều hòa và sau bể khử 

trùng. 
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- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 

mẫu nước thải đầu vào tại bể điều hòa và 07 mẫu đơn nước thải đầu ra sau bể khử 

trùng).  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, 

Sunfua (H2S), Amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

1.2.2. Công trình xử lí mùi 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí 

thải: 7 ngày liên tiếp  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu khí thải: mẫu đơn tại ống thải khí thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: H2S, NH3. 

1.3 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ dự án dự kiến sẽ thuê một trong các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ 

quan trắc môi trường như: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh 

Lao Động để tiến hành thu và phân tích các mẫu chất thải tại dự án.  

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. HCM. 

- Điện thoại: 0283.868.0842                       Fax: 0283.868.0869 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 

026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 444 chứng nhận 

phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Giám sát trong giai đoạn thi công, xây dựng  

Trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án sẽ theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu các chất thải phát sinh đã được nêu ra trong kế hoạch quản lý môi trường. 

 Giám sát chất thải rắn 

Giám sát chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân, chất thải trong quá trình thi công, 

xây dựng và các loại bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt thép,… bố trí điểm thu gom và 

lưu trữ hợp lý. 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn. 

- Chỉ tiêu giám sát: khối lượng, thành phần, phân loại, quy cách thùng chứa. 

- Tần suất: hàng ngày. 

 Giám sát chất lượng nước thải xây dựng 

- Vị trí: 01 điểm tại vị trí sau hố lắng nước thải xây dựng. 

- Thông số: Lưu lượng, pH, chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng. 

- Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (giá trị C, cột A, hệ số kq = 1, kf = 1). 

2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

 Giám sát chất lượng mùi hôi từ HTXLNT 

- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý 

mùi.  

- Thông số: H2S, NH3 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 5 lần trong 75 ngày (15 ngày lấy mẫu 1 lần), 7 lần 

liên tục trong 7 ngày 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng nước thải  

- Vị trí: 02 điểm tại đầu vào và đầu ra của HTXLNT. 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 5 lần trong 75 ngày (15 ngày lấy mẫu 1 lần), 7 lần 

liên tục trong 7 ngày.  

- Thông số: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng 

chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4 
3-), Tổng Coliforms 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (giá trị C, cột A, hệ số k = 1). 

 Giám sát chất thải rắn: 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại. 

- Vị trí giám sát: tại khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và khu lưu trữ chất thải nguy hại. 

2.1.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

 Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng 

từ giao nhận chất thải. 

- Tần suất: Thường xuyên và liên tục. 

 Giám sát chất lượng khí thải máy phát điện 

- Vị trí: 01 điểm tại ống thoát khí sau ống khói máy phát điện 

- Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kv= 0,6, Kp=1) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng mùi hôi từ HTXLNT 
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- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý 

mùi.  

- Thông số: H2S, NH3 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng nước thải  

Vị trí: 02 điểm tại đầu vào và đầu ra của HTXLNT. 

Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, Coliform. 

Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (giá trị C, cột A, k=1).  

2.1 . Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Không có 

1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được dựa trên Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 8 năm 2018 về việc 

ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa 

bàn Tỉnh Bình Dương. 

3.1. Kinh phí thực hiện quan trắc nước thải 

Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm trong giai 

đoạn hoạt động của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7. 2 Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm giai đoạn hoạt động 

STT 

 
Chỉ tiêu 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 pH 49.200 1 4 196.800 

2 BOD5 198.432 1 4 793.728 

3 TSS 176.040 1 4 704.160 

4 
Tổng chất rắn 

hòa tan 
88.800 1 4 

355.200 

5 Sunfua 360.000 1 4 1.440.000 

6 Nitrat 225.600 1 4 902.400 

7 Amoni 206.664 1 4 826.656 
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STT 

 
Chỉ tiêu 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

8 Photphat 212.160 1 4 848.640 

9 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

470.400 1 4 

1.881.600 

10 
Tổng dầu mỡ 

động thực vật 
600.300 1 4 

2.401.200 

11 Coliform 495.600 1 4 1.982.400 

Tổng cộng 3.033.996   12.332.784 

3.2. Kinh phí thực hiện quan trắc khí thải máy phát điện  

Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng khí thải hàng năm trong giai đoạn 

hoạt động của dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 7. 3. Chi phí giám sát khí thải tại nguồn trong giai đoạn hoạt động 

STT Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Lưu lượng 429.600 1 4 1.718.400 

2 CO 618.240 1 4 2.472.960 

3 SO2 742.080 1 4 2.968.320 

4 NOx 591.360 1 4 2.365.440 

5 Bụi 1.721.280 1 4 6.885.120 

Tổng cộng 3.360.480 1 4 16.410.240 

3.2. Kinh phí thực hiện quan trắc mùi hôi của hệ thống xử lý khí thải trong giai 

đoạn hoạt động 

Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng khí thải hàng năm trong giai đoạn 

hoạt động của dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 7. 4. Chi phí giám sát mùi hôi của hệ thống xử lý khí thải trong giai đoạn hoạt 

động 

STT Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 H2S 741.900 1 4 2.967.600 

2 NH3 741.900 1 4 2.967.600 

Tổng cộng 1.483.800 1 4 5.935.200 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Thăng Long House cam kết số 

liệu, thông tin trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực và chính xác. Chủ đầu tư cam 

kết thực hiện đúng tất cả các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo 

cáo. 

Thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý môi trường cho dự án trong 

suốt quá trình thi công xây dựng và hoạt động như đã trình bày trong nội dung của báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. 

Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt 

quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án. 

Cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng các quy 

định của pháp luật Việt Nam khi để xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng và hoạt động của dự án. 

Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

sau khi dự án ngừng hoạt động. 

Cam kết Dự án đi vào hoạt động khi các công trình xử lý môi trường được xây 

dựng hoàn tất và được vận hành. 

Cam kết cùng với đơn vị thi công công tác xây dựng cơ bản theo đúng các quy định 

về xây dựng cơ bản của nhà nước ban hành; trong đó có các quy định về vệ sinh an 

toàn lao động; vệ sinh môi trường khu vực lán trại; khu vực xung quanh; dọc tuyến 

đường vận chuyển vật liệu. 

Cam kết sửa chữa đường, nhà dân, công trình công cộng nếu quá trình triển khai 

dự án làm ảnh hưởng hay hư hỏng. 

Cam kết xây dựng đầy đủ các công trình biện pháp bảo vệ môi trường như đã trình 

bày tại báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Cam kết chủ Dự án sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý và giám sát các công 

trình bảo vệ môi trường trong suốt quá trình vận hành của Dự án. 

Cam kết khống chế các nguồn ô nhiễm từ quá trình hoạt động của Dự án đạt các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 

 Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại được thực hiện theo 

đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

 Việc thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải phát sinh do hoạt động của 

dự án, được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước. 

Cam kết xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải tách riêng; Cam 

kết thu gom xử lý nước thải, đảm bảo nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án được 

thu gom triệt để và dẫn về trạm xử lý tập trung xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, K=1 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (suối Nhum) không 

làm ngập úng khu vực xung quanh dự án. 

Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của mình sau khi báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án được phê duyệt. 

Cam kết xây dựng hố thu nước thải sau xử lý có vị trí đặt bên ngoài tường rào của 

trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận.  

Cam kết lắp đặt đồng hồ/thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra cho hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 
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Sinh ngiy: 2B/03/1982 D0n tQc: I"inh

a

Gi6i tinh: Nam

Qudc tich: Vi€t Nam
Lopi gi6y t<r chimg thgc c6 nhdn: Chtrng minh nhdn ddn

SO giay chtmg thpc c6 nhdn: 025878836

Ngdy c6p: I3/08/2014 Noi c6p: Cing qn Thdnh pn6 Ui Chi Minh
Noi ding ky hg ktrAu thuong trl: 59 27, Eadng j8, Khu ph6 5, Phaong ni€p Binh
Chdnh, QuAn Thil Duc, Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ViCt Nam

TnIBne Phbng

Ch6 6 hiOn tai: qii 2.7, Eadng 18, Khu phti 5, Phwong Hi.ep/{nh Chdnh, euqn Thil
Efrc, Thdnh phA AA Ch{ Miih, ViQt Nam ,7

tl / .2- \

fi 
TRUONG PHONG

w:,%?

















coNG HoA xA HQr cnt xcnia VIDT NAM
DQc lip - TU do - H4nh phric

sAx Nrd rA
RANH GI6I, MOC GI6I THOA DAT

Ngdy.... thdng.... nlm 2020. don \ido d4c di ti6n hdnh xdc dinh ranlr gioi.
mOc gioirrrua ait tai"thsc dia cia(dne. ba.io"rit'....G.g...4l :tN.1t! 4iA. ;L:

-/t
*{"....r7!&q.....1*r...."t-Itt*,t+.................. ..tlang sri dung d6t tai

tinh Binh Duong.

Sau khi xem xdt hiQn trang vd st drJng a6t va y titin th5ng nhdt cia nhiing
ngudi st dgng d6t lian ka, don v[ do tl4c dE xric rlinh ranh gi6i, m6c gi6i si dung ddt

r d l{p bdn m6 tA ranh gitii. mdc gioi si dpng tldt nhu sau:

SO. HqA RANH GIOI, MOC GIOI THI}A DAT



MO rA cHr rrtT MOc cror, RANH Gror rHrlA DAr
-rn di6m,/ d6n di6m y' ,..i+:il..,t,s...li..4"..ht..:&?...^.,*(.,/A"r..4".. 6"-..4)

-rirdi,5m,J triindiim r ,..^c;)..a,.{,t..t;:.,1!'. h: .dtii }q.(.d*n..:1,.l€Ai
-rudidm 6d6ndi6^ 6 ,..k\'i.*.r....0{...h'...6..'$g..eo{..,1f*...t r..1sl.:tar'
-T ri di6m I d6n di6m,ro :..Api,..s,..t0.. t{..fr ...1 ; A+ 

^X 
. af" t..4u..[i..#7

-rn didnLlo d6n di6 n ) t :..4i,..tt.,.tt.^a...tt..4r..ti...r1r9.^*(.. ff',?r..&,..[t 41
-Tn didm d6n di6m :.......................
-Tu di6m d6n di6m :................
-Tir di6m d6n didm :................
-Tn didm d6n di6m :.......................
-Tn di6m d6n didm :................
-Ttrdi6m d6ndirim :.......................
- l u olem oen olem : . . . . . . . . . . . . . . . .

-Tndi6m d6ndi6m :................
-Tn didm d6n di,im :.......................

Ngudi sfr dr;ng tt6t hoic chi quin lf tl6t tiin hd ty xec nnin ranh gi6i, m6c
giriri sir dgng t!4t:

STT
TGn nguiri sit dgng d6t,
chi quan ly itit lidn kd

Ddng f
6i ftn)

Kh6ng tl6ng y'

Lj do khAng ili'ng j Ki ftn

1 z.,z-s- 4zz ) n- )- .n
2 '6^,^^,;!' rl,. I); <-
3 aY2,-,1
4 t^-rl-I a, ra-r ( - -.'rrr-t .&
5 t f uJ .n;i l' -7
6 ,nuii c,^t r/,; r,r,br
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riNH HiNH BrtN DoNG RANH Grdr rHrlA DAr rd KHI cAp ccN Ntu c6)

Nguiri s,fr dqng d{t
(Ki, ghi rd ha fi fth)

Cin bQ ilo il4c
(Kj,, ghi rd he vd tEn)

,/'t'*

C6ng chri,c alia chinh
(Ki, ghi lE ha it fttt)

7{-" r,$- 'r+i1
J/1
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ceNG HoA xA ngr cHU xcnin vtTr NAM
DQc l$p - TU do - H4nh phric

56: G&5 /UBND.KTTH

V/v giAi quyrit d0 nghf cria C6ng ty
TNHH d6u tu Kinh doanh Bat
dQng san Th[ng Long House vt
vi6c ddu tu, nAng cdp, ddu ndi
tho6t nudc, giao th6ng phUc vU dU
6n Khu nhh o Th5ng Long House.

TdnUy€n,ngdy 0!thdngS ndm 2021

Kinh grii:

- Phdng Qu6n ly d6 thi;

- UBND phucrng Tdn Higp.

Qua xern x6t V5n bAn s6 0412021/TLH-CV ngay 2510212021 cria C6ng ty
TNHH dAu tu I(inh doanh B6t dQng s6n Thing Long House vA viQc dAu tu, ndng cdp,
d6u n6i thodt nu6c, giao th6ng phuc vu du 6n Khu 

"na 
O Thang Long House rI rubi

Vinh Lgi, phuong Tdn Hiqp,

Cht tich UBND th! xd c6 f ki6n nhu sau:

1. Giao Phong Quan ly dO th! chu tri, ph5i h-o. p v6i UBND phuong Tdn HiQp,
cdc co quan, don vi c6 li6n quan khag s6t thgc t6 vi tham muu UBND th! x6 gi6i
quy6t dO nghi cua Cdng ty TNFIH dAu tu Kinh doanh B6t dQng sin Thdng Long
House vd vi6c dAu tu, nAng c6p, d6u rr6i tho6t nu6c, giao th6ng phuc vU dU 6n Khu
nha o Thing Long House theo nQi dung Vdn bin sO O4|\OT|ITLH-CV ngay
2510212021.

2. Thdi gian thuc hiQn: Phong Quin li d6 thi c6 b6o c6o tham mlru UBND thi
xd chpm nhAt ngdy 241312021.

. (Gu'i kdrn Vdn b6n sd 0412021/TLH-CV ngey 2510212021 cria C6ng ty TNHH
<lAu tu Kinh doanh e6t Ogng s6n Thdng Long House)./.yl

Noi nhA&
- Nhu tr6n;
- LDVP;
- Luu: VT, (D).

CHU TICH

,AA

UY BAN NHAN DAN
-AATHI XA TAN UYEN

Doin Hdng Tuoi



Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Dương
25.02.2022 16:13:20
+07:00
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ñænh thöûa
Soá hieäu

Y(m)X(m)
Toïa ñoä

* TOÅNG DIEÄN TÍCH KHU ÑAÁT: 30,272.5m2

BAÛNG THOÁNG KEÂ HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT:

HIEÄN TRAÏNGKÍ HIEÄU (M2)
DIEÄN TÍCH 

(%)
TYÛ LEÄ

CLN

TOÅNG ÑAÁT QUY HOAÏCH

TOÅNG ÑAÁT HÖÕU DUÏNG
TOÅNG ÑAÁT NGOAØI HÖÕU DUÏNG

29,068.8 100.00
1,203.7 

30,272.5 

ÑAÁT CAÂY LAÂU NAÊM  28,968.8 99.66

l RANH QUY HOAÏCH 

GHI CHUÙ :

RANH HLATÑB

BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH
(VN 2000)

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10. NHÖÏA (7M)

ÑÖ
ÔØN

G 
ÑA

ÁT

SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ TYÛ LEÄ 1/10 000

Ngaøy :01 A1

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2022

PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

BAÛN ÑOÀ RANH GIÔÙI VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU

Baûn veõ: QH:02/02

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

0 10M 40M

HLATÑB: 8.5m
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RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

VÒ TRÍ KHU ÑAÁTBAÛN ÑOÀ RANH GIÔÙI VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU
KEØM THEO NHIEÄM VUÏ QUY HOAÏCH
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ÑAÁT THUOÄC HLATÑB (CLN) 66.5 

ÑAÁT THUOÄC ÑÖÔØNG D1 (THEO QHPK, CLN) 1,137.2 

+ DIEÄN TÍCH ÑAÁT THUOÄC HLATÑB (CLN): 66.5m2
+ DIEÄN TÍCH ÑAÁT THUOÄC ÑÖÔØNG D1 (THEO QHPK, CLN):
1,137.2m2
+ DIEÄN TÍCH ÑAÁT COØN LAÏI:  29,068.8m2
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(THEO QHPK)

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10.NHÖÏA (7M)
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KTS LEÂ TAÁN HOØA

Theå hieän

Thieát keá

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì 

KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

RANH ÑÖÔØNG N1 (THEO QHPK)
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KS HUYØNH THÒ TRAØ MI
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§­êng T©n HiÖp 10. nhùa (7m)

HLAT§B: 8.5m
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ÑI UBND PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP
(CAÙCH KHOAÛNG 4.3KM)
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RANH ÑÖÔØNG N1
 (THEO QHPK)

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

(ÑÖÔØNG N1 THEO QHPK)

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10
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UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ngaøy :01 A1

PHUÙ GIA HOØA

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2022

TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

Baûn veõ: QH:03/16

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Theå hieän

Thieát keá KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì 

KS HUYØNH THÒ TRAØ MI

HLATÑB

CX

TÑ

TÑ

TÑ

NHOÙM TREÛ

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:

1. QUY MOÂ DAÂN SOÁ:
- NHAØ LIEÂN KEÁ: 744 NGÖÔØI (CHÆ TIEÂU 4 NGÖÔØI/CAÊN)

2. CHÆ TIEÂU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT:
- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT HÖÕU DUÏNG: 29,068.8 m2; TOÅNG DAÂN SOÁ: 744 NGÖÔØI
+ CHÆ TIEÂU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT TOAØN KHU: 39.07 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT ÔÛ: 20.29 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT COÂNG COÄNG: 0.61 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT CAÂY XANH: 2.03 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT GIAO THOÂNG & HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT: 16.14 m2/NGÖÔØI
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RANH ÑÖÔØNG N1
 (THEO QHPK)

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH PHAÂN LOÂ

(ÑÖÔØNG N1 THEO QHPK)
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Baûn veõ: QH:04/16
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LK:       NHAØ ÔÛ LIEÂN KEÁ

CX:       CAÂY XANH

XLNT:    TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

HLATÑB: HAØNH LANG AN TOAØN ÑÖÔØNG BOÄ

QHPK:   QUY HOAÏCH PHAÂN KHU

CXCL:    CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

TÑ:       TRAÏM ÑIEÄN

           NHOÙM TREÛ

           TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

DIEÄN TÍCH (M2)

TAÀNG CAO TOÁI ÑA

RANH QUY HOAÏCH 

GHI CHUÙ :

ÑAÁT VÆA HEØ 

RANH HLATÑB

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT 

ÑAÁT LOØNG ÑÖÔØNG

ÑAÁT CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)
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THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:

1. QUY MOÂ DAÂN SOÁ:
- NHAØ LIEÂN KEÁ: 744 NGÖÔØI (CHÆ TIEÂU 4 NGÖÔØI/CAÊN)

2. CHÆ TIEÂU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT:
- TOÅNG DIEÄN TÍCH ÑAÁT HÖÕU DUÏNG: 29,068.8 m2; TOÅNG DAÂN SOÁ: 744 NGÖÔØI
+ CHÆ TIEÂU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT TOAØN KHU: 39.07 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT ÔÛ: 20.29 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT COÂNG COÄNG: 0.61 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT CAÂY XANH: 2.03 m2/NGÖÔØI

· CHÆ TIEÂU ÑAÁT GIAO THOÂNG & HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT: 16.14 m2/NGÖÔØI

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:
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ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Theå hieän

Thieát keá KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì 

KS HUYØNH THÒ TRAØ MI

LK:       NHAØ ÔÛ LIEÂN KEÁ

CX:       CAÂY XANH

XLNT:    TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

HLATÑB: HAØNH LANG AN TOAØN ÑÖÔØNG BOÄ

QHPK:   QUY HOAÏCH PHAÂN KHU

CXCL:    CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

TÑ:       TRAÏM ÑIEÄN

           NHOÙM TREÛ

           TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

DIEÄN TÍCH (M2)

TAÀNG CAO TOÁI ÑA

RANH QUY HOAÏCH 

GHI CHUÙ :

ÑAÁT VÆA HEØ

RANH HLATÑB

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT 

ÑAÁT LOØNG ÑÖÔØNG

ÑAÁT CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

ÑAÁT CAÂY XANH

l

MÑXD TOÁI ÑA (%)

TEÂN BLOCK

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN, KIEÁN TRUÙC, CAÛNH QUAN

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN, KIEÁN TRUÙC, CAÛNH QUAN

LK1
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THOÁNG KEÂ LOAÏI CAÂY TROÀNG VÆA HEØ:

STT KYÙ HIEÄU LOAÏI CAÂY

1 CAÂY TROÀNG VÆA HEØ

ÑAËC ÑIEÅM QUY CAÙCH TROÀNG SOÁ LÖÔÏNG
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Ngaøy :01 A1

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2021

PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

0 10M 40M

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Thieát keá -Theå hieän

Chuû trì

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI
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ÑI UBND PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP
(CAÙCH KHOAÛNG 4.3KM)
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NHOÙM TREÛ

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH CHIEÀU CAO SAN NEÀN

Baûn veõ: QH:06/16

KS ÑAØO KIM THIEÄN

KS TRAÀN DUY TAÂN

-1589.31

2551.29

961.98

STT NOÄI DUNG KHOÁI LÖÔÏNG (M3)

ÑAÁT ÑAØO SAN NEÀN1

2 ÑAÁT ÑAÉP SAN NEÀN

BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG SAN NEÀN

3 ÑAÁT THIEÁU

1. HIEÄN TRAÏNG ÑÒA HÌNH
- ÑÒA HÌNH KHU ÑAÁT HIEÄN HÖÕU TÖÔNG ÑOÁI BAÈNG PHAÚNG, ÑOÄ DOÁC TRUNG
BÌNH KHOAÛNG 0.50%. CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN TRUNG BÌNH CAO KHOAÛNG TÖØ
38.50M ÑEÁN 40.18M.
- HÖÔÙNG DOÁC TÖÏ NHIEÂN CHÍNH CUÛA KHU ÑAÁT THEO HÖÔÙNG TÖØ PHÍA ÑOÂNG
VEÀ PHÍA TAÂY KHU ÑAÁT.
2. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ CAO ÑOÄ SAN NEÀN:
- KHOÁNG CHEÁ CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ VÔÙI ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10 (ÑÖÔØNG N1 THEO
QHPK) HIEÄN TRAÏNG TAÏI VÒ TRÍ MOÁC M01 (39.25M).
- VÔÙI ÑAËC TRÖNG ÑÒA HÌNH NHÖ TREÂN PHÖÔNG AÙN SAN NEÀN ÑAÏI TRAØ BAÙM
SAÙT CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN NHAÈM HAÏN CHEÁ KHOÁI LÖÔÏNG ÑAØO ÑAÉP VAØ ÑOÀNG THÔØI
ÑAÛM BAÛO CAO ÑOÄ ÑAÁU NOÁI THOAÙT NÖÔÙC MÖA VAØO MÖÔNG NÖÔÙC DOÏC ÑÖÔØNG
TAÂN HIEÄP 10 (ÑÖÔØNG N1 THEO QHPK).
- MAËT DOÁC KHU QUY HOAÏCH CAO ÔÛ PHÍA ÑOÂNG VAØ THAÁP DAÀN VEÀ PHÍA TAÂY.
- ÑOÄ DOÁC THIEÁT KEÁ TÖØ 0.10% ÑEÁN 0.45%.
- CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ TÖØ 38.70M ÑEÁN 40.00M.
- CAO ÑOÄ CUÛA DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DAÃN TÖØ CAO ÑOÄ GPS QUOÁC GIA.

THUYEÁT MINH SÔ BOÄ

GHI CHUÙ : CAO ÑOÄ TAÏI MOÁC M LAØ CAO ÑOÄ SAN NEÀN
CAO ÑOÄ MOÁC SAN NEÀN THAÁP HÔN CAO ÑOÄ MOÁC GIAO THOÂNG 0.2M. CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ (M)

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN (M)

ÑÖÔØNG ÑOÀNG MÖÙC THIEÁT KEÁ

HÖÔÙNG DOÁC
ÑOÄ DOÁC (%)

CAO ÑOÄ SAN NEÀN

KYÙ HIEÄU:

l RANH QUY HOAÏCH 

RANH HLATÑB

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

39
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M11 39.25
38.95

M0139.25
39.45

M0239.33
39.68

M0339.37
39.52

M04 39.41
39.42

M0539.42
39.39

M06 39.94
39.93

M0739.15
39.20

M0839.21
38.89

M09 39.24
38.70

M1139.25
38.93

M1339.29
38.93

M1439.32
39.09

M10 39.19
39.21

M12 39.23
39.14

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH CHIEÀU CAO SAN NEÀN
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Theå hieän

Thieát keá

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì 
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KYÙ HIEÄU :
LK:       NHAØ ÔÛ LIEÂN KEÁ

CX:       CAÂY XANH

XLNT:    TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

HLATÑB: HAØNH LANG AN TOAØN ÑÖÔØNG BOÄ

QHPK:   QUY HOAÏCH PHAÂN KHU

CXCL:    CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

TÑ:       TRAÏM ÑIEÄN

           NHOÙM TREÛ

           TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

l RANH QUY HOAÏCH 

ÑAÁT VÆA HEØ

GHI CHUÙ :

RANH HLATÑB

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT 

ÑAÁT LOØNG ÑÖÔØNG

CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

ÑOÄ DOÁC VAØ HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ (M)

TEÂN NUÙT GIAO THOÂNG

   i =0.30%

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN (M)

M0147.95
47.71

CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ

CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  
QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

BAÛN ÑOÀ CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ, CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG
VAØ HAØNH LANG BAÛO VEÄ CAÙC TUYEÁN HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

Teân baûn veõ:
BAÛN ÑOÀ CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ, CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG

VAØ HAØNH LANG BAÛO VEÄ CAÙC TUYEÁN HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT
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Ngaøy :01 A1

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2021

PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

0 10M 40M

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Thieát keá -Theå hieän

Chuû trì

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI
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ÑI UBND PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP
(CAÙCH KHOAÛNG 4.3KM)

RA
NH

 Ñ
ÖÔ

ØNG
 D

1 
(T

HE
O 

QH
PK

)

RA
NH

 Ñ
ÖÔ

ØNG
 D

1 
(T

HE
O 

QH
PK

)

RANH ÑÖÔØNG N1
 (THEO QHPK)

(ÑÖÔØNG N1 THEO QHPK)

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10

Ñ 
Ö 

ÔØ 
N 

G 
  D

3

Ñ Ö ÔØ N G    N2

Ñ Ö ÔØ N G   N3

Ñ 
Ö 

ÔØ 
N 

G 
  D

2 Ñ Ö ÔØ N G   N4

Ñ Ö ÔØ N G   N4

HLATÑB

CX

CX

CX

CX

XL
NTCX

CL
 (T

RA
ÏM

XL
NT

)

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

21

22 23
24

25
26

27
28

29
30

31

32
33

34
35

36
37 38

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20

21 22
23

24
25

26
27

28
29

30

31
32

33
34

35
36

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

2223

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

24

1
2

4
5

6
7

8
9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23TÑ

TÑ

TÑ
CAÂY XANH

NHOÙM TREÛ

LK7

100 ≤3
2,259.50

CXCL

- -
785

LK6

100 ≤3
2,042.90

LK4

100 ≤3
1,791.42

CX4

≤5 ≤1
132.12

CT

≤40 ≤3
457.07

LK5

100 ≤3
1,562.36

XLNT

≤80 ≤1
92.05

CX5

≤5 ≤1
802.58

LK3

100 ≤3
2,755.51

CX3

≤5 ≤1
240

CX1

≤5 ≤1
93.77

LK1

100 ≤3
1,780.34

CX2

≤5 ≤1
240

LK2

100 ≤3
2,903.34

D8
00

-L
25

.1-
i0.

13
%

l l

RANH HLATÑB

RANH QUY HOAÏCH

KYÙ HIEÄU:

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA

D500-L9.6-i0.2%
ÑÖÔØNG KÍNH (MM)

 CHIEÀU DAØI (M) - ÑOÄ DOÁC (%)
HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA

HÖÔÙNG NÖÔÙC CHAÛY

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC MÖA

Baûn veõ: QH:08/16

KS ÑAØO KIM THIEÄN

KS PHAN THANH LOAN

A

ÑOAÏN A-B: CAÛI TAÏO MÖÔNG ÑAÙ HOÄC HIEÄN HÖÕU
THAØNH MÖÔNG BTCT B800.

 DAØI KHOAÛNG 515m.

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10
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ÑOAÏN D-E: CAÛI TAÏO MÖÔNG ÑAÁT HIEÄN HÖÕU
THAØNH MÖÔNG BTCT B800.

DAØI KHOAÛNG 250m

ÑOAÏN E-F: GIÖÕ NGUYEÂN COÁNG
BAÊNG ÑÖÔØNG D800 HIEÄN HÖÕU

DAØI KHOAÛNG 6M

C

ÑOAÏN F-G: CAÛI TAÏO MÖÔNG ÑAÁT HIEÄN HÖÕU
THAØNH MÖÔNG BTCT B800.

DAØI KHOAÛNG 115m

ÑOAÏN B-C: GIÖÕ NGUYEÂN COÁNG
HOÄP BAÊNG ÑÖÔØNG HIEÄN HÖÕU

 DAØI KHOAÛNG 10M
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KHU NHAØ ÔÛ

THAÊNG LONG HOUSE

D

ÑOAÏN C-D: CAÛI TAÏO MÖÔNG ÑAÙ HOÄC HIEÄN HÖÕU
THAØNH MÖÔNG BTCT B800.

DAØI KHOAÛNG 115m

B800-L27-i0.05%

SÔ ÑOÀ PHÖÔNG AÙN ÑAÁU NOÁI THOAÙT NÖÔÙC

MÖÔNG BTCT COÙ NAÉP

A

A

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI THOAÙT NÖÔÙC MÖA

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:

BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG VAÄT TÖ:

ÑÔN VÒSTT HAÏNG MUÏC XAÂY DÖÏNG

7

1

2

COÁNG BTCT D500 

COÁNG BTCT D600

M

3 COÁNG BTCT D800

4

5

6

HOÁ GA BTCT D500

HOÁ GA BTCT D600

HOÁ GA BTCT D800

M

M

CAÙI

CAÙI

CAÙI

MÖÔNG BTCT B800 M

78

727

86

06

48

05

KHOÁI LÖÔÏNG

27

 1. HIEÄN TRAÏNG:
- TRONG KHU QUY HOAÏCH CHÖA COÙ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA , HIEÄN

TRAÏNG THOAÙT NÖÔÙC CHUÛ YEÁU LAØ THOAÙT NÖÔÙC MAËT THEO ÑÒA HÌNH TÖÏ
NHIEÂN.

2. NGUOÀN TIEÁP NHAÄN:

-  NÖÔÙC MÖA CUÛA TOAØN BOÄ KHU QUY HOAÏCH SAU KHI THU GOM TÖØ CAÙC

TUYEÁN COÁNG NHAÙNH SEÕ ÑÖÔÏC DAÃN VEÀ TUYEÁN COÁNG CHÍNH TREÂN ÑÖÔØNG

D3 COÙ ÑÖÔØNG KÍNH D600-D800mm. SAU ÑOÙ TOAØN BOÄ HEÄ THOÁNG THOAÙT

NÖÔÙC MÖA CUÛA DÖÏ AÙN SEÕ ÑAÁU NOÁI VAØO TUYEÁN MÖÔNG ÑAÙ HOÄC HIEÄN HÖÕU

(CAÛI TAÏO THAØNH MÖÔNG BTCT B800) TREÂN ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10 (ÑÖÔØNG

N1 THEO QHPK) ÔÛ PHÍA BEÂN DÖÏ AÙN, SAU ÑOÙ THOAÙT RA SUOÁI NHUM CAÙCH

DÖÏ AÙN KHOAÛNG 1.011m VEÀ PHÍA TAÂY BAÉC.

3. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ:
- CHOÏN GIAÛI PHAÙP THOAÙT NÖÔÙC RIEÂNG CHO KHU VÖÏC QUY HOAÏCH.

HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA ÑÖÔÏC TAÙCH RIEÂNG VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT

NÖÔÙC THAÛI.

- NÖÔÙC MÖA TÖØ MAËT SAÂN CAÙC COÂNG TRÌNH CHAÛY TRAØN THEO ÑOÄ DOÁC VÆA

HEØ THOAÙT VAØO HOÁ GA THU NÖÔÙC HAI BEÂN ÑÖÔØNG. SAU ÑOÙ NÖÔÙC MÖA SEÕ

THEO HEÄ THOÁNG COÁNG VAØ HOÁ GA CUÛA DÖÏ AÙN DAÃN VEÀ VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI

TREÂN ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10.

- HÖÔÙNG DOÁC THOAÙT NÖÔÙC CHÍNH CUÛA DÖÏ AÙN TÖØ PHÍA TAÂY BAÉC VEÀ PHÍA
TAÂY NAM .
- COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA SÖÛ DUÏNG CHO KHU QUY HOAÏCH LAØ COÁNG BTCT

COÙ ÑÖÔØNG KÍNH D500-D800mm.

D60

CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ

CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ

70003000

13000

3000

MAËT CAÉT ÑIEÅN HÌNH A-A TL: 1/200
ÑÖÔØNG N3

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA BAÊNG ÑÖÔØNG

CGXD NHAØ LIEÂN KEÁ

CGXD NHAØ LIEÂN KEÁ

VÆA HEØ VÆA HEØ

i=2%i=2%
i=2%

D60

HOÁ GA
COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA

i=2%

NÖÔÙC MÖA CHAÛY TRAØN TÖØ MAËT SAÂN COÂNG
TRÌNH THEO ÑOÄ DOÁC VÆA HEØ THOAÙT VAØO HOÁ

GA THU NÖÔÙC HAI BEÂN ÑÖÔØNG .

HOÁ GA THU NÖÔÙC MÖA

HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC

COÂNG TRÌNH
COÂNG TRÌNH

HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC

NÖÔÙC MÖA CHAÛY TRAØN TÖØ MAËT SAÂN COÂNG
TRÌNH THEO ÑOÄ DOÁC VÆA HEØ THOAÙT VAØO HOÁ

GA THU NÖÔÙC HAI BEÂN ÑÖÔØNG .
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UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2021

PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

0 10M 40M

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Thieát keá -Theå hieän

Chuû trì

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI
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ÑI UBND PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP
(CAÙCH KHOAÛNG 4.3KM)
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CAÂY XANH

NHOÙM TREÛ

VÒ TRÍ NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC
THU GOM DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ

l l

RANH HLATÑB

RANH QUY HOAÏCH

KYÙ HIEÄU:

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

D300-L9.6-i0.33%
ÑÖÔØNG KÍNH (MM)

 CHIEÀU DAØI (M) - ÑOÄ DOÁC (%)

HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

HÖÔÙNG NÖÔÙC CHAÛY

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC THAÛI &
VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG

Baûn veõ: QH:10/16

KS ÑAØO KIM THIEÄN

KS PHAN THANH LOAN

OÁNG PVC THU NÖÔÙC THAÛI NHAØ DAÂN

VÒ TRÍ NÖÔÙC THAÛI SAU XÖÛ LYÙ
ÑÖÔÏC BÔM TRÖÏC TIEÁP DAÃN

VEÀ ÑIEÅM ÑAÁU NOÁI

XEM CHI TIEÁT 1

2

38

M 806

OÁNG HDPE D150 

1 COÁNG HDPE D300

CAÙI3 HOÁ GA BTCT

M 298

BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG VAÄT TÖ:

STT ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNGHAÏNG MUÏC XAÂY DÖÏNG

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:
1. HIEÄN TRAÏNG:
- HIEÄN TRAÏNG BEÂN TRONG DÖÏ AÙN CHÖA COÙ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC
THAÛI.
2. NGUOÀN TIEÁP NHAÄN:
- NÖÔÙC THAÛI SAU KHI XÖÛ LYÙ ÑAÏT CHUAÅN COÄT A SEÕ ÑÖÔÏC BÔM TRÖÏC
TIEÁP TÖØ TRAÏM XÖÛ LYÙ ÑEÁN VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI BAÈNG TUYEÁN OÁNG HDPE
D150MM (TUYEÁN OÁNG COÙ AÙP). TUYEÁN COÁNG NAØY TAÙCH RIEÂNG VÔÙI
HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA, ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ DÖÔÙI LOØNG ÑÖÔØNG D3,
N4 ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA CUOÁI CUØNG CUÛA DÖÏ AÙN
TREÂN ÑÖÔØNG D3.
2. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ:
- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC TAÙCH RIEÂNG VÔÙI HEÄ THOÁNG
THOAÙT NÖÔÙC MÖA.
- NÖÔÙC THAÛI CUÛA KHU QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ BAÈNG HAÀM TÖÏ
HOAÏI HOÄ GIA ÑÌNH, SAU ÑOÙ ÑÖÔÏC ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC
THAÛI CHUNG CUÛA DÖÏ AÙN BAÈNG TUYEÁN OÁNG PVC. TOAØN BOÄ LÖU
LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI SEÕ THEO HEÄ THOÁNG COÁNG VAØ HOÁ GA THOAÙT
NÖÔÙC THAÛI CUÛA DÖÏ AÙN DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
- HÖÔÙNG DOÁC CHÍNH CUÛA HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI LAØ TÖØ PHÍA
TAÂY BAÉC VEÀ PHÍA ÑOÂNG NAM.
- COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI THU NÖÔÙC THAÛI NHAØ DAÂN ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ
TREÂN VÆA HEØ HOAËC HAØNH LANG KYÕ THUAÄT GIÖÕA HAI NHAØ.
- TUYEÁN COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI SÖÛ DUÏNG CHO DÖÏ AÙN LAØ COÁNG
HDPE COÙ ÑÖÔØNG KÍNH D300mm.
- TOÅNG LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI DÖÏ AÙN CAÀN XÖÛ LYÙ :138.92 M3/NGAØY
ÑEÂM.
- COÂNG SUAÁT TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DÖÏ KIEÁN :140 M3/ NGAØY ÑEÂM.

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC THAÛI & VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG

MAËT BAÈNG

CHI TIEÁT 1
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ÑI UBND PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP
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RANH ÑÖÔØNG N1
 (THEO QHPK)

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG  

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ THAÊNG LONG HOUSE

QUI MOÂ: 3.03 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 744 NGÖÔØI

BAÛN ÑOÀ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ngaøy :01 A1

PHUÙ GIA HOØA

Keøm theo tôø trình soá: ...... Ngaøy ...... Thaùng ..... Naêm 2022

TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

Keøm theo coâng vaên soá: ........ Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm .......

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ
THAÊNG LONG HOUSE

PHÖÔØNG TAÂN HIEÄP, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Tæ leä in : 1/500

Cô quan pheâ duyeät:

Teân baûn veõ:

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

Keøm theo quyeát ñònh soá: ........... Ngaøy ..... Thaùng ...... Naêm ......
Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

BAÛN ÑOÀ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC

Baûn veõ: QH:15/16

Coâng trình-ñòa ñieåm

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN
THAÊNG LONG HOUSE

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

KTS LEÂ TAÁN HOØA

Theå hieän

Thieát keá KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì 

KS HUYØNH THÒ TRAØ MI

HLATÑB

TÑ

TÑ

TÑ

0 10M 40M

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:

1. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI:
- THU GOM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI: TOAØN BOÄ DÖÏ AÙN BOÁ TRÍ 1 TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI, COÙ TOÅNG LÖU
LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI CAÀN ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ TRONG KHU QUY HOAÏCH LAØ 138,48 M3/NGAØY ÑEÂM.
- NÖÔÙC THAÛI CUÛA KHU QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ BAÈNG HAÀM TÖÏ HOAÏI HOÄ GIA ÑÌNH, SAU ÑOÙ
ÑÖÔÏC THU GOM DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ÔÛ PHÍA ÑOÂNG NAM CUÛA DÖÏ AÙN ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
- NÖÔÙC THAÛI SAU KHI XÖÛ LYÙ ÑAÏT CHUAÅN COÄT A SEÕ ÑÖÔÏC BÔM TRÖÏC TIEÁP TÖØ TRAÏM XÖÛ LYÙ ÑEÁN
VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI BAÈNG TUYEÁN OÁNG HDPE D150MM (TUYEÁN OÁNG COÙ AÙP). TUYEÁN COÁNG NAØY TAÙCH
RIEÂNG VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA, ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ DÖÔÙI LOØNG ÑÖÔØNG D3, N4 ÑAÁU NOÁI VAØO
HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA CUOÁI CUØNG CUÛA DÖÏ AÙN TREÂN ÑÖÔØNG D3.
   2.    CHAÁT THAÛI RAÉN:
- TOÅNG KHOÁI LÖÔÏNG RAÙC THAÛI: 0.74 TAÁN/ NGAØY ÑEÂM
- BOÁ TRÍ THUØNG RAÙC COÂNG COÄNG 220L, 550L TAÏI KHU VÖÏC CAÂY XANH.
- RAÙC THAÛI ÑÖÔÏC THU GOM HAØNG NGAØY TÖØ HOÄ GIA ÑÌNH, ÑÖÔØNG PHOÁ, CAÂY XANH.... MOÃI THUØNG
RAÙC ÑEÀU COÙ THEÅ THU NHAÄN ÑÖÔÏC TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI RAÙC THAÛI (TRÖØ RAÙC THAÛI Y TEÁ).
- BAN QUAÛN LYÙ KHU NHAØ ÔÛ KYÙ HÔÏP ÑOÀNG VÔÙI COÂNG TY DÒCH VUÏ COÂNG ÍCH THU GOM RAÙC HAØNG
NGAØY VAØ VAÄN CHUYEÅN ÑEÁN ÑIEÅM TAÄP KEÁT RAÙC TRONG KHU VÖÏC CUÛA ÑÒA PHÖÔNG.
    3.    CAÂY XANH:
- ÑAÁT CAÂY XANH DÖÏ AÙN ÑAÛM BAÛO CHÆ TIEÂU THEO QCVN 01:2021, ÑAÏT 2.03 m2/NGÖÔØI.
- BOÁ TRÍ CAÂY XANH CHO KHU QUY HOAÏCH VAØ CAÂY XANH RIEÂNG CHO TÖØNG HAÏNG MUÏC COÂNG
TRÌNH, TAÊNG DIEÄN TÍCH CAÂY XANH BAÈNG CAÂY XANH TAÄP TRUNG VAØ CAÂY XANH PHAÂN TAÙN DOÏC
CAÙC TRUÏC ÑÖÔØNG.
    4.    MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH:
+ PHÍA ÑOÂNG: GIAÙP ÑAÁT TROÀNG CAÂY HOA MAØU
+ PHÍA TAÂY: GIAÙP ÑAÁT TROÀNG CAÂY CAO SU
+ PHÍA NAM: GIAÙP ÑAÁT TROÁNG VAØ ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10 (ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU)
+ PHÍA BAÉC: GIAÙP ÑAÁT TROÀNG CAÂY CAO SU
==> VEÀ MAËT MOÂI TRÖÔØNG, KHOÂNG BÒ AÛNH HÖÔÛNG BÔÛI CAÙC COÂNG TRÌNH TIEÁP GIAÙP XUNG QUANH.

TAÁN/NGAØY ÑEÂM2

M3/NGAØY ÑEÂMTOÅNG LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI 

KHOÁI LÖÔÏNG RAÙC THAÛI

STT ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

BAÛNG THOÁNG KEÂ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

HAÏNG MUÏC

138,92

0,74

1

l RANH QUY HOAÏCH 

GHI CHUÙ :

RANH HLATÑB

KYÙ HIEÄU :

VUØNG CAÛI THIEÄN MOÂI TRÖÔØNG RAÁT TOÁT

VUØNG CAÛI THIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TOÁT

VUØNG COÙ NGUY CÔ GAÂY OÂ NHIEÃM CAO

VUØNG COÙ NGUY CÔ GAÂY OÂ NHIEÃM THAÁP

THUØNG RAÙC COÂNG COÄNG 220L

THUØNG RAÙC COÂNG COÄNG 550L

R220

R550

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT 

ÑAÁT TROÁNG, ÑAÁT CAÂY HOA MAØU, CAO SU

RANH ÑÖÔØNG THEO QHPK

LK        :  NHAØ ÔÛ LIEÂN KEÁ
CX        :  CAÂY XANH

XLNT     :  TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

CT         : NHOÙM TREÛ

HLATÑB  : HAØNH LANG AN TOAØN ÑÖÔØNG BOÄ

QHPK     : QUY HOAÏCH PHAÂN KHU
CXCL     :  CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

TÑ        :  TRAÏM ÑIEÄN

NHOÙM TREÛ

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

ÑAÁT TROÁNG

CAO SU

CAO SU

CAO SU

HOA MAØU

(ÑÖÔØNG N1 THEO QHPK)

ÑÖÔØNG TAÂN HIEÄP 10
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